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NAMO TASSA BHAGAVATO 
ARAHATO SAMMASAMBUDDHASSA 


CHƯƠNG 7 
LINH TINH 


NHỮNG ĐIÊM CHÚ THÍCH VỀ CÁC PHÁP BA-LA-MẬT 
NHẰM ĐEM LẠI LỢI ÍCH CHO NHỮNG NGƯỜI CÓ CHÍ 
NGUYỆN THÀNH PHẬT. 


Chúng tôi xin kết thúc câu chuyện về đạo sĩ Sumedha ở đây để 
trình bảy những chú thích cặn kẻ về mười pháp Ba-la-mật (như đã nêu 
ra trong chú giải của bộ Cariyä Pitaka), nhằm mục đích đem lại lợi ích 
cho những ai có chí nguyện thành đạt mục tiêu tối thượng là Chánh 
Đăng Giác (Nhất thiết trí) và giúp họ có thể có được sự thiện xảo 
trong hiểu biết thực hành và tích lũy những pháp cần thiết cho sự giác 
ngộ. 


Ở chương này, những điểm sau đây sẽ được bàn đến: 


(1) Thế nào là các pháp Pãramĩ (Ba-la-mật)? 

(2) Tại sao chúng được gọi là Paramĩ? 

(3) Có bao nhiêu pháp Paramr? 

(4) Các pháp Paramï được sắp xếp như thế nào? 

(5) Thế nào là tướng trạng, phận sự, thành quả và nhân cần thiết của 
các pháp Param?r? 

(6)_ Những điều kiện cơ bản của các pháp Pãram là gì? 

(7) Các yếu tô nào làm ô nhiễm các pháp Pãramï2 
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(8) Các nhân tố làm trong sạch các pháp Pãramï là gì? 

(9) Những pháp đối nghịch với các pháp Pãramï là gì? 

(10) Phương pháp thực hành chỉ tiết của các pháp Pãramr là gì? 
(11) Sự phân tích đầy đủ các pháp Paãramï như thế nào? 

(12) Sự tóm tắt các pháp Pärzm7 như thế nào? 

(13) Các yếu tố làm thành tựu các pháp Pãrzøz là gì? 

(14) Thời gian cần thiết để thành tựu các pháp Pãramï là bao lâu? 
(15) Những lợi ích phát sanh từ các pháp Paramï là gì? 

(16) Quả của các pháp Paramr là gì? 


1. Thế nào là các pháp Pärami ? 


Câu trả lời là: Những đức tánh như bố thí, trì giới, v.v... mà không 
bị hư hoại bởi ái dục, ngã mạn hoặc tả kiến, được thành lập dựa vào 
tâm Đại bị và Trí tuệ thiện xảo trong việc tầm cầu các phước lành thì 
được gọi là Pãrami. 


Giải thích thêm: Ái dục làm lắm nhơ sự bố thí do ý nghĩ: “Đây là 
sự bồ thí của ta.” Do ngã mạn: “Sự bồ thí này đo ta làm.” Do tà kiến: 
“Sự bố thí này là tự ngã của ta.” Sự bồ thí như vậy được xem là đã bị 
lắm nhơ do ái dục, ngã mạn và tà kiến. Chỉ loại bố thí nào không bị 
lắm nhơ bởi ba pháp trên mới được xem là Pãrzmïĩ. (Cách giải thích 
này áp dụng cho sự thọ trì giới và những pháp còn lại khác). 


Để được xem là PZrzmï, những hành động tạo phước như dãna, 
sila, v.v... không chỉ thoát khỏi sự nhiễm ô của ái dục, ngã mạn và tà 
kiến, mà còn phải dựa trên đức Đại bị (Mfaha-karunđ) và phương tiện 
thiện xảo trí (Upaya-kosalla-ñana). 


Đại bi - Mahã karunäa 


Vị Bồ tát nên đem hết khả năng của mình đề khởi sanh tâm bi mẫn 
đôi với tât cả chúng sanh, ở gân hoặc ở xa, tựa như tât cả họ đêu là 
con ruột của vị ây. Không phân biệt thân hay thù, vị ây nên xem tât cả 
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chúng sanh là những kẻ khô đau tội nghiệp trong luân hồi, nơi đó họ 
ngày đêm bị thiêu đốt bởi các ngọn lửa tham, sân và s1. Bởi các ngọn 
lửa sanh, lão, tử, sầu, bi, khổ và ưu. Quán như vậy, vị ấy nên khởi tâm 
bi mẫn mãnh liệt đối với họ. Tâm bi mẫn của vị ấy phải rộng lớn bao 
la để cứu vớt chúng sanh ra khỏi luân hồi, ngay cả hy sinh mạng sông 
của mình. Tâm bi mẫn như vậy được gọi là tâm đại bi, Mahã-karunä 
- nền tảng của tất cả các pháp pãramïĩ. 


Trong kiếp sanh làm đạo sĩ Sumedha, lúc gặp Đức Phật Nhiên 
Đăng (Dĩpaikãra), Bồ tát đã chứng đắc bát thiền và ngũ thông, và có 
thê chứng đắc đạo quả A-la-hán nếu Ngài muốn. Nhưng là một đại sĩ 
có lòng bi mẫn cao cả, Ngài chấp nhận chịu khô trong luân hồi suốt 
bốn A-tăng-kỳ (asa2khyeyya) và một trăm ngàn đại kiếp thực hành 
viên mãn các pháp Ba-la-mật, ngõ hầu giải thoát chúng sanh khỏi khổ 
đau. 


Phương tiện thiện xảo trí - Upäya-kosalla-ñaäna 


Đó là trí tuệ tinh thông trong sự thực hành các việc phước như 
dãna, sïla, v.v... nên nó trở thành phương tiện cơ bản và sự hỗ trợ để 
thành đạt Nhất thiết trí. Vị thiện nam tử có chí nguyện thành Phật nên 
chuyên tâm vào các việc phước như đãna, sïla, V.V... với mục tiêu duy 
nhất là chứng đắc Nhất thiết trí (người ấy không nên mong mỏi những 
điều mà dẫn đến đau khổ trong luân hồi). Trí tuệ giúp người ấy có thê 
hướng đến và khởi chí nguyện thành đạt Nhất thiết trí như là quả duy 
nhất của những việc phước của vị ẫy thì được gọi là phương tiện thiện 
xảo trí, Upãya-kosalla-ñana. 


Đại bị (Maha-karuna) và Phương tiện thiện xảo trí (Upäya-kosalla- 
ñãng) là hai pháp cơ bản cho sự chứng đắc đạo quả Phật và cho sự 
thực hành các pháp ba-la-mật. Người có chí nguyện thành Phật, điều 
đầu tiên là phải cô gắng để thành đạt hai pháp cơ bản này. 
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Chỉ những đức tánh như đăng, sïla, v.v... được tu tập dựa trên hai 
pháp cơ bản này mới là Ba-la-mật thực sự. 


2. Tại sao được gọi là Pãram1? 


Người ta có lẽ hỏi răng tại sao mười đức pháp như đăng, sila, V.V... 
được gọi là Pãram1. 


Câu trả lời là: Tiếng Pãli 'pãrzm7 là sự kết hợp của 'parama' và 
*P. 'Parama' nghĩa là “tối cao" và được dùng ở đây đề nói đến chư Bồ 
tát, vì các Ngài là những chúng sanh cao thượng nhất, có những đức 
tánh siêu việt như đãng, sila, V.V... 


Vì các Ngài thực hành viên mãn và bảo vệ những đức pháp đặc biệt 
như đaãna, siÏa, V.V... Vì sự xử sự của các Ngài thu hút và chiêu gọi 
chúng sanh đến bằng những đức pháp như đãna, sila, v.v... vì các 
Ngài làm thanh tịnh cho người bằng cách đoạn trừ những pháp ô 
nhiễm của họ với tấm lòng tận tụy hết mình; vì các Ngài đặc biệt tiễn 
đến Niết bàn tối thượng; vì do biết rõ kiếp hiện tại nên các Ngài biết 
được kiếp sau của chính mình; vì các Ngài thực hành các pháp như 
dãna, sïla, V.V... một cách siêu việt, tựa như chúng đã thấm sâu trong 
dòng tâm thức của các Ngài; vì các Ngài đã loại trừ và tiêu diệt đạo 
binh phiền não luôn đe dọa các Ngài. Thế nên các vị Bồ tát được gọi 
là “Parama'. 


Không thê so sánh được với Bồ tát vì Ngài có những ân đức đặc 
biệt như đãna, s7la, v.v... Đây là lý do có những câu nói rằng: “Người 
này là vị Bồ tát; vị ấy là “bậc Parama', một con người siêu việt.” Như 
vậy những đức pháp đặc biệt như đana, sila v.v..., được gọi là 
“Parama . 


Lại nữa, chỉ có những vị Bồ tát mới có thể thực hiện các phước 
lành như dána, sa, v.v... một cách phi thường. Cho nên những phước 
lành này được gọi là Ba-la-mật (Param?), nghĩa là những phận sự của 
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các vị Bô tát (Paramanarmn kamma1mi Parami) hay tài sản của các vị Bỗ 
tát (Paramanam ayamu Param). 


3. Có bao nhiêu pháp PäramT? 
Theo đúng với giáo pháp thì: 


Danam silan ca nekkhammam, Panña viriyena pañcama1m, 
KhanH saccam adhitthanam, Mett upekkha tỉ te dasa. 


Có mười pháp Pãramĩ đó là: Bố thí, Giới, Xuất gia, Trí tuệ, Tỉnh 
tấn, Nhẫn nại, Chân thật, Chí nguyện, Tâm từ và Hành xả. 


4. Các pháp PäramI được sắp xếp như thế nào? 
Có năm cách sắp xếp theo thứ tự liên tiếp: 


(1) Pavattikkama (Chuyên khởi thuận thứ) 
(2) Pahänakkama (Xả đoạn thuận thú) 

(3) Patipattikkama (Hành đạo thuận thứ) 
(4) Bhũmikkama (ĐỊa thuận thứ) 

(5) Desanakkama (Thuyết thị thuận thứ) 


(1) Pavattikkama: Liên quan đến thứ tự về các sự kiện đang xảy 
ra. Ví dụ: nói về sự thụ thai, kinh sách nói rõ rằng: *Pathaämam 
kalalam hoti, Kalala hofi abbudam,`” v.v... Đối với các loại 
thai sanh thì thời kỳ thứ nhất là giai đoạn chất lỏng kaizia tồn 
tại trong bảy ngày, thời kỳ thứ hai là giai đoạn chất bọt abbuda 
trong bảy ngày kế tiếp, thời kỳ thứ ba là giai đoạn pes¿ dưới 
dạng cục thịt, v.v... Đây là cách sắp xếp theo thứ tự các sự kiện 
thực sự xảy ra gọi là Chuyển khởi thuận thứ. 

(2) Pahãänakkama: Liên quan đến thứ tự của sự đoạn trừ. Ví dụ: 
Nói về các phiền não, kinh sách giải rằng: “Dassanena 
pahatabba dhamma, bhavanaya pahatabba dhamma, ` v.v... Có 
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những pháp phải được đoạn trừ bởi giai đoạn thứ nhất của con 
đường Đạo, có những pháp cần được đoạn trừ qua ba giai đoạn 
cao hơn của con đường Đạo. Hình thức thuyết giảng theo thứ 
tự, của những bước đoạn trừ được gọi là Xả đạo thuận thứ. 

(3) Patipattikkama: Liên quan đến sự hành đạo. Ví dụ: Bảy giai 
đoạn thanh tịnh gồm có giới thanh tịnh, tâm thanh tịnh, kiến 
thanh tịnh, v.v... Giai đoạn thứ nhất của pháp hành là làm 
thanh tịnh giới. Tiếp theo là sự thực hành để làm cho tâm thanh 
tịnh. Bằng cách này, những giai đoạn thanh tịnh phải tiến triển 
theo đúng thứ tự của chúng. Sự thuyết giảng theo thứ tự của 
pháp hành được gọi là Hành đạo thuận thứ . 

(4) Bhñũmikkama: Liên quan đến thứ tự về các cõi. Thứ tự đầu 
tiên của pháp thuyết giảng là dục giới (kãmãvacara), tiếp theo 
là sắc giới (rpãvacara), rồi đến vô sắc giới (aripävacara). Sự 
sắp xếp trong giáo pháp như vậy được gọi. là Địa thuận thứ. 

(5) Desanäkkama: Thêm vào bốn cách sắp xếp giáo pháp kể 
trên, còn có cách thứ năm mà trong đó các pháp như sắc uẫn 
(rupakkhandha), thọ uân (vedanakkhandha), tưởng uần 
(sanñakkhandha), v.v... được thuyết giảng theo thứ tự riêng vì 
lý do đặc biệt. Sự sắp xếp giáo pháp như vậy, được gọi là thứ 
tự thuyết giảng của Đức Phật - Thuyết thị thuận thứ. 


Trong bốn cách sắp xếp đầu, mỗi cách đều có lý do riêng của nó để 
đi theo một thứ tự đặc biệt, vì những giai đoạn hình thành thai nhì 
thực sự xảy ra trong trình tự đó; vì những phiền não thực sự được 
đoạn trừ trong trình tự đó; vì những hành động làm thanh tịnh được 
thực hiện trong trình tự đó; hoặc vì các cõi thực sự ở trong thứ tự đó. 
Nhưng phương pháp thuyết giảng thứ năm, Thuyết thị thuận thứ 
(Desanakkama), Đức Phật có lý do đặc biệt, để áp dụng cách sắp xếp 
trong sự thuyết giảng mỗi nhóm pháp như năm uẫn (khandha), mười 
hai xứ (ãyafan4) v.V... 
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Trong chương về Pãrzmï, các pháp Ba-la-mật không được sắp xếp 
theo thứ tự của sự kiện xảy ra, theo sự đoạn trừ, sự hành đạo hoặc các 
cõi như trong bốn cách đầu tiên mà chúng được sắp xếp theo phương 
pháp thứ năm này, Thuyết thị thuận thứ (Ðesanãkkama) do Đức Phật 
thuyết giảng vì lý do đặc biệt. 


Có thể hỏi rằng: Tại sao Đức Phật sử dụng cách sắp xếp đặc biệt 
này, tức là bố thí, trì giới, xuất gia, v.v... mà không dùng cách sắp xếp 
nảo khác trong việc thuyết giảng mười pháp Ba-la-mật? 


Câu trả lời là: Khi Bồ tát, tức đạo sĩ Sumedha, lần đầu tiên suy xét 
về các pháp Paramr cần được thực hành sau khi nhận được sự thọ ký, 
Ngài khám phá ra chúng trong một trình tự đặc biệt. Do đó, Ngài đã 
thực hành chúng theo trình tự ấy và sau khi chứng đắc thành Phật, 
Ngài thuyết giảng các pháp Pãrzm cũng theo thứ tự mà Ngài đã từng 
thực hành. 


Giải rõ hơn: Trong mười pháp Pãramz. Bố thí giúp phát triển Giới 
theo cách đặc biệt, ngay cả người không có giới (làm thí chủ trong 
trường hợp xuất gia sa-di của con trai ông ta) cũng có thể thọ trì giới 
mà không khó khăn gì và dễ thực hành bồ thí hơn (dầu sự trì giới có 
thể khó thực hành đối với một người nào đó, nhưng sự bố thí thì 
không khó). Thế nên Bồ thí Ba-la-mật (Dãna Pãramï) được nêu ra 
trước hết. 


Chỉ có Bô thí dựa vào Giới mới có lợi ích nhiêu nhât. Bởi vậy theo 
sau Giới là Bô thí. 
Chỉ có Giới dựa vào sự Xuât ly mới có lợi ích nhiêu nhât. Bởi vậy 


sự Xuất ly được thuyết giảng ngay sau Giới. 


Tương tự, Xuất ly dựa vào Trí tuệ - Trí tuệ dựa vào Tĩnh tấn - Tinh 
tân được dựa vào Nhẫn nại - Nhẫn nại dựa vào Chân thật - Chân thật 
dựa vào Chí nguyện - Chí nguyện dựa vào Bác ái - Bác ái dựa vào 
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Hành xả mới có lợi ích nhiều nhất. Như vậy Hành xả được thuyết 
giảng sau Bác ái. 


Hành xả có lợi ích chỉ khi nào nó dựa vào đức Bi mẫn. Các vị Bồ 
tát là những bậc đại sĩ, tât cả các Ngài đêu có đức tánh cơ bản là tâm 
Đại DI. 


Có thể đặt câu hỏi ở đây như thế này: Là những bậc có tâm đại bị, 
làm sao các vị Bồ tát có thể nhìn chúng sanh bằng tâm xả? (Một số vị 
A-xà-lê nói răng: “Không phải trong tất cả mọi trường hợp và mọi lúc 
mà các vị Bồ tát sử dụng tâm xả đối với chúng sanh. Các Ngài làm 
như vậy chỉ khi nào cần thiết.”) 


(Một số A-xà-lê khác thì nói rằng: “Các Ngài không tỏ thái độ xả 
đối với chúng sanh mà chỉ đối với những hành động xúc phạm của 
chúng sanh mà thôi). Như vậy đức Đại bi và Xả Ba-la-mật không đối 
nghịch nhau. 


Một cách giải thích khác về thứ tự của các pháp Ba-la-mật 


(1) Dãna Pãrami - Bồ thí được giảng dạy đầu tiên (a) vì nó có 
thể xảy ra trong nhiều người nên nó thuộc về tất cả chúng sanh; (b) vì 
nó không có nhiều quả như giới, v.v... và (c) vì nó đễ thực hành. 

(2) STla Pärami - Giới được nêu ra ngay sau bố thí (a) vì giới làm 
thanh tịnh cho người bồ thí và người thọ vật thí, (b) vì sau khi thuyết 
giảng, pháp đem lại lợi ích cho kẻ khác (như bố thí vật thực), Đức 
Phật dạy kiên tránh không làm khổ kẻ khác như sát sanh; (c) vì bó thí 
bao gồm hành động tích cực trong khi giới bao gồm sự thực hành kiên 
tránh, và Đức Phật muốn dạy sự kiên tránh sau khi dạy hành động tích 
cực (tức là bố thí); (d) vì bố thí dẫn đến sự thành đạt về của cải, còn 
giới dẫn đến tái sanh vào các cõi chư thiên và nhân lọai; (e) vì Ngài 
muốn giảng dạy về sự thành tựu ở cõi người và cõi trời sau khi dạy về 
sự thành đạt của cải. 
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(3)_ Nekkhamma Pärami - Xuất ly được đề cập ngay sau trì giới 
(a) vì qua sự xuất ly, giới mới được thọ trì hoàn hảo; (b) vì Đức Phật 
muốn giảng dạy thiện hạnh của ý (qua sự xuất ly - sự xuất ly ở đây 
không những chỉ về sự từ bỏ của cải mà còn chỉ về sự đoạn trừ các 
phiền não trong tâm) ngay sau khi giảng dạy các thiện hạnh về thân và 
khâu (qua giới); (c) vì sự chứng đạt thiền định (xuất ly) dễ dàng đến 
với người có giới thanh tịnh; (đ) tội khởi sanh từ những hành động bắt 
thiện (kamưna-paradha) được đoạn trừ qua sự thọ trì giới. Nhờ vậy, sự 
thanh tịnh của thân và khẩu (payoga-suddhi) được thành tựu. Các 
phiền não trong tâm (kilesa-paradha) được đoạn trừ qua sự xuất ly. 
Nhờ vậy, thường kiến (sassz/a-dithi) và đoạn kiến (uccheda-ditthi) 
được đoạn diệt và thiên hướng thanh tịnh (ãsaya-sudđhi) liên quan 
đến Quán trí (Vipassana-ñana) và Nghiệp tác trí (Kammassakafa- 
ñãna: trí thấy các hành động tạo nghiệp là tài sản của riêng mình) 
được thành tựu. Vì vậy Đức Phật muốn giảng dạy về sự thanh tịnh của 
trí do sự xuất ly, theo sau sự thanh tịnh của Giới (payoga-sudđh›) (e) 
vì Đức Phật muốn dạy rằng sự đoạn trừ các phiền não trong tâm ở giai 
đoạn triền (pariyufthana) do sự xuất ly có thể chỉ xảy ra sau khi đoạn 
trừ các phiền não trong tâm ở giai đoạn vi phạm (viikkama) do giới. 


- Có ba giai đoạn trong việc sanh khởi của phiên não (i) giai đoạn 
ngủ ngâm (anusaya), (ïÌ) giai đoạn triển (pariyutthana), phiên não hiển 
lộ ở cửa tâm, (ii) giai đoạn vi phạm (vHikkama) ở giai đoạn này, phiên 
não trở nên dữ dội và không thể kiểm soát được, chúng thể hiện qua 
hành động bắt thiện về thân và lời nói. 


- Sự thọ trì giới ngăn chặn không cho phiên não biến thành hành 
động bất thiện qua thân và khẩu. Đáy là sự đoạn trừ tạm thời các 
phiên não (tadaga-pahana). 


- 9 thực hành thiên định (samathabhavana) đặc biệt ở giai đoạn 
đắc định, ngăn chặn sự sanh khởi của phiên não ở cửa tâm (giai đoạn 
triển). Đây là sự trần phục xả đoạn (vikkhambhana-pahana). 
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- Phiển não hoàn toàn bị đoạn tận do đạo Tuệ. Ở giai đoạn này 
phiên não ngủ ngắm bị đoạn diệt hoàn toàn. Đáy là sự xả đoạn khiến 
phiên não bị dập tắt vĩnh viễn (samuccheda-pahana). 


(4)_ Paññã Pärami - Trí tuệ được nêu ra ngay sau pháp xuất ly (a) 
do trí tuệ nên sự xuất ly được hoàn hảo và thanh tịnh; (b) vì Đức Phật 
muốn dạy rằng không có trí tuệ nêu không có thiền jhãna (bao gồm sự 
xuất ly); (e) vì Ngài muốn dạy trí tuệ là nguyên nhân cần thiết của xả, 
ngay sau khi giảng đạy sự xuất ly là nguyên nhân cần thiết của sự định 
tâm; và (đ) vì Ngài muốn dạy răng chỉ sự xuất ly với mục đích đem lại 
phúc lạc cho chúng sanh mới có thê khởi sanh phương tiện thiện xảo 
trí (Upaya-kosalla-ñãna) đề làm lợi chúng sanh . 

(5) Viriya Päramn - Tinh tấn được nói đến ngay sau trí tuệ (a) vì 
trí tuệ được thành tựu đo có tỉnh tấn (b) vì Đức Phật muốn dạy những 
điều kỳ diệu của tinh tấn vì lợi ích của chúng sanh sau khi dạy về trí 
tuệ là trí thông hiểu bản chất của thực tại là vô ngã (c) vì Ngài muốn 
dạy rằng nguyên nhân đề thành đạt tỉnh cần ngay sau nguyên nhân xả, 
và (d) vì Ngài muốn dạy rằng những lợi ích đặc biệt chỉ phát sanh từ 
sự cô gắng tỉnh cần sau khi đã suy xét cần thận. 

(6)_ Khanti Pãramĩ - Nhẫn nại được đề cập ngay sau tỉnh tấn (a) 
vì nhẫn nại được thành tựu nhờ tinh tấn (vì chỉ có người tinh tắn mới 
có thể chịu đựng tất cả đau khổ mà vị ấy gặp phải); (b) vì Đức Phật 
muốn dạy rằng tinh tấn là vật trang sức của nhẫn nại (sự nhẫn nại của 
kẻ lười biếng không đáng được khen ngợi, anh ta làm như vậy vì anh 
ta không thể chiến thắng: ngược lại sự nhẫn nại của người tinh tấn thì 
đáng được khen ngợi dù anh ta đang ở địa vị của kẻ chiến thắng: (c) vì 
Ngài muốn giảng dạy nguyên nhân của định ngay sau khi giảng dạy 
nguyên nhân của tinh tấn (phóng dật do tinh tấn quá mức chỉ được 
đoạn trừ nhờ thông hiểu pháp qua sự quán xét về nó 
(dhammanijjhanakkhamri - pháp tự nhẫn); (đ) vì Ñgài muốn dạy răng 
chỉ có người tinh tấn mới thường xuyên nỗ lực cô gắng (vì chỉ có 
người nhiều nhẫn nại mới không phóng dật và có thể thường xuyên 
làm các việc phước); (e) vì Ngài muốn dạy rằng khi có chánh niệm thì 
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sự khao khát quả phước không khởi sanh trong lúc siêng năng làm 
việc phước lợi cho kẻ khác (khi quán về pháp để làm những công việc 
lợi sanh thì không thê có tham ái), và (f) vì Ngài muốn dạy rằng vị Bồ 
tát kham nhẫn chịu đựng nỗi khổ do kẻ khác gây ra, khi vị ấy không 
siêng năng làm việc phúc lợi cho kẻ khác (hãy đọc bằng chứng từ 
truyện bồn sanh Cũla Dhammapäla, v.v...) 

(7)_ Sacca Pärami - Chân thật được nêu ra ngay sau nhẫn nại (a) 
nhờ pháp chân thật thì nhẫn nại mới duy trì được lâu dài, nghĩa là 
nhẫn nại chỉ tồn tại khi nào người ta có pháp chân thật; (b) vì sau khi 
nêu ra sự nhẫn nại đối với những điều sai trái kẻ khác gây ra, Đức 
Phật muốn dạy tiếp theo sau là cách mà vị Bồ tát giữ pháp chân thật 
với quyết định là cứu độ ngay cả những người đã vô ơn phản bội lại 
Bồ tát. (Vào lúc được thọ ký, Bồ tát khi phát nguyện thành Phật, Ngài 
nguyện cứu độ tất cả chúng sanh. Trung thành với chí nguyện bất di 
bất dịch của mình, Ngài cứu độ cho cả những kẻ đã làm khổ Ngài). Để 
chứng minh, trong bổn sanh Mahäkãpi, câu chuyện thứ sáu của 
chương Timsa Nipãta. Câu chuyện kề về Bồ tát lúc Ngài sanh làm khỉ 
chúa, đã cứu một vị Bà-la-môn bị rơi xuống khe núi. BỊ kiệt sức vì đã 
cật lực cố gắng cứu người đàn ông thoát khỏi nguy hiểm, Bồ tát tin 
tưởng người mà Ngài đã cứu, bèn gối đầu lên bụng của ông ta mà ngủ 
thiếp đi. Ác tâm sanh khởi (muốn ăn thịt kẻ đã cứu giúp mình), tên 
Bà-la-môn độc ác bèn lẫy cục đá đập vào đầu của Bồ tát. Bồ tát không 
hề khởi chút sân hận mà nhẫn nại chịu đựng cơn đau do thương tích ở 
đầu và tiếp tục cô gắng giúp người đàn ông thoát khỏi hiểm nguy của 
thú rừng. Ngài dẫn người đàn ông ra khỏi rừng bằng cách chuyền từ 
cành cây này sang cành cây khác, để lại những giọt máu trên đất cho 
người đàn ông lần theo đó mà ra khỏi khu rừng (e) vì Ngài muốn cho 
thấy rằng vị Bồ tát vốn sẵn có lòng độ lượng bao dung sẽ không bao 
giờ từ bỏ pháp chân thật dù bị kẻ khác đối xử tệ hại hay xúc phạm, vả 
(d) vì sau khi dạy pháp thiền quán để tỏ ngộ lý vô ngã, Đức Phật muốn 
cho thấy trí tuệ về sự chân thật được tu tập qua quá trình suy quán ấy 
(dhammaniJ?hanakkhamfi). 
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(8)  Aditthana Pãärami - Chí nguyện được nêu ra ngay sau chân 
thật: (a) chân thật được thành tựu nhờ chí nguyện, nghĩa là sự từ bỏ 
gian dối được trọn vẹn khi người có chí nguyện quyết tâm nói lời chân 
thật trước sau như một, cho dù hy sinh cả sanh mạng của mình; (b) vì 
sau khi giảng dạy về sự chân thật, Ngài muốn dạy vỀ sự trung thành 
tuyệt đối của vị Bồ tát đối với sự thật mà không chút dao động; và (c) 
vì sau khi dạy rằng chỉ những người có trí tuệ thấy rõ sự thật của các 
pháp, mới có thể nguyện thực hành các pháp Ba-la-mật đến chỗ viên 
thành. Ngài muốn dạy rằng những pháp cần thiết của Ba-la-mật có thê 
được tu tập viên thành nhờ trí tuệ thấy rõ chân lý. 

(9) Met(tä Päramm - Từ ái được nêu ra ngay sau chí nguyện: (a) vì 
sự fu tập từ ái giúp thành tựu chí nguyện độ sanh; (b) vì sau khi dạy về 
chí nguyện, Đức Phật muốn dạy pháp đem đến lợi ích cho chúng sanh 
theo đúng với chí nguyện của Ngài (vì vị Bồ tát trên bước đường thực 
hành viên mãn các pháp Ba-la-mật, Ngài thường trú ở trong pháp bác 
ái); (e) vì khi người ta đã an trú vững chắc trong chí nguyện độ sanh, 
người ta có thể thực hiện chí nguyện ấy bằng pháp bác ái. 

(10) Upekkhä Pärami - Hành xả được nêu ra ngay sau bác áI: (a) 
vì hành xả làm cho pháp bác ái trở nên thuần khiết (nếu người ta tu tập 
pháp bác ái mà không có hành xả, người ấy có thể bị dối gạt bởi tình 
thương thiên vị mang mặt nạ của bác ái). Chỉ khi nào người ta có tu 
pháp xả, khi ẫy họ mới gạt bỏ được cái mặt nạ tham ái Ấy: (b) vì sau 
khi giảng dạy cách đem lại phúc lợi cho chúng sanh bằng pháp bác ái, 
Đức Phật muốn dạy rằng hành xả phải được duy trì đối với những điều 
sai trái do chúng sanh đáp trả (vị Bồ tát làm công việc phúc lợi cho 
chúng sanh bằng pháp bác ái. Ngài giữ tâm bình thản, khoan dung, tha 
thứ cho tất cả chúng sanh khi họ xúc phạm, ngược đãi Ngài); (c) vì 
sau khi đạy pháp tu bác ái, Đức Phật muốn dạy về những lợi ích của 
nó. Vì chỉ sau khi tu tập bác ái, hành xả mới có thê tu tập thành công; 
(d) Đức Phật muốn dạy ân đức kỳ diệu của vị Bồ tát là vị ấy có thể giữ 
tâm bình thản ngay cả đối với những người tỏ thiện ý đến Ngài. 
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Như vậy bậc Đạo sư của chúng ta, Đắng giáo chủ của cõi Sa-bà, đã 
dạy pháp Ba-la-mật theo đúng trình tự của chúng, như đã mô tả ở trên 
được sắp xếp đúng nguyên tắc, không ra ngoài nguyên tắc hoặc tự 
tiện. 


5. Thế nào là tướng trạng, phận sự, sự hiện khởi, và nhân cần 


thiết của các pháp Pãrami ? 


Chúng ta sẽ bắt đầu phần này bằng những bài giải thích về tướng 
trạng, phận sự, thành quả và nhân cần thiết. Tiếp theo, chúng tôi sẽ 
bàn về định nghĩa và ý nghĩa chính của các pháp Ba-la-mật cùng với 
tướng trạng, phận sự, sự hiện khởi và nhân cần thiết chung và riêng 
của chúng. 


Trí tuệ phá ngã kiến (afa-difthi) chỉ xảy ra nhờ sự thông đạt những 
thực tại cùng tột của danh (zzzna) và sắc (rữpa) qua pháp quán mỗi 
thực tại về tướng trạng, phận sự, sự hiện khởi và nhân cần thiết của 
nó. Tương tự, chỉ khi nào người ta biết được tướng trạng, phận sự, sự 
hiện khởi và nhân cần thiết chung và riêng của các pháp Ba-la-mật, 
khi đó người ta mới hiểu biết rõ ràng về chúng. Do đó, các bộ kinh 
thường mô tả bốn cách định nghĩa về các pháp Ba-la-mật. 


Lakkhana - Tướng trạng: Chú giải định nghĩa rằng: SZmaññam vã 
sabhavo va, dhammanam lakkhanam maíam - Tướng trạng có hai 
phương diện: (1) tướng chung (sđmaña) và (2) tướng riêng (sabhãya) 
(ví dụ: địa đại (pa/hav?) có hai loại đặc tánh, đó là (a) thay đôi, vô 
thường, bất toại nguyện, không chịu sự kiểm soát và (b) tánh cứng. 
Những đặc tánh trong phần (a) là chung đối với những đại khác, trong 
khi đó tánh cứng (b) là đặc tánh riêng của địa đại, những đại khác 
không có đặc tánh này). 


Rasa - Phận sự: Chú giải định nghĩa rằng: Kiccam vã tfassa sampati, 
rasafi paridipaye. Phận sự được giải thích cũng bằng hai cách: kicca 
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và sampaffi. (L) Kicca rasa: phận sự cần phải làm, và (2) Sampaffi 
rasa: phận sự thành tựu. 


Paccupatthãna - Sự hiện khởi: Chú giải định nghĩa rằng: Phalam va 
paccupaffhanam upafthanahkaropi va. Bắt cứ khi nào người ta quản 
xét sâu sắc về một đối tượng nào đó của tâm, điều gì thường xuất hiện 
trong tâm của người ấy liên quan đến bản chất của cảnh pháp (đối 
tượng của tâm) đang được suy xét, liên quan đến phận sự, nguyên 
nhân và kết quả của nó. Như vậy, bất cứ ai xuất hiện trong tâm của 
một người liên quan tới cảnh pháp anh ta đang nghĩ đến, được gọi 
thành quả hay sự hiện khởi. 


Chú thích: Sự hiện khởi nên được hiểu là phala và upafthänäkãra. 
(a) phala: quả, là kết quả của các thực tại cùng tột và (b) 
upa{‡hanahara: sự vận hành hiện khởi trong tâm của hành giả (yog1). 
Bất cứ khi nào vị hành giả quán xét sâu sắc về một thực tại cùng tột 
nào đó, pháp liên quan đến bản chất, phận sự, nguyên nhân hoặc kết 
quả của thực tại ẫy sẽ xuất hiện trong tâm. Như vậy sự liên hệ đến một 
trong bốn điều này và xuất hiện trong tâm của hành giả thì được gọi là 
hiện khởi. 


Padatthäna - Nguyên nhân gần: Chú giải định nghĩa rằng: 
Asannakãranam yarh tu, padafthãnanti tam matam - nhân tỗ phụ trợ 
cấp thiết cho sự sanh khởi một thực tại cùng tột (pháp Chân đề) được 
gọi là nguyên nhân gần. 


Như vậy bốn điểm chính của các pháp Ba-la-mật là gì? Câu trả lời 
là: Trước hết bàn đến những điểm chung cho cả mười pháp Ba-la-mật, 
(1) chúng có đặc tánh là phục vụ lợi ích cho người khác (2) chúng có 
phận sự (kicca rasa) là giúp đỡ kẻ khác, hoặc thực hiện ngay 
(sampatri rasa), (3) sự hiện khởi của chúng là sự xuất hiện trong tâm 
của vị hành giả sự hiểu biết răng chúng có bản tánh mong mỏi phúc lợi 
cho kẻ khác hay kết quả được thành Phật; (4) nguyên nhân gần của chúng 
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là tâm Đại bị (Maha-karunđ) và Phương tiện thiện xảo trí (Upaya-kosalla- 
ñaãna). 


Bốn nét đặc thù của mỗi pháp Ba-la-mật là: Ý chí được thành lập 
dựa trên Mahã-karunä và Upäya-kosalla-ñäna để buông bỏ, bô thí, đem 
tài sản của mình cho kẻ khác thì được gọi là Bồ thí Ba-la-mật (Dãna) 


(a) Dana có đặc tánh buông bỏ; (b) Phận sự của Dãn là tiêu diệt sự 
tham luyến đối với những vật chất cho đi. (c) Sự hiện khởi của Dãna 
là trạng thái vô tham xuất hiện trong tâm của hành giả (bản chất của 
Dãna) hoặc sự giàu sang, thịnh vượng và kiếp sống hạnh phúc (kết 
quả của DZna) (d) Nguyên nhân gần là vật cho đi, vì sự bố thí chỉ xảy 
ra khi nào có vật thí. 


1. Bố thí Ba-la-mật (Dãna Param) được hiểu rõ chỉ khi nào nó 
được nghiên cứu rành mạch qua bốn khía cạnh này. Khi đã nghiên cứu 
như vậy, nó trở nên rõ ràng và hiểu rằng bố thí là hành động có đặc 
tính là dứt bỏ. Đồng thời nó tiêu diệt sự tham luyến đối với vật cho. 
Trong tâm của vị hành giả mà suy xét sâu sắc và cân trọng, sẽ xuất 
hiện trạng thái vô tham đối với những vật bố thí cúng dường hoặc sẽ 
xuất hiện loại nghiệp mà có thể đem lại một kiếp sống giàu sang và 
thịnh vượng. Bồ thí chỉ xảy ra chỉ khi nào người ta có một cái gì đó để 
cho đi. 


(Sự suy xét như vậy cũng được áp dụng cho tất cả những pháp Ba- 
la-mật còn lại). 


2. Hành động thiện về thân và lời nói dựa trên Mahä-karunä và 
Upaya-kosalla-ñana thì được gọi là Giới Ba-la-mật (Sa Parami). 
Theo tạng Abhidhamma, Giới có nghĩa là kiên tránh những hành động 
sái quấy không được vi phạm (tức là những Sở hữu giới phần — virari 
cefasika) và tác ý (cetana) để làm các phận sự cần phải làm. 
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(a) Giới có đặc tánh không cho phép những hành động về thân và 
lời nói sai trái, mà giữ chúng ở trong con đường thiện. Nó cũng có đặc 
tánh là làm nền tảng cho tất cả mọi hành động thiện lành. (b) Phận sự 
của giới là ngăn cản người ta làm những việc đi ngược với đạo đức - 
tức là ba ác nghiệp về thân và bốn ác nghiệp về khẩu. Hoặc nó giúp 
người ta đạt đến tình trạng có giới đức với các hành động về thân và 
lời nói vô tội và trong sạch. (d) Nguyên nhân gần của nó là hồ thẹn 
(hir?) và ghê sợ tội lỗi (offapa). 


3. Dựa trên Maha-karuna và Upaya-kosalla-ñana, nhóm tâm và các 
sở hữu tâm mong muốn thoát ly các kiếp sông dục trần, sau khi nhận 
rõ những tội lỗi của vật dục (vz/u kãma), phiền não dục và các kiếp 
sống khác nhau thì được gọi là Xuất gia Ba-la-mật (Nekhamma 
Parami). 


(a) Xuất gia Ba-la-mật có đặc tánh thoát ly khỏi các dục và cõi dục. 
(b) Phận sự của nó là làm rõ nét những tội lỗi của các dục và cõi dục. 
(c) Sự hiện khởi của nó là sự giác ngộ của hành giả, thấy rằng đang từ 
bỏ, xa lánh những trạng thái này của cõi dục. (d) Nguyên nhân gần 
của nó là yêm ly trí (samvega-ñana). (Samwvega-fñna - Yêm ly trí là trí 
được hình thành do sự ghê sợ (ø#appa) các khổ nạn như sanh, già, 
bịnh, chết và các khổ cảnh) 


4. Dựa trên Maha-karuna và Upaya-kosalla-ñana, sở hữu trí tuệ 
thông đạt các đặc tánh chung và riêng của các pháp là Trí tuệ Ba-la- 
mật (Pañña Parami). 


(a) Trí tuệ Ba-la-mật có đặc tánh thông đạt bản chất thật của các 
pháp; hoặc nhận biết chính xác các đặc tánh chung và riêng của các 
đối tượng qua sự suy quán, giống như người bắn cung thiện xảo bắn 
tên trúng vào mắt của con bò. (b) Phận sự của nó là soi sáng đôi tượng 
giống như ngọn đèn (tiêu diệt bóng tối của vô minh (moha) che dấu 
bản chất của các đối tượng). (c) Sự hiện khởi của nó (về bản chất) là 
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trạng thái không lẫn lộn trong tâm của hành giả, liên quan đến các đối 
tượng suy quán, như người hướng đạo chỉ đường cho khách bộ hành 
bị lạc trong rừng. Hoặc về kết quả, nó có kết quả lợi ích là thoát khỏi 
sự si mê đối với các đối tượng suy quán. (d) Nguyên nhân gần là định 
(samädhi) hoặc Tứ Thánh đề. 


5. Dựa trên Mahä-karunä và Upäya-kosalla-ñäna những cỗ gắng về 
thân và tâm vì phúc lợi của người khác thì được gọi là Tinh tấn Ba-la- 
mật (Viriya Parami). 


(a) Tinh tân Ba-la-mật có đặc tánh là nỗ lực (rất cô găng). (b) Phận 
sự của nó là hỗ trợ và làm các yếu tố sanh chung với nó tăng lên sức 
mạnh để chúng không lơi lỏng trong sự thực hành các việc phước 
thiện. (c) Sự hiện khởi của nó là tánh kiên trì trong tâm của hành giả, 
có tánh chất đối nghịch với sự dễ duôi khi thực hành các việc phước 
thiện. (d) Nguyên nhân của nó là yếm ly trí (savega-ñãna) hoặc tám 
nhân tô khơi dậy sự tinh tấn (viriyarambha-vatthu). 


Viriyarambha-vatthu: Đại đức Mahã Visuddhaãrama Sayadaw trong 
bộ sách Paramattha-saripa Bhedani của Ngài, ở phần nói về thiền 
quán, đã mô tả tám yếu tô khơi dậy tỉnh tấn (virjyãrambha vafthu):hai 
yếu tố liên quan đến sự sửa sang và duy trì tinh tấn, hai yếu tổ liên 
quan đến cuộc lữ hành, hai yếu tổ liên quan đến sức khỏe; và hai yếu 
tố liên quan đến sự thọ thực. 


Hai yêu tô liên quan đên sự sửa sang và duy trì tỉnh tần 


()_ Vị tỳ khưu suy nghĩ như vây: “Ta phải sửa y áo, v.v... Khi bận rộn 
như vậy, ta sẽ không dễ dàng chuyên tâm vào giáo pháp của Đức 
Thế Tôn. Ta sẽ cố gắng chuyên tâm học giáo pháp trước khi bắt 
đầu công việc sửa y áo.” 

(i) Sau khi hoàn thành việc sửa y áo, vị ấy lại suy nghĩ: “Ta đã làm 

xong công việc. Trong khi làm việc ấy, ta không thê chú tâm vào 
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giáo pháp của Đức Phật. Bây giờ ta phải siêng năng thực hành 
giáo pháp để bù vào thời gian phí phạm ấy.” 


Hai yêu tô liên quan đên cuộc lữ hành 


Vị ấy suy xét như vây: “Ta phải đi xa. Trong khi đi xa, ta khó 
chuyên tâm vào giáo pháp của Đức Phật. Ta sẽ cố găng thực hành 
giáo pháp trước khi đi xa.” 

Sau khi đến nơi rồi, vị ấy suy xét: “Ta đã trải qua một chuyến lữ 
hành. Trong khi thực hiện chuyến đi, ta không thể chuyên tâm 
vào giáo pháp của Đức Phật. Bây giờ ta phải siêng năng thực 
hành giáo pháp để bù lại thời gian bỏ phí ấy.” 


Hai yêu tô liên quan đên sức khỏe 


Lúc bắt đầu bịnh nhẹ, vị ây suy xét như vầy: “Ta mới bị bịnh 
nhẹ; bịnh có thể nặng hơn. Vậy trong lúc nảy ta phải tranh thủ 
hành đạo trước khi bịnh trở nên nặng hơn.” 

Khi đang bình phục, vị ấy suy xét như vây: “Ta vừa mới khỏi 
bịnh; nó có thê tái phát bất cứ lúc nào. Ta sẽ tỉnh tấn hành đạo 
trước khi bịnh cũ tái phát.” 


Hai yếu tổ liên quan đến thọ thực 


Khi vật thực đi bát ít ỏi, vị ấy suy xét như vầy: “Ta chỉ nhận 
được chút ít vật thực sau khi đi bát về. Bữa ăn ít ỏi sẽ làm cho 
thân ta được nhẹ nhàng, linh hoạt, không lười biếng giải đãi. Ta 
phải cố gắng hành đạo ngay.” 

Khi kiếm được đầy đủ vật thực, vị ấy suy xét như vậy: “Ta đi 
bát về với đầy đủ vật thực. Nó sẽ giúp ta mạnh khỏe để tinh tấn 
hành đạo. Ta phải cô gắng hành đạo ngay.” 
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Đây là tám yếu tố để tăng cường tỉnh tấn (viriyärambha-vatthu). 
Trái ngược với tám yếu tố này, có tám yếu tô khác làm khởi dậy giải 
đãi (kusif1a-vafthu). 


Khi phải làm công việc may vá nào đó, vị tỳ khưu trì hoãn viện cớ 
răng: “Làm việc này rât mệt, ta sẽ ngủ một giâc cho khỏe rôi làm.” 
Khi phải đi xa, vị ây cũng viện cớ như vậy. 


Khi bắt đầu cảm thấy không khỏe, vị tỳ khưu than phiền về tình 
trạng khó ở của mình và đi ngủ. Khi vị ây đã có đủ vật thực, vị ây 
cũng nằm ngủ vì nặng bụng. Khi may vá xong, hoặc đi xa về, hoặc 
vừa mới khỏi bịnh, hoặc có ít vật thực, vị ây cũng than phiền: “Mệt 
quá! Ta sẽ nghỉ một lát.” Bằng cách này, vị tỳ khưu đã viện đủ lý do 
một cách ngớ ngân để không có gắng tu tập các phước lành. 


Tám viriyaãrambha-vafthu và tám kusifa-vafthu được giải rõ ở bài 
kinh 10-Sangtti, Pathika Vagøga của Trường bộ kinh 


6. Dựa trên tâm Đại bị (maha-karunđ) và Phương tiện thiện xảo trí 
(upãya-kosalla-ñãna) nhẫn nại chịu đựng những hành động sai trái 
của kẻ khác (hoặc theo tạng Abhidhamma, nhóm tâm và những sở hữu 
khởi sanh trong cách nhẫn nại như vậy, dẫn đầu là sở hữu vô sân 
(adosa) là Kham nhẫn Ba-la-mật (Khamfi Parami). 


(a) Kham nhẫn Ba-la-mật có đặc tánh là chịu đựng bằng sự nhẫn 
nại; (b) Phận sự của nó là vượt qua cả những cảnh đáng yêu và đáng 
ghét. (Người không có pháp nhẫn nại thường khởi tâm tham khi gặp 
cảnh khả ái; và nổi sân khi gặp cảnh trái ý, nghịch lòng. Người như 
vậy được xem là kẻ bị cuốn theo cảnh. Người có pháp nhẫn nại 
thường vững vàng, kiểm soát được cả tham lẫn sân. Sự nhẫn nại như 
vậy được xem là chiến thắng tất cả mọi cảnh dù thuận hay nghịch). (c) 
Sự hiện khởi của nó trong tâm hành giả là sự nhẫn nại, chịu đựng đối 
với cả cảnh thuận lẫn cảnh nghịch; (d) Nguyên nhân gần của nó là 
thấy rõ thật tánh của các pháp. 
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7. Dựa trên Maha-karuna và Upaya-kosalla-fñana, việc nói lời chân 
thật và giữ lời hứa là Chân thật Ba-la-mật (Sœacca Parami). (Theo tạng 
Abhidhamma, nó là sở hữu giới phần (vi cefasika) đồng sanh với 
sở hữu tư (cefana cefasika) hoặc sở hữu trí tuệ (pañña cefasika) tùy 
thuộc vào hoàn cảnh). 


(a) Chân thật Ba-la-mật có đặc tánh chân thật. (b) Phận sự của nó là 
làm sáng tỏ đúng sự thật. (c) Sự hiện khởi của nó trong tâm hành giả 
là tánh cao quý, ngọt ngào và dễ chịu. (đ) Nguyên nhân gần của nó là 
sự trong sạch trong hành vị, lời nói và ý nghĩ. 


§. Dựa vào Mahã-karunä và Upäya-kosalla-ñäna, quyết tâm bắt đi 
bất dịch theo đuổi các việc phước là Chí nguyện Ba-la-mật 
(Adhitthana Parami). (Theo tạng Abhidhamma, đó là nhóm tâm và sở 
hữu đồng sanh khởi sanh trong hành động quyết định như vậy). 


(a) Chí nguyện Ba-la-mật có đặc tánh là sự quyết tâm bất di bất 
dịch trong việc thực hành viên mãn các pháp Ba-la-mật, sự hy sinh, và 
thực hành giới như là những tư lương cho sự giác ngộ. (b) Phận sự 
của nó là vượt qua những bắt thiện pháp đối nghịch với những pháp 
dẫn đến sự giác ngộ. (c) Sự hiện khởi của nó trong tâm hành giả là 
tánh kiên định trong việc thực hành viên mãn các pháp dẫn đến giác 
ngộ. (đ) Nguyên nhân gần của nó là những pháp dẫn đến giác ngộ. 


9. Dựa trên Mfaha-karuna và Upaäya-kosalla-ñana, phục vụ cho lợi 
ích và hạnh phúc của thế gian là Tâm từ Ba-la-mật (Meffa Parami). 
Nó là sở hữu vô sân theo định nghĩa của tạng Abhidhamma. (a) Tâm 
từ Ba-la-mật có đặc tánh là mong ước sự thịnh vượng đến chúng sanh. 
(b) Phận sự của nó là làm các việc lợi sanh để hoàn thành mong ước 
ấy (hoặc) phận sự của nó là đoạn trừ chín nguyên nhân của sự oán 
giận (xem ở chương Nhẫn nại Ba-la-mật, cuốn I phần I, Anudipan). 
(c) Sự hiện khởi của nó trong tâm của hành giả là trạng thái khinh an. 
(d) Nguyên nhân gần của nó là nhìn tất cả chúng sanh đều đáng 
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thương (sự tu tập tâm từ không thể có kết quả nếu người ta nhìn chúng 
sanh bằng cặp mắt không thân thiện). 


10. Dựa trên tâm Maha-karuna và Upaya-kosalla-ñana, thái độ vô 
tư, không thiên vị đối với những chúng sanh đáng mến và đáng ghét, 
do đã loại trừ thương và ghét là Hành xả Ba-la-mật (Upekkha 
Parami). (Theo tạng Abhidhamma, đó là Sở hữu Hành xả 
(tatramajjhatatã) sanh lên trong những cách ấy) (a) Hành xả Ba-la- 
mật có đặc tánh là giữ tâm ở vị trí giữa thương và ghét. (b) Phận sự 
của nó là có cái nhìn vô tư. (c) Sự hiện khởi của nó trong tâm của 
hành giả là sự vắng lặng của thương lẫn ghét. (d) Nguyên nhân gần 
của nó là sự quán xét rằng tất cả chúng sanh đều có nghiệp (kamzn2) là 
tài sản riêng của họ. 


Mỗi bài mô tả trên về các pháp Ba-la-mật bắt đầu bằng nhóm chữ 
chỉ điều kiện phải có: “Dựa trên tâm Đại bị (Mahä-karua) và phương 
tiện thiện xảo trí (Upaya-kosalla-ñana)”. Hai thuộc tánh này hình 
thành những đức tính cơ bản luôn hiện diện trong dòng tâm của chư vị 
Bồ tát và chỉ khi nào những hành động như đãna, sĩla, v.v... được 
thực hành dựa trên hai đức này, khi ấy chúng mới được gọi là Pãramĩ. 


6. Những điều kiện cơ bản của các pháp Pãramĩ? 
Nói tóm tắt, đó là: 


(a) Abhinihãra - Đại nguyện 

(b) Mahaä-karuna & Upäya-kosalla-ñana — Tâm Đại bị và 
phương tiện thiện xảo trí 

(c) Buddhabhũmi - Bốn Phật địa 

(d) Ajjhãsaya - Mười sáu thiên hướng 

(e) Paccavekkhana ñãna - Quán sát trí là trí suy xét về những 
tai hại của việc không bố thí, v.v...và những lợi ích của việc 
bố thí v.v... 
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( Carana - Mười lăm loại hạnh và năm loại thắng trí - 
Abhiñña, cùng với những nguyên nhân phụ của chúng. 


Giải rộng: 
A._ Abhinihära — Đại nguyện 


(abhi nghĩa là hướng về Nhất thiết trí; nihãra nghĩa là “hướng tâm” 
hay “chuyên tâm'; nghĩa là sự phát nguyện thành đạt quả vị Chánh 
đăng giác). 


Ở đây, tám yếu tô cần thiết để được thọ ký thành Phật được mô tả 
trong Chương nói về “Sự xuất hiện hy hữu của một vị Phật, cuốn I, 
phần I. 


Trong kiếp sống mà có đầy đủ tám yếu tố (như kiếp của Sumedha), 
những ý nghĩ sau đây thường xuất hiện trong tâm của chư vị Bồ tát 
(như bậc trí tuệ Sumedha) mà không khởi dậy trong tâm của bất cứ ai, 
ngoại trừ những bậc đã có đủ tám yếu tố ấy. 


“Sau khi vượt qua đại dương sanh tử luân hồi bằng chính sự có 
gắng của ta, ta cũng sẽ cứu độ chúng sanh. Sau khi đã tự mình thoát 
khỏi mọi xiềng xích của luân hồi, ta cũng sẽ giải thoát cho chúng 
sanh. Sau khi ta nhiếp phục các căn, ta cũng sẽ dạy cho chúng sanh 
cách nhiếp phục các căn; sau khi đã dập tắt các ngọn lửa của phiền 
não trong chính ta, ta sẽ giúp chúng sanh dập tắt các ngọn lửa trong 
tâm của họ; sau khi đã đạt được sự an lạc tối thượng của Niết bàn, ta 
sẽ giúp chúng sanh hưởng sự an lạc ấy; sau khi đã đập tắt trong chính 
ta những ngọn lửa của ba luân (phiền não luân, nghiệp luân và dị thục 
luân), ta sẽ dập tắt những ngọn lửa ấy đang rực cháy trong chúng sanh. 
Sau khi đã tự mình thanh lọc những nhiễm ô của phiền não bằng sự cố 
găng của chính mình, ta sẽ đem đến sự thanh tịnh cho chúng sanh; sau 
khi đã đạt được trí tuệ về Tứ Thánh đề, ta sẽ dạy Tứ Thánh đề ấy đến 
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chúng sanh (tóm lại, ta sẽ có gắng trở thành Phật và độ thoát chúng 
sanh).” 


Như vậy ước nguyện đắc thành Phật quả khởi sanh mãnh liệt, liên 
tục, là tâm đại thiện (mahaã-kusala ciffa) cùng với những sở hữu đồng 
sanh của nó; những tâm đại thiện và những sở hữu đồng sanh ấy 
hướng về Phật quả được gọi là Đại nguyện (a;jinihãra), là điều kiện 
cơ bản của tất cả mười pháp Ba-la-mật. 


Quả thật vậy, chính do sự khởi phát của đại nguyện này mà chư vị 
Bồ tát mới được thọ ký thành Phật. Sau khi được thọ ký rồi, khởi sanh 
liên tục sự suy xét vỀ các pháp Ba-la-mật; sự quyết tâm thực hành 
chúng và những sự thực hành cần thiết để đưa vị ấy đến đỉnh cao của 
sự thành tựu. 


Đại nguyện này có đặc tánh là sự hướng tâm đến Nhất thiết trí. 
Phận sự của nó là tha thiết cầu Phật quả và sau khi ước nguyện ấy 
được xác chứng, hành giả lại mong cầu khả năng đem lại lợi ích và 
hạnh phúc cho chúng sanh cho đến khi họ chứng đắc Niết bản. Sự 
hiện khởi của nó trong tâm của hành giả làm nhân cơ bản cho các 
pháp dẫn đến giác ngộ. Nguyên nhân gần của nó là tâm Đại bi. 


Đại nguyện này có cảnh của nó là lãnh vực không thể biết được 
dành cho chư Phật và phúc lợi của vô lượng chúng sanh trong hết thảy 
thế gian vô tận. Như vậy nó đáng được xem là nền tảng cho các hạnh 
nghiệp như các pháp Ba-la-mật, các pháp hành và các việc thiện đáng 
tôn kính nhất có năng lực vô song. 


Năng lực vô song này được giải tóm tắt như sau: 


Ngay sau khi đại nguyện phát khởi, vị Bồ tát sẵn sàng đi vào lãnh 
vực thực hành để chứng đạt Nhất thiết trí (Mahabodhiyana pafipafrfi). 
Khi ấy vị Bồ tát quyết định thành Phật. Sự kiên định này trở nên bất 
thối sau khi đại nguyện đã phát khởi trong tâm vị ấy và nhờ vậy trở 
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thành vị Bồ tát thực thụ. (Một người xứng đáng được danh hiệu “Bồ 
tát” chỉ khi nào có được đại nguyện này). 


Từ lúc ấy trở đi, vị Bồ tát hoàn toàn có khuynh hướng nghiêng về 
Nhất thiết trí và năng lực thực hành viên mãn các pháp Ba-la-mật, sự 
dứt bỏ (cZga), các công hạnh (cariya). Như vậy, các pháp dẫn đến 
giác ngộ đã an trú trong tâm vị Bồ tát. 


Vì đã có đại nguyện này nên đạo sĩ Sumedha đã tra xét đúng đắn 
các pháp Ba-la-mật bằng Ba-la-mật Tư trạch trí (Pãramï-pavicaya- 
ñãng). Loại trí này còn được gọi là Vô sư trí, chính vị ây có được mà 
không cần sự giúp đỡ của người thầy; nó cũng được gọi là Tự tồn trí 
(Sayambhữ-ñãna), là trí dẫn đường đến quả vị Chánh đăng giác. Sau 
khi nghĩ suy và quán xét đến các pháp Ba-la-mật một cách rõ ràng và 
chính xác, vị ấy tỉnh tấn thực hành viên mãn chúng trong thời gian dài 
bốn A-tăng-kỳ (asa¿khyeyya) và một trăm ngàn đại kiếp. 


Đại nguyện này có: 


(a) Paccaya - Bốn duyên 
(b)  Hetu - Bốn nhân 
(c)_ Bala - Bốn lực 


(a) Paccaya - Bồn duyên 

() Khi vị Đại sĩ phát nguyện thành Phật, trông thấy Đức Phật đang thị 
hiện song thông, vị ấy suy nghĩ: “Nhất thiết trí có năng lực thật là 
vĩ đại. Nhờ có được Nhất thiết trí mà Đức Phật đạt được bản tánh 
kỳ diệu, cao siêu và có được năng lực bất khả tư nghì như vậy.” 
Sau khi chứng kiến những uy lực của Đức Phật, vị ẫy khởi tâm 
phát nguyện thành Phật. 

(ii) Dù tự mình không tận mắt trông thấy oai lực vĩ đại của Đức Thế 
Tôn, nhưng vị ấy nghe người khác nói: “Đức Thế Tôn có những 
năng lực như vậy, như vậy.” Sau khi nghe thế, vị ấy khởi tâm phát 
nguyện thành Phật. 
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(iii) Dù vị ấy không chứng kiến, cũng không nghe nói về những oai lực 
vĩ đại của Đức Thế Tôn, nhưng vị ấy học hỏi được từ những bài 
pháp nói về oai lực của Đức Phật. Nhờ học hỏi như VẬY, VỊ ẫy khởi 
tâm phát nguyện thành Phật. 


Dù vị ấy không chứng kiến, không nghe người khác nói cũng 
không nghe thuyết pháp về những oai lực của Đức Thế Tôn, nhưng 
vốn có thiên hướng cao quý, vị ấy suy nghĩ rằng: “Ta sẽ bảo vệ di sản, 
dòng dõi, truyền thống và luật lệ của chư Phật.” Do sự tôn kính tột bậc 
này đối với Pháp (Dhanưnagaru), vị ây khởi tâm phát nguyện thành 
Phật. 


(b)  Hetu - Bốn nhân 


() Vị đại sĩ có pháp nương tựa gần nhất - cận y (upanissaya) là đã 
từng thực hiện những phước lành đặc biệt của chư Phật quá khứ 
(phước đặc biệt - adh7kara). 

(ii) Vị ấy vốn có thiên chất thương xót chúng sanh và sẵn sàng làm 
vơi dịu khổ đau cho chúng sanh dù phải hy sinh cả tánh mạng. 

(ii) VỊ ấy có tinh tấn và sức mạnh để phấn đấu trường kỳ cho đến khi 
thành đạt mục tiêu tối thượng là Phật quả; không nản chí trước 
những đau đớn và sầu khổ trong luân hồi hoặc những khó khăn vất 
vả trong khi làm việc lợi sanh. 

(v) VỊ ẫy hằng vui thích thân giao với bạn tốt, những người bạn này 

sẽ khuyên ngăn vị ấy không làm điều ác mà nhắc nhở, khuyến 
khích vị ấy làm các điều thiện. 


Trong bốn nhân này, có pháp nương tựa gần nhất (upanissaya 
sampađ2), nghĩa là do đại sĩ đã nguyện trong tâm hoặc nói ra lời trước 
sự hiện diện của chư Phật quá khứ (kinh sách không nói bao nhiêu vị) 
vì Phật quả, vị ấy luôn luôn có chí hướng về thành đạt Nhất thiết trí; vị 
ấy cũng luôn luôn có khuynh hướng làm việc lợi sanh. 
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Nhờ có pháp nương tựa gần nhất như vậy mà vị ấy có thể phân biệt 
rất chính xác những ai sẽ trở thành Phật Độc giác (Paccekabuddha) 
hoặc Thinh văn giác (Bích chỉ Bồ tát hoặc Thanh văn Bồ tát — Sữyaka- 
bodhisarfa) qua (a) các quyền (indriya), (b) các pháp hành đem lại lợi 
lạc cho chúng sanh, (c) sự thiện xảo trong việc phục vụ lợi ích đến kẻ 
khác và biết phân biệt thiện ác (Xứ phi xứ thiện xảo trí - /hãnäthãna- 
kosalla-ñãna). (Từ ba đặc tánh này, có thể kết luận rằng chư Bồ tát đã 
từng làm những phước lành đặc biệt của chư Phật quá khú). 


Nói về sự thân cận bạn tốt, bạn tốt ở đây có nghĩa là những người 
có tám đức tánh: đức tin, giới, nghe nhiều học rộng, dứt bỏ, tinh tấn, 
chánh niệm, định và tuệ. 


Với đức tin, người bạn tốt có niềm tin vào Nhất thiết trí của Đức 
Thế Tôn, tin tưởng vào nghiệp của chính mình và quả của nghiệp. Do 
có đức tin như vậy, vị ấy không từ bỏ ước nguyện vì phúc lợi của 
chúng sanh. Ước nguyện này là nguyên nhân cơ bản để thành đạt sự 
Giác ngộ tối cao. 


Là người có giới, vị ấy thân ái với chúng sanh hằng kính trọng vị 
ấy. Nghe nhiều học rộng, trước hội chúng vị ấy thuyết những bài pháp 
cao siêu đem lại lợi ích và hạnh phúc cho chúng sanh. Thành tựu pháp 
dứt bỏ, vị ây thiểu dục, dễ nuôi, không luyến ái theo dục trần, tâm xả 
ly đối với chúng. 


Nhờ tỉnh tấn, vị ấy luôn cố gắng làm tăng trưởng phúc lợi cho 
chúng sanh. Là người có chánh niệm, vị ấy không bao giờ bỏ qua 
những việc phước. Nhờ thành tựu về định, vị ấy là người có tâm tập 
trung, không tán loạn. Nhờ có trí tuệ, vị ẫy hiểu các pháp như thật. 


Qua chánh niệm, người bạn tốt xem xét kết quả của những việc 
phước và những điều tội. Qua trí tuệ, vị ấy hiểu đúng điều gì có lợi 
hoặc có hại đến chúng sanh. Qua định, vị ấy giữ tâm kiên cố, và qua 
tinh tấn, vị ấy tránh không làm những điều có hại đến chúng sanh và 
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hướng dẫn họ luôn luôn nhiệt tâm cô găng làm các điều thiện vì sự an 
lạc của họ. 


Nhờ thân cận và nương tựa bạn tốt, là bậc có tám đức tánh như vậy, 
vị Bồ tát cố gắng tăng cường sự thành tựu của chính mình về pháp 
nương tựa (upanissaya-sampaffi). Bằng trí tuệ trong sáng và sự thanh 
tịnh tột bậc của hành vi, lời nói được thành tựu qua những cố gắng 
kiên trì, vị ẫy đắc thành bốn đại lực. Chắng bao lâu, vị ẫy sẽ có đủ tám 
yếu tô cần thiết cho việc thọ ký. Bồ tát cho thấy khát vọng về đại 
nguyện (Miahabhimihara) và an trú vững chắc là một vị Bồ tát thực 
thụ. Từ đó trở đi, vị ấy không còn nguyện vọng nào khác ngoài sự 
Giác ngộ tối thượng. Vị ấy trở thành con người cao quý với quyết tâm 
không thay đôi là trở thành vị Chánh biến tri. 


(e) Bala - Bốn đại lực 


() Ajjhattikabala — Nội lực: (Chí hướng vô bờ bến cầu Nhất thiết trí 
hoặc Chánh đăng giác dựa vào khả năng về thể chất của chính 
mình, với sự tôn kính Pháp (Dhamưna gãrava), duyên thứ tư trong 
bốn duyên đã nêu ra ở trên). Khi vận dụng năng lực này, có sự tự 
lực và tâm hỗ thẹn tội lỗi, vị Bồ tát phát nguyện cầu Phật quả, thực 
hành viên mãn các pháp Ba-la-mật và chứng ngộ Tối thượng giác. 


(¡) Bãhirabala — Ngoại lực: (Chí hướng vô bờ bến cầu Nhất thiết trí 
dựa vào ngoại lực, là ba duyên đầu tiên trong bốn duyên đã mô tả 
ở trên). Khi sử dụng năng lực này, dựa vào thế giới bên ngoài, 
được hỗ trợ bởi sự tự tin và lòng tự hào rằng: ““Ƒa là người có đủ 
các năng lực để chứng đắc Phật quả,” vị Bồ tát phát nguyện cầu 
Phật quả thực hành viên mãn các pháp Ba-la-mật và chứng ngộ Tối 
thượng giác. 


(ii) Upanissaya-bala — Trợ duyên lực: (Chí hướng đũng mãnh cầu 
Nhất thiết trí dựa vào duyên đầu tiên trong bốn duyên). Khi sử 
dụng năng lực này, nhờ có các quyền nhạy bén và sự thanh tịnh tự 
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nhiên, được hỗ trợ bởi chánh niệm, vị Bồ tát phát nguyện cầu Phật 
quả, thực hành viên mãn các pháp Ba-la-mật và chứng ngộ Tối 
thượng giác. 


(iv) Payoga-bala — Tỉnh tấn lực (Có sự tinh tấn đầy đủ và thích hợp 
để chứng đạt Nhất thiết trí, sự theo đuôi tận lực và kiên trì của các 
duyên hỗ trợ và các việc phước). Khi sử dụng năng lực này với sự 
thanh tịnh của hành vi và lời nói, thường xuyên chuyên tâm vào 
các việc phước, vị Bồ tát phát nguyện cầu Phật quả, thực hành 
viên mãn các pháp Ba-la-mật và chứng đạt Nhất thiết trí. 


Sau khi đã có đủ bốn duyên, bốn nhân và bốn lực, đến thời kỳ mà vị 
Bồ tát đạt đến giai đoạn phát triển như trong kiếp của bậc trí tuệ 
Sumedha, vị ẫây có được tám yếu tố để được thọ ký thành Phật. Được 
thúc đây bởi sự thành tựu tám yếu tố này, đại nguyện phát khởi: “Ta 
sẽ nhiệt tâm phần đấu không ngừng nghỉ đề đắc thành Phật quả và tiếp 
độ chúng sanh.” Đại nguyện (abhimihara) này hình thành điều kiện cơ 
bản cho tất cả các pháp Ba-la-mật. 


Những đức tánh kỳ diệu 


Khi đại nguyện (abhimihara) này đã khởi phát, những đức tánh kỳ 
diệu sau đây cũng thường trụ trong tâm Bồ tát: (ï) vị ấy hằng thương 
mến tất cả chúng sanh như con ruột của mình; (ii) tâm của vị ấy không 
bị các pháp bắt thiện làm nhiễm ô; (ii) tất cả mọi ý định, hành vi và 
lời nói của vị ấy đều hướng về lợi ích và hạnh phúc của chúng sanh; 
và (1v) viên mãn các pháp parz7, và thực hành pháp xả ly (caga) và 
các thiện hạnh (cariya). Thay vì bị suy giảm, các pháp ngày càng 
thuần thục và mạnh mẽ. Nhờ sự sanh khởi của bốn đức tánh kỳ diệu 
này, vị Bồ tát trở thành người có “nguôồn” thiện pháp và độ lượng cao 
cả nhất. Kết quả là Ngài trở thành Bậc xứng đáng thọ lãnh những vật 
thí quý trọng, đáng là ruộng phước điền vô thượng để chúng sanh gieo 
hạt giống phước bằng sự cúng dường và kính trọng tột bậc. 
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B.Mahä-karunäa & Ủpäaya-kosalla-ñana 


(Tâm Đại bỉ & Phương tiện thiện xảo trí) 


Tương tự như đại nguyện (abhimihära), tâm đại bì (maha-karuna) 
và phương tiện thiện xảo trí (upäya-kosalla-ñana) cũng hình thành 
những điều kiện cơ bản cho các pháp Ba-la-mật (hai điều kiện này đã 
được bàn kỹ ở trên). Qua hai pháp này, chư vị Bồ tát có thể liên tục 
làm gia tăng lợi ích và hạnh phúc cho chúng sanh, không quan tâm 
đến lợi ích của riêng mình. Dù sự thực hành các phận sự của chư Bồ 
tát vượt xa khả năng của con người bình thường, các Ngài cũng không 
hè thối chí. 


Do tâm đại bị và phương tiện thiện xảo trí luôn hiện hữu trong tâm 
chư Bồ tát, nên những người đặt niềm tin nơi các Ngài, có sự tôn kính 
các Ngài, được gặp các Ngài thường xuyên hoặc luôn tưởng nhớ 
những ân đức của các Ngài thì lợi ích và hạnh phúc sẽ phát sanh đến 
họ. 


Giải thêm: Về từ bi và trí tuệ, chính do trí tuệ mà Bồ tát chứng đắc 
Nhất thiết trí, chính do từ bi mà Ngài thực hành các phận sự của một 
vị Phật. Nhờ trí tuệ, Ngài có thê vượt qua đại dương luân hồi. Do lòng 
bi mẫn, Ngài cứu độ chúng sanh. Do trí tuệ, Ngài thông suốt nỗi đau 
khổ của chúng sanh. Do bi mẫn, Ngài cố gắng làm vơi dịu đau khổ 
của họ. Do trí tuệ, Ngài chán khổ đau. Do bi mẫn, Ngài chấp nhận đau 
khổ buôn chán đó như là hạnh phúc để thực hành các công hạnh, ngõ 
hầu giải thoát chúng sanh. Qua trí tuệ, Ngài ước nguyện Niết bàn. Qua 
từ bi, Ngài tiếp tục luân chuyền trong luân hồi. 


Như vậy, từ bi và trí tuệ lợi ích về nhiều mặt. Hai pháp này không 
chỉ làm nền tảng cho các pháp Ba-la-mật, chúng còn là điều kiện cơ 


bản cho đại nguyện cầu Phật quả. 


C. Buddhabũmi (Bốn Phật địa) 
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Tương tự như đại nguyện, từ bi và trí tuệ, bốn Phật địa sau đây làm 
điều kiện cơ bản cho các pháp Pãrami. 


(a) Ussäha: dũng mãnh là sự nỗ lực để thành tựu các pháp Ba-la- 
mật, sự xả ly (cãga) và các thiện hạnh (cariya). 
(b) Ummaiga: Thượng trí là phương tiện thiện xảo trí (upãya 
kosalla-fñana) 
(c) Avatthãna: Kiên trụ là quyết định kiên cố trong các pháp hành 
dẫn đến Phật quả. 
(d) Hita cariya: Lợi hành là sự tu tập tâm từ và tâm bi. 


Bốn yếu tố này được gọi là Phật địa vì chúng dẫn đến sự sanh khởi 
của Nhất thiết trí. 


D. Ajjhäãsaya (16 Thiên hướng) 


(Thiên hướng có nghĩa là khuynh hướng hay tính khí ảnh hưởng 
đến sự hình thành nhân cách của con người. Về cơ bản, thiên hướng 
có hai loại: tốt và xấu). Có mười sáu thiên hướng tốt. Đó là thiên 
hướng về xuất gia - xuất gia ý lạc (nekkhammajjhãsaya), thiên hướng 
viễn ly - viễn ly ý lạc (pavivekajjhäsaya), thiên hướng vô tham - vô 
tham ý lạc (alobha/hasaya), thiên hướng vô sân - vô sân ý lạc 
(adosajjhasaya), thiên hướng vô s1 - vô sĩ ý lạc (amohajjhaãsay4); 
thiên hướng xuất ly - xuất ly ý lạc (nissaranajjhãsaya), và thiên hướng 
về mười Pãramï (dãnajjhãsaya, s1lajjhãsaya v.v...) 


Do có thiên hướng xuất gia mạnh mẽ, các vị Bồ tát thấy sự hiểm 
nguy trong các dục lạc và đời sống gia đình. Do có thiên hướng viễn 
ly mạnh mẽ, các Ngài thấy sự hiểm nguy trong đoàn thê và đời sống 
xã hội. Do có thiên hướng mạnh mẽ về vô tham, vô sân và vô si, các 
Ngài thấy sự hiểm nguy trong tham, sân và si. Do có thiên hướng xuất 
ly mạnh mẽ, các Ngài thấy sự hiểm nguy trong các cõi. Các pháp Ba- 
la-mật không sanh khởi trong người mà không nhìn thấy sự hiểm nguy 
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của tham, sân, v.v... Do đó sáu thiên hướng về vô tham, vô sân, v.v... 
cũng là những điêu kiện của các pháp pãr4mĩ. 


Cũng vậy, mười thiên hướng về bố thí (đãnajjhäsaya) v.v... hình 
thành những điều kiện của các pháp pãrzmĩ. Bồ thí ý lạc nghĩa là thiên 
hướng thường xuyên bố thí qua sức mạnh của vô tham, nhờ thấy sự 
hiểm nguy trong các pháp đối nghịch của nó. 


Do thiên hướng mạnh mẽ về vô tham, chư Bồ tát thấy sự hiểm nguy 
trong các pháp đối nghịch của nó như bỏn xẻn, vì thế dẫn đến sự thực 
hành viên mãn Bồ thí Ba-la-mật. Do thiên hướng mạnh mẽ về Giới, 
các Ngài thấy sự hiểm nguy trong việc suy đôi đạo đức, và vì thế mà 
thực hành viên mãn Giới Ba-la-mật. Cách suy xét như vậy áp dụng 
các pháp Ba-la-mật còn lại. 


Nên đặc biệt lưu ý rằng những pháp đối nghịch với thiên hướng 
xuất gia là dục lạc và đời sống gia đình; đối nghịch với trí tuệ là si mê 
(moha) và hoài nghỉ (vicikicchä); đối nghịch với tinh tấn là lười biếng 
(kosajja), giải đãi; đối nghịch với nhẫn nại là không kham nhẫn, oán 
giận (akkhamii, dosa); đôi nghịch với chân thật là nói dối; đối nghịch 
với chí nguyện là sự không quyết tâm (không vững vàng trên con 
đường hành thiện); đối nghịch với từ ái là ác ý; đối nghịch với hành xả 
là sự dính mắc theo những pháp thăng trầm của thế gian. 


Do thiên hướng mạnh mẽ về Hành xả, chư Bồ tát thấy mối nguy 
hiểm trong các pháp đối nghịch với nó, đó là sự cột trói theo các pháp 
thăng trầm của thế gian, nên các Ngài thực hành viên mãn Hành xả 
Ba-la-mật. Bằng cách này, mười thiên hướng về các pháp Ba-la-mật 
cũng hình thành điều kiện của các pháp pãramĩ. 


E. Paccavekkhana ñãna (Quán sát trí) 
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Trí xem xét về những điều bắt lợi do không thực hành mười pháp 
Ba-la-mật như bố thí, trì giới v.v... và những điều lợi ích nhờ thực 
hành viên mãn mười pháp Ba-la-mật. 


(Những ai có chỉ nguyện thành Phật nên nghiên cứu kỹ lưỡng về 
phần này). 


1. Phương pháp suy xét chỉ tiết về Bồ thí Ba-la-mật 


“Những vật sở hữu như vàng, bạc, gia súc, trâu bò, tôi nam tớ nữ, 
vợ con, v.v... đem lại tai họa to lớn cho chủ nhân của chúng, những 
người luyễn ái với chúng. Vì chúng là những đối tượng khả ái được 
mọi người ưa thích nên chúng có thê bị lấy mất hoặc bị hoại bởi năm 
loại kẻ thù (nước, lửa, vua quan, trộm cướp và những người thừa kế sa 
đọa), chúng gây ra những cuộc cải vả và tranh chấp. Chúng không có 
thực tánh. Việc thâu đạt và bảo vệ chúng ắt phải có sự khuấy rồi người 
khác. Sự tiêu hoại của chúng dẫn đến đau khổ khốc liệt như sầu, bị, 
v.v... Do chấp thủ chúng mà những người bỏn xẻn (macchariya) phải 
bị tái sanh vào khổ cảnh. Như vậy, những vật sở hữu này đem lại 
nhiều tai họa cho chủ nhân qua nhiều cách. Bồ thí chúng, xa lìa chúng, 
từ bỏ chúng là cách thoát ly duy nhất để đi đến hạnh phúc. Vị Bồ tát 
quán theo cách này và thực hành chánh niệm để phát triển việc thực 
hành bó thí. 


Vị Bồ tát cũng quán xét như vầy, bất cứ khi nào có người đến khất 
thực: “Đây là người bạn rất thân ái, thường giải bày với ta tất cả 
những bí mật riêng tư của vị ấy. Vị ấy hướng dẫn ta cách đem theo 
bên mình — bằng phương tiện bồ thí, đem tài sản sang những kiếp sau. 
Nếu không bằng cách này thì ta phải bỏ lại tất cả tài sản trên thế gian 
này. Đây là người bạn vĩ đại giúp đời đi tài sản của ta từ thế gian này, 
như một ngôi nhà đang rực cháy bởi ngọn lửa của thần chết, đến một 
nơi an toàn. Đối với ta, vị ẫây như kho chứa an toàn những tài sản của 
ta, tránh khỏi sự thiêu đốt tiêu vong” và “Vị ấy là người bạn tốt nhất 
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vì tạo điều kiện cho ta làm việc bố thí, vị ấy giúp ta đạt được những 
pháp chứng đắc khó nhất và thù thắng nhất, đó là sự thành tựu bốn 
Phật địa (Buddhabhimi). 


Bồ tát cũng suy xét như vầy: “Người này đã đem lại cho ta cơ hội 
làm công việc cao quý nhất. Do đó, ta nên năm bắt cơ hội này, không 
lơ đễnh. Mạng sống của ta chắc chắn sẽ kết thúc. Do đó, ta nên bó thí 
ngay cả khi không ai hỏi xin, (quả thật ta nên làm) nhiều hơn ngay cả 
khi có người hỏi xin. Chư Bồ tát có khuynh hướng mạnh mẽ về bố thí 
thường tìm người thọ vật thí. Trong trường hợp của ta, người ăn xin 
đã tự ý đến để nhận vật thí của ta vì phước của ta. Hành động bố thí 
được thể hiện đến người nhận, đúng với bản chất của nó nhưng sự bố 
thí chỉ đem lại lợi ích cho ta mà thôi. Ta sẽ đem lợi ích đến tất cả 
chúng sanh này giống như là đem cho ta vậy. Làm sao ta có thể thực 
hành viên mãn Bồ thí Ba-la-mật nếu không có aI thọ lãnh vật thí của 
ta? Ta chỉ kiếm được và tích lũy được tài sản khi có người đến xin ta. 
Khi nào họ sẽ đến và tự do sử dụng tài sản của ta tùy thích mà không 
cần xin ta? Bằng cách nào để ta kết thân với những người thọ lãnh và 
làm sao để họ thân thiện với ta. Ta sẽ hoan hý như thế nảo trong khi 
bố thí và sau khi bố thí? Làm sao đề ta biết tâm của họ và cho họ 
những gì họ cần mà họ không cần hỏi? Khi ta có vật thí và người thọ 
vật thí, nêu ta không cho họ thì đó là sự dối gạt to lớn đối với ta. Ta sẽ 
dứt bỏ tứ chi và mạng sống như thế nào để cho chúng đến những 
người cần?” Bồ tát nên thường xuyên phát triển thiên hướng bó thí 
như vậy. 


Cũng như loài côn trùng (#7/aka) nhảy trở lại với người quăng nó 
mà không chút quan tâm, những quả thiện sẽ trở lại với người đã bố 
thí đồi dào mà không mong mỏi quả phước. Bằng cách quán như vậy, 
vị Bồ tát nên phát triển tâm không ao ước, không mong mỏi chút quả 
nào từ việc phước của mình (quả ở đây là hạnh phúc của cõi chư thiên 
và nhân loại, không phải sự chứng đắc Phật quả). 
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Thái độ lúc bố thí cũng dường 


Khi người thọ thí là người thân quen, vị ấy nên vui mừng suy xét 
như vây: “Người đến xin ta là người thân quen.” Nếu người thọ thí 
không thân quen, vị ấy nên vui mừng suy xét: “Do sự cúng đường 
này, chắc chắn ta sẽ có được sự thân thiết với vị ây.” Nếu người thọ 
thí là kẻ thù, vị ây nên đặc biệt vui mừng suy xét như vầy: “Kẻ thù của 
ta đã khất thực, do sự cúng dường này chắc chắn vị ấy sẽ trở thành 
người thân thiết với ta.” 


Như vậy, vị ấy nên cúng dường đến người lạ hoặc kẻ thù giỗng như 
đến người thân quen bằng tâm bi mẫn do từ ái dẫn đầu. 


Khi gặp khó khăn lớn 


Nếu người có chí nguyện thành Phật nhận thấy mình quá luyến ái 
với những vật cúng dường, không thê từ bỏ được đo sự tham luyến 
với chúng đã ăn sâu trải qua thời gian dài, vị ấy nên suy xét như vầy: 
“Hỡi con người tốt, có chí nguyện thành Phật, khi ngươi đã phát 
nguyện đắc thành Phật quả, để tiếp độ chúng sanh, ngươi đã từ bỏ cả 
thân mạng của mình. Giờ đây, ngươi lại luyến ái với những vật ngoài 
thân giống như việc tắm rữa của con voi. Cũng vậy, ngươi không nên 
ái luyễn bất cứ vật gì.” 


(Những con vật khác tăm rữa để làm sạch thân của chúng, loải voi 
tắm không phải để làm sạch thân của chúng, mà để phát nát hoa sen, 
chỗồi sen và ngó sen ở trong hồ. Việc tắm rữa của con voi không đem 
lại lợi ích gì. Sự luyến ái với những vật ngoài thân không có kết quả 
gì, không đem lại lợi ích cho việc chứng đắc Phật quả). 


Giả sử có một cây thuốc. Những ai cần rễ của nó thì lấy rễ. Những 
ai cần nhánh, vỏ, thân, lá, hoa, quả của nó thì lấy bất cứ thứ gì họ cần. 
Dù bị lấy đi vỏ, thân, rễ, v.v... cây thuốc cũng không thương tiếc mà 
nghĩ: “Họ đã tước mất những vật sở hữu của ta.” 
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Cũng thế, vị Bồ tát nên suy xét như vầy: “Ta, người đã xả thân làm 
việc lợi sanh, không nên nuôi dưỡng ngay cả một mảy may ý nghĩ sai 
lầm trong việc phục vụ người khác bằng cách sử dụng tấm thân bất 
tịnh, đau khổ và bội bạc này. Bốn địa đại dù ở trong thân hoặc ngoài 
thân, tất cả đều phải bị tan rã, tiêu hoại. Không có sự khác biệt giữa tứ 
đại trong thân và tứ đại ngoài thân. Nếu không nhận biết như vậy, ý 
nghĩ chấp thủ tắm thân này: “Thân này là của ta, thân này là ta, thân 
này là tự ngã của ta.” Rõ ràng là ý nghĩ vô minh. Bởi vậy, không quan 
tâm đến tay, chân, thịt và máu, giống như những vật ngoài thân, ta nên 
sẵn sàng cho đi cả tắm thân này với ý nghĩ rằng: “Ai cần thứ gì trong 
thân này, cứ tùy ý lấy đi.” 


Khi vị ấy suy xét như vậy, không quan tâm đến mạng sống và tứ 
chi của mình, từ bỏ chúng vì sự giác ngộ tối thượng, hành vi, lời nói 
và ý nghĩ ngày càng thanh tịnh hơn. Vị Bồ tát đã có sự thanh tịnh về 
thân, khẩu, ý và như vậy sẽ an trú trong chánh đạo dẫn đến Niết bàn. 
Vị ấy cũng có được sự thành tựu về trí tuệ phân biệt điều gì tốn hại và 
điều gì có lợi ích. Kết quả là vị ấy trở thành người có khả năng phụng 
sự chúng sanh càng ngày càng nhiều hơn bằng những vật thí tốt đẹp 
(vafthu dang), những vật thí vô hại (abhayadang) và cả sự bố thí về 
pháp (dhanưnadãna). (Đây là cách suy quán chỉ tiết của vị Bồ tát về 
Bồ thí Ba-la-mật). 


2. Phương pháp suy xét chỉ tiết về Giới Ba la mật 


“Giới là loại nước chánh pháp có thể rửa sạch những phiền não 
trong tâm, là loại ô nhiễm mà không thể dùng nước sông Hằng hay bắt 
cứ loại nước nào để rửa sạch chúng. Giới là loại lương dược đoạn diệt 
cơn sốt của dục vọng trong khi các loại thuốc khác như bột hoàng đàn, 
v.v... không thể làm vơi dịu nó được. Giới là vật trang sức của những 
bậc trí tuệ mà loại trang sức của người bình thường như vòng cổ, dây 
chuyền, hoa tal, v.v... không thể sánh được. 
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Đó là loại hương tự nhiên bay khắp muôn phương và thơm ngát 
mọi lúc mọi nơi. Đó là loại bùa trói buộc (yasikaran—a manfra) có năng 
lực khiến cho hàng thượng sanh như vua chúa, Bà-la-môn, chư thiên 
cùng Phạm thiên, v.v... phải tôn kính lễ bái. Giới là bậc thang đề bước 
lên cõi chư thiên và Phạm thiên. Giới là phương tiện để chứng đắc 
thiền và các Thăng trí; là đại lộ dẫn đến đại kinh đô Niết bàn, là nền 
tảng của ba hình thức Giác ngộ. Vì Giới làm thành tựu tất cả những 
điều mà người ta mong ước nên Giới quí hơn cả ngọc như ý 
(cinmtamam)) và cầy như Ý (kappa rukkha). VỊ Bồ tát suy xét những đức 
tánh của Giới như thế. 


(Chú giải giới thiệu bài kinh Aggikhandhopam, v.v... để suy xét về 
các tội do không có giới. Sau đây là phần tóm tắt của bài kinh 
Aggikhandhopama được nêu ra ở chương Sattaka Nipäta, Aủguttara 
Nikãya (Tăng chi bộ). 


Một thuở nọ khi Đức Phật đang trên đường đi về miền quê của 
nước Kosala, có nhiều vị tỳ khưu tháp tùng, Ngài trông thấy một khối 
lửa đang rực cháy ở một chỗ nọ. Đức Phật rời khỏi con đường chính 
đến ngồi dưới một gốc cây, trên tắm y bốn lớp do đại đức Änanda trải 
săn. 


Rồi Đức Phật nói với các vị tỳ khưu: 

() Này các tỳ khưu, các ngươi hãy xem bên nào tốt hơn: ngồi và năm 
ôm lấy khối lửa hừng đỏ hay ngồi và nằm ôm lấy cô thiếu nữ 
thượng lưu, có thân mềm khả ái, đầy khoái lạc khi chạm vào? Các 
vị tỳ khưu (thiếu trí) trả lời rằng ôm cô thiếu nữ thì tốt hơn. 

Đức Phật giải thích: Đối với người có Giới, thà ngồi và nằm ôm lẫy 
ngọn lửa hừng cháy đỏ vì nó chỉ làm khổ ta trong một kiếp thôi, trong 


khi ôm lây cô thiêu nữ thì sẽ đưa ta xuông các khô cảnh. 


Ngài tiếp tục hỏi các vị tỳ khưu: 
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(i) Bên nào tốt hơn: bị một người đàn ông mạnh khỏe cầm cây roI 
da đánh vào đôi chân của mình cho đến khi xương, thịt và da đều 
bằm nát hay vui thích trong sự lễ bái, cúng dường của đàn-na tín- 
thí? 

(ii) Bên nào tốt hơn: để một người đàn ông mạnh khỏe cầm cây lao 
đâm xuyên ngực của mình hay vui thích trong sự lễ bái, cúng 
dường của đàn-na tín-thí 2 

(iv) Bên nảo tốt hơn: để một người đàn ông mạnh khỏe cầm đĩa sắt 
nóng đỏ đắp lên người của mình hay mặc vào chiếc y do đàn-na 
tín-thí cúng dường? 

(v) Bên nào tốt hơn: há miệng ra và nuốt vào bụng cục sắt nóng đỏ 
hay ăn vật thực do đản-na tín-thí cúng dường? 

(vi) Bên nào tốt hơn: để cho một người đàn ông mạnh khỏe nắm lấy 
đầu hoặc vai và đè ta xuống trên cái lò sắt cháy đỏ hay nằm, ngồi 
trên chiếc giường do đàn-na tín-thí thí cúng dường? 

(vii)Bên nào tốt hơn: để một người đàn ông mạnh khỏe cầm chân treo 
ngược ta lên và ném ta vảo trong cái chảo sắt nóng chảy đang sôi 
sục hay trú ngụ trong tịnh xá do đàn-na tín-thí cúng dường? 


Đối với câu hỏi này, các vị tỳ khưu (thiếu trí) đều trả lời giống như 
câu trả lời ở câu hỏi đầu tiên. Đức Phật đưa ra các câu trả lời giống 
như câu trả lời đầu tiên của Ngài. Nghĩa là đối với người có Giới, thà 
để người ta đánh vào chân cho bể nát, đâm xuyên qua ngực, v.v... vì 
chúng chỉ gây đau khổ trong một kiếp thôi. Trong khi đó, vui thích 
trong sự lễ bái cúng dường của đàn-na tín-thí, ôm cô gái trẻ, v.v... sẽ 
đưa ta xuống các khổ cảnh đầy cực hình đau đớn trong nhiều kiếp. 


Đức Phật kết thúc thời pháp bằng những lời sau đây: 


Đề đem lại lợi ích cao nhất cho những người tín thí đã dâng cúng tứ 
sự và giúp cho đời sống của vị tỳ khưu trong Tăng đoàn được dễ dàng, 
vị tỳ khưu nên chuyên tâm thực hành Tam học [S/kkha -Tăng thượng 
GIới học (adhisila sikkha), Tăng thượng Tâm học (ađhicifa sikkha) và 
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Tăng thượng Tuệ học (adhipañna sikkha)|. Vị tỳ khưu mong mỏi lợi 
ích cho chính mình cũng như cho người khác, phải thường xuyên 
nhiệt tâm chánh niệm. 


Cuối thời pháp, sáu mươi vị tỳ khưu nôn ra máu nóng, sáu mươi vị 
ty khưu phạm giới nhẹ thì xIn hoàn tục, sáu mươi vị tỳ khưu có phạm 
hạnh trong sạch thì chứng đắc đạo quả A-la-hán. 


(Đây là bài tóm tắt của bài kinh Aggikhandhopama) 
Cũng nên suy xét về các đức tánh của Giới theo cách này như vầy: 


“Người có Giới hoan hỷ trong ý nghĩ: “Ta đã thực hiện việc thiện 
lành bảo vệ người ta tránh khỏi điều tai hại.” Vị ấy không phải trách 
mình hoặc bị các bậc trí tuệ chê trách. Với vị ấy, không thể có cực 
hình hay sự tái sanh vào khổ cảnh. Vị ây được các bậc trí tuệ khen 
ngợi răng: “Người này có Giới và có thiện hạnh. Không giống như 
người không giới hạnh, vị ấy hoàn toàn thoát khỏi sự ăn năn, hối hận.” 


Vì Giới là nguyên nhân chính của chánh niệm, đem lại nhiều lợi ích 
như ngăn chặn sự mất mát tài sản (bhogavyasana) v.v... và vì CHỚI 
đoạn diệt các bất thiện pháp nên nó là nguồn tài sản quý nhất và cũng 
là nguồn hạnh phúc của chúng sanh. 


Dù thuộc giai cấp bần cùng nhưng là người có giới, anh ta vẫn nhận 
được sự tôn kính và lễ bái từ những người quí tộc, thượng lưu, vua 
quan, Bà-la-môn, v.v... Như vậy sự thành tựu của Giới vượt trội dòng 
tộc hoặc địa vị xã hội. 


Tài sản của Giới vượt trội tài sản vật chât bên ngoài vì nó không thê 
bị nguy hiêm bởi năm loại kẻ thù. Giới đi theo người ta sang kiêp sau. 
Giới có lợi ích to lớn và làm nên tảng cho định và tuệ. 
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Ngay cả những người được gọi là nhà cai trị trong thế gian cũng 
không thể kiểm soát tâm của họ. Chỉ những người có Giới mới kiểm 
soát được tâm của họ (c/issariya). Do đó, C"ới cao quý hơn cả quyền 
bá chủ, v.v... Những người có Giới đạt được đức tánh tự chủ (/ssariy4) 
trong những kiếp sống của họ. 


Giới cao hơn cả chính mạng sông, vì Đức Phật dạy răng sông một 
ngày có Giới tôt hơn sông cả trăm năm mà không có Giới, và sông mà 
không có Giới thì xem như đã chêt. 


Vì chính kẻ thù cũng kính trọng người có Giới và vì vị ấy không 
thể bị già, bịnh và các điều rủi ro tai hại lấn lướt, nên Giới vượt lên cả 
vẻ đẹp sắc thân của vị ấy. Vì Giới là nền tảng cho các trạng thái hạnh 
phúc của chư thiên hoặc Niết bản, nên nó cao quí hơn các tòa lâu đài 
và cung điện hoặc địa vị cao nhất trong thế gian như vua, quan hoặc 
thái tử. 


Giới quí hơn cả quyền thuộc và bạn bè, là những người hằng mong 
mỏi hạnh phúc đến ta vì nó thực sự đây mạnh lợi ích và hạnh phúc của 
ta, và còn theo sát ta sang kiếp sau. 


Giới làm kẻ bảo vệ thân này tránh khỏi bốn loại binh chủng hoặc 
các thứ độc hại như bùa chú, thuốc độc, v.v.... 


Khi người ta suy xét răng: “Giới có đây đủ vô sô đức tánh” thì Giới 
chưa hoàn hảo của vị ây sẽ trở nên hoàn hảo hoặc Giới bât tịnh của 
người ây sẽ trở nên thanh tịnh. 


Nếu trạng thái giận ghét trong dòng tâm của vị ấy đối nghịch với 
Giới và luôn cứ tăng lên với người có chí nguyện thành Phật, vị ấy 
nên suy xét như vầy: 


“Không phải rằng ngươi đã phát nguyện thành đạt A-la-hán đạo và 
Nhất thiết trí sao? Nếu Giới của ngươi bị khiếm khuyết thì ngươi 
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không thê hưng thịnh ngay cả những vấn đề trong thế gian, nói chỉ đến 
pháp siêu thế gian, Nhất thiết trí mà ngươi đã ước nguyện là thành quả 
cao nhất. Vì Giới là nền tảng của Nhất thiết trí nên Giới của ngươi 
phải có phẩm chất rất cao. Do đó, ngươi phải là người quan tâm nhiều 
đến Giới.” 


Hoặc “Ngươi nên thuyết pháp và tế độ chúng sanh bằng ba chiếc xe 
có những đặc tánh như vô thường (amicca), khô (dukkha) và vô ngã 
(anara). Ñgươi cũng nên giúp chúng sanh chưa cụ túc về ngũ căn (tín, 
tấn, niệm, định và tuệ) được cụ túc. Như sự chữa trị của bác sĩ cho lầm 
toa, sự chữa trị ấy không đáng tin cậy, cũng vậy lời nói của người 
không có Giới không được nhiều người tin tưởng. Do đó, khi suy xét 
để làm người đáng tin cậy, ngõ hầu giúp chúng sanh đạt đến sự cụ túc 
các quyền của họ, ngươi phải có Giới trong sạch.” 


Hơn nữa, “Chỉ khi nào ta có những đức tánh đặc biệt như các pháp 
chứng về thiền, v.v... khi ấy ta mới có thể giúp đỡ kẻ khác và thực 
hành viên mãn các pháp Ba-la-mật như Trí tuệ, v.v....Và những đức 
tánh đặc biệt như các pháp chứng về thiền, v.v... không thể xảy ra nêu 
không có Giới thanh tịnh. Do đó, ngươi phải là người có Giới thanh 
tịnh tự nhiên. 


Suy xét như vậy, vị Bồ tát nên nhiệt tâm phấn đấu để làm cho Giới 
của mình được thanh tịnh. 


(Đây là cách suy xét chỉ tiết về Giới Ba-la-mật) 
3. Phương pháp suy xét chỉ tiết về Xuất gia Ba la mật 
Vị Bồ tát nên quán xét về những điều bắt lợi của đời sống gia đình - 
trói chặt người ta trong các bổn phận đối với vợ và con, và những lợi 


ích của đời sống xuất gia, giống như hư không tự do và thênh thang, 
không bị trói buộc bởi các phận sự như vậy. 
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Như đã giải thích trong bài kinh Dukkhakkhandha, trong Majjhima 
Nikãya, ta nên trú trong sự thật rằng các cảnh dục đem lại nhiều ưu 
phiền và than thở hơn sự thọ hưởng, v.v.... Do thôi thúc của dục, trong 
khi cố gắng tìm kiếm các cảnh dục, người ta phải trải qua nhiều đau 
khổ do tiếp xúc với nóng, lạnh, ruồi, muỗi, gIÓ, nắng, các loài bò sát, 
rận rỆp, v.v.... Sự đau đớn vả thất vọng khi khổ công vất vả tìm kiếm 
dục lạc chấm dứt bằng con số không. Sự bồn chồn, lo âu cho sự an 
toàn của dục lạc trước năm loại kẻ thù sau khi đã có được chúng. Sự 
đau khô vô tận do những cuộc chiến tranh kinh khiếp gây ra vì lòng 
tham đối với các cảnh dục. Ba mươi hai loại cực hình (kamna karana) 
trong cuộc sống này, dành sẵn cho những người phạm tội do lòng ham 
muốn dục lạc. Sự đau đớn kinh khủng ở kiếp sau trong bốn khổ cảnh. 


(Đây là cách quán chỉ tiết về Xuất gia Ba-la-mật) 
4. Phương pháp suy xét chỉ tiết về Trí tuệ Ba la mật 


“Không có Trí tuệ thì các pháp Ba-la-mật như bố thí, trì giới, v.v... 
không thể thanh tịnh được; và Tư trong bồ thí, Tư trong trì giới, V.V... 
không thể làm phận sự của chúng được. Bằng cách này, ta nên suy xét 
về các đức tánh của Trí tuệ. 


Không có mạng sống thì guồng máy thân thể này mất đi ý nghĩa 
của nó và không thể làm đúng phận sự. Không có tâm thức thì các căn 
như mắt, tai, v.v... không thể làm phận sự thấy, nghe, v.v.... Cũng vậy, 
tín quyền, tấn quyên, v.v... không thể làm phận sự riêng của chúng 
một cách khả quan nếu không có Trí tuệ. Do đó, Trí tuệ là nguyên 
nhân chính yếu cho sự thành tựu các pháp Ba-la-mật như bố thí, v.v... 


Cách mà Trí tuệ giúp thành tựu các pháp Ba la mật khác 
(a) Bởi vì chư Bồ tát g1ữ con mắt trí tuệ của các Ngài luôn luôn mở 


ra, ngay khi cho đi tứ chi và các bộ phận thân thê, các Ngài bồ thí 
mà không khen mình hoặc chê người. (Như đã nói ở trên) giống 
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(b) 


(c) 


(d) 


(e) 


@) 
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như cây thuốc lớn, các Ngài bố thí mà không sanh khởi những ý 
nghĩ sai lạc, và luôn luôn có sự hoan hỷ trong cả ba thời quá khứ, 
hiện tại và vị lai. 


Chỉ khi nào có Trí tuệ người ta mới có được phương tiện thiện 
xảo trí và bố thí vì lợi ích của kẻ khác. Và chỉ hành động bố thí 
như vậy mới là Ba-la-mật thật sự. (Không có trí tuệ, người ta có 
thê bố thí với động cơ tự lợi, hành động bồ thí vì lợi ích của riêng 
mình như vậy giống như việc cho vay lẫy lãi). 


Giới bị tham, sân, v.v... lẫn lướt nễu không có Trí tuệ thì không 
thể đạt được thanh tịnh, đừng nói đến việc làm nền tảng cho Nhất 
thiết trí. 

Chỉ những người có Trí tuệ mới nhìn thấy những phiền toái của 
đời sống gia đình và những lợi lạc của đời sống Sa-môn, những 
tội lỗi trong các dục lạc và những lợi lạc trong việc chứng thiền, 
các tội lỗi trong luân hồi và những lợi lạc của Niết bàn. Thấy như 
vậy, vị ấy ra đi sống đời không nhà, chứng thiền và tự mình giác 
ngộ Niết bàn. Rồi vị ấy cũng có thể giúp người khác xuất gia, an 
trú trong thiền và Niết bàn. 

Tinh tân mà không có trí tuệ là tà tính tấn; nó không đem lại mục 
đích mong muốn (không phấn đấu tốt hơn tà tinh tấn). Khi có trí 
tuệ đi kèm, sự tỉnh tấn sẽ đi đúng đường dẫn đến mục đích mong 
muốn. 

Chỉ người có trí tuệ mới có thể nhẫn chịu những điều sái quấy do 
kẻ khác làm. Đối với người không trí tuệ, những hành động xúc 
phạm của kẻ khác làm cho vị ấy khởi tâm bất thiện như nóng 
giận, v.v... đối nghịch với nhẫn nại. Đối với người có trí tuệ, 
những hành động sái quấy như vậy giúp cho vị ấy tu tập pháp 
nhẫn nại và phát triển pháp ấy ngày càng mạnh hơn. 

Chỉ người có trí tuệ mới thấu hiểu ba sự thật đúng với bản chất 
của chúng: ly vọng ngữ để (vữa sacca), ngữ đễ (vacĩ sacca) và 
trí để (ñãna sacca), những nguyên nhân và những pháp đối 
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nghịch của chúng. Sau khi đã tự mình thấu hiểu chúng (bằng cách 
đoạn trừ điều nên đoạn trừ và tu tập điều nên tu tập), vị ẫy có thể 
giúp kẻ khác đi đúng con đường của chân lý. 

(ø) Sau khi đã củng có chính mình bằng sức mạnh của Trí tuệ. Bậc trí 
tuệ thành tựu được định tâm. Với tâm được tập trung, sự quyết 
tâm kiên cố thực hành viên mãn các pháp Ba-la-mật có thê xảy ra. 

(h)_ Chỉ người có trí tuệ mới có thể hướng những ý nghĩ từ ái của vị 

ấy đến ba hạng người mà không phân biệt họ là thân, thù hoặc 
không thân không thù. 

() Và chỉ người có trí tuệ mới có thể duy trì trạng thái xả trước 
những pháp thăng trầm của cuộc sống (dù tốt hoặc xấu) mà không 
bị ảnh hưởng bởi những pháp ấy. 


Bằng cách này, vị ấy nên suy xét về những đức tánh của trí tuệ, biết 
nó là nguyên nhân cho sự thanh tịnh của các pháp Ba-la-mật. 


Hoặc vị Bồ tát tự khuyên mình như vầy: “Không có trí tuệ thì 
không thể có tri kiến hoàn hảo và thanh tịnh. Không có tri kiến hoàn 
hảo và thanh tịnh thì không thể có giới hoàn hảo và thanh tịnh. Không 
có giới hoàn hảo và thanh tịnh thì không có định hoàn hảo và thanh 
tịnh. Không có định thì người ta không thể quyết định làm điều lợi ích 
cho mình, nói chi cho kẻ khác. Do đó, trong khi thực hành các pháp 
Ba-la-mật để đem lại lợi ích và hạnh phúc cho kẻ khác, ngươi phải nỗ 
lực cố gắng trau dồi trí tuệ.” 


Vì do năng lực của trí tuệ mà vị Bồ tát được an trú trong bốn Trụ 
xứ - CafuradhiIhana: tuệ xứ (paññ4), để xứ (sacca), thí xứ (đãna) và 
tịch tịnh trụ xứ („pasama) đem lại lợi ích cho tất cả chúng sanh bằng 
bốn Nhiếp sự (catu sangaha vathu): bỗ thí (dãna), ái ngữ (peyya 
va7/a), lợi hành (afftha cariya) và đồng sự (saưmanafia/a), giúp chúng 
sanh an trú trên con đường giải thoát và khiến ngũ quyên: tín, tấn, 
niệm, định và tuệ của họ được trưởng thành. 
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Cũng vậy, do năng lực của trí tuệ mà vị ấy chuyên tâm vảo việc suy 
xét các thực tại cùng tột như uân (khandha), xứ (ãyafana) vV.V... Và 
nhờ vậy hiểu đúng các tiến trình của luân hồi và sự chấm dứt của nó. 
Bồ tát gắng sức đưa những việc phước của mình như Bồ thí Ba-la-mật 
v.v... đến mức độ lợi ích nhất và thọ hưởng những lợi lạc của Đạo và 
Quả. Như vậy, Bồ tát hành đạo để hoàn thành và viên mãn con đường 
tu tập của chư vị Bồ tát. 


Nhờ thấy rõ nhiều đức tánh của trí tuệ theo cách này, vị ấy nên 
thường xuyên tu tập Trí tuệ Ba-la-mật. 


(Đây là cách suy xét chỉ tiết về Trí tuệ Ba-la-mật) 
5. Phương pháp suy xét chỉ tiết về Tỉnh tấn Ba la mật 


Ngay cả việc theo đuôi những vấn đề trong thế gian mà kết quả của 
chúng có thể thấy trước, người ta cũng không thê đạt được mục đích 
mong muốn nếu không có sự tinh tấn cần thiết. Nhưng với người có 
sự tỉnh tấn không mệt mỏi thì không có điều gì mà anh ta không thê 
đạt được. Ta nên suy xét như vầy: “Người thiếu tỉnh tắn không thể bắt 
đầu công việc cứu độ chúng sanh ra khỏi cơn lốc của luân hồi. Người 
có tinh tấn trung bình sẽ làm công việc ấy nhưng nửa chừng thì bỏ đở, 
không thể đi đến đích. Chỉ người có tinh tấn thắng ưu, quan tâm đến 
sự hoàn thành nhiệm vụ, không quan tâm đến lợi ích của riêng mình, 
sẽ giác ngộ mục đích tối thượng là Nhất thiết trí. 


Lại nữa, nếu không có tỉnh tấn đầy đủ thì ngay cả những người có 
chí nguyện thành đạt quả vị Thanh văn giác hoặc Phật Độc giác, muốn 
giải thoát chính mình ra khỏi luân hồi cũng không thể đạt được mục 
đích giác ngộ như mong muốn. Làm thế nào một người có chí nguyện 
thành bậc Chánh đăng giác có thể tế độ toàn thể thế gian cùng với chư 
thiên và Phạm thiên nếu không có sự tinh tắn đầy đủ? 
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Một đội binh phiền não như tham, sân, v.v... khó điều phục như 
những con voi đang trong thời kỳ động dục. Các nghiệp (kamưmn4.) sanh 
lên từ những phiền não này, giống như những đao phủ cầm những 
thanh gươm sẵn sàng giết chết tội nhân. Bốn cõi khổ do những nghiệp 
này gây ra luôn luôn mở rộng những cánh cửa của chúng. Những bạn 
ác luôn ở quanh ta để xui khiến ta phạm vào những nghiệp này và đưa 
ta đến bốn cõi khổ. Bản tánh của kẻ phàm phu thiếu trí là đễ nghe theo 
những lời khuyên xấu của ác hữu. Do đó, ta nên giữ mình tránh xa 
những bạn ác, những kẻ ngụy biện cho những hành động sai lầm rằng 
“Nếu sự giải thoát khỏi luân hồi là có thật, thì tự nhiên người ta sẽ đạt 
được nó mà không cần cố gắng'. Chỉ do năng lực của tinh tấn, người 
ta mới có thể đoạn trừ những quan điểm sai lầm như vậy. 


Hoặc “Nếu Phật quả có thê đạt được qua sự cô gắng của tự thân, thì 
khó khăn nào dành cho người có sự tinh tấn như ta.” 


(Đáy là cách suy xét chỉ tiết về Tỉnh tấn Ba-la-mật) 
6. Phương pháp suy xét chỉ tiết về Nhẫn nại Ba-la-mật 


“Nhẫn nại loại trừ sân hận là pháp đối nghịch với tất cả các thiện 
pháp và nó cũng là khí giới bất bại của các thiện nhân trong việc tu tập 
các thiện pháp. Nhẫn nại cũng là vật trang sức của chư Bồ tát, những 
bậc có thể điều ngự kẻ khác, là sức mạnh của các bậc Sa-môn và Bà- 
la-môn, là đòng nước mát đập tắt ngọn lửa sân hận, là lá bùa hộ mạng 
làm vô hiệu hóa những lời thô thiển hung dữ của những kẻ ác, là thiên 
hướng tự nhiên của những bậc đã an trú trong pháp thu thúc và của 
những bậc có trí tuệ tối cao.” 


“Nhẫn nại là căn quyền sâu như đại dương, là bờ biển ngăn chặn 
mọi cơn sóng của đại dương, là cánh cửa chặn lại con đường đi xuống 
khổ cảnh, là chiếc thang để bước lên các cõi chư thiên và Phạm thiên, 
là thánh địa nơi mà các thiện pháp ngự trị, là sự thanh tịnh cao nhất 
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của thân ngữ và ý.” Vì thê chúng ta nên suy xét vê các đức tánh của 
nhẫn nại. 


Lại nữa, pháp nhẫn nại nên được tu tập một cách thường xuyên, 
băng cách quán xét: “Vì không trú trong pháp nhẫn nại là pháp đem 
lại an tịnh, những chúng sanh gieo tạo các ác nghiệp, kết quả là họ 
phải chịu khổ trong kiếp này cũng như trong kiếp sau.” 


“Dù sự thật rằng ta đau khổ do sự sai lầm của người khác, thân này 
của ta ví như cánh đồng, hành động gieo trồng những hạt giống khô 
đau không ai khác ngoài bản thân ta.” 


“Sự nhẫn nại này là phương tiện để trả món nợ khô đau”. 
L ề y : 


“Nếu không có người làm ác thì làm sao ta có thể thực hành viên 
mãn pháp Nhẫn nại Ba-la-mật?” 


“Dù bây giờ người này xúc phạm ta, nhưng trong quá khứ người 
này đã từng mang lại lợi lạc cho ta.” 


“Hành động sái quây của kẻ khác là nhân đê ta thực hành pháp 
nhẫn nại và vì vậy nó chứng tỏ có lợi ích đối với ta”. 


““[Ƒât cả những chúng sanh này đêu như con ruột của ta, làm sao một 
người có trí tuệ như ta lại có thê tức giận vê những hành động sái quây 
của con ruột mình?” 


“Người ây ngược đãi ta tựa như tâm của họ bị con quỷ nhập vào; ta 
nên giải cứu cho họ.” 


“Ta cũng là nguyên nhân của hành động sai trái. Chính hành động 
sai trái này làm sanh khởi đau khổ (vì nếu ta không hiện hữu thì không 
thể có hành động sai trái).” 
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“Chính danh sắc (nãma-rñpa) làm điều sai trái và cũng chính danh 
sắc khác tiếp thọ hành động sai trái. Nhưng giờ đây hai khối danh sắc 
đã diệt rồi. Vậy ta nên giận ai đây? Không nên khởi lên sân hận.” 


Và “Nếu hiểu đúng ý nghĩa cùng tột của tất cả các pháp là vô ngã 
thì không có người sai và không ai thực hiện sai lầm.” Vị Bồ tát tu tập 
pháp nhẫn nại bằng sự suy xét như trên. 


Nêu sân hận sanh khởi do những điều sai trái của kẻ khác và cứ tiêp 
tục chê ngự tâm do sức mạnh của thói quen trong một thời g1an dài, vị 
Bô tát suy xét như vây: 


“Nhẫn nại là pháp hỗ trợ các pháp hành chống lại những sai trái của 
kẻ khác.” 


“Những điều sai trái do kẻ khác đem lại đau khổ cho ta, trở thành 
nhân tố sanh khởi niềm tin trong ta; vì đau khổ là nguyên nhân để 
sanh khởi niềm tin và cũng là nhân tố của khổ tưởng và bất toại 
nguyện (anabhirati-saññä) với thê gian.” 


“Bản chât của các căn như mắt v.v.. là phải tiêp xúc với các cảnh, 
xâu hoặc tôt. Không thê nào mong muôn đừng tiêp xúc với cảnh trái ý 
nghịch lòng.” 


“Chạy theo sự sai khiến của sân hận, người ta bị thiêu đốt trong 
những cơn nóng giận. Có lợi ích gì mà bắt chước theo những hành 
động sai lầm như vậy? 


“Bậc Giác ngộ thương chúng sanh như con ruột của Ngài. Do đó, là 
người có chí nguyện câu Giác ngộ, ta không nên tức giận hoặc tuyệt 
vọng vì họ.” 
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“Nếu người hành động sai lầm đối với ta là người có những đức 
tánh cao quý như giới, thì ta nên suy xét như vầy: “Ta không nên nỗi 
nóng với một người có giới đức như vậy.” 

“Nếu người hành động sai lầm đối với ta là người không có những 
đức tánh cao quý như giới, thì ta nên suy xét như vây: “ Đây là người 
mà ta nên xem xét với lòng bi mẫn” 


“Nóng giận làm giảm thiểu thanh danh và các đức tánh của ta.” 


“Nóng giận với người khác sẽ làm cho khuôn mặt của ta trở nên 
xâu xí, khiên ta khó ngủ, v.v... làm kẻ thù vui mừng, đặc chí.” 

“Kêt quả của nóng giận là mât tài sản, mât bạn bè, người câp dưới 
sẽ rời xa mình và sẽ cuôi cùng bị tái sanh vào khô cảnh. (Sattaka 


NIpata, Añguttara Nikãya — Kinh Tăng chị) 


“Sự nóng giận này là kẻ thù hùng mạnh, đem lại mọi điều tai hại và 
tiêu diệt tất cả sự thịnh vượng.” 


“Khi một người có pháp nhẫn nại, người ấy sẽ không có kẻ thù.” 
“Khi nghĩ rằng nhờ nhẫn nại, ta sẽ không gặp phải khô đau ( khổ 
đau xảy đến với người làm ác). Dùng sân hận để trả thù người kia tức 


là ta đang đi theo bước chân của kẻ thù.” 


“Nếu ta chinh phục được sân hận bằng pháp nhẫn nại thì ta cũng sẽ 
hoàn toàn chiến thắng kẻ thủ - kẻ làm nô lệ cho sân hận.” 


“Từ bỏ pháp nhẫn nại cao quý vì sự nóng giận là điều không đúng” 


“Làm sao ta có được những đức tánh cao quý như giới, v.v... khi 
sân hận - pháp đối nghịch với tất cả thiện pháp đang sanh khởi trong 
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ta? Và nếu văng mặt những đức tánh như vậy thì làm sao ta có thê 
giúp đỡ chúng sanh và đạt thành mục tiêu là Phật quả?” 


“Chỉ băng nhẫn nại, người ta mới có thê giữ tâm không bị cuốn hút 
bởi ngoại cảnh và tâm được tập trung. Và nhờ tâm được tập trung, 
người ta mới có thê thấy rõ tất cả pháp hữu vi là vô thường và bất toại 
nguyện, tất cả các pháp là vô ngã; Niết bàn là pháp vô vi, bất tử, v.v... 
Và những ân đức của một vị Phật có những năng lực vô song, bất khả 
tri.” 


Do khả năng như vậy, hành giả an trú trong Tuệ quán (anuloma 
khanii), nhận ra rằng “Tất cả các pháp là hiện tượng tự nhiên, chẳng 
có gì liên quan đến ngã. Chúng sanh và diệt theo đúng các duyên riêng 
biệt của chúng. Chúng chẳng từ đâu đến và chẳng đi về đâu. Chúng 
không thường tồn như một thực thể. Không có chủ nhân trong nhóm 
pháp tự nhiên này (vì không có gì gọi là nhân vật riêng biệt ở chỗ đầu 
tiên cả). Khi giác ngộ các pháp đúng như thật, người ta có thể biết rõ 
rằng chúng không phải là chỗ trú của “cái Ta”. Bằng sự suy xét như 
vậy, chư Bồ tát vững vàng trong cứu cánh của các Ngài, chắc chắn sẽ 
thành bậc Chánh đẳng giác. 


(Đáy là sự suy xét chỉ tiết về Nhẫn nại Ba-la-mát). 
7. Phương pháp suy xét chỉ tiết về Chân thật Ba-la -mật 
Chân thật Ba-la-mật nên suy xét theo cách như vây: 


“Nếu không có chân thật thì các đức tánh như giới, v.v... không thể 
xảy ra và không thể có sự thực hành ước nguyện chứng đắc Phật quả.” 


“Khi chân thật bị phá hủy thì tất cả ác pháp đều có thể sanh khởi.” 


“Người không nói lời chân thật thường xuyên thì được xem là 
không đáng tin cậy trong chính kiếp sống này. Trong những kiếp 
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tương lai cũng vậy, lời nói của người ây sẽ không được mọi người 
châp nhận.” 


“Chỉ bằng pháp chân thật, người ta mới có thể tu tập các thiện pháp 
như giới, v.v...” 


“Chỉ qua pháp chân thật làm nền tảng, người ta mới có thể làm 
thanh tịnh và thực hành viên mãn các đức tánh cao quý như các pháp 
Ba-la-mật (param?) , xả ly (cãga), tánh hạnh (cariya) - Nhờ chân thật 
đối với các pháp, người ta có thể thực hành các phận sự về pãrzmïĩ, 
cäga, cariya và được an trú trong pháp hành của chư vị Bồ tát 


(Đây là cách suy xét chỉ tiết về Chân thật Ba-la-mật) 
8. Phương pháp suy xét chỉ tiết về Chí nguyện Ba- la- mật 


Nếu không có chí nguyện cương quyết thực hành các điều thiện 
như Bồ thí Ba-la-mật, v.v... thì khi gặp phải các pháp đối nghịch của 
chúng như bỏn xẻn (macchariya), ắc giới (dussilyđ), V.V... người ta 
không thể vững tâm để thực hiện những việc thiện như vậy; và nếu 
không có sự vững tâm, thì người ta không thể thực hành chúng một 
cách khéo léo và dũng cảm. Và nếu không có sự thiện xảo và dũng 
cảm thì những pháp Ba-la-mật như bố thí, v.v... là những pháp cần 
thiết để chứng đắc Nhất thiết trí, không thể thành tựu được. 


“Chỉ khi nào chí nguyện trong việc thực hành các điều thiện như 
Bồ thí Ba-la-mật, v.v... được vững vàng, khi ấy người ta mới có thê 
vững tâm mà đối mặt với các pháp đối nghịch của chúng như bỏn xẻn, 
ác giới, v.v.... Chỉ khi nào có sự vững tâm kiên định như vậy, người ta 
mới có được sự thiện xảo và dũng cảm trong việc thực hành các điều 
thiện như vậy. Chỉ khi ấy Bồ thí Ba-la-mật, v.v... hình thành những 
pháp cần thiết cho sự chứng đắc Nhất thiết trí, mới có thê được thành 
tựu.” Bằng cách này thì Chí nguyện Ba la mật được suy xét đến. 
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(Đây là cách suy xét chỉ tiết về Chí nguyện Ba-la-mật.) 
9. Phương pháp suy xét chỉ tiết Tâm từ Ba-la-mật 


“Người chỉ quan tâm đến lợi ích và hạnh phúc của riêng mình 
(người ích kỷ) không thê được hưng thịnh trong kiếp này hoặc kiếp 
sau nếu không trau dồi tâm từ mong mỏi hạnh phúc cho kẻ khác. Vị 
Bồ tát luôn mong ước an trú chúng sanh trong hạnh phúc của Niết bàn 
thì càng phải phát triển tâm từ nhiều hơn. Chỉ bằng cách nuôi dưỡng 
tâm từ bi vô lượng đối với tất cả chúng sanh, Bồ tát mới có thể an trú 
họ trong Niết bàn.” 


“Với tâm mong muốn tế độ tất cả chúng sanh đạt được hạnh phúc 
siêu trần của Niết bàn khi ta thành Phật, thì ngay bây giờ ta nên khởi 
tâm mong mỏi họ được tăng tiến hưng thịnh trong thế gian.” 


“Nếu bây giờ ta không khởi tâm mong mỏi hạnh phúc cho tất cả 
chúng sanh, thì biết khi nào ta mới thực hành viên mãn những hành 
động về lời nói và hành vi để đem lại hạnh phúc cho họ?” 


“Những chúng sanh mà ngay bây giờ được ta nuôi dưỡng bằng 
pháp từ bi, tương lai sẽ trở thành người thừa kế Giáo pháp của ta.” 


“Nếu không có chúng sanh thì lấy gì để thực hành viên mãn các 
pháp Ba-la-mật. Do đó, chúng sanh hình thành những điều kiện bổ túc 
cho sự thành tựu tất cả những ân đức của một vị Phật. Chúng sanh là 
mảnh ruộng mầu mỡ để gieo tạo những hạt giống phước, là lãnh địa 
tốt nhất để thực hiện việc phước, là trú xứ độc nhất đáng được tôn 
kính.” 


Băng cách này, hành giả nên trau dôi thiện ý đôi với tât cả chúng 
sanh. 


Cũng nên suy xét những đức tánh của bác ái theo cách này: 
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“Đại bi là pháp hành căn bản đầu tiên nhất trong tất cả những pháp 
hành dẫn đến đạo quả Phật. Đối với vị Bồ tát hoan hÿ trong việc đem 
lại lợi ích và hạnh phúc cho tất cả chúng sanh mà không phân biệt 
thân, thù hoặc không thân không thù (e¿/4), thì lòng mong mỏi đoạn 
trừ đau khổ và bất hạnh của chúng sanh (&arunä) sẽ trở nên mạnh mẽ 
và vững vàng. Như vậy tâm từ ái làm nền tảng cho đại bi nên được 
phát triển đến tất cả chúng sanh. 


(Đây là cách suy xét chỉ tiết về Từ ái Ba-la-mật .) 
10. Phương pháp suy xét về chỉ tiết Xả Ba-la-mật 


“Nếu không có tâm xả thì những lời chửi mắng và những hành 
động xúc phạm của kẻ khác sẽ làm cho tâm ta phiền não. Tâm bị 
phiền não thì không thể thực hiện các việc phước như bố thí, v.v... là 
những pháp cần thiết để chứng đắc Phật quả.” 


“Khi tâm bác ái được rải đến chúng sanh mà không có tâm xả đi 
kèm thì các pháp Ba-la-mật không thể thanh tịnh được.” 


“Vị Bồ tát không phân biệt vật thí cũng không phân biệt người thọ 
lãnh. Điều này không thê xảy ra nêu không có tâm xả.” 


“Nếu tự thân không có pháp xả, và không xem xét đến những nguy 
cơ xảy đến trong cuộc sông và đời sống phụ thuộc thì người ta không 
thê hướng đến việc làm cho giới được thanh tịnh. 


“Vượt lên trên những kẻ không thích làm điều thiện và thích đắm 
chìm trong các khoái lạc, chỉ những người có pháp xả mới đạt được 
sức mạnh của sự từ bỏ.” 


“Tất cả những phận sự của các pháp cần thiết về ba-la-mật được 
thành tựu chỉ bằng cách xem xét chúng một cách đúng đắn bằng trí xả 
(ñanupekkhaq). ” 
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“Khi vắng mặt pháp xả thì sự tỉnh tắn quá mức sẽ làm cho pháp 
thiền không có kết quả.” 


“ Chỉ có pháp xả, chúng sanh mới có sự kham nhẫn.” 
“Chỉ do pháp xả, chúng sanh mới có sự chân thật.” 


“Nhờ giữ tâm bình thản trước các pháp thăng trầm của đời sống, 
chí nguyện thực hành viên mãn các pháp Ba-la-mật của hành giả mới 
trở nên vững vàng, không dao động.” 


“Chỉ băng pháp xả, người ta mới có thể bình thản trước những điều 
sai trái do kẻ khác đem đến; chỉ có sự bình thản như vậy mới đây 
mạnh việc an trú trong bác ái.” 


Tu tập các pháp Ba-la-mật theo cách này, trú vững chắc trong chí 
nguyện, thực hành viên mãn các pháp Ba-la-mật - Tất cả những điều 
này chỉ có thể xảy ra nhờ pháp xả. 


( Đây là cách suy xét chỉ tiết về Xả Ba-la-mật) 


Những cách quán sát (paccavekkhanä-ñãna) về những điều bất lợi 
do không tạo những việc phước như bồ thí, v.v... và về những lợi ích 
phát sanh từ những việc phước như vậy đã hình thành nền tảng cho 
các pháp Ba-la-mật. 


F. Mười lăm Hạnh (Carana) và năm Thắng trí (Abhiññã) cùng 
với những chỉ pháp của chúng 


Cũng như Quán sát trí, mười lăm loại Hạnh và năm Thắng trí cùng 
với những chi pháp của chúng hình thành nền tảng của các pháp 
pAramI. 

Mười lăm Hạnh (carana) là: 


(1 Sa sarmvara - Giới thu thúc 
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(2) Tndriyesu guffadvarara - Sự đóng kỹ các căn (mắt, tai, mũi, 
lưỡi, thân và ý) bằng chánh niệm để bọn cướp dưới dạng những 
hành động ác không thể đột nhập vào tâm. 


(3) Bhojanamaftañfuia - Tiết độ trong thọ thực 

(4) Jagariyãnuyoga - Trong sáu phần thời gian của ngày và đêm: 
sáng, trưa, chiều, canh một, canh hai và canh cuối của đêm, chỉ 
ngủ trong canh hai, còn năm canh còn lại thì hành thiền với hai 
oai nghi là ngồi và đi kinh hành. 

(5-11) Bảy đức tánh: tín, tắn, niệm, tuệ, văn, tàm và quý. 

(12-15) Bốn thiền (sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền). 


Trong mười lăm carana, các thành phần của bốn hạnh đầu tiên là 
mười ba pháp đầu đà (đhuzanga) và những đức tánh như tri túc, thiểu 
dục, v.v.... 


Trong bảy đức tánh: 
a) Các yếu tố hình thành đức tin là: 


q)_ Puddhanwssari - Niệm Phật. 

(1H) Dhammanwssaíi - Niệm Pháp. 

(1) Saøghaãnwussaï¡ - Niệm Tăng. 

(v) Si/amussaíi - Niệm giới. 

(v) CZãgãmwussdii - Niệm xả ly. 

(vi) _ Devafanwussari - Niệm chư thiên. 

(v1) Upasamanussaíi - Niệm tịch tịnh. 

(viii) Lukhapuggala parivajjana - Không thân cận với người thô lỗ, 
người không có đức tin. 

(x) §Simiddha-puggadla - Thần cận với những người hòa nhã, có đức 
tin. 

(x)  Pasadamiya dhamma paccavekkhana - Quán các pháp làm khởi 
dậy niềm tịnh tín. 
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(xi) Tadadhimutiatä - Có khuynh hướng khởi dậy niềm tin trong mọi 
OaI ngh1. 


b)_ Các yếu tố hình thành chánh niệm: 


()_ Chánh niệm và giác tỉnh trong bảy tư thế như đi tới, đi lui, v.v.... 
(ii) Không thân cận với những người chênh mảng, thiếu thận trọng. 
(11) Thân cận với những người có chánh niệm. 

(v)_ Có khuynh hướng khởi lên chánh niệm trong mọi oal nghi. 


c-d) Các thành tố của tàm và quý: 


()_ Quán về khổ nạn do ác nghiệp gây nên. 

(1) Quán về những thân phận khốn khổ trong bốn khổ cảnh. 
(ii) Quán về đặc tánh nâng đỡ của phước. 

(iv) Không thân cận với những người không có tàm quý. 

(v) Thân cận với những người có tàm quý. 

(vi) Có khuynh hướng tu tập về tàm và quý. 


e) Các yêu tô tạo nên sự đa văn là: 


() Kiếp trước thường cô gắng học hỏi. 

(1) Thường hay tìm tòi học hỏi. 

(11) Thân cận với người thực hành thiện pháp. 

(iv) Tầm cầu kiến thức chánh đáng. 

(v)_ Có sự chín chắn về các quyên như tín quyên, v.v... 

(vi) Tránh xa phiền não. 

(vi) Không thân cận với những kẻ ngu dốt. 

(vi) Thân cận với những bậc đa văn; và 

(ix)_ Có khuynh hướng mở rộng kiến thức trong tất cả mọi oai nghi. 


f) Các yếu tố làm khởi sanh tỉnh tấn: 


() Quán về những khổ nạn trong bốn khổ cảnh. 
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(ñ) 
đi) 


(iv) 
(v) 
(v1) 
(v11) 
(viii) 
(1x) 
(x) 
(x1) 
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Quán về những lợi ích của sự nỗ lực tính tấn. 

Quán về tánh chất khả ái của con đường mà các bậc giới đức 
như Đức Phật, v.v... đã đi qua. 

Tôn kính vật thí bằng cách siêng năng thực hành chánh pháp. 
Quán về di sản cao quý của chánh pháp . 

Quán Đức Phật là bậc Tối thượng sư. 

Quán rằng ta là người thuộc dòng dõi của Đức Phật. 

Quán những đức tánh cao quý trong Pháp bảo. 

Không thân cận những kẻ lười biếng. 

Thân cận những bậc chuyên cần, tinh tấn và 

Có khuynh hướng phát triển tinh tấn trong mọi oai nghỉ. 


ø) Các thành tố của trí tuệ: 


() 


(ñ) 
đi) 


(iv) 
(v) 
(vì) 


(v11) 


Suy đi xét lại về các uân (khandha), các xử (ãyatana), các giới 
(dhaín), v.V... của chính mình; 

Giữ trong sạch các vật trong thân và ngoài thân; 

Giữ quân bình giữa tín và tuệ, giữa tấn và định đúng như câu 
nóI: 


“Đức tin thái quá dẫn đến ngoan đạo thái quả. 
Trí tuệ thái quả dẫn đến xảo biện. 

Tỉnh tấn thái quả dẫn đến phóng dật. 

Định thái quả dẫn đến hôn muội. 

Không bao giờ có niệm thái quá. ” 


Không thân cận với những kẻ ngu sĩ; 

Thân cận với các bậc trí tuệ; 

Quán về tánh đa dạng của trí tuệ thâm sâu liên quan đến các 
pháp vi diệu như uẫn, v.v... và 

Có khuynh hướng phát triển trí tuệ trong mọi oai nghi. 


h) Các yếu tố để thành tựu bốn tầng thiền: 


Tỳ Khưu Minh Huệ 61 


() Bốn hạnh đầu tiên bắt đầu bằng sự trì giới. 
(đi) Phần đầu của thiền chỉ và 
(1m) Năm pháp tự tại (vasibhava) 

Qua các hạnh (carana) và các thắng trí (abhiññä), người ta có thể 
đạt được sự nỗ lực thanh tịnh (payoga-suddhi) và thiên hướng thanh 
tịnh (asaya-suddh¡). Qua sự nỗ lực thanh tịnh, người ta có thể thực 
hiện vô úy thí (abhaya-dãna) đến chúng sanh. Qua thiên hướng thanh 
tịnh, người ta có thể thực hiện tài thí (ãmisa đãng), và qua sự thanh 
tịnh của cả hai, Pháp thí (dhamưna-dana) có thể xảy ra. 


Bằng cách này, người ta có thể hiểu cách mà các Hạnh và các 
Thắng trí hình thành những pháp cần thiết để thành tựu các pháp 
DarqmH. 


7. Những yêu tô nào làm ô nhiễm các pháp Pãram1? 


Về câu hỏi: “Những yêu tô nào làm ô nhiêm các pháp paramr?” 
Câu trả lời chung chung là: Cho răng các pháp par7 là “ta”, “của ta” 
và “tự ngã của ta” do ái dục, ngã mạn và tà kiên, là nguyên nhân làm ô 


nhiễm các pháp pãrami. 
Tuy nhiên, câu trả lời chính xác theo từng trường hợp đặc biệt là: 


(1) Tâm phân biệt vật thí này với vật thí kia, người thọ thí này với 
người thọ thí kia, là nguyên nhân làm ô nhiễm Bồ thí Ba-la-mật. 
(Vị Bồ tát trong khi thực hành Bồ thí Ba-la-mật không nên có sự 
phân biệt các loại vật thí mà vị ẫy có và cũng không nên phân biệt 
người thọ thí thuộc đối tượng nào. Vị ấy không nên nghĩ về phẩm 
chất của vật thí, vật thí nảy quá thấp hèn; vật thí này quá cao sang. 
Vị ấy cũng không nên nghĩ về người thọ thí như: “Người này 
không có giới, ta không thể cho họ.” ) 
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Những ý nghĩ phân biệt như vậy sẽ làm cho Bồ thí Ba-la-mật trở 
nên bắt tịnh. 


(1) Tâm phân biệt giữa các loại chúng sanh và giữa các trường hợp 
gây nên sự ô nhiễm cho Giới Ba-la-mật (Giới Ba-la-mật nên được 
thực hành bất chấp các loại chúng sanh và trường hợp nào, khi 
nghĩ rằng: “Ta chỉ kiên tránh sát sanh loại chúng sanh đó mà 
không kiên tránh sát sanh đối với những loại chúng sanh khác. Ta 
sẽ thọ trì các điều học chỉ trong trường hợp đó, các trường hợp 
khác thì không.” Suy nghĩ phân biệt như vậy sẽ làm ô nhiễm Giới 
Ba-la-mật). 

(11) Nghĩ rằng hai loại dục (vật dục - va/fhu-kđma và phiền não dục - 
kilesa-kãna) và tam giới (dục giới, sắc giới và vô sắc giới) là khả 
ái, khả lạc. Sự chấm dứt dục lạc và sanh hữu là không khả ái, 
không khả lạc. Ý nghĩ như vậy là nguyên nhân làm ô nhiễm Xuất 
gia Ba-la-mật. 

(iv) Ý nghĩ sai lầm về “ta” và “cái của ta” là nguyên nhân ô nhiễm Trí 
tuệ Ba-la-mật. 

(v)_ Những ý nghĩ lười biếng làm khởi sanh hôn trầm, thụy miên và 

trạo hối là nguyên nhân ô nhiễm Tỉnh tấn Ba-la-mật. 

(vi) Những ý nghĩ phân biệt mình và kẻ khác (như những người của 
ta và những người của họ) là nguyên nhân ô nhiễm Nhẫn nại Ba- 
la-mật. 

(vi) Những điều chưa thấy, chưa nghe, chưa xúc chạm và chưa biết 
mà nói rằng đã thấy, đã nghe, đã xúc chạm và đã biết. Những 
điều đã thấy, đã nghe, đã xúc chạm và đã biết mà nói rằng chưa 
thấy, chưa nghe, chưa xúc chạm và chưa biết là nguyên nhân ô 
nhiễm Chân thật Ba-la-mật. 

(viii) Nghĩ rằng các pháp cần thiết cho sự giác ngộ, các pháp Ba-la- 
mật và các hạnh là không lợi ích và những pháp đối nghịch với 
chúng là có lợi ích. Ý nghĩ như vậy là nguyên nhân ô nhiễm Chí 
nguyện Ba-la-mật. 
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(x) Nghĩ về người hộ độ của ta và người không hộ độ ta (người thân 
quen hoặc không thân quen) là nguyên nhân ô nhiễm Từ ái Ba- 
la-mật. 

(x) Tâm phân biệt các cảnh khả ái với các cảnh không khả ái mà 

người fa trải qua là nguyên nhân ô nhiễm Xả Ba-la-mật. 


8. Những yếu tố nào làm thanh tịnh các pháp Pãramiĩ ? 


Đối với câu hỏi “Những yếu tố nào làm thanh tịnh các pháp Ba-la- 
mật?ˆ Câu trả lời là: “Không bị hủy hoại, lắm nhơ bởi ái dục, ngã mạn 
và tà kiến, và (như đã trình bày ở trên) không có những ý nghĩ phân 
biệt giữa các vật thí và giữa những người thọ lãnh, hình thành nguyên 
nhân làm thanh tịnh các pháp Ba-la-mật. 


Thực tế thì các pháp Ba-la-mật được thanh tịnh chỉ khi nào chúng 
không bị ô nhiễm bởi các phiền não như ái dục, ngã mạn, tả kiến, 
v.v... và không có những ý nghĩ phân biệt về các loại vật thí và các đối 
tượng thọ nhận. 


9. Những yếu tố nào đối nghịch với các pháp Pãrami ? 


Đối với câu hỏi: “Những yếu tố nào đối nghịch với các pháp Ba-la- 
mật?” Câu trả lời là: “Xét chung thì tất cả những yếu tố gây ô nhiễm 
và tất cả những pháp bắt thiện là những pháp đối nghịch với các pháp 
Ba-la-mật.” 


Xét chỉ tiết thì ái đối với vật thí và tánh keo kiệt là pháp đối nghịch 
với Bồ thí Ba-la-mật. Những hành động bắt thiện về thân, ngữ và ý là 
pháp đối nghịch với Trì giới Ba-la-mật. Tâm vui thích trong các cảnh 
dục, các phiền não dục và các sanh hữu là pháp đối nghịch với Xuất 
gia Ba-la-mật. Si mê quá độ là pháp đối nghịch với Trí tuệ Ba-la-mật. 
Tám trường hợp lười biếng đã được kê ra ở trước là những pháp đối 
nghịch với Tình tấn Ba-la-mật. Tâm cô chấp do tham muốn các cảnh 
vừa lòng hoặc giận ghét các cảnh trái ý là pháp đối nghịch với Nhẫn 
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nại Ba-la-mật. Không nói lời chân thật là pháp đối nghịch với Chân 
thật Ba-la-mật. Không có khả năng thắng phục các pháp đối nghịch 
với các pháp Ba-la-mật (không thực hành chúng một cách thành công) 
là pháp đối nghịch với Chí nguyện Ba-la-mật. Chín hình thức làm 
sanh khởi hận thù là pháp đối nghịch với Bác ái Ba-la-mật. Không có 
cái nhìn bình thản trước các cảnh vừa lòng và Phật ý là pháp đối 
nghịch với Xả Ba-la-mật. 


Chỉ tiết hơn: 


() Luyễn ái các vật thực cho đi (obha - tham), không có thiện cảm 
với những người thọ nhận (đosa - sân) và không hiểu biết về bố 
thí và những quả phước của nó (oha - sỉ mê) là những pháp đối 
nghịch với pháp Bồ thí. Chỉ khi nào vắng mặt những trạng thái 
tham, sân và sĩ như vậy thì sự bồ thí mới được thành tựu mỹ mãn. 

(ii) Thập ác nghiệp là những pháp đối nghịch với Giới Ba-la-mật vì 
sự thọ trì giới được thành tựu chỉ khi nào người ta thoát khỏi 
những điều ác về thân, ngữ và ý. 

(ii) Sự xuất gia là hành động cao quý, từ bỏ: các dục lạc, ngược đãi 
kẻ khác và tự làm khổ mình. Đắm chìm trong dục lạc (lobha), 
ngược đãi kẻ khác (đosa) và làm khổ mình (oha) là những pháp 
đối nghịch với Xuất gia Ba-la-mật. 

(iv) Trí tuệ đem lại ánh sáng cho những chúng sanh bị mù quáng bởi 
tham ái, sân hận và si mê. Do đó, ba yếu tố bất thiện này đối 
nghịch với Trí tuệ Ba-la-mật. 

(v) Qua tham ái, người ta lưỡng lự trước các việc phước. Qua sân 
hận người ta không thể an trú trong các phước thiện và qua sỉ 
mê, người ta không thể phấn đấu trong con đường chánh. Nhờ 
tinh tấn mà người ta làm các việc phước không chùn bước, an trú 
trong chúng và tiến bộ theo phương hướng đúng đắn. Do đó, ba 
yếu tố bất thiện này đối nghịch với Tinh tấn Ba-la-mật. 

(vi) Chỉ do nhẫn nại, người ta khiến tham ái vắng mặt đối với những 
cảnh vừa lòng và khiến sân hận bị loại trừ đối với những cảnh 
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trái ý. Nhờ vậy, người ta có thể nhận biết tánh vô ngã và trống 
rỗng của các hiện tượng tự nhiên. Như vậy tham, sân và sĩ không 
thể nhận biết bản chất không của các hiện tượng pháp, nên chúng 
là những pháp đối nghịch với Nhẫn nại Ba-la-mật. 

(vi) Không có chân thật, người ta có thê thiên vị do luyến ái đối với 
những người tốt với mình, hoặc giận ghét vì họ đã làm hại mình. 
Trong những hoàn cảnh như vậy, chân thật không thể hiện hữu 
một cách mạnh mẽ. Chỉ bằng pháp chân thật, người ta mới có thê 
thoát khỏi sự thiên vị do tham, sân hoặc sĩ, là những pháp ngăn 
chặn sự hiện khởi của pháp Chân thật. Như vậy ba yếu tố bất 
thiện này là những pháp đối nghịch với pháp Chân thật. 

(vii) Bằng chí nguyện, người ta có thể vượt qua những pháp thăng 
trầm của cuộc sống và giữ tâm kiên cô trong việc thực hành pháp 
Ba-la-mật. Do đó, tham, sân và si mê - là những pháp lụy đắm 
theo những thăng trầm của cuộc sống, là những pháp đối nghịch 
với Chí nguyện Ba-la-mật. 

(x) — Sự phát triển tâm từ có thể loại trừ những chướng ngại của 
con đường tiến bộ tâm linh. Do đó, ba yếu tố bất thiện này, tạo 
nên những chướng ngại, là những pháp đối nghịch với Bác ái Ba- 
la-mật. 

(x) Không có xả thì tham đối với những cảnh khả ái, và sân hận 
đối với những cảnh trái ý mà không thể loại trừ, ngăn chặn. 
Người ta cũng không thể nhìn đối cảnh với tâm bình thản. Chỉ 
khi có pháp Xả người ta mới nhìn đối cảnh với tâm bình thản 
được. Do đó, ba yếu tố bất thiện này là những pháp đối nghịch 
với Xả Ba-la-mật. 


10. Các pháp PäramT được thực hành như thế nào? 
Đối với câu hỏi: “Các pháp Ba-la-mật được thực hành như thế nào? 


Các vị Bồ tát thực hành các pháp Ba-la-mật như thế nào?” Câu trả lời 
là: 
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Chư Bồ tát thực hành Bồ thí Ba-la-mật bằng nhiều cách như đem 
lại lợi ích cho chúng sanh, chăm lo phúc lợi cho họ, từ bỏ tứ chỉ và 
mạng sống, hóa giải những điều tai họa sẽ xảy đến với họ, dạy pháp 
cho họ, v.v.... 


Câu trả lời chỉ tiết là: Bố thí có ba loại: (a) ãmisa-đãna - tài thí, (b) 
qbhaya-dana - vô úy thí, và (c) đhamưna-dana - pháp thí. 


(a)  Amisa-däna - Tài thí 


misa-dãna - Tài thí là sự bố thí vật chất, chia làm hai loại: (a) vật 
trong thân, (b) vật ngoàải thân. 


Theo Kinh, vật thí ngoài thân gồm có mười loại: thức ăn, nước 
uống, y phục, xe thuyễn, hoa, dầu, ø1ường chiếu, chỗ ngụ vả đồ thắp 
sáng. Vật thí này trở nên nhiều loại chỉ tiết hơn khi mỗi thứ được chia 
ra thành nhiều loại như vật thực loại cứng, vật thực loại mềm, v.v... 


Theo Abhidhamma, vật thí có 6 loại theo sáu cảnh trần, đó là vật thí 
về những cái thấy được, vật thí về âm thanh, v.v... Sáu loại vật thí này 
trở thành nhiều loại chi tiết hơn, ví dụ, những vật thấy được có thê là 
vật màu xanh, màu vàng, màu đỏ, v.v.... 


Tương tự có những vật vô tri như vàng, bạc, ngọc, ngọc trai, san 
hô, v.v... hoặc ruộng vườn, công viên, v.v... và cũng có những vật hữu 
tình như tôi trai, tớ gái, gia súc, v.v... Như vậy có rất nhiều loại vật thí 
ngoài thân. 


Sự bố thí vật ngoài thân được thực hiện như thế nào? 


Khi vị Bồ tát bố thí vật ngoài thân, Ngài cho bất cứ thứ gì mà người 
xin cần đến. Nếu Ngài biết nhu cầu của họ thì không cần người kia hỏi 
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xin, Ngài cũng cho đúng món hàng ây và còn nhiêu hơn thê nêu được 
hỏi xin. Ngài cho đi các vật thí một cách hào phóng mà không cân bât 
cứ điêu kiện nào. 


Khi có đủ các loại vật thí, Ngài trao chúng đến người xin một cách 
đầy đủ, dồi dào. Khi không có đủ, Ngài chia (thành những phần bằng 
nhau), vật gì có thể phân chia rồi đem phân phát. 


Có một điểm đặc biệt cần lưu ý, Ngài không cho những thứ gây tôn 
hại đến kẻ khác như khí giới, chất độc và các loại chất say. Ngài cũng 
không cho những thứ để vui chơi không đem lại lợi ích, chỉ đem lại sự 
dễ duôi, sự ham thích vui đùa. 


Đối với người bịnh, Ngài không cho đồ ăn hoặc thức uống không 
thích hợp, Ngài chỉ cho cái gì thích hợp và đúng số lượng. 


Cũng vậy, khi được hỏi xin, Ngài trao cho các gia chủ những thứ 
thích hợp với họ và đến các vị tỳ khưu những thứ thích hợp với các vị 
ấy. Ngài cho các vật thí mà không gây phiền phức cho những người 
thân với Ngài như mẹ, cha, quyền thuộc, bạn bè, vợ con, người hầu. 


Sau khi hứa sẽ cho vật thí đắc giá, Ngài không cho vật gì ít giá trị 
hơn. Ngài bố thí mà không cầu danh lợi, sự tôn kính hoặc quả báu của 
nó. Ngài cũng không mong được tái sanh vào cõi hạnh phúc, sang 
giàu và thịnh vượng. Ngài chỉ có một ước nguyện duy nhất là chứng 
đắc Nhất thiết trí. 


Ngài không bồ thí với tâm coi thường người thọ thí hoặc vật thí. 
Ngay cả đối với những người thọ thí bất kính đối với Ngài, Ngài cũng 
không bố thí với tâm trạng buôn giận. Ngài luôn luôn bố thí với thái 
độ tôn kính, tâm thanh tịnh và lòng bi mẫn. Sự bố thí của Ngài kết hợp 
với niềm tin nhân quả. 
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Ngài bố thí mà không khiến người thọ nhận phải hạ mình hoặc tỏ 
thái độ tôn kính đến Ngài. Ngài không dùng những lời nói thô lỗ, cũng 
không tỏ thái độ buồn bực. Ngài bồ thí với thái độ thân ái, kèm theo 
lời nói dịu dàng, khuôn mặt tươi vui và thiên hướng thanh tịnh. 


Khi có sự luyến ái quá mức đối với vật nào đó do phẩm chất quí giá 
của nó hoặc do đã dùng nó trong thời gian dài hay do tánh ưa thích 
những vật quí giá, tuyệt hảo. Vị Bồ tát nhận biết tâm dính mắc nên 
nhanh chóng loại trừ nó và tìm kiếm người thọ nhận và cho ngay vật 
ây. 


Giả sử vị Bô tát sắp thọ thực mà phân ăn chỉ đủ cho một người vả 
có người đên trước mặt ây xin vật thực. Trong hoàn cảnh như vậy, 
Ngài sẽ cho ngay người xin phân ăn của mình một cách đây tôn kính. 


Khi ai hỏi xin vợ con, người hâầu, v.v... trước hết Bồ tát giải thích 
cho họ hiểu hành động bồ thí của mình; chỉ khi nào họ đã thông suốt 
và vui vẻ, Ngài mới cho họ đến người xin. Nhưng Ngài không thực 
hiện sự bồ thí như vậy đến loài phi nhân như dạ xoa, v.v... 


Cũng vậy, vị Bồ tát sẽ không cho vương quốc của mình đến những 
người sẽ làm hại hoặc làm khô dân chúng, những người đi ngược với 
lợi ích của dân chúng. Ngài chỉ cho đến những người bảo vệ họ bằng 
sự cai trị đúng đắn. 

Đây là cách thực hành bó thí những vật ngoài thân của vị Bồ tát. 

Sự bồ thí những vật trong thân được thực hiện như thế nào? 

Vị Bồ tát bố thí vật trong thân theo hai cách: 

()_ Cũng như một người, vì muốn có đồ ăn và y phục mà bán thân 


làm nô lệ cho kẻ khác. Tuy nhiên, vị Bô tát xả thân phục vụ mọi 
người không mong câu dục lạc hoặc thiện thú, chỉ câu lợi ích và 
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hạnh phúc cao nhất cho chúng sanh và sự viên mãn Bồ thí Ba- 
la-mật ở mức cao nhất ví như sự bố thí toàn thân. 

(1) Ngài không do dự cũng không dao động khi cho đi tứ chi và các 
bộ phận trong thân thể của Ngài như tay, chân, mắt, v.v... đến 
bất cứ ai cần đến. Cũng như đối với những vật ngoài thân, Ngài 
không có sự luyến ái đối với tứ chi và các bộ phận trong thân , 
Ngài cũng không chút miễn cưỡng khi bố thí chúng ví như sự bố 
thí tứ chi và các bộ phận trong thân. 


Hai mục đích của sự bô thí 


Trong việc dứt bỏ tứ chỉ và các bộ phận hoặc cả thân, Bồ tát có hai 
mục đích: (¡) thỏa mãn ước muốn của người thọ thí và cho họ hưởng 
bất cứ cái gì mà họ cần, và (1) đạt sự thiện xảo trong việc thực hành 
các pháp Ba-la-mật bằng cách bó thí hào phóng mà không chút luyến 
ái đối với các vật thí. Vị Bồ tát bố thí những vật trong thân với niềm 
tin “Qua sự bố thí như vậy, chắc chắn ta sẽ chứng đắc Nhất thiết trí.” 


Trong những hành động bồ thí này, Ngài chỉ cho cái gì thực sự đem 
lại lợi ích cho người thọ thí. Đặc biệt đối với Ma vương hoặc tùy tùng 
của Ma vương, những kẻ muốn làm hại Bồ tát, thì Ngài sẽ không cho 
thân mạng và các bộ phận cơ thể của Ngài. Nhưng đối với tất cả 
những người khác đến xin chúng thì Ngài cho ngay, vì đó là dịp bó thí 
hiểm hoi. 

(b) Abhaya-dãna - Vô úy thí 

Vị Bồ tát bố thí sự không sợ hãi bằng cách bảo vệ chúng sanh và 
giải cứu cho họ dù phải hy sinh tánh mạng của Ngài. Khi họ gặp phải 
rủi ro và tai họa gây ra bởi vua quan, đạo tặc, lửa, nước, kẻ thù, thú dữ 


như sư tử, cọp, răn, dạ xoa, V.V... 


(c) Dhamma-dãna - Pháp thí 
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Bồ thí Pháp có nghĩa là thuyết giảng chân lý một cách rõ ràng, với 
tâm thanh tịnh không bị ô nhiễm bởi tham, sân, v.v.... 


Đối với những người cần quả vị Thanh văn giác, Bồ tát thuyết pháp 
về Tam quy, giới thu thúc lục căn, sự tiết độ trong ăn uống, sự tỉnh 
giác, bảy thiện pháp, sự thực hành thiền chỉ và thiền quá, bảy bước 
thanh tịnh, trí tuệ về bốn Đạo (magga-ñana), Tam minh (v7a), sáu 
Thắng trí (abhiññä), bốn Tuệ phân tích (pafisambhidha-nana) và sự 
Giác ngộ của vị Thanh văn (sãvaka bodhì). 


Ngài bố thí pháp bằng cách giảng giải chỉ tiết nội dung của những 
để tài kế trên, an trú trong Tam quy, giới, v.v... cho những người chưa 
được an trú và giúp những người đã an trú rồi làm thanh tịnh những 
pháp hành của họ. 


Cũng vậy, đối với những người có chí nguyện thành đạt quả vị Bích 
chi Phật (Paccekabuddha) và Toàn giác Phật (Samưmnasambuddha), Bồ 
tát thuyết pháp bằng cách giải thích cho họ hiểu rõ các đặc tánh, các 
phận sự, v.v... của I0 pháp Ba-la-mật với oai lực của chư vị Bồ tát 
trong ba cõi - lúc thành tựu viên mãn các pháp Ba-la-mật, lúc trở 
thành Phật và viên mãn các phận sự của một vị Phật, an trú họ trong 
các pháp hành dẫn đến quả vị Độc giác và Toàn giác, và giúp làm 
thanh tịnh các pháp hành của những vị đã an trú trong đó. 


Phân loại Thập bố thí kinh 


Khi vị Bồ tát bố thí vật chất, Ngài cho vật thực với ước muốn: “Do 
sự bố thí này, mong rằng ta có thể giúp đỡ chúng sanh đạt được sự 
trường thọ, sắc đẹp, hạnh phúc, sức mạnh, trí tuệ và chứng đắc quả vỊ 
cao nhất là đạo quả A-la-hán.” 


Tương tự, Ngài cho thức uống để làm vơi dịu cơn khát về phiền não 
dục của chúng sanh. 
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Ngài bố thí y để có được nước da màu vàng ròng và vật trang sức là 
tàm và quí; bố thí xe thuyền để được thành tựu về các loại thần thông 
và hạnh phúc của Niết bàn; bồ thí vật thơm để tạo ra hương thơm của 
giới vô song; bó thí hoa và các loại dầu thơm để có được tất cả những 
đức tánh của một vị Phật; bồ thí sảng tọa để có được bồ đoàn giác ngộ 
dưới cội cây bồ đề; bố thí giường ngủ để có được thế nằm của một vị 
Phật khi Ngài nhập tứ thiền đúng với câu nói: “Nằm nghiêng bên trái 
là thế nằm của người tham dục, nằm nghiêng bên phải là thế nằm của 
con sư tử, nằm ngửa là thế năm của loài ngạ quỷ, nhập vào tứ thiền 
gọi là thế năm của một vị Phật: bố thí chỗ ngụ như nhà nghỉ, v.v... để 
trở thành nơi nương tựa của chúng sanh; và bố thí đèn sáng để có 
được ngũ nhãn. 


Các loại bô thí và mục đích của chúng 


Vị Bồ tát bố thí màu sắc (rữpa-dãna) đề có được hào quang thường 
xuyên tỏa rộng quanh vị Phật ra tám mươi hắc tay, ngay cả trong bóng 
tối của khu rừng rậm hoặc đêm ba mươi với mây đen dày đặc che phủ 
cả bầu trời. Bố thí âm thanh để có được giọng nói của Phạm thiên; bố 
thí các vị (nêm) trở thành người thân ái với tất cả chúng sanh; bố thí 
vật xúc chạm đề có được tánh dịu dàng của một vị Phật; bố thí trái cây 
để chứng đạt Niết bàn, không già không chết; bố thí sự tự do cho 
những người nô lệ để thoát khỏi sự nô lệ phiền não; bố thí trò tiêu 
khiển trong sạch để có sự vui thích trong chánh pháp; bố thí con để 
khiến cho tất cả chúng sanh trở thành những đứa con bậc Thánh (bằng 
cách cho họ xuất gia trong Tăng chúng); bố thí vợ như hoàng hậu 
Maddi để trở thành chúa tế của tất cả thế gian, (trong bổn sanh 
Vessantara, hoàng hậu Maddi là vợ của Bồ tát Vessantara); bố thí 
mười loại của báu (như vàng, ngọc, san hô, v.v...) để đạt được 32 hảo 
tướng của bậc đại trượng phu; bố thí đồ trang sức để đạt được 80 
tướng phụ của bậc đại trượng phu; bồ thí tài sản trong thế gian để có 
được kho tàng chánh pháp; bố thí vương quốc để trở thành vị pháp 
VƯƠơng; bố thí vườn ngoạn cảnh, hồ nước mát và rừng cây để đạt được 
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những pháp cao siêu như các tầng thiền, đạo quả và giải thoát; bố thí 
chân đến bất cứ ai cần chúng để sau này Ngài có thể tự mình đi đến 
cội cây Bồ đề với đôi chân mang hảo tướng hình bánh xe; bố thí đôi 
tay của Ngài vì Ngài muốn mở rộng bản tay chánh pháp để giúp đỡ 
chúng sanh vượt qua bốn trận bộc lưu (dục, hữu, tà kiến và vô minh); 
bố thí tai, mũi, v.v... để có được phổ nhãn của vị Phật (Samama 
cakkhu) tức là Nhất thiết trí; bố thí thịt và máu với tâm mong ước 
rằng: “Mong rằng tấm thân của ta sẽ đem lại lợi ích và hạnh phúc cho 
tất cả chúng sanh trong tất cả mọi thời, ngay cả khi ta đang nhìn, đang 
nghe, đang hồi tưởng hoặc đang làm công việc cá nhân. Mong rằng nó 
sẽ là phương tiện để che chở cho toàn thê thế gian”; bố thí đầu, phần 
cao nhất của thân, đề trở thành bậc tối thượng trên thế gian. 


Trong những việc bố thí như vậy, vị Bồ tát làm không tầm cầu 
phương tiện bất chánh; không phải để ngược đãi kẻ khác; không phải 
vì sợ hãi, hoặc xấu hỗ; không phải để gây phiền phức cho người thọ 
thí. Ngài không bồ thí vật xấu và giữ lại vật tốt; Ngài cũng không 
khen mình và chê người; Ngài cũng không cầu mong thành quả nào 
khác ngoài Nhất thiết trí; Ngài không bố thí với tâm trạng ghét bỏ, 
khinh khi. Thực tế thì Ngài bố thí sau khi đã chuẩn bị lễ vật một cách 
cần thận bằng chính đôi tay của Ngài, hợp thời, có sự tôn kính đúng 
mức đối với người thọ thí, không có sự phân biệt, đầy hoan hý trong 
cả ba thời (trước khi, trong khi và sau khi bồ thí). 


Do đó, sau khi bố thí, Bồ tát không hề có chút hối tiếc. Ngài không 
kiêu ngạo hoặc có thái độ khinh khi đối với những người thọ thí mà 
nói với họ lời thân ái. Khi bố thí Ngài còn cho thêm vật phụ của nó 
cho đủ bộ. 


Ví dụ: Khi Ngài muốn bố thí vật thực, Ngài nghĩ rằng: “Ta sẽ bố thí 
vật thực này cùng với những thứ phụ thuộc thích hợp khác và cũng bố 
thí thức uống, y phục, v.v...” và khi Ngài muốn bố thí y phục, Ngài 
nghĩ rằng: “Ta sẽ thực hiện sự bố thí y phục này với những thứ phụ 
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thuộc thích hợp khác và cũng bó thí vật thực, v.v...” Ngài cho các loại 
vật thí khác cũng như thê. 


Bắt cứ khi nào Ngài bố thí hình sắc (ra dãna) Ngài cũng bố thí 
những thứ phụ theo nó như âm thanh (sưdda đãna), v.v... Về sự bố thí 
âm thanh, v.v... cũng như thế. 


Theo cách bó thí trong tạng Kinh, vật thí là những thứ dễ nhận biết. 
Nhưng cách bồ thí theo tạng Abhidhamma, đó là những vật thí thuộc 
về đối tượng của các căn như sắc, thinh, v.v.... Người ta khó có thê 
biết được cái gì tạo thành sắc thí ứữpa đãna) và băng cách nào để 
người ta thực hiện sự bố thí về sắc. Dưới đây là cách thực hiện cách 
bố thí như vậy. 


Sáu loại bố thí theo tạng Abhidhamma 
Rũpa dãna - Sắc thí 


Trong sáu loại vật thí theo tạng Abhidhamma, sự bố thí sắc nên 
được hiểu như vầy: Sau khi kiếm được những vật thí như hoa, y phục, 
những khoáng chất có màu xanh, vàng, đỏ, trắng, v.v... người ta xem 
chúng chỉ là màu sắc và nghĩ rằng: “Ta sẽ bố thí màu sắc. Đây là sự 
bố thí của ta về màu sắc.” Những vật thí được cho với ý nghĩ như vậy 
được gọi là sắc thí (rupa dãng). 


Không thê nào xảy ra nếu người ta muốn bố thí riêng một màu nào 
đó bằng cách tách rời nó ra khỏi vật thí mang màu sắc ấy. Muốn bồ thí 
màu sắc, người ta có thể bố thí hoa, y phục hoặc khoáng chất có màu 
sắc mà đã chọn với ý nghĩ rằng. Đây là cách bó thí sắc (rữpa đãng). 


Sadda dãna - Thỉnh thí 


Bồ thí âm thanh như âm thanh của trống, v.v... Khi bố thí như vậy, 
người ta không thể nào cho âm thanh giống như cho ngó sen và củ sen 
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sau khi nhố chúng lên hoặc bó hoa sen bằng cách đặt nó trong tay 
người thọ thí. Người ta bố thí âm thanh bằng cách cho những vật phát 
ra âm thanh như chuông hoặc trống với ý nghĩ rằng: “Ta sẽ bố thí âm 
thanh.” Vị ấy làm lễ Tam bảo bằng cách tự mình chơi một trong 
những nhạc cụ này hoặc bảo người khác làm như thế hoặc nghĩ răng: 
“Đây là sự bồ thí của ta về âm thanh,” người bố thí đặt cái chuông, cái 
trống đồng trên một cái giá đã định sẵn trong chùa hoặc bảo người 
khác làm như vậy. Hoặc bằng cách cúng dường đến người thuyết pháp 
những thứ bồi bổ giọng nói của các Ngài như mật ong, mật đường, 
v.v... Bằng sự thông báo và mời mọi người đến nghe pháp hoặc băng 
cách thuyết pháp, luận đạo với những người đã đến với mình. Hoặc 
bày tỏ sự hoan hỷ những việc phước như cúng dường vật thực đến vị 
tỳ khưu hoặc xây dựng tịnh xá hoặc khuyến khích người khác làm như 
vậy. Sự bô thí như vậy được gọi là Thinh thí - Sadda đãna. 


Gandha dãna - Hương thí 


Cũng vậy, sự bố thí hương thơm được thực hiện sau khi đã kiếm 
được những vật thơm khả ái dưới dạng củ, nhánh hoặc bột, xem nó là 
hương thơm và nghĩ rằng: “Ta sẽ bố thí hương thơm. Đây là sự bồ thí 
của ta về hương thơm,” vị ấy cúng đường nó đến Tam bảo. Sự bố thí 
như vậy được gọi là Hương thí - Gandha dãna 


Rasa dãna - Vị thí 


Tương tự, sự bố thí vị được thực hiện sau khi kiếm được những thứ 
có vị ngon như hạt, củ, trái cây, v.v... xem nó chỉ là vị và nghĩ rằng: 
“Ta sẽ bồ thí vị. Đây là sự bố thí của ta về vị.” Người bồ thí dâng cúng 
nó đến người thọ thí. Hoặc bố thí vật thực, có vị ngon như cơm, bắp, 
đậu, sữa, v.v... Sự bố thí như vậy được goi là Vị thí - Rasa đãna 


Photthabba dãna - Xúc thí 
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Đó là sự bồ thí những vật xúc chạm như giường, ghế, nệm, võng, 
v.v... và các loại đồ trải như mùng, mền, chiếu, gối, v.v.... Sau khi 
kiếm được những vật xúc chạm mềm mại, khả ái như ghế, khăn trải 
giường, chăn v.v... xem chúng chỉ là vật xúc chạm và nghĩ rằng: “Ta 
sẽ bố thí vật xúc chạm. Đây là sự bố thí của ta về vật xúc chạm,” Sự 
bồ thí như vậy được gọi là Xúc thí - Pho/thabba dãna 


Dhamma dãna - Pháp thí 


Pháp thí ở đây ám chỉ sự bố thí cảnh pháp (đdhamưma rammana), 
một trong sáu cảnh trần. Theo đúng với câu châm ngôn: “Dưỡng chất 
(ø7a), ầm chất (pãna), sanh mạng (/7via) được xem là Pháp thí. 


Giải thích thêm: 


Sau khi kiếm được vật thí nào đó như bơ, sữa, v.v... giàu chất dinh 
dưỡng (øjz), xem chúng chỉ là chất dinh dưỡng. Thực sự là cảnh pháp, 
và nghĩ rằng: “Ta sẽ bố thí cảnh pháp. Đây là sự bố thí của ta về cảnh 
pháp.” vị ẫy bố thí bơ, sữa, v.v... hoặc bố thí tám loại thuốc uống 
(pãng) được sửa soạn từ trái cây, hoặc các loại củ, hoặc nghĩ rằng 
“Đây là sự bố thí sanh mạng,” vị ây bồ thí những thứ đem lại sự 
trường thọ như vật thực bằng phiếu thực phẩm v.v... hoặc mời thầy 
thuốc về nhà chạy chữa cho người bịnh; hoặc hủy bỏ những chiếc bẫy 
thú, những lưới cá, những lồng chim; hoặc phóng thích, giải thoát cho 
những người bị tù đày; hoặc sai người đánh công chiêng loan báo 
“Cấm giết thú và đánh cá đề bán thịt.” Rồi tự mình thi hành hoặc bảo 
kẻ khác làm như vậy để bảo vệ sanh mạng của chúng sanh. Sự bố thí 
như vậy được gọi là Pháp thí - dhamma-dana 


Chú thích: 


1. Dhammarammana: Theo cuốn sách về Abhidhamma do trưởng 
lão Narada biên soạn thì “Dhanunãrammana (Cảnh pháp) bao gỗm 
tắt cả những đối tượng của tâm ÿ. Pháp gôm cả những hiện tượng tâm 
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lý và vật lý. Bộ sách triết học khái lược của U-shwe-Zan - Aung mô tả 
cảnh của ý thức là “cảnh của các căn hoặc cảnh của tâm. ` Bộ sách 
còn giải thích thêm rằng “cảnh của tâm cũng bao gôm năm loại tâm 
phụ: (i) tâm (ciHa),(ii) sở hữu tâm (cetasika); (iii) sắc thân kinh 
(pasäda rũpa) và sắc vi tế (sukhuma rũpa), (iv)khải niệm (paññati: 
tên gọi, ý niệm, quan niệm, khuynh hướng); và (v) Niết bàn. 

2. Tám loại thức uống (pang): Nước xoài, nước tảo, nước chuối, 
nước trái chuối lá, nước trái cây mật ong, nước nho, nước củ sen hay 
súng, nước trải pharusaka. 

3. Sự bố thí vật thực bằng phiếu thực phẩm, salãka bhaHa, xem 
trang 94, cuốn 1, phần 1. 


Vị Bồ tát công hiến tất cả những thành quả của sự bố thí kể trên cho 
lợi ích và hạnh phúc của chúng sanh trong khắp thế gian cho đến khi 
họ chứng đắc Niết bàn. Ngài làm như vậy để tạo ra những pháp cần 
thiết cho sự chứng đắc pháp giác ngộ tối thượng, cho ý chí không thối 
chuyên (chanda), sự tỉnh tấn (viriya), định (samadhi), tuệ (pañña) và 
giải thoát (vữnuwff¡) của Ngài qua A-la-hán quả. 


Trong việc thực hành Bồ thí Ba-la-mật, Bồ tát tu tập tưởng vô 
thường liên quan đến mạng sống của Ngài và liên quan đến những vật 
sở hữu của Ngài. Ngài xem những vật sở hữu này thuộc về người 
khác. Ngài luôn phát triển tâm đại bi đến chúng sanh. Trong việc tăng 
trưởng tâm đại bi như vậy, Bồ tát tích lũy công đức được rút ra từ tài 
sản giá trị của Ngài. Như một người có căn nhà đang cháy bèn tự thoát 
thân và mang theo tất cả những của cải có giá trị nhất đến chỗ an toản. 
Bồ tát tự cứu mình và đem những tài sản có giá trị của mình ra khỏi 
ngôi nhà lớn của ba cõi (dục giới, sắc giới và vô sắc giới), ngôi nhà 
đang bị đốt cháy bởi II loại lửa (lửa tham, lửa sân, lửa si, lửa già, lửa 
chết, lửa sầu, lửa bi, lửa đau đớn, lửa ưu và lửa tuyệt vọng, v.v...) 
bằng cách cho đi tất cả tài sản ấy không giữ lại dù một chút. Ngài bố 
thí mà không quan tâm, không phân biệt cái nào đem cho và cái nào 
để dùng. 
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2. Giới Ba-la-mật được thực hành viên mãn như thế nào? 


Muốn giúp đỡ kẻ khác bằng tài sản vật chất, trước hết người ta phải 
có gắng tích lũy của cải. Cũng vậy, muốn tô điểm lên người của chúng 
sanh bằng những vật trang sức của giới, vị Bồ tát phải bắt đầu làm 
trong sạch giới của chính mình. 


Ở đây, giới được làm trong sạch theo 4 cách: 
- Ajjhãsaya-visuddhi - bằng thiên hướng thanh tịnh 
- Samädãna - bằng sự thọ trì giới 
- Avitikkamana - bằng sự không vi phạm 
- Patipakatika-karana - bằng sự sám hối sau khi đã phạm giới 
() Ajjhãsaya-visuddhi - Một người qua thiên hướng thanh tịnh của 
chính mình, tự nhiên ghê tởm điều ác. Người ấy có thê có giới rất 
thanh tịnh, trong anh ta khởi dậy cảm giác hỗ thẹn tội lỗi (/zi). 
(1) Samaäadãna - Người đã thọ giới từ bậc trì giới suy xét rằng: “Ta 
đang thọ trì giới từ vị thầy như vậy.” Và nhờ có sự kính trọng 


những kẻ khác, người ta có thể được thanh tịnh về giới nhờ khởi 
dậy cảm giác ghê sợ tội lỗi (orappa). 


(ii) Avfikkamana - Khi đã có tàm và quí rồi thì không thể có sự vi 
phạm giới. Nhờ không vi phạm giới, người ta được thanh tịnh. 


(iv) Patipakatika-karana - Do thiếu cần trọng, đôi khi người ta cũng 
phạm một hoặc hai giới. Sau đó do cảm hỗ thẹn và ghê sợ tội lỗi, 
người ta nhanh chóng làm trong sạch chúng bằng sự sám hi. 


Varitta sila (Chỉ trì giới) & Caritta sila (Tác trì giới) 


Giới được thanh tịnh theo bốn cách kế trên gồm có hai loại, đó là 
Varitfta sila (Chỉ trì giới) và Cariffa sila (Tác trì giới): 
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()_ Vãritta sila: Không làm điều gì do Đức Phật đã cắm qua lời dạy: 
“Điều này là sai. Điều này không nên làm. Nên kiên tránh việc 
làm như vậy.” Như vậy tránh xa mười ác nghiệp như sát sanh, 
v.v... được gọi là Variffa sila - Chỉ trì giới. 

(1)  Cãritta sila: Tôn kính những bậc đáng kính như các vị thầy của 
mình, cha mẹ hoặc những bạn tốt và thực hành những phục vụ 
hữu ích và không thê chê trách đối với những bậc đáng kính ấy 
thì được gọi là Carifa sila - Tác trì giới. 


Vị Bồ tát thọ trì Vãritta sTla - Chỉ trì giới như thế nào? 


(a)_ Vị Bồ tát có tâm từ bi rất lớn đối với tất cả chúng sanh nên Ngài 
không có lòng oán hận đối với bất cứ ai ngay cả trong giấc ngủ. 
Ngài cũng kiên tránh sự sát sanh. 

(b)_ Vì Ngài luôn luôn tận tâm giúp đỡ kẻ khác nên thà Ngài cầm lấy 
con rắn độc hơn là lẫy cắp tài sản của kẻ khác. 

(c)_ Trong những kiếp mà Bồ tát làm tỳ khưu hoặc đạo sĩ, Ngài luôn 
luôn tránh xa việc tà hạnh. Ngoài ra, Ngài còn tránh xa bảy pháp 
liên quan đến dục lạc (trong Aiguttara Nikãya) đó là: 


() Thích được người nữ mát-xa, xoa bóp. 

(1) Thích đùa giỡn với người nữ; 

(ii) Thích liếc nhìn người nữ; 

(v) Thích nghe người nữ nói, cười, hát từ bên kia vách tường; 

(v) Thích tưởng lại những hành động tình dục mà mình đã trải 

qua. 

(vi) Thích nhìn kẻ khác thọ hưởng dục lạc và mong muốn những 
khoái lạc như vậy; và 

(v1) Sống cuộc đời phạm hạnh với mong ước được tái sanh về cõi 
chư thiên để hưởng dục. 


Ngay cả bảy pháp liên quan đến dục lạc cũng tránh xa, nên sự phạm 
giới tà hạnh không thể xảy ra đối với vị Bồ tát. 
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Trong những kiếp sanh làm gia chủ, Bồ tát không hề có ý nghĩ về tà 
hạnh đối với vợ của người. 


(d,e,f,ø) Khi nói, Ngài tránh không phạm vào 4 loại ác ngữ và chỉ nói 
lời chân thật, nói những lời đem lại sự hòa hợp giữa hai bên, nói 
lời thân ái và có dịp Ngài chỉ nói pháp một cách vừa phải. 


(h,i,j) Tâm của Ngài luôn luôn vắng mặt tham ác và sân độc, Ngài 
hằng có trí biết răng mỗi người là chủ nhân các nghiệp của 
chính mình (kamưuassakafa ñãng). Ngài luôn có niềm tin và 
thiện ý đối với bậc Sa-môn đang thực hành chánh hạnh. 


Ngài xa lìa bất thiện nghiệp dẫn đến 4 khổ cảnh, và Ngài an trú 
trong thiện nghiệp dẫn đến cõi chư thiên và Niết bàn. Do sự thanh tịnh 
trong các thiên hướng của Ngài, và do sự thanh tịnh của thân nghiệp 
và khâu nghiệp của Ngài, tất cả ước muốn của vị Bồ tát mong ước lợi 
ích và hạnh phúc cho chúng sanh đều được thành tựu nhanh chóng. 
Ngài đạt được thành tựu viên mãn các pháp Ba-la-mật. 


Những lợi ích của việc kiên tránh các ác nghiệp 


Bằng cách kiên tránh sự sát sanh (pãnđfipara), vị Bồ tát bố thí sự 
vô hại đến tất cả chúng sanh. Ngài thành tựu trong việc phát triển tâm 
bác ái một cách dễ dàng và hưởng được II lợi ích từ sự tu tập pháp 
Bác ái. Cùng với những lợi ích khác như sức khỏe, trường thọ và sự 
an vui to lớn, Ngài có được các hảo tướng của bậc Đại nhân như ngón 
tay và ngón chân thon và dài. Ngài có thê đoạn trừ khuynh hướng tự 
nhiên về sân (dosa-väsana). 


Do sự tránh xa trộm cắp (adinnadana), vị Bồ tát có được tài sản và 
của cải vững bên, không bị tàn hại bởi năm loại kẻ thù. Mọi người đều 
tin tưởng Ngài. Ngài hiền hòa, thân mến và đáng tin cậy. Với khuynh 
hướng xả ly, Ngài có thể đoạn diệt các khuynh hướng tự nhiên về 
tham (lobha-vãsana). 
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Nhờ tránh xa lối sống phi phạm hạnh (abrahznacariy4), VỊ Bồ tát 
giữ tâm thanh tịnh và thân hành đứng đẫn, thân ái, hài hòa với tất cả 
chúng sanh; Ngài nhận được tiếng tốt. Ngài không tham luyến với nữ 
giới. Nhờ khuynh hướng xả ly, Ngài có thể đoạn diệt các khuynh 
hướng về tham (lobha-vãsana). 


Do tránh xa nói đối (musa-vada), vị Bồ tát rất được kính trọng, 
được chúng sanh tin cậy. Lời nói của Ngài được chấp nhận ngay và có 
ảnh hưởng lớn đến mọi người, Ngài được chư thiên yêu mến. Miệng 
của Ngài luôn luôn tỏa ra hương thơm. Lời nói và hành vi của Ngài 
được hộ phòng nghiêm ngặt. Ngài có những hảo tướng đặc biệt của 
bậc Đại nhân như mỗi lỗ chân lông trên thân chỉ có một sợi lông, v.v... 
Ngài có thể đoạn trừ các khuynh hướng tự nhiên về các phiền não 
(kilesa- vãsana). 


Nhờ tránh xa lời nói ly gián (pisuna-väcä), vị Bồ tát có thân không 
thể bị hại và tùy tùng không bị chia rẻ bởi thủ đoạn của kẻ khác. Ngài 
có niềm tin vững chắc trong chánh pháp. Ngài là người bạn rất chung 
thủy, thân ái với tất cả chúng sanh, hưởng được các lợi ích là ít phiền 
não (kilesa). 


Nhờ tránh xa lời nói thô ác (pharusa-vãcđ), nên vị Bồ tát thân ái 
với chúng sanh. Nhờ tánh vui vẻ, ôn hòa, giọng nói ngọt ngào, Ngài 
được chúng sanh kính trọng hết mức, Ngài có được tám đặc tánh của 


giọng nói”. 





Œ) Tá đặc tánh của giọng nói: Theo bài kinh Mahagovinda sufta của Đại 
Phẩm, Trường bộ kinh, tám đặc tánh của Siong nói mà Phạm thiên Sanankumãra 
có được là: (1) giọng nói thanh tịnh, (2) rõ ràng, dễ hiểu; (3) êm tai, 4 dịu dàng, 
(5) tròn đây, (6) không bị phân tán, lộn xôn, (7) vang đội, sâu lắng, và (8) vừa đủ 
nghe; giống như vị Phạm thiên, chư vị Bồ tát cũng có giọng nói mang tám đặc tánh 
này. 
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Do kiên tránh lời nói phù phiếm, vô ích (szmphappaläpa-väca), vị 
Bồ tát thân ái và gần gũi với tất cả chúng sanh, được chúng sanh tôn 
kính, trọng vọng. Thận trọng trước khi nói nên lời nói của Ngài được 
hoan hỷ chấp nhận và có ảnh hưởng lớn đến mọi người. Ngài vận 
dụng ảnh hưởng và có khả năng trả lời ngay những câu hỏi của kẻ 
khác. Khi thành Phật, Ngài có khả năng trả lời tất cả những câu hỏi 
của chúng sanh băng nhiều loại ngôn ngữ. Ngài trả lời bằng tiếng 
Magadhi, ngôn ngữ của các bậc Thánh (zriyavacä). (Câu trả lời bằng 
tiếng Magadhi khiến cho thính chúng với một trăm lẻ một ngôn ngữ 
khác nhau, đều hiểu được như đang nghe ngôn ngữ của chính mình). 


Do kiên tránh tham dục (zbjij/h2), vị Bồ tát có được bất cứ cái gì 
Ngài mong ước không chút khó khăn, Ngài có được những của báu 
thù thăng, khả ái, Ngài được các tầng lớp vua chúa, Bà-la-môn, và các 
gia chủ tôn trọng cùng kính nẻ. Ngài không bao giờ bị kẻ thù đánh 
bại; Ngài không bị khuyết tật về các căn như mắt, tai, mũi, v.v... và trở 
thành người không ai có thể sánh bằng. 


Do kiên tránh sân độc (vyzpađa), vị Bồ tát trở thành người dịu 
dàng, dễ mến và được mọi người yêu quý nên họ tin tưởng Ngài một 
cách dễ dàng. Ngài không xúc phạm kẻ khác, chỉ trú trong pháp bác ái 
và có oal lực lớn. 


Nhờ phủ nhận tà kiến và chỉ tu tập chánh kiến, vị Bồ tát có được 
những người bạn tốt. Ngài không phạm vào điều ác dù bị đe dọa đến 
tánh mạng. Với tri kiến vững chắc rằng là chủ nhân của các nghiệp 
của chính mình, Ngài không tin vào các điềm tướng có tính chất mê 
tín (ditha suta mutamangadla: niềm tin của những kẻ thiếu học, tin vào 
Sự may mắn hoặc rủi ro của năm cảnh khi họ thấy, nghe hoặc va chạm 
trong điều kiện và hoàn cảnh nào đó). Ngài có niềm tin vững chắc 
trong Chánh pháp và Nhất thiết trí của chư Phật (cũng như con thiên 
nga chúa không ưa thích phân bò). Ngài cũng không ưa thích các loại 
tín ngưỡng nào khác ngoài Chánh kiến (sammnä-diffhi). Ngài hiểu rõ 
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ba đặc tánh vô thường, khổ và vô ngã. Trong kiếp cuối cùng khi Ngài 
thành Phật, Ngài đạt được Vô chướng trí (Anãvarana-ñãna), (biết mọi 
thứ mà không gặp bất cứ chướng ngại nào). Trước khi thành Phật, 
Ngài cũng là người đứng đầu chúng sanh trong bất cứ kiếp nào mà 
Ngài sanh ra và Ngài đạt được những điều may mắn cao nhất. 


“Giới là nền tảng của tất cả mọi thành quả. Giới là nguồn gốc của 
tất cả mọi đức tánh của vị Phật, là pháp khởi đầu của tất cả các pháp 
Ba-la-mật.” Suy xét như vậy và rất quý trọng giới, vị Bồ tát phát triển 
chánh niệm và giác tỉnh trong bốn lãnh vực - kiểm soát thân nghiệp và 
khẩu nghiệp, thu thúc lục căn, nuôi mạng thanh tịnh, và việc sử dụng 
bốn món vật dụng. Ngài thực hành viên mãn sự thọ trì giới bằng Sự 
cân trọng đúng mức, xem lợi lộc và danh tiếng là kẻ thù đội trong lốt 
của người bạn. 


(Đáy là cách thọ trì Chỉ trì giới - Vartia SIla) 
Cãritta STla - Tác trì giới của vị Bồ tát 


Vị Bồ tát luôn niềm nở với những người bạn thiện lành, chắp tay 
tôn kính đón chào và tiếp đãi họ lịch sự. Ngài đích thân chăm sóc 
người bịnh và cung cấp cho họ những nhu cầu cần thiết. Sau khi nghe 
Pháp, Ngài bày tỏ sự hoan hỷ tán thán. Ngài nói lời tán dương các 
phẩm hạnh của những bậc giới đức. Ngài nhẫn nại chịu đựng những 
điều sai trái do kẻ khác đem đến và thường xuyên ghi nhớ những điều 
tốt mà họ đã làm cho Ngài. Ngài hoan hÿ trong những việc phước của 
người khác và cống hiến những việc phước của mình cho sự Giác ngộ 
tối thượng. Ngài hằng trú trong thiện pháp không một chút dễ duôi. 
Nếu bắt cân phạm phải điều ác nào, Ngài thành thật nhận lỗi và sám 
hối với các pháp lữ. Ngài tu tập thiện pháp ngày một sâu rộng hơn và 
thành đạt được các pháp chứng cao hơn. 


Cũng vậy, Ngài có sự thiện xảo và sôt săng trong việc phục vụ 
chúng sanh vê các vân đê có lợi cho họ và đem lại sự hoan hỷ cho 
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Ngài. Khi chúng sanh gặp khó khăn như bịnh tật, v.v... Ngài cố gắng 
xoa dịu họ bằng hết khả năng của Ngài. Khi có chuyện không may 
(vyasana) xảy đến với họ, liên quan đến quyến thuộc, tài sản, sức 
khỏe, giới hạnh và niềm tin, Ngài đoạn trừ sầu khổ cho họ bằng sự 
xoa dịu. Ngài khiến trách đúng pháp những người đáng bị khiển trách 
chỉ để giúp họ tránh khỏi điều ác và an trú họ trong thiện pháp. Đối 
với những người xứng đáng được nâng đỡ, Ngài cho họ sự giúp đỡ 
đúng pháp. 


Khi nghe những pháp hành tối thượng của chư vị Bồ tát trong quá 
khứ, mà nhờ những pháp hành này làm cho các Ngài hoàn thiện các 
pháp Ba-la-mật, sự xả ly, các hạnh và những pháp hành khó thực hiện, 
có năng lực bất khả tư nghì, đem lại lợi ích và hạnh phúc cho chúng 
sanh, Bồ tát không chút sợ hãi hoặc nản lòng.. 


Ngài suy xét: “Tất cả các vị Bồ tát trong quá khứ giống như ta, tất 
cả chỉ là con người, thế mà nhờ thường xuyên tu tập về giới, định và 
tuệ, các vị đã chứng đạt sự Giác ngộ tối thượng. Cũng như các vị đại 
Bồ tát thuở xưa, ta cũng sẽ trải qua sự tu tập đầy đủ về giới, định và 
tuệ. Bằng cách này, sau khi thành tựu viên mãn ba pháp tu tập, cuối 
cùng ta cũng sẽ chứng đạt mục tiêu là Nhất thiết trí. Như vậy, với sự 
siêng năng không suy giảm, Ngài thực hành viên mãn các pháp tu tập 
về giới, V.V.... 


Tương tự, vị Bồ tát không khoe khoang những việc thiện của mình, 
thay vào đó Ngài thú nhận những lỗi lầm của Ngài không hề che giấu. 
Ngài có sự thiểu dục, dễ thỏa mãn, thích nơi vắng vẻ. Ngài chịu đựng 
mọi khó khăn vất vả, không tham muốn vật này hay vật nọ, không dao 
động. Ngài không tự cao, không ngã mạn, không tự phụ, không lăng 
mạ và không nói quá lời. Ngài sống vắng lặng, không hành động lừa 
đảo, gian dối để kiếm sống. 
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Ngài có thân hạnh và khâu hạnh chân chánh và có những đề mục 
thiền quán. Ngài thấy nguy hiểm ngay cả trong lỗi lầm nhỏ nhất và thọ 
trì giới luật một cách cần trọng. Không luyến ái với tắm thân hoặc 
sanh mạng, Ngài chỉ hướng tâm đến sự chứng đạt Nhất thiết trí và 
Niết bàn, không ngừng chuyên tâm vào sự thực hành các thiện pháp. 
Ngài không chút luyến ái với tắm thân hay sanh mạng, thay vào đó 
Ngài xả bỏ chúng. Ngài cũng loại trừ các pháp làm ô nhiễm giới như 
sân hận, v.v... 


Ngài không tự mãn với những thành quả bậc thấp, mà cô gắng đạt 
được những pháp chứng cao hơn. Do những nỗ lực, cô gắng như vậy, 
thành quả của Ngài về thiền, v.v... không bị suy giảm hoặc trì trệ, mà 
dần dần tăng trưởng lên những tầng bậc cao hơn, 


Cũng vậy, Bồ tát giúp người mù đi đến chỗ họ muốn đến hoặc dẫn 
họ đi đúng đường; Ngài trao đôi, chuyện trò với người câm và người 
điếc bằng những cử chỉ, điệu bộ. Ngài cung cấp phương tiện đi lại đến 
những người què, hoặc tự Ngài cõng họ trên lưng đến bắt cứ nơi nào 
họ muốn. 


Ngài làm việc thiện rất chăm chỉ khiến những người kém đức tin, 
có thể phát triển đức tin, những kẻ lười biếng trở nên tinh tấn, những 
kẻ bất cân, thiếu chánh niệm có thể phát triển chánh niệm, những kẻ 
phóng dật, hay lo lăng có thể phát triển sự định tâm, và những kẻ ngu 
si, thiểu học có thê tu tập về trí tuệ. Ngài cố gắng làm cho người gặp 
khó khăn với những chướng ngại có thể đoạn trừ những chướng ngại 
ấy và những người hay khởi lên các tà tư duy về dục, sân và hại có thê 
đoạn trừ những tà tư duy ấy. 


Đối với những người đã từng giúp đỡ Ngài, Ngài tỏ thái độ biết ơn, 
đón chào họ bằng những lời thân thiện, đền đáp họ bằng những lợi ích 
tương tự hoặc nhiều hơn những lợi ích mà họ đã cho Ngài. Trong lúc 
họ gặp rủi ro, Ngài giúp đỡ họ như một người bạn thân thiết. 
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Nhờ biết được thiên hướng tánh khí tự nhiên của chúng sanh, Ngài 
giúp họ thoát khỏi điều bất thiện và an trú họ trong thiện pháp. Ngài 
giúp đỡ họ bằng cách đáp ứng những nhu cầu và mong ước của họ. 
(Điều muốn nói ở đây là Ngài tìm cách kết bạn với họ đề giúp họ thoát 
khỏi ác pháp và giúp họ an trú trong các thiện pháp bằng cách bố thí 
đến những người thích vật thí, nói lời từ ái với những người thích nhỏ 
nhẹ, chỉ ra lối sống hữu ích (a/hacariyä) đến những người thích sống 
như vậy, đối xử công bằng (sãmanafziä) đôi với những người muốn 
được đối xử như vậy). 


Cũng vậy, với ý muốn đem lại lợi ích cho chúng sanh, Ngài không 
làm tôn thương hay tranh cãi với họ, không làm họ bẽ mặt, hoặc khiến 
họ phải ân hận. Ngài không tìm lỗi lầm của kẻ khác hay xem thường 
họ. Ngài khiêm cung khi tiếp xúc với những người khiêm hạ. 


Ngài không hoàn toàn tách biệt với mọi người, cũng không thân 
thiện quá mức hoặc giao du với họ lúc phi thời. Ngài chỉ đến với 
những người đáng thân cận đúng lúc và đúng nơi. Ngài không nói xấu 
kẻ khác trước mặt bạn bè của họ, hoặc khen ngợi những người mà 
không có quan hệ tốt với họ. Ngài không kết thân với những bạn xấu. 


Ngài không từ chối lời mời chính đáng cũng không đưa ra những 
yêu cầu thái quá, cũng không nhận nhiều hơn những gì Ngài cần đến. 
Ngài bày tỏ sự hoan hỷ và khích lệ đến những người có tín tâm bằng 
cách thuyết pháp đến họ về những lợi ích của đức tin. Cũng vậy, Ngài 
bảy tỏ sự hoan hý, khích lệ những người có giới, bố thí, nghe nhiều 
học rộng và trí tuệ bằng cách thuyết giảng về những quả phước của 
những đức tánh này. 


Ở vào kiếp mà Bồ tát xuất gia, chứng thiền và các pháp thần thông, 
Ngài thị hiện những pháp thần thông này làm khởi dậy sự kinh cảm 
trong những người cố chấp không chịu làm các việc thiện, bằng cách 
cho thấy những sự đau đớn kinh khủng trong các khổ cảnh. Ngài 
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khiến những người không có đức tin và các thiện tánh khác an trú 
trong đức tin, v.v... và mở ra cho họ con đường tiếp cận giáo pháp của 
Đức Phật. Đối với những người đã có đức tin, v.v... Ngài giúp họ đạt 
được sự tiến bộ trong những thiện pháp ấy. 


Băng cách này, Tác trì giới của vị Bồ tát trải qua nhiêu kiêp giông 
như “cơn lũ” càng lúc càng lớn mạnh hơn. 


(Đáy là phương pháp thực hành Giới ba-la-máđl). 
3. Xuất gia Ba-la-mật được thực hành viên mãn như thế nào? 


Như đã giải thích ở trên, Xuất gia Ba-la-mật là nhóm tâm và sở hữu 
tâm muốn thoát khỏi các dục lạc và các kiếp sống, sự xuất gia ẫy được 
thành lập dựa trên tâm Đại bị (Maha-karuna) và phương tiện thiện xảo 
trí (Upaya-kosalla-ñana), trước nó là trí nhờm gớm và ghê sợ các tội 
trong chúng. Do đó, vị Bồ tát trước hết phải thấy rõ các tội trong các 
dục lạc và các kiếp sông bằng trí nhờm gớm và ghê sợ (Quá hoạn trí — 
admava-ñana) 


Ngài suy xét về các tội ấy như vây: “Vì đời sống gia đình là chỗ trú 
ngụ của tất cả các loại phiền não do những chướng ngại như vợ con, 
v.v... hạn chế sự thực hiện các việc phước vì người ta bận rộn với 
nhiều công việc như buôn bán, cấy cày, v.v... nên đó không phải là 
chỗ thích hợp mà sự hạnh phúc của việc xuất gia đạt được.” 


Các dục lạc của loài người giống như giọt mật trên đầu lưỡi kiếm, 
nhiều tai họa hơn vui sướng. Sự thọ hưởng dục lạc ngắn ngủi như tia 
chớp chợt lóe chợt tắt. Chúng giả tạm như vật ngụy trang che giấu 
đống phân, như đứa bé mút hoài ngón tay mà không thỏa mãn, tai hại 
như người ăn nhiều vật thực gây ra rủi ro bất hạnh, như miếng môi 
trên cái móc câu, gây đau khổ trong quá khứ, hiện tại và cả tương lai, 
như sức nóng của ngọn lửa đang thiêu đốt. Chúng có tánh chất hút 
dính như mủ mít, là phương tiện để che dấu những vật hủy hoại như 
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áo khoác của kẻ sát nhân. Như vậy, trước hết hãy suy xét những điều 
bắt lợi trong các dục lạc và các kiếp sống, rồi suy xét tiếp về những lợi 
ích của sự thoát ly, tức là sự xuất gia, vị Bồ tát thực hành viên mãn 
Xuất gia Ba-la-mật. 


Vì từ bỏ đời sống gia đình là nền tảng của Xuất gia Ba-la-mật vào 
thời kỳ không có giáo pháp của Đức Phật, và để thực hành viên mãn 
Ba-la-mật này, vị Bồ tát sống cuộc đời đạo sĩ, duy trì chủ thuyết về 
nghiệp (kamma-vaaï) và quả nghiệp (kiriya-vađï). Tuy nhiên, khi Đức 
Phật xuất hiện trong thế gian, vị Bồ tát gia nhập vào Tăng đoàn trong 
giáo pháp của Đức Phật. 


Sau khi đã xuất gia, Ngài thọ trì Chỉ trì giới (Vãri#a s7la) và Tác trì 
giới (Cãrifa sila) , và để làm thanh tịnh hai loại giới này Ngài thực 
hành các pháp đầu đà (dhufanga) 


Vị Bồ tát sau khi đã tây sạch các pháp ô nhiễm bằng nước sạch của 
giới, củng cỗ bằng các pháp đầu đà, Ngài sẽ có được thân hạnh và 
khâu hạnh thanh tịnh. Ngài hài lòng với bất cứ loại y phục, vật thực và 
chỗ ngụ nào có được. Sau khi đã thực hành theo ba pháp đầu tiên 
trong bốn pháp truyền thống của bậc Thánh (ariya-vamsafraya), Ngài 
phân đấu để đạt được pháp thứ tư, là sự vui thích trong thiền định 
(bhãvanärãma) bằng cách thực hành một đề mục thích hợp từ bốn 
mươi đề mục của thiền định, cho đến khi Ngài chứng được Cận định 
(Upacara) và Nhập định (Appan4.). Sự chứng đắc các tầng thiền chính 
là sự thực hành viên mãn Xuất gia Ba-la-mật của vị Bồ tát. 


(Đây là phương pháp thực hành Xuất gia Ba-la-mật.) 
4. Trí tuệ Ba-la-mật được thực hành như thế nào? 
Vì ánh sáng của trí tuệ không thê ở chung với bóng tối của vô minh 


(moha) nên vị Bồ tát thực hành Trí tuệ Ba-la-mật tránh các nguyên 
nhân của si mê như ghét điều thiện (arafi), lười biếng, ham ngủ, v.v... 
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và chuyên tâm thực hành các pháp đem lại trí tuệ sâu rộng, chứng đắc 
các tầng thiền, v.v.... 


Trí tuệ có 3 loại: Văn sở thành tuệ (Suamaya Pañna.), Tư sở thành 
tuệ (Cintamaya Pañna) và Tu sở thành tuệ (Bhavanamaya Pañna). 


(a) Sutamayä Paññã - Văn sở thành tuệ 


Đề làm cho Văn sở thành tuệ / Văn tuệ (Sutamaya pañña) hay Đa 
trí (bãhusacca) được lớn mạnh, trưởng thành, Bồ tát tu tập nó bằng Sự 
nghiên cứu cân thận, nghe nhiều, tìm tòi học hỏi, ghi nhớ, tra hỏi bằng 
chánh niệm, tinh tấn và trí tuệ, đi trước là Phương tiện thiện xảo trí 
(Upãya-kosalla-ñäna). Phạm vi của Văn tuệ biết được là: (¡) Ngũ uấn, 
Thập nhị xứ, Thập bát giới, Tứ diệu đế, Hai mươi hai quyên, Luật 
duyên khởi, các phương pháp Niệm, v.v... những pháp này tạo thành 
các yếu tố giác ngộ, cũng như nhiều loại Pháp như thiện, bất thiện, 
v.v.... Và (ii) những hình thức của trí tuệ hợp thế, trong sạch làm gia 
tăng lợi ích và hạnh phúc của chúng sanh. Bằng cách này, vị Bồ tát tu 
tập Văn sở thành tuệ (S/amaya pañña) và trở thành người có trí tuệ, 
tự mình tìm tòi học hỏi toàn bộ lãnh vực của nó và cũng giúp kẻ khác 
có được nó. 


Cũng vậy, để phục vụ lợi ích của chúng sanh, vị Bồ tát tu tập trí tuệ 
khởi sanh ngay tại chỗ để tìm kiếm Phương tiện thích hợp 
(Thanuppaffika pafibhana ñãna), còn được gọi là Phương tiện thiện 
xảo trí (Upäya-kosalla ñãna). Do trí này mà vị Bồ tát có thê phân biệt 
các yếu tố đây mạnh sự tăng trưởng và hưng thịnh với các yếu tô gây 
ra sự tiêu diệt và tàn rụi trong nhiều loại công việc của chúng sanh. 


(b) Cintämaya Paññã - Tư sở thành tuệ 
Tương tự, vị Bồ tát tu tập Tư sở thành tuệ/ Tư tuệ (C?nãmaya 


Panna) băng cách quán sâu vào các pháp tự nhiên, các thực tại cùng 
tột như các uân, v.v.... 
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(Nghiên cứu cân thận, lắng nghe, học hỏi, ghi nhớ các pháp tự 
nhiên như các uân, v.v... là Văn sở thành tuệ - S%famayã paññã. 
Trước tiên suy nghĩ rồi quán xét các pháp tự nhiên mà người ta đã 
nghiên cứu, học hỏi và ghi nhớ, là Tư sở thành tuệ - C?nfãmaya 
panna). 


(C) Bhãyangmmaya pañña - Tu sở thành tuệ 


Tương tự, vị Bồ tát, người đã tu tập các loại trí thuộc thế tục về các 
pháp tự nhiên như các uẫn, v.v... qua việc phân biệt các tướng riêng 
cũng như tướng chung, và thực hành viên mãn phần đầu tiên của trí 
tuệ qua pháp thiền quán (Bhãvanaãmaya pañña), đó là chín loại Tuệ 
quán (vipassanä-ñãna) như trí thấy rõ các pháp hữu vi (sammasana- 
ñãna), tánh vô thường, khổ và vô ngã của chúng, v.v... 


Nhờ thành tựu viên mãn Tuệ quán như vậy, vị Bồ tát thông hiểu 
đầy đủ về các đối tượng trong thân và ngoài thân chỉ là hiện tượng 
danh và sắc: “ Nhóm của hiện tượng chỉ là danh sắc, sanh khởi và 
hoại diệt tùy thuộc vào các duyên. Thực tế không có ai tạo ra chúng. 
Danh sắc là thực tại, sanh khởi chỉ để hoại diệt. Vì vậy nó có tánh vô 
thường; có tánh bất toại nguyện vì sự sanh diệt liên tục của nó; không 
thê kiểm soát và điều khiến nó thế nên nó vô ngã.” Nhờ thông hiểu 
bản chất thật của các pháp trong thân và ngoài thân không có sự khác 
biệt, Ngài từ bỏ luyễn ái đối với chúng và giúp chúng sanh cũng được 
như vậy. 


Suốt thời gian này trước khi chứng Phật quả, vị Bồ tát, với tâm đại 
bi, giúp chúng sanh bước vào ba cỗ xe đạo hành (paz/iparri) (nhờ đó 
mà chúng sanh có thể đạt được sự trưởng thành trong ba loại Giác 
ngộ) hoặc đạt đến sự trưởng thành trong pháp hành của họ nếu họ đã 
bước vào ba cỗ xe ấy. 


Riêng về vị Bồ tát, Ngài cố găng thành đạt năm pháp thuần thục 
trong thiền hợp thế và các loại thần thông, với sự hỗ trợ to lớn của 
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Định kết hợp với các tầng thiền và thần thông, Ngài đạt đến đỉnh cao 
của Trí tuệ. 


(Về phương pháp tu tập các tầng thiền Hợp thế, các loại thần thông 
và mười loại Tuệ quán, bộ Thanh tịnh đạo (Vishuddhi-magga) sẽ giải 
thích rõ. Điều đặc biệt nên chú ý là trong sự tu tập trí tuệ của vị Thinh 
văn tương lai được giải thích là lên đến giai đoạn đắc đạo. Tuy nhiên 
trong bộ sách Thanh tịnh đạo, tất cả những có gắng của vị Bồ tát trong 
việc tu tập thiền quán, có nên tảng là tâm Đại bị (Maha-karunđ) và 
Phương tiện thiện xảo trí (Upaya-kosala ñaãna), chỉ đạt đến pháp 
Thanh tịnh thứ sáu (Pafipada-ñanadassana-visudhi) thì dừng lại, 
không tiến sâu vào Đạo Quả (Ñãnadassana-visudhi). Về mười giai 
đoạn của Tuệ quán, sự tu tập trí tuệ chỉ được thực hiện đến phần đầu 
của Hành xả trí (Sankharupekkha ñaãna) mà thôi, chỉ chú ý đến chín 
giai đoạn thấp hơn của Tuệ quán). 


(Đáy là phương pháp thực hành Trí tuệ Ba-la-mát) 
5. Phương pháp tu tập viên mãn Tỉnh tắn Ba-la-mật 


Như vị tướng soái, nhằm mục đích chiến thắng kẻ thù đã cố gắng 
không ngừng. Cũng vậy, vị Bồ tát tự mình tìm cách chinh phục kẻ thù 
phiền não và muốn những kẻ khác cũng làm những cuộc chinh phục 
tương tự với sự tinh tấn đề thành tựu viên mãn các Pháp Ba-la-mật. 


Do đó, vị Bồ tát thường xuyên chánh niệm suy xét như vây: “Ngày 
hôm nay ta đã tích lũy trí tuệ nào và các việc phước nào? Ngày hôm 
nay ta đã làm được việc gì để đem lại phúc lợi cho mọi người.” Quán 
xét như vậy mỗi ngày, vị ấy tỉnh tắn làm việc để phục vụ chúng sanh. 


Để phục vụ chúng sanh, Ngài bó thí rộng rãi tất cả những vật sở 
hữu của mình, kể cả tứ chỉ và mạng sống. Tất cả mọi hành động về 
thân và khẩu của Ngài đều không ngoài mục đích là chứng đạt Nhất 


Tỳ Khưu Minh Huệ 9] 


thiết trí. Tất cả những việc phước phát sanh từ những hành động như 
vậy đều được Ngài công hiến cho sự chứng đạt Giác ngộ tối thượng. 


Ngài quay lưng với dục lạc bằng tâm thoát ly chúng dù chúng tốt 
đẹp và đáng quí đến đâu chăng nữa. 


Trong mọi công việc, Ngài phát triển và ứng dụng Phương tiện 
thiện xảo trí (Upaya-kosalla ñana) 


Ngài luôn siêng năng phục vụ lợi ích cho chúng sanh. 
Ngài nhẫn nại với tất cả mọi cảnh dù khả ái hay trái ý nghịch lòng. 


Ngài vững vàng trong pháp chân thật, không rời khỏi nó dù phải hy 
sinh cả tánh mạng. 


Ngài rải tâm từ đến tất cả chúng sanh không có sự phân biệt thân, 
thù hoặc không thân không thù. Cũng như người cha muốn lãnh lấy 
mọi phiền khổ của đứa con, Ngài muốn lãnh lấy tất cả mọi phiền khô 
của chúng sanh. 


Ngài hoan hỷ với những việc phước của tất cả chúng sanh. Ngài 
luôn luôn quản niệm về tánh chất vĩ đại của chư Phật và oai lực vĩ đại 
của các Ngài. Bất cứ hành động nào về thân hay khâu, tâm của Ngài 
chỉ hướng về Giác ngộ Ba la mật. 


Bằng cách này, vị Bồ tát do thường xuyên chuyên tâm vào các việc 
phước như bố thí, v.v... Ngày qua ngày Ngài tích lũy phước báu và trí 
tuệ không ngừng. 


Hơn nữa, sau khi từ bỏ tứ chi và mạng sông để bảo vệ chúng sanh 
và cho họ tùy ý sử dụng chúng, Ngài tìm mọi phương sách để xoa dịu 
đau khổ của chúng sanh như đói, khát, lạnh, nóng, gió, nắng, Vu 
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Bắt cứ hạnh phúc nào mà Ngài có được do đoạn trừ những nỗi khổ 
của chúng sanh, sự an lạc của thân và tâm do kết quả của sự trú ngụ ở 
những khu vườn khả ái, những hồ nước trong, những chỗ ngụ trong 
rừng, sự an lạc trong thiền định của chư Phật, chư Phật Độc giác, chư 
Thinh văn đệ tử và chư vị Bồ tát sau khi xuất gia, mà Ngài đã nghe 
người khác nói, Ngài muốn đem tất cả hạnh phúc này đến tất cả chúng 
sanh không phân biệt. 


Khi Ngài đã chứng đắc các tầng thiền, Ngài tinh tắn ban phát hạnh 
phúc của chúng như hi, lạc, tịnh, định, trí thông hiểu các pháp như thật 
cho chúng sanh để họ cũng được thọ hưởng giống như Ngài. 


Hơn nữa, Ngài thấy chúng sanh bị dập vùi trong cái khổ lớn của 
luân hồi (samsãra vaffa dukkha), trong nỗi khổ do phiền não gây ra 
(kilesa dukkha), và trong nỗi khổ do nghiệp hành gây ra 
(abhisankhara dukkhaq). 


Đây là cách Ngài trông thấy chúng sanh bị đau khổ: Ngài thấy rõ 
chúng sanh tạo tội đang lãnh chịu đau đón tàn khốc ở các khô cảnh 
(miriya), bị đầm, chém, cắt xẻo, nghiền nát, bị thiêu đốt nóng cháy liên 
tục trong thời gian dài 


Ngài trông thấy chúng sanh làm súc sanh đang trải qua nỗi khổ đau 
do thù địch nhau, áp bức nhau, gây ra sự thương tổn, giết hại nhau - 
hoặc phải làm việc vất vả để phục vụ kẻ khác. 


Ngài thấy rõ chúng sanh làm ngạ quỷ bị bao phủ trong những ngọn 
lửa hung tàn, bị thiêu đốt và héo úa bởi sự đói khát, gió nắng, v.v... 
sống bằng cái gì bị nôn ra, sống bằng nước dãi, đàm, mủ v.v... đang 
vật vã kêu gào. 


Ngài trông thấy một số chúng sanh đang tầm cầu phương tiện kiếm 
sống gây héo tàn thân xác, bị các loại cực hình như chặt tay, chặt 
chân, v.v... do những tội lỗi mà họ phạm phải; trông hung tợn, xấu xí 
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và khuyết tật; bị lún sâu trong vũng lầy đau khổ không khác gì nỗi khổ 
của những tội đồ trong địa ngục. Một sỐ người bị hành hạ bởi sự đói 
và khát do thiếu vật thực, đang chịu khổ giống như loài ngạ quỷ. Một 
số chúng sanh đông đảo và nghèo hèn bị chèn ép bởi những người có 
thế lực hơn, bị ép phải phục dịch cho họ và phải lệ thuộc vào người 
chủ để kiếm miếng cơm manh áo. Ngài thấy nỗi khô của họ không 
khác gì nỗi khổ của loài súc sanh. 


Ngài trông thấy chư thiên của sáu cõi dục (là chúng sanh mà loài 
người xem là những kẻ hạnh phúc) đang đau khổ trong phóng dật vì 
họ đã nuốt “chất độc” của dục lạc và đang bị đốt cháy bởi những ngọn 
lửa tham, sân và si, giống như một đống củi khô đang cháy lại bị 
những luồng gió mạnh thối vào, không phút nào được an tịnh, luôn 
luôn chiến đấu trong tuyệt vọng và lệ thuộc những kẻ khác chỉ để tồn 
tạ. 


Ngài thấy các vị Phạm thiên ở các cõi hữu sắc và vô sắc - sau khi 
sống ở đó, trong thời gian tám mươi bốn ngàn đại kiếp (mahã-kappa), 
cũng phải chịu định luật tự nhiên của vô thường và cuối cùng cũng 
phải chìm vào trong vòng luân hồi khổ đau của sanh, già và chết giống 
như những con chim bị năng lực không lồ đẩy vào hư không hoặc 
những cây tên được người đàn ông khỏe mạnh bắn vào hư không. 


Trông thấy sự đau khổ của họ một cách sống động như vậy, Bồ tát 
cảm thấy kinh cảm (szvega), và rải tâm từ của Ngài đến tất cả chúng 
sanh trong ba mươi mốt cõi. 


Bồ tát liên tục tích lũy các pháp cần thiết cho sự Giác ngộ bằng các 
thiện nghiệp về thân, ngữ và ý, băng sự cố gắng không ngừng để tất cả 
các pháp Ba-la-mật của Ngài đạt đến đỉnh cao của sự thành tựu viên 
mãn. 


Lại nữa, pháp Tinh tấn có phận sự đưa Ngài đến Phật quả - nơi tích 
tụ những ân đức thanh tịnh, hùng mạnh vô song và bất khả tư nghì. 
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Người bình thường chỉ nghe về sự tỉnh tấn này của vị Bồ tát cũng 
không dám, nói chi đến việc thực hành. 


Giải thích thêm: 


Chỉ do năng lực của sự tỉnh tắn này mà Bồ tát phát triển, tích lũy và 
viên mãn các pháp cần thiết cho sự Giác ngộ - Ba đại nguyện về đạo 
quả Toàn giác Phật: Chứng đắc Phật quả (Buddho bodheyyam), đạt sự 
giải thoát (muifto moceyyam) và vượt qua đại đương luân hồi (/inpno 
tãreyyam), bỗn Phật địa, Tứ nhiếp pháp, đại bi, sự quán xét về duyên 
VÔ song đối với đạo quả Phật do sự giác ngộ các Phật tánh, không bị ô 
nhiễm bởi ái dục, ngã mạn và tà kiến liên quan đến tất cả các pháp: 
xem tất cả chúng sanh như con ruột của mình; không có sự chán nản 
vì cái khô của luân hồi trong khi phần đấu cho mục tiêu đạo quả Phật. 
Chuyên tâm tu tập Tăng thượng giới, Tăng thượng định và Tăng 
thượng tuệ, không lay chuyên trong sự thực hành ba pháp học này. 
Đầy hạnh phúc và hoan hý đối với các việc phước. Có khuynh hướng 
nghiêng về ba pháp viễn ly (Thân viễn ly - &ãyø viveka: xa lìa hội 
chúng, phe nhóm; Tâm viễn ly - cia viveka: xa lìa những ý nghĩ về 
dục lạc; Ý viễn ly — upadhi viveka: xa lìa phiền não). Chuyên tâm tu 
tập các tầng thiền. Không hề thỏa mãn với các pháp không thể chê 
trách được. Thuyết pháp đến người nghe với thiện ý. Nỗ lực cố gắng 
nhiều đối với các việc phước để thành tựu viên mãn các pháp Ba-la- 
mật. Cô găng liên tục đầy can đảm, không buồn phiền trước những lời 
chỉ trích và những lỗi lầm của kẻ khác. An trú vững chắc trong pháp 
chân thật. Thuần thục trong các tầng thiền (hZna). Chứng đắc các 
pháp thần thông (zbhiñ2ã). Thông đạt ba đặc tánh (anmicca, dukkha, 
anafia). Tích lũy những pháp cần thiết cho sự chứng đạt bốn đạo siêu 
thế qua sự thực hành Tứ niệm xứ (Søipafthana), v.v.... Thành tựu 
chín pháp siêu thế (bốn Đạo, bốn Quả và Niết bàn). Tất cả những có 
găng trong sự tu tập, tích lũy và thành tựu các pháp cần thiết cho sự 
giác ngộ chỉ có thể xảy ra do năng lực của tinh tấn. Do đó, khi chứng 
đắc Phật quả, Bồ tát tu tập để thành tựu pháp Tinh tấn một cách đầy 
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đủ, không ngừng nghỉ, đầy nhiệt tâm, nhờ đó Ngài có thê tiễn bộ ngày 
một cao hơn trong các pháp ưu viỆc. 


Khi pháp Tinh tấn Ba-la-mật đầy dũng cảm này đã được thành tựu 
viên mãn thì các pháp Ba-la-mật theo sau nó như Nhẫn nại, Chân thật, 
v.v... cũng như các pháp Ba-la-mật đi trước nó như Bồ thí, Giới, v.v... 
tất cả được thành tựu viên mãn nhờ vào pháp Tĩnh tấn. Do đó, sự 
thành tựu viên mãn Nhẫn nại Ba-la-mật và những pháp Ba-la-mật 
khác nên được hiểu theo cách này. 


Như vậy, dứt bỏ của cải để bố thí ngõ hầu đem lại lợi ích và hạnh 
phúc cho kẻ khác là sự thành tựu quả Bồ thí. 


Không hủy hoại mà bảo vệ mạng sông tài sản và gia đình của 
chúng sanh, không gây ra sự bât đông ý kiên, nói lời thân áI, có lợi 
ích, v.v... là sự thành tựu của GIới. 


Cũng thế, làm nhiều việc lợi ích như thọ nhận bốn món vật dụng do 
chúng sanh dâng cúng và bồ thí pháp đến họ là sự thành tựu của pháp 
Xuất gia. Thiện xảo trong các phương tiện làm gia tăng phúc lợi cho 
chúng sanh là sự thành tựu của pháp Trí tuệ. Nhiệt tâm phân đấu, trải 
qua những khó khăn và không lơi là trong việc sử dụng phương tiện 
thiện xảo ấy là sự thành tựu của pháp Tinh tấn. Chịu đựng tất cả 
những điều sai trái của chúng sanh là sự thành tựu của pháp Nhẫn nại. 
Không dối gạt, không phá vỡ những điều đã hứa vì lợi ích của chúng 
sanh là sự thành tựu pháp Chân thật. Giữ tâm không bị lay chuyển dù 
phải chịu thiệt thòi về quyền lợi của mình, trong khi phục vụ chúng 
sanh là sự thành tựu pháp Chí nguyện. Thường xuyên quán niệm về 
lợi ích và hạnh phúc của chúng sanh là sự thành tựu pháp Bác ái; tâm 
bình thản, không dao động khi được giúp đỡ hoặc bị quấy rầy bởi kẻ 
khác là sự thành tựu về pháp Xả. 


Như vậy, Bồ tát tỉnh tấn tu tập đề tích lũy phước và trí tuệ vô song 
mà người bình thường không thể làm được, vì vô lượng chúng sanh và 
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sự thành tựu triệt để những điều kiện căn bản của các pháp Ba-la-mật 
như đã nêu ra ở trên - tất cả những công việc này có thê được xem là 
sự thực hành pháp thành tựu của các pháp Ba-la-mật. 


11. Phân loại các pháp PäramI 


Đối với câu hỏi, “Có bao nhiêu pháp Ba-la-mật?” Câu trả lời tóm 
tắt là “Có ba mươi pháp Ba-la-mật, đó là mười Ba-la-mật bậc hạ 
(Paramï), mười Ba-la-mật bậc trung (Ứpaparamï) và mười Ba-la-mật 
bậc thượng (Paramattha param]). 


(về Bồ thí Ba la mật, có ba bậc, đó là Dãna pãrami, Daãnga 
UpaparamĩT và Dãna Paramaftha-parami. Chín Ba-la-mật còn lại 
cũng như thế, như vậy cả thảy là ba mươi Ba-la-mật.) 


PãramI, UpapäramI & Paramattha-päramI 


Đối với câu hỏi: “Thế nào là Pãramĩ, Upapärami và Paramattha- 
pãramĩ?” Câu trả lời được tìm thấy trong Chương Tạp phẩm của Chú 
giải bộ Cariyã Pitaka. Trong đó, nhà Chú giải đưa ra câu trả lời rất chỉ 
tiết, nhiều cách diễn giải, nhiều quan điểm và những bài bình luận 
khác nhau của các vị A-xà-lê. Nếu đưa hết chúng vảo trong tác phẩm 
này thì chỉ làm cho người đọc thêm rối rắm. Thế nên chúng tôi chỉ 
nêu ra quan điểm rõ ràng nhất, được chọn lọc bởi nhà Chú giải Maha 
Dhammapäla Thera. 


I. Bố thí những vật ngoài thân như tài sản, vợ và con là Dãng- 
pãramĩ. Bồ thí các phần của cơ thê như tay, chân, v.v... là Dãna 
Upaparami. Bố thí sanh mạng của chính mình là Dãna 
Paramattha-param1. 

2. Tương tự, thọ trì giới và không vì những vật ngoài thân như vợ, 
con và tài sản mà phạm giới là 57/2-parami. Thọ trì giới và 
không vì các phần của thân thê mà phạm giới là S72 Upapäram. 
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Thọ trì giới và không vì mạng sống của chính mình mà phạm 
giới là S1!a Paramattha-parami. 

3... Cắt đứt luyến ái đối với những vật ngoài thân và ra khỏi đời sống 
gia đình là Nekkhamma Pãrami. Cắt đứt luyên ái đối với các 
phần của thân thể và ra khỏi đời sống gia đình là Nekkhamma 
Upapärami. Cắt đứt luyễn ái đỗi với sanh mạng của chính mình 
và ra khỏi đời sống gia đình là Nekkhamma Paramattha-pärami. 

4. Đoạn trừ luyến ái đối với những vật ngoài thân quyết định kỹ 
lưỡng điều gì có lợi cho chúng sanh và điều gì không có lợi là 
Pafññã Päramï. Đoạn trừ luyễn ái đôi với các phần của cơ thê và 
quyết định kỹ lưỡng điều gì có lợi ích cho chúng sanh và điều gì 
không có lợi ích là Paãñä Upaparamrï. Đoạn trừ luyến ái đối với 
sanh mạng của chính mình và quyết định kỹ lưỡng điều gì có lợi 
ích cho chúng sanh và điều gì không có lợi là Paññä 
Paramattha-param1. 

5... Tinh tấn thực hành viên mãn và thành tựu các pãrzmï kê trên và 
những pãrzmï sẽ được nêu sau là Viiya Pãramĩ. Tỉnh tấn thực 
hành viên mãn và thành tựu các Upapäramï kê trên và những 
upapäramï sẽ được nêu ra sau là Vĩiriya Upapäramĩ. Tinh tấn 
thực hành viên mãn và thành tựu các paramaftha-paramT kế trên 
và những paramaffha-paramï sẽ được nêu ra sau là Viriya- 
Paramattha-param1. 

6. Nhẫn nại chịu đựng những pháp thăng trầm gây nguy hiểm cho 
những vật ngoài thân của mình là Khanfĩ Pãramĩ. Nhẫn nại chịu 
đựng những pháp thăng trầm gây nguy hiểm cho các phần của 
thân thê là Kha Upa-päramĩ. Nhẫn nại chịu đựng những pháp 
thăng trầm gây nguy hiểm cho tánh mạng của chính mình là 
KhanH Paramattha-param1. 

7. Không từ bỏ pháp chân thật vì những vật ngoài thân là Sacca 
Pãramĩ. Không từ bỏ pháp chân thật vì các phần thân thể như 
tay, chân, v.v... là Sacca Upaparami. Không từ bỏ pháp chân thật 
vì sanh mạng của chính mình là Sacca Paramaftha-päram1. 
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Quyết định không lay chuyến, bất chấp sự tôn thất các vật ngoài 
thân với niềm tin vững chắc rằng “các pháp ba-la-mật như bố thí, 
v.v.... có thể được thực hành viên mãn chỉ nhờ quyết định bất khả 
hoại” là Adhifthäna Pãrami. Quyết định không lay chuyền, bất 
chấp sự tổn thương các phần của cơ thể như tay, chân, v.v... là 
Adhifthäna Upaparamĩ. Quyết định không lay chuyên dầu phải 
mất cả mạng sống là Adhithana Paramattha-päram. 

Không từ bỏ pháp bác ái đối với chúng sanh (liên tục rải tâm từ 
đến chúng sanh) dù họ đã từng gây thiệt hại đến những vật ngoài 
thân của mình là Me Pãramr. Không từ bỏ pháp bác ái đối với 
chúng sanh dù họ đã từng gây tôn thương đến các phần cơ thê 
của mình như tay, chân, v.v... là Mefã Upaparami. Không từ bỏ 
pháp bác ái đối với chúng sanh dù họ đã từng gây tai hại đến sinh 
mạng của chính mình là Meita Paramattha- pãram1. 

Giữ thái độ bình thản đối với những hành vi cố ý của chúng sanh 
dù họ đã từng giúp đỡ hoặc làm tổn hại những vật ngoài thân của 
mình là Upekkhã Pãramĩ. Giữ tâm bình thản đối với chúng sanh 
và những hành vi cô ý của họ dù họ đã từng giúp đỡ hoặc làm 
tổn thương các phần thân thể của ta như tay, chân, v.v... là 
Upekkhä Upapärami. Giữ tâm bình thản đối với chúng sanh và 
những hành vi cố ý của họ dù họ đã từng giúp đỡ hoặc làm hại 
đến tính mạng của ta là Upekkhã Paramattha-päram. 


(Đáy là cách phán loại các pháp Ba-la-mát) 


12. Các pháp PãramT được rút gọn như thế nào? 


Đôi với câu hỏi: “Các pháp pãram7 được rút gọn như thê nào?, câu 


trả lời là: 


Ba mươi pháp Ba-la-mật được thâu gọn lại thành mười bằng cách 


gom các pháp cùng đặc tánh lại thành một nhóm (tức là gom ba loại 


Dăna Param7 thành một, ba loại Sila Paramï thành một, v.v...). Tương 
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tự, mười pháp này có thê cô đọng lại thành sáu bằng cách gom các 
pháp Ba-la-mật có liên quan thành một nhóm, đó là Dãna Pardmi, 
Sila Parami, Kham Parami, Viriya Parami, Jhana Parami và Panna 
Pãramrï (Bồ thí, Trì giới, Nhẫn nại, Tinh tấn, Thiền định và Trí tuệ). 


Đây là cách cô đọng các pháp Ba-la-mật: Xuất gia nghĩa là sống 
cuộc đời Sa-môn, tu thiền định và các việc phước khác. Ở đây, xuất 
gia là sống cuộc đời Sa-môn, nên được xem là Sï/z Pãramï vì chúng 
có bản chất giống nhau. Cũng vậy, xuất gia là thiền định, thoát khỏi 
năm triỀn cái, nên được xem là Jhãna Pãramĩ, và xuất gia là việc 
phước phô biến, có mặt trong cả sáu pháp Ba-la-mật. 


Chân thật có ba loại: lời nói chân thật (vacï-sacca); xa lìa sự gian 
dối, hư ngụy (virari-sacca), là sở hữu Chánh ngữ (Samưnã-vãcä) và trí 
tuệ chân thật (7đna-sacca), là sở hữu trí tuệ (paññ4). Trong ba loại 
này, vzcï-sacca và virati-sacca liên quan đến sïz nên được xem là 
Sila Paramr; còn ñãna-sacca là sở hữu trí tuệ nên được xem là Pañna 
Param1. 


Mettä Päramï có bản chất tương tự với Jhãna Pãramĩ nên được bao 
gồm trong Jhãna PãramH. 


Upekkhãä Päramr bao gồm sở hữu Taramajjhadtatä và Paññä. 
TatramaJjhaffata nên được xem là Jhãna Paramï vì nó có liên quan. 
Còn sở hữu Trí tuệ giống như ÑZw„upekkhã nên được xem là Paññã 
Param. 

Adhifthanana Pãramï nên được bao gồm trong cả 6 pháp Ba-la- 
mật: Dana, Sa, Khami, Viiya, Jhana và Pañna vì trong sáu pháp 


Ba-la-mật này đều có Adhi//häna (Quyết định không lay chuyền). 


Lợi ích của 6 pháp Ba-la-mật được ghép thành từng cặp 
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Trước hết 6 pháp Ba-la-mật đã được rút gọn: Bồ thí, Trì giới, Nhẫn 
nại, Tinh tấn, Thiền định và Trí tuệ có thể được ghép thành 15 cặp 
như sau: 


(a) Dãna & Sila - Bỗ thí và Trì giới. 

(b) Dãna & Khami - Bỗ thí và Nhẫn nại. 

(c) Dãna & Viriya - Bồ thí và Tinh tấn. 

(d) Dãna & Jhãna - Bỗ thí và Thiền định. 

(e) Dãna &  Paññä - Bỗ thí và Trí tuệ. 

(Ð Sila & Khamfr - Trì giới và Nhẫn nại. 

(g) Sila & Viriya - Trì giới và Tỉnh tấn. 

(h) Sa & Jhana - Trì giới và Thiền định. 

(1) Sa & Paññä - Trì giới và Trí tuệ. 

() Khamii & Viriya - Nhẫn nại và Tỉnh tấn. 

(k) Khanf & Jhãna - Nhẫn nại và Thiền định. 

(D Khamt & Paññä - Nhẫn nại và Trí tuệ. 

(m) Viriya & Jhãnga - Tỉnh tấn và Thiền định. 

(n) Vữriya & Paññä - Tinh tấn và Trí tuệ. 

(o) Jhãna & Paññä - Thiền định và Trí tuệ. 

Bồ Tát thành tựu qua hai cặp: 

(a) Dãna & Sïla, Bồ tát thành tựu hai điều phước là làm những việc 
lợi ích cho chúng sanh và xa lìa những điêu có hại cho họ. 

(b) Dãna & Khanrr, Bồ tát thành tựu hai lợi ích là vô tham và vô 
sân. 


(c) Dãna & Viriya, Bồ tát thành tựu hai điều phước là tánh hào 
phóng và đa văn. 
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(d) Dãna & Jhãna, Bồ tát thành tựu hai điều phước là từ bỏ dục 
lạc và sân hận. 

(e)_ Dãna & Paññaä, Bồ tát thành tựu hai điều phước là sự định tâm 
và thiền quán; và hai điều phước khác là pháp học về giáo pháp 
(pariyafri) và thiền quán. 

(Ð Sila & Khamir, Bồ tát thành tựu hai phước báu lợi ích là thân 

hạnh, khẩu hạnh thanh tịnh và thiên hướng thanh tịnh. 

(g) Sửa & Viriya, Bồ tát thành tựu hai điều phước là sự định tâm 
và thiền quán. 

(h) Sa & Jhãna, Bồ tát thành tựu hai điều phước là đoạn trừ 
phiền não (vikkama kilesa) và triền phiền não (pariyafthäna 
kilesa) (Sila và Jhãna đoạn trừ triền phiền não). 

() Sữa & Paññä, Bồ tát thành tựu hai việc phước là vô úy thí 
(abhaya dãna) và pháp thí (dhamma dãna); vô úy thí có thể 
xảy ra chỉ khi nào có S74; và pháp thí có thể xảy ra chỉ khi nào 
có Pañna. 

() KhanH & Viriya, Bồ tát thành tựu hai đức tánh là nhẫn nại và 
kiên trì; (các pháp thăng trầm của đời sống chỉ có thê vượt qua 
bằng nhẫn nại, và chỉ khi nào có tinh tấn, các việc phước mới 
được làm một cách tận tâm tận ý). 

(K) Khamr & Jhãna, Bồ tát thành tựu hai lợi ích là đoạn trừ thù 
địch khởi sanh từ sân hận và sự thiên vị khởi sanh từ tham 
(không có Khamfr, người ta có khuynh hướng chống lại những 
điều không khả ái trong thế gian vì sự sanh khởi của sân hận; 
không có Jhzna, người ta dễ nghiêng về những cảnh khả ái 
trong thế gian vì sự sanh khởi của tâm tham). 

() Khamr & Pañña, Bồ tát thành tựu hai lợi ích là thấu hiểu tánh 
vô ngã trong danh sắc (nãma và rñpa) và tuệ quán thông đạt 
Niết bàn. 

(m) Viriya & Jhãna, Bồ tát thành tựu hai lợi ích là tỉnh cần 
(paggaha) và tâm bất tán loạn (avikkhepa). 

(n) Viriya & Pañna, Bồ tát thành tựu hai lợi ích là làm chỗ dựa 

cho chúng sanh và chỗ dựa cho chính mình (chỗ nương tựa 
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cho chúng sanh nhờ Vữriya, chỗ nương tựa cho chính mình 
nhờ Pañna). 

(o) Jhãna & Pañña, Bồ tát thành tựu hai lợi ích là sự định tâm 
và quán Tuệ. 


Lợi ích phát sanh từ những nhóm ba 
Bồ tát thành tựu ba lợi ích đo: 


(1) đoạn trừ tham, sân và si là ba căn cội của mọi điều ác, nhờ 
dang, sila và khan. 

(2) rút ra tinh hoa từ tài sản, thân sắc và mạng sống của mình (vì 
chúng kết hợp với năm loại kẻ thù, nên tài sản và của cải 
không có những giá trị nội tại, giá trị thực của chúng là cho 
chúng đi - đãng). Vì phải chịu nhiều loại bịnh nên thân không 
có thực chất mà thực chất của nó là sự thọ trì giới - sila. Cuối 
cùng khi kết thúc bằng sự hoại vong, mạng sống cũng không 
có thực chất. Thực chất của nó là sự tu tập thiền quán — 
Vipassana. 

(3) các việc phước về bố thí, trì giới và tu thiền nhờ nhóm ba 
dana, sila và jhãna. 

(4) tài thí, vô úy thí và pháp thí nhờ đãna, sila và panña. 


Tương tự, các lợi ích còn lại của nhóm 3 và 4 Ba-la-mật có thê suy 
ra từ các nhóm hai. 


Bốn Trụ xứ (Adhi(thãna) 


Sau khi cho thấy mười Ba-la-mật được rút gọn thành sáu bằng cách 
đưa các pháp tương tự về chung một mối, sáu Ba-la-mật này lại được 
bao gồm trong bốn Trụ xứ. 


- Saccädhitthä - Đề trụ xứ 
- Cagadhi((thana - Xả đoạn trụ xứ 


T1} 


() 
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- Upasamadhi(thäna - Tịch tịnh trụ xứ 
- Paññädhi{thãna - Trí tuệ trụ xứ. 


Saccadhitthä - Đé trụ xứ: Niết bàn là Chân lý tuyệt đối 
(Paramattha Sacca) cùng với những pháp hành khởi đầu dẫn đến 
Niết bàn (pubbabhäga patipadä), là ngũ đễ (vacisacca); ly vọng 
ngữ đề (virari sacca) là sở hữu chánh ngữ (sammäyãcã); và trí để 
(ñãna sacca) là sở hữu trí tuệ (pañña). (Ngữ đề, Ly vọng ngữ để 
và Trí để tạo thành trụ xứ nâng đỡ cho Bồ tát trụ vào trong suốt 
những kiếp luân hồi, thực hành các pháp Ba-la-mật và trong kiếp 
Ngài thành Phật. Niết bàn là chân lý tuyệt đối tạo thành trụ xứ cho 
vị Bồ tát khi Ngài thành Phật. Do đó, chúng tạo thành Đề trụ xứ 
(Saccadhifthana.) 


(ii) Cãgädhitthãna - Xả đoạn trụ xứ là sự đoạn tất cả phiền não 


không dư sót bằng A-la-hán đạo và xả đoạn các cảnh dục và các 
dục ái qua sự thực hành các pháp Ba-la-mật như đứng, V.V... ở g1al 
đoạn đầu khi Ngài là vị Bồ tát. (Bồ tát trong khi thực hành các 
pháp Ba-la-mật không thể đoạn tận tất cả phiền não mà không còn 
dư sót. Ngài chỉ có thể xả ly các cảnh dục trong khả năng của 
Ngài qua pháp Bồ thí Ba-la-mật, v.v... và xả đoạn các phiền não 
dục một cách tạm thời (/adanga-pahãna) và xả đoạn chúng bằng 
sự trần phục (vikkhambhana-pahana), Bồ tát xây dựng trụ xứ cho 
mình chỉ bằng cách này. Chỉ khi Ngài chứng đắc A-la-hán quả và 
Nhất thiết trí trở thành một vị Phật, Ngài mới an trú vững chắc 
trong trụ xứ, xả đoạn hoàn toàn tất cả phiền não không còn dư sót. 
Do đó, sự xả đoạn toàn bộ phiền não bằng A-la-hán đạo, sự xả 
đoạn các cảnh dục và phiền não dục có tánh cách tạm thời và trấn 
phục, tất cả những sự xả đoạn này tạo thành Xả đoạn trụ xứ - 
Cagadhi†thana. 


(ii) Upasamaädhifthãna - Tịch tịnh trụ xứ là sự vắng lặng hoàn toàn 


tất cả phiền não bằng A-la-hán đạo, sự lắng dịu khổ đau trong 
luân hồi khi giác ngộ Niết bàn, sự xả đoạn các phiền não tạm thời 
hoặc sự trấn phục qua việc thực hành các pháp Ba-la-mật như 
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dang, v.V... trong khi là Bồ tát. (Khi vị Bồ tát đang thực hành các 
pháp Ba-la-mật, các phiền não và khổ của luân hồi chưa thê dập 
tắt triệt để được. Do đó, qua các pháp Ba-la-mật như đãna, v.v... 
tạo thành phương tiện làm lắng dịu phiền não, vị Bồ tát chỉ xả 
đoạn chúng tạm thời và bằng sự trấn phục mà thôi. Bằng những 
pháp hành như vậy, vị Bồ tát xây dựng cho chính Ngài trụ xứ tạm 
thời. Đến khi chứng đắc Phật quả, Ngài mới an trú vững chắc 
trong trụ xứ qua việc đoạn tận hoản toàn các phiền não và khổ 
luân hồi. Cho nên sự vắng lặng các phiền não và khổ luân hồi tạo 
thành Tịch tịnh trụ xứ - Upasamadhithana. 

(1v) Paññãdhi{thãna - Trí tuệ trụ xứ là A-la-hán quả tuệ (Arahaffa- 
phaÏña) và Nhất thiết trí và tất cả các loại trí tuệ như phương tiện 
thiện xảo trí, v.v... đã khởi sanh trước kia trong dòng tâm của vị 
Bồ tát. (Trong những kiếp là Bồ tát, Ngài trú trong các loại trí tuệ 
như phương tiện thiện xảo trí, v.v... Đến khi chứng đắc đạo quả 
Phật, Ngài mới an trú vững chắc trong trụ xứ của A-la-hán quả tuệ 
và Nhất thiết trí. Do đó, tất cả các loại trí tuệ đã nêu ra ở trên tạo 
thành Trí tuệ trụ xứ - Pañnadhifthana). 


Đối với những kẻ phàm phu thiểu trí, chỉ biết nương tựa vào các 
cảnh dục và phiền não dục. Những cảnh dục và phiền não dục này tạo 
thành chỗ nương tựa của họ. Đối với vị Bồ tát thấy rõ mối nguy hiểm 
trong chúng, Ngài an trú trong bốn trụ xứ của chân thật (sưcca), xả 
đoạn (cäga), tịch tịnh (upasama) và trí tuệ (paññ4). Những trụ xứ này 
đưa Ngài từ các cảnh dục, phiền não dục đến chỗ giải thoát, tức Niết 
bàn. Do đó, bốn yếu tố này tạo thành những trụ xứ dành cho vị Bồ tát. 


Sự thành tựu bốn Trụ xứ xảy ra trong dòng tâm của vị Bồ tát như 
thế nào 


Sau khi nhận được sự thọ ký thành Phật, Bồ tát suy xét các pháp 
Ba-la-mật bằng Ba-la-mật Tư trạch trí (Pãramï-pavicaga ñãna). Sau 
khi đã làm như vậy, Ngài phát nguyện thực hành viên mãn tất cả các 
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pháp Ba-la-mật. Rồi Ngài tiếp tục thực hành viên mãn chúng đúng với 
lời nguyện này. Như vậy Đề trụ xứ (Søccädhifthä) hiện khởi trong 
dòng tâm của vị Bồ tát. 


Trong khi các pháp Ba-la-mật đang được thực hành viên mãn thì có 
sự xả đoạn các phiền não đối nghịch với chúng và cũng xảy ra sự xả 
đoạn các cảnh dục và phiền não. Như vậy Xả đoạn trụ xứ 
(Cagadhifhana) cũng hiện khởi. 


Vì có sự diệt tắt các phiền não do oai đức của các pháp Ba-la-mật 
nên Tịch tịnh trụ xứ (Upasamadhiffhana) cũng hiện khởi. 


Qua những pháp Ba-la-mật này, Bồ tát có được Phương tiện thiện 
xảo trí (Upaya-kosalla ñãna) và Trí tuệ trụ xứ (Pañnadhifthana) cũng 
hiện khởi. 


(Điều muốn nói ở đây là : Bất cứ khi nào vị Bồ tát thực hành 10 
pháp Ba-la-mật hoặc 6 Ba-la-mật, hoặc bất cứ khi nào Ngài thực hiện 
các việc phước có liên quan đến các pháp Ba-la-mật thì có sự hiện 
khởi trong dòng tâm của vị Bồ tát: (1) Søccädhiffhä - Đề trụ xứ là sự 
cố găng không suy thối để thực hành lời nguyện của Ngài; (ñ) 
Cãgãdhifthäna - Xả đoạn trụ xứ là sự đoạn trừ các phiền não đối 
nghịch với các pháp Ba-la-mật; (11) Upasamadhithana - Tịch tịnh trụ 
xứ là sự tắt lịm các phiền não; (iv) Paññädhifthäna - Trí tuệ trụ xứ là 
thiện xảo trong các phương tiện đem lại phúc lợi cho chúng sanh. Do 
đó, sáu pãrm7 được cô đọng thành bốn trụ xứ (adhithana): chân thật 
(sacca), xả đoạn (cãga), tịch tịnh (upasama) và trí tuệ (pañna). 


Khi một người chuyên tâm vào một công việc kinh doanh trong 
sạch, thấy nó có lợi như đã dự định, người ẫy tiếp tục đeo đuôi công 
việc kinh doanh ấy với sự siêng năng và nhiều tỉnh tấn hơn. Ở đây lợi 
ích phát sanh từ công việc kinh doanh ban đầu là nguyên nhân, sự 
siêng năng và tỉnh tấn gia tăng trong việc theo đuổi công việc là kết 
quả của nguyên nhân ấy. 
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Tương tự, khi Bồ tát bắt tay thực hiện những việc phước thuộc Ba- 
la-mật, Ngài thọ hưởng lợi ích của những việc phước này dưới dạng 
Bốn trụ xứ, đó là vị ngọt của ngữ chơn thật (vacissacca); sự đoạn trừ 
các phiền não (cãg4); sự diệt tắt ngọn lửa phiền não („pasama); và 
phương tiện thiện xảo trí (w„»äya-kosalla ñãpa). Ngài tiếp tục làm 
những việc phước về Ba-la-mật này với sự siêng năng và gia tăng sức 
tinh tấn từ kiếp này sang kiếp khác. Ở đây lợi ích của những việc 
phước này dưới dạng Bốn trụ xứ là nguyên nhân và những việc phước 
về Ba-la-mật được lập đi lập lại bằng sự siêng năng và sức tinh tấn gia 
tăng là kết quả của nguyên nhân ấy. Nên hiểu rằng sự xảy ra của 
những việc phước về Ba-la-mật và sự xảy ra của bốn Trụ xứ là một, 
chỉ khác nhau về cách gọi mà thôi. 


Mô tả chỉ tiết hơn: 


() Trong quá trình thực hiện các việc phước về Dãna Pãramï, Bồ tát 
hướng những lợi ích phát sanh từ (a) Saccädifhäna - Đề trụ xứ là 
sự thực hành bồ thí vững chắc theo đúng ý nguyện của Ngài: “Ta sẽ 
bồ thí khi thấy người tầm cầu vật thí”; (b) Czgãdhifthãna - Xả đoạn 
trụ xứ là sự đoạn tận bỏn xẻn, v.v... đối nghịch với pháp bồ thí; (c) 
Upasamadhifthana - Tịch tịnh trụ xứ là sự diệt tắt tâm tham đối với 
các vật thí, tâm sân (xảy ra đối với những người miễn cưỡng bố thí) 
đối với những người đến xin vật thí; tâm si về sự bồ thí (trạng thái 
s¡ mê thường hay xảy ra đối với người không quen bồ thí) vì sợ hao 
tốn; (d) Paññädhifthäna - Trí tuệ trụ xứ là sự bố thí đúng lúc như 
đã dự định, do trí tuệ hướng đạo. 


Sau khi hưởng lợi ích của Bốn trụ xứ này, vị Bồ tát tiếp tục phát 
triển pháp Bồ tát Ba-la-mật nhiều hơn nữa. 


(1) Tương tự, trong quá trình thực hành Sa Parami, Bồ tát thọ 
hưởng lợi ích phát sanh từ (a) Saccadiffhana là sự không vì phạm 
các giới cắm đúng theo lời nguyện của Ngài; (b) Czgadhifthäna là 
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sự đoạn trừ bất thiện tư và các tội ác; (c) Upasamadhi†thana là sự 
diệt tắt điều tai hại do các bất thiện nghiệp gây ra; (d) 
Pañifiädhifthãna là trí tuệ giữ vai trò chủ chốt. 


Sau khi hưởng lợi ích của Bồn trụ xứ này, vị Bồ tát càng tu tập Giới 
Ba-la-mật hơn nữa. 


(ii Trong quá trình thực hành pháp Khamĩ Pärami, Bồ tát thọ 
hưởng lợi ích phát sanh từ (a) Saccadiffhana là sự thực hành pháp 
nhẫn nại một cách bền bỉ đúng với lời nguyện của Ngài; (b) 
Cãgãdhifthäna là sự đoạn trừ những ý nghĩ bất thiện gây ra bởi 
hành vi và lời nói ác của kẻ khác; (c) Upasamadhiffhana là sự diệt 


~~— 


tắt sân ác; (d) Pañãñädhifthäna là trí tuệ giữ vai trò chủ chốt. 


Sau khi hưởng lợi ích của Bốn trụ xứ này, Bồ tát tiếp tục phát triển 
Nhẫn nại Ba-la-mật nhiều hơn nữa. 


(wv) Trong quá trình thực hành pháp Viiya Paãrami, Bồ tát thọ 
hưởng lợi ích phát sanh từ (a) Saccadifthana là công việc đem 
phúc lợi đến chúng sanh đúng với lời nguyện của Ngài; (b) 
Cagadhifthãna là sự đoạn trừ tánh dễ duôi, làm việc dang dở. (c) 
Upasamadhifthana là sự diệt tắt của sự tôn hại do bất thiện pháp 


~~— 


gây ra; (d) Paññädhifthäãna là trí tuệ giữ vai trò chủ chốt. 


Sau khi hưởng lợi ích của Bốn trụ xứ này, vị Bồ tát tiếp tục phát 
triển Tinh tấn Ba-la-mật nhiều hơn nữa. 


(v) Trong quá trình thực hành Jhãna Pãramrï, Bồ tát thọ hưởng lợi 
ích phát sanh từ (a) Saccadifthäna là sự suy nghĩ sâu sắc và tầm 
cầu phúc lợi cho toàn thể thế gian đúng với lời nguyện của Ngài; 
(bì Cãgãdhighäna là sự đoạn trừ các triền cái; (C) 
Upasamadhifthana là sự an tịnh của tâm; (d) Pañnadhifthana là trí 
tuệ giữ vai trò chủ chốt. 
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Sau khi hưởng lợi ích của Bồn trụ xứ này, Bồ tát tiếp tục phát triển 
Thiền định Ba-la-mật nhiều hơn nữa. 


(vi) Trong quá trình thực hành pháp Paññä Pärami, Bồ tát thọ 
hưởng lợi ích phát sanh từ (a) Saccadi/thana là sự thiện xảo trong 
các phương tiện đem lại lợi ích cho chúng sanh đúng với lời 
nguyện của Ngài; (b) Cagadhifthäna là sự đoạn trừ các tà đạo và 
các ác nghiệp; (c) Upasamadhiffhana là sự diệt tắt mọi hình thức 
lo âu, bồn chồn do vô minh gây ra, (d) Paññadhiffhãna là trí tuệ 
đóng vai trò chủ chốt. 


Sau khi hưởng lợi ích của bốn Trụ xứ (zđhiffhana) này, Bồ tát tiếp 
tục phát triển Trí tuệ Ba-la-mật (Paññã Paärami) nhiều hơn nữa. 


Như vậy trong mọi việc phước về pãrzmï đêu có sự hiện diện của 
bôn Trụ xứ (adhiffhana), cho nên có thê nói răng sáu pãram7 được bao 
gôm trong bôn Trụ xứ (adhifthana). 


Bốn Trụ xứ được xem là Một Trụ xứ 


Cũng như sáu pháp pãrzmï được bao gồm trong bốn Trụ xứ, cũng 
vậy mỗi trụ xứ có thể được xem là bao trùm ba trụ xứ còn lại. Sau đây 
là cách bao gồm mỗi trụ xứ (adhifthana). 


Như ĐẾ trụ xứ (Saccädifhana) các trụ xứ Xả đoạn 
(Cagadhihana) Tịch tịnh (Upasamddhithana) và Trí tuệ 
(Paññädhifthäana) có bản chất thi hành trung thực đúng với lời nguyện 
nên có thể được bao gồm trong Đề trụ xứ (Saccädifthäna). 


Như Cagadhithana, Saccadilthana, Ùpasamadhithana và 
Pafñiñãdhifthãna vì có bản chất đoạn trừ các yếu tô đối nghịch và là kết 
quả của sự từ bỏ hoàn toàn nên có thể được bao gồm trong 
Cagadhi†thana 
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Như Ujpasamadhithana, Saccadithana, Cagadhithana và 
Paññaädhifthãna vì có bản chất diệt tắt sức nóng của các ác nghiệp và 
phiền não gây ra, nên có thể được bao gồm trong Upasamadhifthana. 


Saccdadifthana, Cagadhi‡thãna và Upasamadhifthana đi theo kẻ 
hướng đạo là pzññã nên có thê được bao gồm trong Paññädhifthäna. 


Các Trụ xứ đem lại lợi ích như thế nào? 


Như vậy tất cả các pháp pãramï đều có sự khởi đầu bằng Đề trụ xứ 
(Saccadihana) - chúng hiện khởi qua Xả đoạn trụ xứ 
(Cagadhithana), lớn mạnh do nhờ Tịch tịnh trụ xứ 
(Upasamadhifthana), xa lìa các phiền não nhờ Trí tuệ trụ xứ 
(Pañnadhi†thana) và trở nên thanh tịnh. 


Hơn nữa, trong giai đoạn đầu của các pháp pãramĩ, Saccädifthäna 
giữ vai trò chủ đạo, chỉ với Saccadi‡thana, sự thực hành viên mãn các 
pháp Ba-la-mật mới có thể bắt đầu. Ở giai đoạn giữa, Czgãdhifthäna 
giữ vai trò chủ đạo, sau khi bắt đầu thực hành viên mãn các pháp 
pãramï bằng Saccädifthãna, nó được tiếp tục ở giai đoạn giữa bằng sự 
xả ly cả thân và mạng sống của chính mình để đem lại lợi ích cho 
chúng sanh bằng Czgädhifthãna. Ö giai đoạn cuỗi, Upasamadhitthana 
giữ vai trò chủ đạo, bằng sự diệt tắt tất cả đau khổ của luân hồi, phận 
sự thực hành viên mãn các pháp pãrzmï mới kết thúc. 


Pañifiädhifthäna tỗi cao trong cả ba thời kỳ đầu, giữa và cuối. Chỉ 
với trí tuệ, các pháp pãramĩ mới có thê bắt đầu, sự xả ly toàn bộ thân 
thể và mạng sống của ta mới có thể thực hiện được và sự diệt tắt rốt 
ráo đau khổ của luân hồi mới có thể xảy ra. 


Tất cả bốn trụ xứ này thường xuyên làm gia tăng lợi ích cho chính 
mình và mọi người, được mọi người yêu mến và kính trọng. Trong 
bốn trụ xứ này, qua Saccädifthäna và Cãgädhifthäna, Bồ tát khi là cư 
sĩ đem lại lợi ích cho chúng sanh bằng sự bố thí vật chất. Qua 
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Upasamadhitthäna, Paññãdhithãna - khi là đạo sĩ, Bồ tát đã bố thí 
Pháp đến chúng sanh. 


Sự thành tựu bốn Trụ xứ xảy ra trong kiếp chót của Bồ tát khi 
Ngài thành một vị Phật như thế nào 


GHI CHÚ MỞ ĐẦU: 


Trong việc giải thích các quan điểm khác nhau của các vị A-xà-lê 
trong các luận thuyết, chúng được gọi là Eke vãda hay Aññe vãda khi 
các vị A-xà-lê này có những khả năng chuyên môn xứng đáng làm 
thầy của tác giả. Khi họ có những khả năng chuyên môn bằng với tác 
giả, thì tác giả gọi những quan điểm của họ là Apare vãđä Nếu họ kém 
hơn tác giả thì tác giả gọi quan điểm của họ là Keci vãảa. 


Phương pháp ghi chép theo truyền thống này được lưu truyền từ thế 
hệ này sang thế hệ khác. Eke hay zññe có nghĩa là những người xứng 
đáng làm thầy của tác giả. Apare nghĩa là những người có khả năng 
chuyên môn bằng với tác giả, và Keci ám chỉ những người kém hơn 
tác giả. 


Eke väãda 


Nói về sự thành tựu của bốn Trụ xứ (Adi/hãna) xảy ra trong kiếp 
chót của Bồ tát, các vị A-xà-lê bậc thầy cho rằng bốn Trụ xứ đã được 
thành tựu viên mãn vào lúc Bồ tát nhập thai (sự nhập thai của Bồ tát 
trong kiếp chót của Ngài chỉ xảy ra khi các pháp Ba-la-mật đã được 
thành tựu viên mãn, cũng vậy nó chỉ xảy ra khi nào bốn Trụ xứ đạt 
đến chỗ thành tựu viên mãn). 


Lời giải thích của các vị a-xà-lê bậc thầy này là - Sau khi đã thành 
tựu viên mãn Trí tuệ trụ xứ (Paññadhithana) vào lúc giáng sanh vào 
lòng mẹ, trong khi nằm mười tháng trong bào thai và khi ra khỏi bào 
thai, Bồ tát luôn luôn có chánh niệm và giác tỉnh. Những kẻ phàm phu 
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không biết họ đang tái sanh vào lòng mẹ, họ cũng không biết mình 
đang ở trong bào thai mẹ và lúc được sanh ra. Tám mươi vị Thinh văn 
tương lai cũng biết rõ sự kiện sanh vào lòng mẹ của họ, nhưng họ 
không biết thời gian ở trong bào thai và lúc ra khỏi bảo thai. Hai vị 
Đại đệ tử tương lai và chư Phật Độc giác tương lai biết rõ lúc họ tái 
sanh vào lòng mẹ và trong khi ở trong bào thai, nhưng không biết rõ 
lúc ra khỏi bào thai. Thực tế thì những Đại đệ tử đương lai và chư 
đương lai Phật độc giác, khi gần tới thời kỳ sanh nở, bị sức ép bên 
trong bào thai đây ra cửa mình của người mẹ, bị nhào lộn tựa như 
đang chìm xuống vực sâu; rồi họ phải chịu đau đớn cùng cực khi đang 
ra khỏi cửa mình của người mẹ, giống như con voi lớn ra khỏi cái 
hang có cửa hẹp. Những vị Đại đệ tử đương lai và chư đương lai Phật 
Độc giác không biết rằng họ đang ra khỏi bào thai của mẹ. Bằng cách 
này, ta nên có sự kinh cảm sâu sắc bằng cách quán sự khổ cùng cực 
của sự sanh như sau: “Ngay cả những nhân vật đã thành tựu các pháp 
Param7 cũng phải chịu đau đớn mãnh liệt trong trường hợp như vậy!” 


Tuy nhiên đối với chư vị Bồ tát sẽ thành Phật trong kiếp chót, các 
Ngài biết rõ ba sự kiện liên quan đến sự thọ sanh vào lòng mẹ, lúc ở 
trong bảo thai và lúc đản sanh. Sức ép bên trong bào thai không đủ 
khả năng làm đảo lộn thân xác của các Ngài. Vào lúc sanh, các Ngài 
luôn ra khỏi lòng mẹ với hai tay duỗi thắng, mắt mở và đứng thăng 
vững chắc. Ngoài chư Phật đương lai, không một ai có chánh niệm về 
ba biến cố này. Do đó, vào lúc thọ sanh vào lòng mẹ và lúc đản sanh, 
mười ngàn luân vi thế giới đều chấn động đữ đội (Chú giải bộ Dĩgha 
Nikãya, cuốn 3). 


Sau khi đã thành tựu viên mãn Søccãdi/fhãna - Đề trụ xứ, vừa sanh 
ra, Bồ tát đi bảy bước về hướng bắc, và sau khi dò xét tất cả các 
hướng một cách dũng cảm, Ngài ba lần phát chơn ngôn uy dũng như 
tiếng gầm của chúa tế sơn lâm: “Ta là bậc Tối thượng trong thế gian 
(aggo ham asmi lokassa). Ta là bậc Tối thắng trong thế gian 
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(jettho ham asmi lokassa). Ta là bậc Tỗi thượng tôn trong thế gian 
(settho ham asmi lokassa).` 


Sau khi thành tựu viên mãn Upassamadifthana - Tịch tịnh trụ xứ, 
khi Ngài thấy bốn điềm tướng, người già, người bịnh, người chết, và 
người xuất gia thì tánh ngã mạn do tuôi trẻ, sức mạnh, sự trường thọ 
và phú quý diệt ngay trong dòng tâm của Bồ tát vì Ngài có sự hiểu 
biết sâu sắc về bốn phần Giáo pháp (Dhammuddesa) - là sự đau khô 
của thân do bởi tuôi già, bịnh tật, sự chết, và cách thoát khỏi tình trạng 
nô lệ do lòng tham đối với các dục lạc và tài sản, không thể có được 
cách thoát nêu không có sự xả ly hoàn toàn lòng tham ấy (được đưa ra 
trong ®afthapdla Su11a). 


Sau khi đã thành tựu viên mãn CZgãdiffhãna - Xả đoạn trụ xứ, Bồ 
tát bỏ lại tất cả thân thích và quyến thuộc trong hoàng cung không 
chút quan tâm. Ngài từ bỏ vương quyền mà Ngài đang thọ hưởng và 
quyền bá chủ của vị Chuyển luân vương sắp đến với Ngài. 


Đây là phần trình bày của các vị A-xà-lê bậc thầy. Nhà Chú giải 
Mahäã Dhammapäla không bình luận gì về Eke vãda này. 


Keci väda 


Theo các vị A-xà-lê, bốn Trụ xứ (Adif/häna) được thành tựu viên 
mãn chỉ khi nào chứng đắc Phật quả. Các vị giải thích là: Khi Ngài 
thành Phật (sự chứng đắc A-la-hán đạo tuệ và Nhất thiết trí) do nhờ sự 
tích lũy Saccadifthäna - Đê trụ xứ trong quá khứ đúng với lời nguyện 
của Ngài, Ngài thông đạt Tứ thánh đề, Saccaädifthäna được thành tựu 
viên mãn vào lúc ấy. Do nhờ Xả đoạn trụ xứ, Cãgãdi/thãna được được 
tích lũy trong quá khứ nên Ngài đoạn tận tất cả phiền não, cho nên Xả 
đoạn trụ xứ được thành tựu viên mãn vào lúc ẫy. Do nhờ Tịch tịnh trụ 
xứ, Upassamadi†thana đã tích lũy trong quá khứ, Ngài đạt được sự an 
lạc siêu phàm nhất của Niết bàn khi thành Phật, cho nên Tịch tịnh trụ 
xứ được thành tựu viên mãn vào lúc Ẫy. Do nhờ Trí tuệ trụ xứ, 
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Pannadhitthana đã được tích lũy trong quá khứ, Ngài đạt được Vô 
chướng trí (anaãvarana ñãna) biết rõ tất cả những gì cần biết, cho nên 
Trí tuệ trụ xứ, Panfñadhifthana được thành tựu viên mãn vào lúc Ấy. 


Nhà chú giải Mahã Dhammapäla có nhận xét về bài giải thích này 
như sau: “Lời giải thích của họ không được hoàn hảo bởi vì Chánh 
đăng giác (Abhisambodli), tức A-la-hán đạo tuệ hay Nhất thiết trí, là 
thực tại tuyệt đối. Vì Tịch tịnh trụ xứ, Upassamadifthana có nghĩa là 
sự diệt tắt hoàn toàn do khổ luân hồi không còn sanh khởi hay do sự 
an lạc hoàn toàn và vì điều này có thể đạt được chỉ vào lúc tịch diệt 
(parinibbana). ` 


Aññe väada 


Tuy nhiên các vị thầy Añfe thì cho rằng bốn Trụ xứ (Adiffhäna) 
được thành tựu viên mãn trong trường hợp bài kinh Chuyên pháp luân 
được thuyết giảng (khi Đức Phật vận dụng Thuyết thị trí - Desanã 
nang). 


Đây là bài giải thích của các vị thầy Añãñe: “Saccadiffhana - Đề trụ 
xứ mà Đức Phật đã tích lũy trong quá khứ được thành tựu trong luồng 
tâm thức của Ngài qua sự thuyết giảng Tứ Thánh đề theo ba cách là 
saccañäna (trí biết về chân để), kiccañäna (trí biết về việc phải làm) 
và kafañãna (trí biết về việc đã làm) đối với mỗi đề trong Tứ thánh đề. 
Cagaditthana - Xả đoạn trụ xứ mà Đức Phật đã tích lũy trong quá khứ 
được thành tựu viên mãn trong luồng tâm thức của Ngài qua sự bố thí 
vĩ đại về chánh pháp. Upassamadiffhana - Tịch tịnh trụ xứ mà Đức 
Phật tích lũy trong quá khứ được thành tựu viên mãn trong luồng tâm 
thức của Ngài sau khi tự mình chứng đạt sự an lạc của giải thoát tất cả 
phiền não và giúp những kẻ khác cũng đạt được như thế. 
Pannadhifthana - Trí tuệ trụ xứ mà Đức Phật đã tích lũy trong quá 
khứ được thành tựu viên mãn trong luồng tâm thức của Ngài qua sự 
thấy biết đầy đủ tất cả thiên hướng của chúng sanh. 
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Nhà Chú giải Mahãä Dhammapäla có nhận xét về bài giải thích quan 
điểm của các vị thầy aññe như sau: “Lời giải thích của các vị thầy 
afifñe cũng không hoàn hảo vì bốn Trụ xứ được thành tựu viên mãn chỉ 
khi nào các phận sự của một vị Phật đã xong. Qua sự thuyết giảng bài 
kinh Chuyển pháp luân, Đức Phật chỉ mới bắt đầu làm các phận sự 
của Ngài, Ngài chưa làm xong các phận sự ấy. Cho nên lời giải thích 
của các vị thầy zññe vẫn chưa đây đủ. 


Apare vada 


Các vị thầy Apare cho rằng bốn Trụ xứ được thành tựu viên mãn 
vào lúc Đức Phật tịch diệt (oarinibbana). 


Đây là lời giải thích của các vị thầy apare: “Trong bốn phương diện 
Đề trụ xứ thì Niết bàn, tức Paramaftha Saccädhiftthana, là đệ nhất, 
phận sự của nó chưa hoàn thành do chỉ chứng đắc A-la-hán đạo qua sự 
diệt tắt các phiền não (kilesa parinibbäna). 


Phận sự của nó được hoàn thành chỉ khi nào kiếp sống chấm dứt 
bằng sự diệt tắt các uân (khandha parinibbäna). Chỉ khi ấy 
Saccaädhifthana - Đê trụ xử mới được viên thành. Vào lúc ấy, tất cả 
bốn uân, là dục uân (kãmupadi), thân uân (khandhupadhi), phiền não 
uấn (kilesupadhi) và hành uẫn (abhisankhärupadi) đều bị loại bỏ nên 
Cägädifthãna - Xả đoạn trụ xứ được viên thành. Khi ấy vì tất cả các 
hành đều diệt nên Upassamadifthana - Tịch tịnh trụ xứ được viên 
thành. Cũng vảo thời điểm đó, tất cả mục đích của trí tuệ đều đạt được 
nên Pañnadhiffhana - Trí tuệ trụ xứ được viên thành”. Đây là quan 
điểm của các vị thầy apare. Nhà chú giải Mahã Dhammapäla không 
có lời bình luận nào về quan điểm của họ nhưng đưa ra lời giải thích 
riêng của mình để bố túc vào đó: (a) Sự thành tựu viên mãn 
Saccadhifthana đặc biệt rõ ràng vào lúc đản sanh; (b) Sự thành tựu 
viên mãn Pañfadhifthana đặc biệt rõ ràng vào lúc Ngài thành đạo; (c) 
Sự thành tựu viên mãn Cagđdiƒthana đặc biệt rõ ràng khi Ngài thực 
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hiện sự bố thí vĩ đại về Pháp qua sự thuyết giảng bài kinh Chuyển 
pháp luân, (d) Sự thành tựu viên mãn passamadi†thana đặc biệt rõ 
ràng khi Ngài giác ngộ Niết bàn . 


Tóm tắt quan điềm của những vị A-xà-lê 


()_ Các vị thầy Eke cho rằng bốn Trụ xứ được thành tựu viên mãn 
trong trường hợp đầu tiên khi sự thọ sanh vào lòng mẹ xảy ra 
trong kiếp chót. 

(1) Các vị thầy Keci cho rằng bốn Trụ xứ được thành tựu viên mãn 
trong trường hợp thứ hai khi thành đạo. 

(ii) Các vị thầy Aññe cho răng bốn Trụ xứ được thành tựu viên mãn 
trong trường hợp thứ ba khi bài kinh Chuyên pháp luân được 
thuyết giảng. 

(v) Các vị thầy Apare cho rằng bốn Trụ xứ được thành tựu viên mãn 
trong trường hợp thứ tư khi Đức Phật viên tịch Đại bát Niết bàn. 


Tuân theo truyền thống của các tác giả là nói lên quan điểm của mình 
ở cuối tác Phâm, đại đức Mahäã Dhammapäla nêu ra quan điểm cuối 
cùng, là apare vãáa, vì vị ấy tán đồng quan điểm ấy và chấp nhận nó 
bằng lời nhận xét bổ túc như sau: “Bốn Trụ xứ được thành tựu viên 
mãn chỉ trong trường hợp thứ tư khi Đức Phật viên tịch Đại-bát-Niết- 
bàn đúng như lời giải thích của các vị thầy Apare. Tuy nhiên, điều đặc 
biệt rõ ràng là Szccädhiffha được thành tựu viên mãn ở trưởng hợp 
thứ nhất; Paññädhihäna ở trường hợp thứ hai; Căgãdhifthãna ở 
trường hợp thứ ba; Và Upasamadhifthana ở trường hợp thứ tư.” 


Những lợi ích của các Trụ xứ 


Qua Saccadiffhana thì giới thanh tịnh, qua Cagadi/fhana thì sự nuôi 
mạng được thanh tịnh, qua Upasamadihana thì tâm thanh tịnh, qua 
Paññadh†thana thì trí tuệ thanh tịnh. 


116 Đại Phật Sử - Tập 1.B 


Hơn nữa, qua Saccadifhana (vì không đi lệch khỏi pháp chân thật), 
Ngài không theo cách hành xử sai lệch của sân. Qua Cagadifthana (vì 
không bị tham luyến vào các vật dục), Ngài không theo cách hành xử 
sai trái của tham. Qua Upasamadifthana (vì hoàn thiện) và vì không 
có gì để sợ hãi nên Ngài không theo cách hành xử sai lầm của sợ hãi; 
và qua Pafññãdifthäna (vì thấy các pháp như thật), Ngài không theo 
cách hành xử sai lầm của sỉ mê. 


Thêm nữa, qua Søccadifthäna, Ngài có thê chịu đựng không chút 
nóng giận với các điều phiền toái do lạnh, nóng, đói khát gây ra; do 
tiếp xúc với ruồi muỗi, gió năng, các loài bò sát; những lời măng chửi, 
càu nhàu của kẻ khác và những chứng bịnh đau đớn. Qua 
Cagadithana, Ngài sử dụng bốn món vật dụng là y phục, vật thực, 
chỗ ngụ và thuốc men mà không có sự chấp thủ sanh khởi do tham. 
Qua Upasamadifthäna, Ngài tránh được các nguy hiểm do voi dữ, 
ngựa hoang, chó dữ và thú hoang gây ra nhờ giữ tâm vắng lặng tuyệt 
đối. Qua Paññãảifthãna, Ngài sáng suốt loại trừ những ý nghĩ tà vạy 
về dục lạc, sân, hại cũng như những yếu tố bất thiện. 


Qua Saccadi†thana, Ngài đạt được hạnh phúc của sự xuất gia. Qua 
Cagädifthäana, Ngài hưởng được hạnh phúc của đời sống độc cư. Qua 
Upasamadi†thana, Ngài hưởng được sự an lạc và qua Paññadithana, 
Ngài hưởng được hạnh phúc kết hợp với bốn phần trí tuệ về Đạo. 


Qua Saccadifthana, Ngài đạt được hạnh phúc của sơ thiền. Qua 
Cagadifthana, Ngài đạt được hạnh phúc của nhị thiền. Qua 
Upasamadifthana, Ngài đạt được hạnh phúc của tam thiền và qua 
Pafiiädithãna, Ngài đạt được hạnh phúc của tứ thiền. 


Các pháp Pãrami rút gọn còn hai pháp 
Cũng như tất cả các pháp pãramr đều được bao gồm trong bốn Trụ 


xứ, chúng cũng được xem là hai pháp: Từ bị (Karuna) và Trí tuệ 
(Paññä). Thực tế thì chỉ phẩm hạnh như đãna, v.v... được thành lập 


Tỳ Khưu Minh Huệ 117 


dựa trên nên tảng là karunã và paññä, là hai pháp cần thiết cho sự giác 
ngộ Chánh đăng giác, dẫn đến kết quả là Nhất thiết trí. 


Những điểm đã được trình bày trong chương nảy là: 


Sự rút gọn 30 pháp Pardmr thành 10. Sự rút gọn I0 Param7 thành 
6: Dana, Sila, Khaml, Viriya, Jhang và Pañna. Rồi sự rút gọn 6 
Pãramrĩ thành 4 Trụ xứ - Adhifthaãna và cuỗi cùng tất cả Pãramï được 
cô đọng trong hai pháp: Karuna và Pañnña. 


13. Những yếu tô nào làm thành tựu các pháp Pãrami ? 


Với câu hỏi: “Những yếu tố nào làm thành tựu các pháp pãram7?” 
Câu trả lời: Những yếu tố nấy là: 


(1) Tu tập bốn loại 2hãvanä, 

(2) Quán tưởng những pháp đối nghịch với Pãramĩ và loại trừ 
chúng, 

(3) Hiến dâng thân mạng của mình đến Đức Phật. 


Tóm lại, phương tiện làm thành tựu các pháp pãrzw7 là (a) điệt tắt 
tự ái và (b) phát triển tình thương đối với tất cả chúng sanh. 


Giải TÕ: 


(1) Bốn phương tiện tốt để làm thành tựu các pháp pãraw7 là sự tu tập 
và tích lũy tất cả những pháp cần thiết như Ba-la-mật (parar), xả 
ly (cãga), hạnh (cariya), không bỏ sót một pháp nào với mục đích 
duy nhất là chứng đạt Nhất thiết trí (Sabbasambhara-bhävanä); 
với sự tôn kính hết mức (Sakkacca-bhävan3); kiếp này qua kiếp 
khác không có sự gián đoạn (Miranfara-bhavana); trải qua thời 
gian dài mà không có sự giải đãi trước khi thành Phật (C7rakala- 
bhaãvanđ). 
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(2) Vị Bồ tát trước hết phải xả ly tất cả sở hữu riêng tư của mình, ngay 
trước khi những người khất thực đến đứng trước cửa nhà, với 
quyết định: “Ta sẽ bố thí mạng sống cũng như tài sản của cải mà ta 
sở hữu nếu có người đến xin chúng. Sau khi đã cho đi, Ta sẽ dùng 


cái gì còn lại.” 


Bằng cách này, Ngài đã quyết định trước để xả ly mọi tài sản của 
cải mà Ngài sở hữu. Nhưng có bốn yếu tố gây chướng ngại cho sự bố 
thí của Ngài (dãna vinibandha - bỗ thí phược): 


(a) 
(b) 
(c) 
(d) 


Không quen thực hành bó thí trong quá khứ. 
Không có đầy đủ vật sở hữu. 

Tài sản sở hữu quá quí giá không thể cho đi được. 
Lo sợ tiền bạc của cải bị cạn kiệt. 


(a) Khi Bồ tát có những thứ để cho và những người hành khất đã 
đứng trước cửa nhà nhưng tâm của Bồ tát không có khuynh hướng 
muốn cho, Ngài nhận ra rằng: “Quả thật ta đã không có thói quen 
bố thí trong quá khứ cho nên giờ đây ước muốn bồ thí không sanh 
khởi trong những hoàn cảnh như vậy.” Rồi Ngài quán xét: 


“Dầu ước muốn bố thí không sanh khởi trong ta, ta cũng bố thí để 
tạo ra thói quen và vui thích với nó. Từ nay trở đi ta sẽ bố thí rộng rãi. 
Không phải rằng ta đã phát nguyện bồ thí rồi đó sao?” 


Sau khi quán xét như vậy, Ngài bố thí rất rộng rãi, đầy hoan hỷ. 
Bằng những sự bố thí như VẬY, VỊ Bồ tát đoạn trừ chướng ngại thứ 
nhất - “Không có thói quen thực hành bố thí trong quá khứ.” 


(b) Khi không có đủ tiền bạc, của cải, vị Bồ tát suy xét như vầy: “Vì 
trong kiếp trước ta không thực hành bồ thí nên kiếp này ta bị thiếu 
thốn của cải. Do đó, ta nên bố thí bất cứ cái gì mà ta có, dầu ít ỏi 
hoặc thấp hèn, cho dù làm như vậy sẽ làm cho đời sống của ta khó 
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khăn hơn. Bằng sự bố thí như vậy, chắc chắn tương lai ta sẽ đạt 
đến đỉnh cao của Bồ thí Ba-la-mật.” 


Sau khi đã quán xét như vậy, Ngài bố thí một cách rộng rãi, đầy 
hoan hý bất cứ thứ gì mà Ngài có. Qua những sự bố thí như vậy, Bồ 
tát đoạn trừ chướng ngại thứ hai - “thiếu thốn tiền bạc và của cải.” 


(c) Khi không có khuynh hướng muốn bồ thí vì phẩm chất của các vật 
sở hữu quí giá, Bồ tát suy xét như vây: “Này thiện nhân, há không 
phải rằng ngươi đã phát nguyện cầu sự Giác ngộ tối thượng, cao 
quí nhất và tuyệt hảo nhất đó sao? Muốn đạt được sự giác ngộ tối 
thượng, cao quí nhất và tuyệt hảo nhất, điều thích hợp duy nhất là 
ngươi phải bố thí những thứ quý báu nhất và tuyệt hảo nhất.” 


Sau khi quán xét như vậy, Bồ tát bố thí những vật thí quý báu nhất 
và tuyệt hảo nhất. Khi thực hành như thế, Bồ tát đã loại bỏ chướng 
ngại thứ ba - “tài sản sở hữu quý giá không thể cho đi được.” 


(d) Khi Bồ tát nhận thấy tiền bạc, của cải sẽ bị cạn kiệt nếu bồ thí 
chúng đi, Ngài suy xét như vầy: “Bị tiêu họai và mất mát là bản 
chất tài sản và các vật sở hữu. Chính vì ta đã không làm các việc 
phước về bố thí trong quá khứ nên bây giờ ta mới chịu thiếu thốn 
về các vật thí, mà chính quả phước của bố thí sẽ cho tài sản và các 
vật sở hữu không bao giờ cạn kiệt. Ta sẽ bố thí bất cứ vật gì ta có 
được dù ít hoặc nhiều. Bằng những sự bố thí như vậy, trong tương 
lai ta sẽ đạt đến đỉnh cao về Bồ thí Ba-la-mật.” 


Sau khi đã suy xét như vậy, Bồ tát cho đi bất cứ thứ gì Ngài có 
được một cách rộng rãi vả đầy hoan hỷ. Qua những sự bồ thí như vậy, 
Bồ tát đoạn trừ chướng ngại thứ tư - “lo sợ cạn kiệt các vật sở hữu của 
mình.” 


Đoạn trừ các chướng ngại của sự bố thí bằng cách quán xét về 
chúng với bất cứ phương cách nào thích hợp sẽ hình thành phương 
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tiện chánh đáng đề thành tựu Bồ thí Ba-la-mật. Phương pháp này cũng 
áp dụng cho các Ba-la-mật khác như trì giới, v.v.... 


(3) Hơn nữa, trước hết Bồ tát tự dâng hiến thân mạng của mình đến 
Đức Phật với câu nói: “Con xin dâng hiến thân mạng này của con 
đến Đức Phật (mãham attabhävam. Buddhänam niyyademi)”. Sự 
hiến dâng thân mạng này được thực hiện đến Đức Phật là phương 
pháp tốt để thực hành viên mãn Ba-la-mật. 


Thực ra, Bồ tát đã hiến dâng thân mạng của Ngài đến Đức Phật rồi, 
Ngài quán xét: “Ta đã dâng hiến chính thân mạng này của ta đến Đức 
Phật rồi nên có điều gì xảy ra cũng vậy thôi.” Khi đối diện với các 
nghịch cảnh có thê làm nguy hiểm đến thân và mạng sống của Ngài 
hoặc khó chịu đựng, hoặc khi Ngài đang bị thương tích đau đớn do 
chúng sanh gây ra, có thể tước mất mạng sống của Ngài trong khi thực 
hành các pháp Ba-la-mật trải qua nhiều kiếp. Sau khi đã quán xét như 
vậy, Ngài giữ tâm bất động tuyệt đối, không bị lay chuyên khi đối 
diện với các nghịch cảnh có thể làm hại đến cả mạng sống của Ngài và 
kiên quyết tích lũy các việc phước về Ba-la-mật. 


Bằng cách này, sự hiến dâng thân mạng của chính mình đến Đức 
Phật trước tiên là phương tiện tốt để thực hành viên mãn tất cả các 
pháp Ba-la-mật. 


Nói tóm lại, các phương tiện để làm thành tựu các pháp Ba-la-mật 
là: (a) diệt tự ái và (b) phát triển từ bi đối với tất cả chúng sanh. 


Giải TÕ: 


Nhờ hiểu biết đầy đủ bản chất chân thật của các Pháp, vị Bồ tát - 
người có chí nguyện thành đạt Nhất thiết trí giữ tâm không bị ô nhiễm 
bởi ái dục, ngã mạn và tà kiến. Nhờ thấy thân của mình chỉ là khối uân 
của hiện tượng tự nhiên nên sự tự tôn, tự đại cảng ngảy càng giảm 
thiểu và diệt tắt. 
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Do thường xuyên tu tập pháp Đại bi, Ngài xem tất cả chúng sanh 
như con ruột của chính mình. Tâm từ ái và bi mẫn của Ngài đối với họ 
càng ngày càng sâu rộng. 


Bồ tát - người đã diệt trừ tánh bỏn xẻn, v.v... là những pháp đối 
nghịch với các pháp Ba-la-mật. Sau khi tạm thời thoát khỏi tham, sân, 
s¡ liên quan đến chính mình và những kẻ khác, đã cứu độ chúng sanh 
bằng Bốn nhiếp pháp (saugaha varthu): bố thí (dãna), ái ngữ 
(piyavacđ), lợi hành (afthacariya) và đồng sự (samãnaffzia). Bỗn 
pháp này luôn luôn đi chung với bốn Trụ xứ. Rồi Ngài giúp đỡ chúng 
sanh bằng ba thừa hành (sa, samadhi, paññä) là những cỗ xe dẫn họ 
đi đến ba chỗ Giác ngộ, đối với những người chưa vào ba cỗ xe ấy thì 
đưa họ vào, còn những người đã vào rồi thì giúp họ đạt đến chỗ thành 
thục. 


Thực ra, từ bi và trí tuệ của Bồ tát được tô điểm bởi hành động bố 
thí, một trong bốn Nhiếp pháp (từ bi và trí tuệ không bao giờ tự hiện 
khởi mà không có bố thí, cả hai cùng hiện khởi khi các hành động bố 
thí xảy ra). Bố thí được tô điểm bởi ái ngữ, vì Bồ tát không bao giờ 
nói lời trách móc hoặc lớn tiếng trong khi bố thí cho những người đến 
xin vật thí và cho người hầu kẻ hạ, chỉ nói những lời chan chứa từ ái 
mà thôi. Lời nói từ ái được tô điểm bởi lợi hành, vì Bồ tát nói lời từ ái 
không chỉ đem lại sự hài lòng mà nói với lòng chân thành, thiện ý là 
đem lại lợi ích cho kẻ khác (vì sự thực hành các pháp cần thiết cho sự 
giác ngộ, là những pháp như pãram1, cãga, cariya, có nghĩa là sự thực 
hành đem lại lợi ích và hạnh phúc cho chúng sanh. Do đó, sự thực 
hành ấy được gọi là lợi hành, một trong bốn nhiếp pháp). Lợi hành 
được tô điểm bởi đồng sự, vì trong sự thực hành các pháp cần thiết 
cho sự giác ngộ, Bồ tát đối xử với tất cả chúng sanh với tâm bình 
đăng, xem họ như người ngang hàng với chính Ngài bất chấp mọi 
hoàn cảnh vui vẻ hay khổ đau. 


122 Đại Phật Sử - Tập 1.B 


Khi Ngài thành Phật, phận sự hóa độ và thuyết pháp của Ngài được 
thành tựu bằng cách sử dụng bốn nhiếp pháp để đem lại lợi ích cho 
chúng sanh. Bốn nhiếp pháp này được tu tập viên thành nhờ sự thành 
tựu viên mãn bốn Trụ xứ. 


Giải TÕ: 


Đối với Đức Phật, hành động bố thí được viên thành nhờ 
Cagadhifthana, ái ngữ được viên thành nhờ Saccadhithana, lợi hành 


được viên thành nhờ Paññadhi†thaãna, và đồng sự được viên thành nhờ 
Upasamadhi†thana. 


Liên quan đến bốn ađji/hãna và bôn Nhiếp pháp, Chú giải bộ 
Hạnh Tạng (Cariyã Piƒaka) có nêu ra bốn câu kệ tán dương các ân 
Đức Phật. 


l) Sqcco cãgĩ u0asanfo 
pañnñava anukampako 
sambhatasabbasambharo 
kam namattham na sadhaye. 


Đức Phật, Bậc đã đạt đến đỉnh cao của sự thành tựu bốn loại Đề trụ 
xứ - Saccadhifthana, Bậc đã thành tựu hoàn toàn các Xả đoạn trụ xứ - 
Saccadhifthana, Bậc đã dập tắt các ngọn lửa phiền não. Bậc thành đạt 
Nhất thiết trí và Bậc chăm sóc chúng sanh bằng tâm đại bi, có đầy đủ 
tất cả các pháp cần thiết về pãramï, có điều gì mà Ngài không thể đạt 
được? 


2) Mahakaruniko sattha 
hites1 ca upekkhako 
nirapekkha ca sabbattha 
aho acchariyi Jino. 
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Đức Phật, là thầy của chư thiên và nhân loại, bậc có tâm đại bi, tầm 
cầu lợi ích và hạnh phúc cho chúng sanh cho đến khi họ giác ngộ Niết 
bàn. Ngài giữ tâm bình thản trước các pháp thăng trầm của cuộc sống. 
Thoát khỏi ái dục đối với mọi pháp trong thân và ngoài thân. Kỳ diệu 
thay Đức Phật! Bậc Thắng phục ngũ ma (mara). 


[Ngũ ma: 5 loại chướng ngại - (I) Thiên ma (đevapuffa maãra), chư 
thiên chiến đấu với Đức Phật về chỗ ngồi trí tuệ, vây quanh Ngài là 
những đoàn binh ma. (2) Phiền não ma (#ies mãra), các loại phiền 
não trong tâm. (3) Hành tác ma (abhisankhara mara) các hành vị tạo 
nghiệp dẫn đến sự tái sanh. (4) Âm ma (khandha mãra), các danh sắc 
uân xuất hiện trong tất cả các kiếp sống trước khi chứng đắc Niết bàn. 
(Š) Tử ma (maccu mara)]. 


3) Virato sabbadhammesu 
Saftesu ca upekkhako 
sada sattahite yutffo 
aho acchariyo Jmo. 


Tuy đã ly ái tất cả các pháp và tâm đã bình thản trước tất cả chúng 
sanh, Ngài vẫn chuyên tâm ngày đêm đem lại hạnh phúc cho chúng 
sanh. Ôi, kỳ diệu thay Đức Phật, Bậc Thắng phục ngũ ma! 


4) Sabbada sabbasaffaänam 
hitãya ca sukhaya ca 
uyyutto akitãsI ca 
aho acchariya Jimo. 


Luôn đem lại lợi ích và hạnh phúc cho chúng sanh - nhân loại, chư 
thiên, Phạm thiên - và chăm lo năm phận sự của vị Phật ngày đêm 
không ngừng nghỉ. Thế mà Ngài vẫn không có dấu hiệu tỏ ra mệt mỏi. 
Ôi, kỳ diệu thay Đức Phật, Bậc Thắng phục ngũ ma! 
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(Chấm dứt chương nói về những yếu tố tạo nên sự thành tựu các pháp 
Ba la mát) 


14. Thời gian cần thiết để thành tựu các pháp Pärami là bao lâu? 


Với câu hỏi: “Thời gian cần thiết để thành tựu các pháp pãramï là 
bao lâu?” Câu trả lời là: 


Thời gian tối thiểu cần thiết cho sự thành tựu viên mãn các pháp 
Ba-la-mật là bốn A-tăng-kỳ (zsankheyya) và một trăm ngàn đại kiếp. 
Thời gian trung bình là tám A-tăng-kỳ và một trăm ngàn đại kiếp, và 
thời gian lâu nhất là mười sáu A-tăng-kỳ và một trăm ngàn đại kiếp 
sau khi được thọ ký thành Phật (Chỉ sau khi thành tựu viên mãn các 
pháp pãramĩ trong những chuỗi dài thời gian như vậy, người ta mới có 
thể thành Phật). 


Ba chuỗi thời gian khác nhau này liên quan đến ba loại Đương lai 
Phật, đó là Pañø7adhika Đương lai Phật (Trí tuệ Đương lai Phật), 
Saddhadhika Đương lai Phật (Đức tin Đương lai Phật) và Viriyadhika 
Đương lai Phật (Tinh tấn Đương lai Phật) (vị Pañãñãdhika Đương lai 
Phật phải trải qua 4 A-tăng-kỳ và một trăm ngàn đại kiếp; vị 
Saddhadhika Đương lai Phật phải trải qua 8 A-tăng-kỳ và một trăm 
ngàn đại kiếp, và vị Virj;zdhika Đương lai Phật phải trải qua l6 A- 
tăng-kỳ và một trăm ngàn đại kiếp để thực hành viên mãn các pháp 
Ba-la-mật. 


Với câu hỏi: “Tất cả ba loại Bồ tát này đều là những vị Đương lai 
Phật, tại sao lại có ba chuỗi thời gian khác nhau để thực hành viên 
mãn các pháp pãram7?” Câu trả lời là: 


Vị Pafññaãdhika Đương lai Phật yếu về đức tin nhưng mạnh về trí 
tuệ. Vị Saddhadhika Đương lai Phật mạnh về đức tin nhưng trung 
bình về trí tuệ. Vị Virjãdhika Đương lai Phật yếu về trí tuệ nhưng 
mạnh về tỉnh tấn. Chỉ qua sức mạnh về trí tuệ, người ta mới chứng đạt 
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Nhất thiết trí. Trí tuệ mạnh thì thời gian chứng đạt Nhất thiết trí sẽ 
nhanh. Trí tuệ yếu thì thời gian chứng đạt Nhất thiết trí sẽ chậm. Sự 
khác nhau về mức độ sức mạnh của trí tuệ giải thích lý do về những 
chuỗi thời gian khác nhau để thực hành viên mãn các pháp päãram1. 
(câu trả lời này được trích ra từ Chú giải). 


Các vị thây Apare cho răng sự khác biệt giữa ba thời gian căn cứ 
vào ba mức độ của sự tĩnh tân : mạnh, trung bình và yêu. 


Lại nữa, các vị A-xà-lê khác thì nói răng chính do sự khác biệt về 
các mức độ mạnh, yêu và trung bình của sự thành thục các pháp 
pãramï dẫn đến giải thoát. 


Trong ba quan điểm này, quan điểm của nhà Chú giải tỏ ra thích 
hợp nhất khi chúng ta xét sự phân chia các vị Bồ tát thành ba loại như 
sau: 


Ba dạng Bồ tát 
Giải TỐ: 


Ngay vào lúc được thọ ký như trong trường hợp của đạo sĩ 
Sumedha, các vị Bồ tát có ba dạng: (l1) Lược khai trí Bồ tát 
(Ugghatitaññä Bodhisatia), (2) Quảng viễn trí Bồ tát (Vipañcitaññä 
Bodhisatra) và (3) Sở dẫn đạo Bồ tát (Neyya Bodhisara). 

Ugghatitaññä Bodhisatta - Lược khai trí Bồ tát là những bậc nếu 
muốn chứng đắc pháp giác ngộ của vị Thinh văn (Szvaka Bodhi) trong 
chính kiếp sống mà họ được thọ ký, sẽ có phước hỗ trợ đặc biệt để 
chứng đắc đạo quả A-la-hán cùng với sáu Thắng trí (A2jiZñ2) và bôn 
Tuệ phân tích (Pa/isambhidä ñãna), ngay trước khi kết thúc câu kệ 
thứ ba của bài kệ gồm bốn câu do Đức Phật thuyết. Lược khai trí Bồ 
tát này cũng được gọi là Pañããähika Bồ tát. Dạng Bồ tát này có trí tuệ 
mạnh nhất. 
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Vipañcitaññã Bodhisatta - Quãng viễn trí Bồ tát là những vị mà 
nếu muốn chứng đắc sự giác ngộ của vị Thinh văn trong chính kiếp 
sống mà họ được thọ ký, thì sẽ có phước hỗ trợ đặc biệt để chứng đắc 
đạo quả A-la-hán cùng với Lục thông và bốn loại Tuệ phân tích, trước 
khi kết thúc câu kệ thứ tư của bài kệ gồm bốn câu do Đức Phật thuyết. 
Dạng Bồ tát này cũng được gọi là Saddhaädhiäa - có trí tuệ trung bình. 


Neyya Bodhisatta - Sở dẫn đạo Bồ tát là những vị mà nếu muốn 
chứng đạt sự giác ngộ của vị Thinh văn trong chính kiếp sống mà họ 
được thọ ký, sẽ có phước hỗ trợ đặc biệt để chứng đắc đạo quả A-la- 
hán cùng với Lục thông và bốn loại Tuệ phân tích, vào lúc kết thúc cả 
bài kệ gồm bốn câu do Đức Phật thuyết. Dạng Bồ tát này cũng được 
gọi là Viriyadhika Bồ tát - có trí tuệ yêu nhất. 


Cả ba dạng Bồ tát đều đã phát nguyện thành Phật trong vô số đại 
kiếp, trước khi được Đức Phật thọ ký. Tuy nhiên, sau khi được thọ 
ký rồi, họ thực hành các pháp pãrzmï trải qua đúng thời gian đã 
được giải rõ ở trên và chứng đạt Nhất thiết trí. 


Chứng đắc Phật quả sớm hơn là điều không thể được 


Lúa ra hoa, đậu ra hạt và chín chỉ sau một thời gian nhất định. Ngay 
cả khi có sự chăm sóc hết mức như tưới nước nhiều, v.v... cũng không 
thê cho quả sớm hơn thời gian tự nhiên được. Tương tự vậy, tất cả các 
dạng Bồ tát không cách nào chứng đạt đạo quả Phật trước khi thực 
hành viên mãn các pháp pãrzmï trong thời gian nhất định, dù hằng 
ngày họ thể hiện sự tinh tấn nhiều hơn trong sự thực hành các pháp 
Ba-la-mật, sự xả ly và các hạnh, vì trí tuệ của các vị chưa đạt đến chỗ 
thành thục và sự tích lũy các nhân tố thành Phật chưa được viên mãn. 


Do đó, nên hiệu răng các pháp parzmï được thành tựu viên mãn 
đúng với thời gian đã được nêu trên. 


15. Những lợi ích nào phát sanh từ các pháp PãramI ? 
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Với câu hỏi: “Những lợi ích nào phát sanh từ các pháp paãram??” 
Câu trả lời tóm tắt là: 


Những lợi ích phát sanh từ các pháp parzmr là không tái sanh vào 
A-ty-địa ngục, v.v... 


Giải thích chỉ tiết: 


Những lợi ích phát sanh từ các pháp pãrzmr là: không tái sanh 
trong mười tám loại kiếp sống bất hạnh (abhabbaffhäna) như A-ty-địa 
ngục (Awïci), v.v... (sẽ được bàn đến ở cuối tập phẩm này); khả năng 
thực hành các pháp lợi sanh; hai mươi điều kỳ diệu (như đã được mô 
tả trong bài kinh Acchariya Abbhuta, của phẩm Suññata Vagga, 
Uparipannäsa, trong MajJjhima Nikãya); sự thành tựu ước nguyện của 
vị Bồ tát; và tất cả những lợi ích khác như sự thành thạo trong nghệ 
thuật và các nghề thủ công, v.v... mà chúng ta thường thấy trong các 
bài kinh Bồn sanh (Jzraka), các Phật sử (Buddhavamsa), V.V.... 


(Những lợi ích liên quan đến 15 cặp Param7 được nêu ra ở mục SỐ 
12. Bài “Các pháp pãramï được rút gọn như thế nào?” cũng được xem 
là những lợi ích phát sanh từ các pháp pãram). 


Hơn nữa, những điều sau đây cũng là những lợi ích do các pãramĩ 
đem lại - Từ khi phát nguyện thành Phật, Bỏ tát với lòng mong ước 
hạnh phúc cho chúng sanh đã trở thành giống như người cha của họ. 
Có những đức tánh siêu việt, Ngài xứng đáng thọ lãnh những vật cúng 
dường, đáng được tôn kính. Ngài giống như mảnh ruộng phì nhiêu để 
gieo vào những hạt giống phước. Ngài được chư thiên và nhân loại 
thương mến. Tâm của Ngài chan chứa từ bi nên Ngài không thể bị hại 
bởi các loài thú dữ như cọp, báo, sư tử, v.v.... Là người có phước phi 
thường ở bất cứ nơi nào Ngài sanh ra, Ngài vượt trội những kẻ khác 
về sắc đẹp, danh vọng, hạnh phúc, sức mạnh và quyền lực. Ngài thoát 
khỏi các chứng bịnh. Ngài có niềm tin rất thanh tịnh, sự tinh tấn, 
chánh niệm, định và trí tuệ. Ngài có ít phiền não, kết quả Ngài trở 


128 Đại Phật Sử - Tập 1.B 


thành người dễ chịu. Ngài nhẫn nại và vui thích trong các việc thiện. 
Ngài không tỏ thái độ nóng giận hay thù hằn, cũng không gièm pha kẻ 
khác. Ngài không có tánh thù địch, đỗ ky, xảo quyệt, đạo đức giả. 
Ngài không tự cao hay ngạo mạn. Ngài vắng lặng, thanh tịnh. Ngài 
luôn lưu tâm đến việc phước, nhẫn nại chịu đựng sự hành hạ của kẻ 
khác. Ngài không gây đau khổ cho họ. Dù ở bất cứ nơi nào, thị trấn, 
làng mạc hay các vùng, nơi Ngài ở đều thoát khỏi mọi nguy hiểm, tai 
họa. Bất cứ nơi nào Ngài sanh vào (ví dụ như trong kiếp trước khi 
Ngài sanh làm hoàng tử Temi) dù ở trong các cõi khổ như địa ngục 
Ussada (Đột khởi địa ngục) không giống như những tội đồ khác, Ngài 
không tỏ thái độ đau đớn trước những cực hình khủng khiếp, mà phát 
triển kinh cảm trí mỗi lúc một mạnh hơn. 


Hơn nữa, sự thành tựu về thọ mạng (äãyu-sampađ2), sự thành tựu về 
sắc thân (rupa-sampad3), sự thành tựu về quyền thuộc (kula- 
sampada), sự thành tựu về chủ quyền (issariya-sampadä), tánh khả 
nhận của lời nói (adeyya-vacanafa), tánh vĩ đại của oai lực 
(mahänubhäva(đ) cũng là lợi ích của các pháp pãramH. 


Sự thành tựu về ãyu-sampadaä - thọ mạng là sự trường thọ trong bất 
cứ kiếp sống nào Ngài sanh ra. Với sự thành tựu này, Bồ tát làm được 
nhiều việc phước cảng ngày càng to lớn hơn. 


Sự thành tựu về rữpa-sampadä - sắc thân là sắc đẹp của thân. Với 
sự thành tựu này, Bồ tát khiến cho chúng sanh ngưỡng mộ và coi 
trọng vẻ đẹp của thân có niềm tin và sự kính trọng đối với Ngài. 


Sự thành tựu về kula-sampada - quyên thuộc là sự tái sanh vào gia 
đình thuộc giai cấp cao. Với sự thành tựu này, ngay cả những người 
say mê, chấp thủ địa vị cũng đến với Ngài. Do đó, Ngài có thể tế độ 
họ, giúp họ tây trừ tánh ngã mạn của họ. 


Sự thành tựu về issariya-sampadãä - chủ quyền là tài sản to lớn, 
quyên lực to lớn và tùy tùng đông đảo. Do sự thành tựu này, Bồ tát có 
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thê ban những lợi ích đến những người xứng đáng qua tứ nhiếp pháp 
của Ngài và dẫn dắt những người cần được điều phục vào con đường 
chân chánh. 


Adeyya-vacanaíä - tánh khả nhận của lời nói là làm người có lời 
nói đáng tin cậy. Với sự thành tựu này, Bô tát được mọi người tin cậy 
như tin vào sự công băng của chiệc cân. 


Mahanubhavdafä - tánh vĩ đại của oal lực là sự tỏa sáng của oal lực. 
Bằng sự thành tựu này, Ngài không bị đánh bại trong khi Ngài nhiếp 
phục người khác theo chánh pháp. 


Chính những sự thành tựu này là nguyên nhân cho sự trưởng thành 
của vô số pháp cần thiết về phước và là phương tiện mà nhờ đó chúng 
sanh bước vào ba cỗ xe, và cũng nhờ đó mà những người đã bước vào 
ba cỗ xe ẫy đạt đến chỗ thành thục. 


16. Quả của các pháp Päramr là gì? 


Đôi với câu hỏi: “Quả của các pháp paãram7 là gì?” Câu trả lời tóm 
tắt là: 


Quả của các pháp pãram7 là vô số ân đức của Đức Phật dẫn đầu bởi 
A-la-hán đạo trí (Araharamagga) và Nhất thiết trí là sự Giác ngộ tối 
thượng. Nghĩa là sự chứng đắc đạo quả Phật là quả của những pháp 
DaraqmI. 


Giải rõ: 


Đó là sự hoạch đắc về sắc thân (rzpa-kãya) được tô điểm bởi nhiều 
đặc điểm như 32 hảo tướng của bậc đại trượng phu, tám mươi tướng 
phụ (sẽ được nói rõ trong bài lịch sử của Đức Phật Gotama). Hào 
quang từ thân của Ngài tỏa rộng tám mươi hắc tay ngay cả trong bốn 
điều kiện tối tăm (4 điều kiện tối tăm là - nửa đêm, tối ba mươi, trong 
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khu rừng rậm và dưới bầu trời dày đặc mây đen không có ánh sáng), 
sự hoạch đắc pháp thân (đhamma kãya) được thành lập dựa vào sắc 
thân và rực rỡ với vô số ân đức như Mười lực (Dasabala ñãng); Tứ tín 
tuệ (Cafw vesaraJJa ñana); Lục bất cộng trí (Cha-asadharana ñaãng): 
và Thập bát bất cộng pháp (4uenika dhamma). 


[Thập bát bất cộng pháp (4venika-dhamma):(i) Quá khứ vô chướng 
trí; (I1) Hiện tại vô chướng trí; (ii) Tương lai vô chướng trí; (ïv) 
Trí tuệ dẫn đâu trong tất cả mọi hành vi của thân; (V) Trí tuệ đứng 
đầu trong tất cả mọi hành vi của lời nói; (vi) Trí tuệ đứng đấu 
trong tất cả mọi hành vì của ý; (vii) Không có sự thôi giảm trong 
quyết định; (viiij) Không có sự thối giảm trong tỉnh tấn; (ix) Không 
có sự thối giảm trong định; (x) Không có sự thối giảm trong trí tuệ; 
(xi) Không có sự thối giảm trong việc thuyết pháp; (xii) Không có 
sự thối giảm trong giải thoát; (xi) Không say mê trong vui đùa; 
(xiv) Không tạo ra những lỗi lầm ngốc nghếch; (xv) Mọi việc đễu 
có thể phán đoán bằng trí tuệ; (xvi) Không có điễu gì cần phải vội 
vã; (xvii) Không bao giờ chênh mãng, dễ duôi; (xviii) Làm tất cả 
mọi việc phải suy xét đúng đản. ] 


Hơn nữa, các nhà Chú giải đã trích dẫn câu kệ sau đây để tóm tắt 
tât cả ân đức của một vị Phật: 


Buddhopi buddhassa bhaneyya vannam 
kappamu pice aññamn abhasamano 
khiyetha kappo cira đdighamụ antare 
vawno na khiyetha tathãgatfassa. 


“Những ân đức của một vị Phật rất nhiều đến nỗi ngay cả một vị 
Phật khác bỏ hết cả thời gian chắng làm gì ngoài việc trú trong những 
ân đức của vị Phật ây suốt cuộc đời, cũng không thể kế ra hết tất cả 
những ân đức Ấy. Tất cả những ân đức như vậy của một vị Phật là Quả 
của các pháp pãram1. 
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Vào lúc này, để khơi dậy niềm tịnh tín và kính ngưỡng đến vô 
lượng ân đức của Đức Phật, để giúp người đọc tác phẩm này tăng 
trưởng phước báu dẫn đến trí tuệ, tôi sẽ kết luận tập phẩm này bằng 
cách nhắc lại ba bài kệ của đạo sĩ Suruci, tiền thân của đại đức 
Sãriputta, tán dương Đức Phật Anomadassr: 


(1) Sakka samudde udakam. 
pametum a|hakena vã 
na tveva tava sabbannn 
ñanam sakkã pamefave. 


Bằng cách nào đó người ta có thê đo được lượng nước mênh mông 
của đại dương. Tuy nhiên, không một ai dù là người hay chư thiên mà 
có thê dò được trí tuệ của Đắng Tối Tôn - Đức Phật Chánh biến trị, 


(1) Dharetumn pathavim sakka 
thapetva tulamandale 
na tveva tava sabbafnu 
nñanam sakka dharefave 


Bằng cách nào đó, người ta có thể cân được toàn bộ khối lượng của 
đại địa này. Tuy nhiên, không ai dù là người hay chư thiên mà có thê 
dò được trí tuệ sâu rộng của Đắng Tối Tôn - Đức Phật Chánh biến tri. 


(11) Akãso minitum sakkã 
rajjuya angulena va 
na tveva tava sabbafnu 
ñanam sakkã pamefave. 


Bằng bàn tay hay thước dây, người ta có thể tính được khoảng rộng 
của hư không. Tuy nhiên, không ai dù là người hay chư thiên mà có 
thể dò được trí tuệ sâu rộng của Đắng Tối Tôn - Đức Phật Chánh biến 
tr1. 


132 Đại Phật Sử - Tập 1.B 
KÉT THÚC CHƯƠNG 7 


TẠP PHẨM BÀN VỀ Ý NGHĨA VÀ CÁC VẤN ĐÈ KHÁC LIÊN 
QUAN ĐÉN CÁC PHÁP PÄRAMI 
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MƯỜI TÁM BÁT KHẢ SỬ XỨ 
ABHABBATTHANA 


Đây là mười tám loại kiếp sống mà vị Bồ tát đã được thọ ký sẽ 
không tái sanh vào. Những vị Bồ tát giống như đạo sĩ Sumedha đều có 
tám đặc tánh để được thọ ký thành Phật, và sau khi được thọ ký rồi thì 
không sanh vào 18 loại kiếp sống này trong suốt chuỗi đài luân hồi 
cho đến khi thành Phật. Những kiếp sống này được nêu ra trong bài 
diễn giải về kinh Khaggavisana ở bộ Chú giải Sutta Nipäta. 


Mười tám kiệp sông là: 


(1) Kiếp sanh ra bị mù. 

(2) Kiếp sanh ra bị điếc. 

(3) Kiếp sanh ra làm người điên dại. 

(4)_ Kiếp sanh ra bị câm. 

(5) Kiếp sanh ra bị què. 

(6) Kiếp sanh làm người man rợ (bộ lạc). 

(7) Kiếp sanh ra từ nữ nô lệ. 

(8) Kiếp sanh làm người có tà kiếp cực đoan. 

(9) Kiếp sanh làm người có giới tánh chuyền đổi (từ nam qua nữ) 

(10) Kiếp sanh làm người phạm ngũ nghịch đại tội. 

(11) Kiếp sanh làm người bị phong cùi. 

(12) Kiếp sanh làm loài vật nhỏ hơn chim cút. 

(13) Kiếp sanh làm ngạ quỷ khuppipäsika, nịjjhãmatanhika và A- 
tu-la kala-kafñcika [khuppipasika (cơ khát ngạ quỷ) là loài ngạ 
quỷ luôn luôn bị đói; ø077hãmafanhika (thiêu khát ngạ quỷ) là 
một loài qui khác nữa luôn cảm thọ sự nóng cháy vì thân của 
nó luôn luôn bốc lửa. Đây là những loại qui mà trong kiếp 
trước chúng đã sanh làm vị tỳ khưu; những loại này đại đức 
Mục-kiền-liên đã gặp ở trên núi Kỳ xà quật (Gijjhakũta). Kãla 
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kañcika là tên một loại A-tu-la có thân hình cao 3 gãvuta (l 
gãvuta = 1⁄4 do tuần, gần 4 km), nhưng vì có ít thịt và máu nên 
nước da của nó có màu lá úa vàng vỏ, nhọợt nhạt, đôi mắt của 
nó năm ở trên đầu, lồi ra như mắt của con tôm, miệng của nó 
nhỏ như cái lỗ khâu kim, cũng năm trên đầu nên nó phải 
khom người tới trước để nhặt lấy vật thực. 

(14) Kiếp trước sanh vào địa ngục vô gián (avicï) và địa ngục trung 
gian thế giới (lokanrarika nằm giữa ba thế giới sa-bà, đó là 
chỗ mà những người làm ác phải chịu khổ vì những ác nghiệp 
mà họ đã gieo tạo trong kiếp trước nên được gọi là trung gian 
thế giới địa ngục). 

(15) Kiếp sanh làm Ma vương (mãra) ở cõi trời Tha hóa tự tại. 

(16) Kiếp sanh làm Phạm thiên vô tưởng (Asaññasafia) và Phạm 

thiên ở các cõi Ngũ tịnh cư (Suddhavasa) 

(17) Kiếp sanh vảo các cõi Phạm thiên vô sắc (Aripa),, và 

(18) Kiếp sanh vào thế giới sa-bà khác. 


Trong việc liệt kê 18 bất khả sử xứ, bộ Chú giải Atthasalin và Chú 
giải Buddhavarnsa có một số điểm tương đồng và nhiều điểm tương 
đồng với bộ Chú giải Sutta nipãta. Trong phân liệt kê 18 chỗ của bộ 
Chú giải Sutta nipäta, tám chỗ sau đây không có trong bộ Chú giải 
Atthasalini: 


(1) Kiếp sanh làm người điên. 

(2)_ Kiếp sanh làm người què bẩm sinh. 

(3) Kiếp sanh làm người man Tợ. 

(4)_ Kiếp sanh làm người có giới tánh thay đồi. 
(5) Kiếp sanh ra từ bào thai của nữ nô lệ. 

(6)_ Kiếp sanh làm người bị phong cùi, và 

(7) Kiếp sanh làm Ma vương, và 

(8) Kiếp sanh vào thế giới sa-bà khác. 
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Bộ Chú giải Atthasalini không nêu ra con số chính xác về những 
kiếp sống này và những kiếp sống được liệt kê trong đó mà không có 
trong bộ Chú giải Sutta Nipäta là: 


(1) Kiếp sanh làm nữ nhân. 

(2) Kiếp sanh làm người có hai bộ phận sinh dục, một của nam và 
một của nữ. 

(3) Kiếp làm người bị thiến. 


(Bảng liệt kê của bộ Chú giải Buddhavarnsa giống như của bộ Chú 
giải Atthalim.) 


Chữ Pali gọi người có hai bộ phận sinh dục là ubhafo vyañjanaka 
(ubharo nghĩa là “do bởi hai loại nghiệp trong quá khứ, người tạo ra 
nữ giới tánh và nam giới tánh; vyañ/anaka nghĩa là “người có hai bộ 
phận sinh dục khác nhau”). Người có hai bộ phận sinh dục cũng có hai 
loại: người nữ và người nam. 


Ở người nữ có hai bộ phận sinh dục, những đặc tánh của nữ giới 
xuât hiện trội hơn; ở người nam có hai bộ phận sinh dục, những đặc 
tánh của nam giới rõ nét hơn. 


Khi người đàn bà có hai bộ phận sinh dục muốn hành dâm với một 
người đàn bà khác thì bộ phận sinh dục nữ sẽ biến mắt và bộ phận 
sinh dục nam xuất hiện. Khi người đàn ông có hai bộ phận sinh dục 
muốn hành dâm với người đàn ông khác thì bộ sinh dục nam của anh 
ta biễn mất và bộ sinh dục nữ tự hiện bảy. 


Người nữ có hai bộ sinh dục có thể mang thai và cũng có thể làm 
cho người đàn bà khác có thai. Người đàn ông có hai bộ phận sinh dục 
không thể mang thai, nhưng anh ta có thể làm cho người đàn bà có 
thai (Chú giải bộ Vinaya Mahävagga). 
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Người bị thiến, chữ Päli là panđaka (nghĩa là người có bộ phận sinh 
dục không hữu hiệu), dù là người nam nhưng anh ta không giống với 
những người đàn ông khác, ở chỗ anh ta không có sự hiệu nghiệm 
trong các hành động tình dục với nữ giới. Người bị thiến có năm loại: 


l. asửfa-pandaka: người làm thỏa mãn tình dục bằng cách nút đương 
vật của người đàn ông khác hoặc dùng miệng nút tính khí của 
người đản ông kia. 

2. ussuyya-pandaka: người làm thỏa mãn tình dục của mình bằng 
cách trộm nhìn đôi nam nữ làm tình và cảm thọ khoái lac trong sự 
ganh ty với họ. 

3. opakkamika-pandaka: người bị thiễn như các vị họan quan. 

4. pakkha-pandaka: người nỗi cơn tình dục trong nửa tháng hạ huyền 
và tạm lắng tình dục trong nửa tháng thượng huyền. 

5. napưmnsaka-pandaka: người sanh ra không có những đặc tánh về 
tình dục (đó là người sanh không có mười yếu tố về giới tính, có 
thể gọi là người phi nam phi nữ). Năm loại người này được rút ra 
từ Chú giải của bộ Vinaya Mahävagga. 


(Nhóm 10 sắc tính gôm có: bốn nguyên chát là đát, nước, lửa, gió 
cộng thêm màu sắc, mùi, vị, dưỡng chát hay sắc vật thực, mạng quyền 
và sắc nam hay sắc nữ. ) 
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MƯỜI TÁM BÁT KHẢ SỬ XỨ 
ABHABBATTHÃNA 
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CHƯƠNG 9 


LỊCH SỬ 24 VỊ PHẬT TỎ 
ki 


1. Dipankarä Buddhavarhsa 
(Lịch sử Đức Phật Nhiên Đăng) 


Tác giả bàn sơ về chữ Miễn Buddhavan, bắt nguồn từ chữ Päli 
Buddhavarhisa. Rồi tác giả nói tiếp như sau: Định nghĩa về chữ 
Buddhavarisa là như thế này: Ho heftha kappasatasahassadhikesu 
cafisu sankhyeyyesu Hppafñfñanam pañcavisaiya Buddhanadm, 
uppafñfkappadli paricchedavasena paveniviftharakathaä Buddhavamso 
nãma. 


Từ định nghĩa này, ý nghĩa của chữ Buddhavzrsa nên được hiểu là 
“Sự mô tả và trình bày về dòng dõi của 25 vị Phật, những bậc đã xuất 
hiện trải qua 4 A-tăng-kỳ và 100 ngàn đại kiếp, với 32 chỉ tiết như các 
đại kiếp có liên quan, tên của các Ngài, thọ tộc (họ), gia đình, v.v... là 
Buddhavamsa.” 


Đầu biên niên sử của tất cả những vị Phật này cùng với những chỉ 
tiết về các Ngài như các đại kiếp, v.v... được gọi là Buddhavamsa. Khi 
mỗi Ngài được nói đến thì chữ Buddhavamsa cũng có thể áp dụng cho 
tiêu sử của mỗi vị Phật. Ví dụ: Chữ Tăng (Szägha) là từ dùng để gọi 
hội chúng các bậc Thánh, tuy nhiên mỗi vị Thánh cũng có thể được 
gọi là Tăng hay Thánh Tăng. 
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Do đó, nên hiểu rằng trong phần Dĩpañkãrä Buddhavarisa này, tiêu 
sử (với đại kiếp mà Đức Phật xuất hiện, v.v...) của Đức Phật Nhiên 
Đăng sẽ được đề cập đến. 


Trong bộ kinh Buđdhavamsa, tiêu sử về Đức Phật Nhiên Đăng 
không nói rõ chỉ tiết về những sự kiện xảy ra vào lúc thọ sanh và vào 
lúc chào đời. Chỉ bấy nhiêu đây được đề cập về Ngài trong 
Sumedhakathã - Câu chuyện về ẩn sĩ Sumedha. 


Evam me siddhipattassa vasibhufassa sasane 
Dipankaro nãma jino uDpdjji lokanayako 
Uppajjante ca jayate bujJ]hante dhammadesane 


cafuro nimitte naddasimn jhãnarati samappio. 


(Bồ tát Sumedha, vị ân sĩ, nói rằng: “Khi ta được thành tựu về Sa- 
môn pháp như vậy (thiền định và thần thông) thì Đức Phật Nhiên 
Đăng, Đức Thế Tôn xuất hiện. 


Vì mãi nhiếp tâm trong sự an lạc của thiền định nên ta đã bỏ qua 
không chứng kiến được những hiện tượng kỳ diệu xảy ra trong bốn 
trường hợp thọ sanh, đản sanh, thành đạo và chuyên pháp luân của 
Ngài.” 


Như vậy bộ kinh Buddhavamsa chỉ nói tóm tắt về sự xuất hiện của 
Đức Phật Nhiên Đăng trong câu chuyện về ân sĩ Sumedha. Chỉ trong 
bộ Chú giải Buddhavarmsa chúng ta mới thấy được câu chuyện đầy đủ 
về Đức Phật Nhiên Đăng, với các chỉ tiết về các biến có được sắp theo 
thứ tự bắt đầu từ chương nói về sự tái sanh của Ngài ở cõi trời Đâu 
suất đà (Tusirä). 


Cách đây (kiếp hiện tại này là Hiền kiếp - Bhadda kappa) bỗn A- 
tăng-kỳ và một trăm ngàn đại kiếp, trong đại kiếp Saramanda (là kiếp 
có bốn vị Phật xuất hiện) có ba vị Phật lần lượt xuất hiện trong thế 
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gian, đó là Đức Phật Tanhankara, Đức Phật Medhankara và Đức Phật 
Saranankara. Sau đó đến trung kiếp Azara kappa, đó là kiếp suy vì 
thọ mạng của loài người giảm còn một trăm ngàn tuổi. 


Khi ấy tại kinh đô Ramavati, đức vua trị vì là Sudeva. Suốt thời 
gian trị vì của vị vua ấy, Bồ tát Nhiên Đăng đang thọ hưởng hạnh 
phúc của đời sống chư thiên ở cung trời Đâu Suất đà (7wsiz) sau khi 
Ngài đã thực hành viên mãn tất cả các pháp Ba-la-mật. Chư thiên từ 
mười ngàn thế giới đồng cu hội trước Bồ tát Nhiên Đăng và thỉnh cầu 
Ngài giáng sanh trần thế để thành Phật cứu độ chúng sanh. Đáp lại lời 
thỉnh cầu của họ, Bồ tát thọ sanh vào lòng của hoàng hậu Sumedhã, là 
chánh hậu của vua Sudeva, vào ngày rằm của tháng Äsalha (khoảng 
tháng 6 dương lịch), lúc mặt trăng giao hội với sao Uttarasalha. Sau 
khi được chăm sóc kỹ lưỡng bởi đông đảo tùy tùng thị nữ và sau mười 
tháng tròn, Bồ tát chào đời. 


Vào lúc thọ sanh và lúc đản sanh của Ngài, xuât hiện ba mươi hai 
hiện tượng kiêt tường như mười ngàn thê giới rung chuyên, v.v... 


Ba mươi hai hiện tượng này thường xảy ra trong bốn trường hợp 
thọ sanh, đản sanh, thành đạo và chuyển pháp luân của mỗi vị Bồ tát. 
Những hiện tượng này có chung đối với tất cả các vị Bồ tát và sẽ được 
mô tả khi đến phần kể về lịch sử của Đức Phật Gotama. Tuy nhiên 
trong bộ Chú giải kinh Buddhavamsa, ba mươi hai hiện tượng này và 
những sự kiện phụ được kê chỉ tiết ở chương nói về sự thọ sanh của 
Bồ tát Nhiên Đăng. 


Sau đó, Thái tử Nhiên Đăng được nuôi dưỡng và lớn lên trong cung 
vàng điện ngọc, và khi đến tuổi trưởng thành Ngài bước lên kế thừa 
ngôi vị đề vương. 


Khi thành vị hoàng đề, Ngài sống trong ba cung điện bằng vàng - 
cung điện thiên nga (hamsa paãsãda), cung điện chím cò (koñca 
pãsãđa) và cung điện chim công (mayuira pãsãäaa), luần phiên như vậy 
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suốt mười ngàn năm. Có khoảng ba trăm ngàn nữ hầu xinh đẹp, trang 
sức lộng lẫy. Chánh hậu của Ngài là hoàng hậu Padumä và con trai là 
hoàng tử Usabhakkhandha. 


Khi đang thọ hưởng đời sống để vương trong ba cung điện như ở 
cõi chư thiên, Thái tử Nhiên Đăng trên đường đi dạo chơi ở vườn 
thượng uyên, Ngài trông thấy một người giả, một người bịnh và một 
người chết do các thiên sứ hóa hiện. Đầy kinh cảm (sưiwega), Ngài 
rời khỏi vườn thượng uyễn và trở về hoàng cung. Ba lần như vậy, 
Ngài đều trông thấy các cảnh già, bịnh và chết. Khi muốn trở lại vườn 
thượng uyên lần thứ tư, Ngài cho gọi quản tượng đến và nói rằng: 
“Hôm nay ta sẽ đến ngoạn cảnh ở vườn thượng uyền. Hãy khởi tập 
những con voI.” “Thưa vâng, tâu bệ hạ,” người quản tượng nói và trở 
về sắp xếp đoàn voi. Mặc bộ y phục rực rỡ đo vị thiên Vissakamma 
dâng, với tám mươi bốn ngàn con voi và một đoàn đại hùng binh theo 
hầu, Ngài cỡi trên con voi kiết tường và đi đến vườn thượng uyên. Sau 
khi xuống khỏi lưng con voi và đi ngoạn cảnh khắp khu vườn, ngồi 
trên tảng đá mát lạnh, dễ chịu, Ngài khởi chí xuất trần từ bỏ thế gian. 
Rồi Phạm thiên Mahã Brahmä, một vị A-la-hán ở cõi Ngũ tịnh cư 
(Suddhãvãsa), đem đến tám món vật dụng và đặt ở một chỗ để Bồ tát 
có thể trông thấy. Trông thấy tám món vật dụng, Bồ tát hỏi chúng là 
gì. Khi biết đó là đồ dùng cá nhân của vị Sa-môn, Ngài bèn cởi bỏ 
long bào, áo mão và trao cho vị quan quản khó, rồi dùng thanh kiếm 
cắt tóc và ném lên không trung. 


Khi ấy, Sakka, vua của chư thiên, cầm cái ô bằng vàng hứng lẫy mớ 
tóc và tôn trí trong bảo tháp Makuta. Bảo tháp ấy bằng ngọc lục bảo, 
rộng ba đo tuần, được xây dựng trên đỉnh núi Tu-di (Meru). 


Bồ tát mặc những chiếc y do Phạm thiên dâng cúng, rồi tung lên 
trời bộ y phục cũ của Ngài, được Phạm thiên tiếp nhận và đem tôn trí 
trong bảo tháp Dussa, cao mười hai do tuần, ở cõi Ngũ tịnh cư. 
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Mười triệu người nghe tin thái tử đã xuất gia cũng noi theo gương 
Ngài xuất gia làm Sa-môn. 


Cùng với những vị Sa-môn đã đi theo gương của Ngài, Bồ tát thực 
hành pháp khổ hạnh gọi là Du&kkaracariyä. Vào ngày rằm tháng tư 
(Vesakha) là ngày mà Ngài sẽ thành Phật, Bồ tát đi vào thị trấn để 
khất thực. Đó là ngày trùng hợp với ngày mà dân chúng trong thị trấn 
sửa soạn món cơm sữa để cúng thần. Tuy nhiên vật thực ây lại được 
dâng cúng đến Bồ tát và mười triệu tùy tùng của Ngài. 


Sau khi độ xong món cơm sữa, Bồ tát trải qua suốt ngày trong rừng 
cây sa-la ở vùng lân cận và đến chiều, sau khi bỏ lại tất cả tùy tùng, 
Ngài một mình đi đến cây đại bồ đề. 


Sự Thành đạo và Chuyển pháp luân 


Trên đường đi, Bồ tát nhận lấy tám năm cỏ từ một người dị giáo tên 
là Sunanda, và ngay khi mớ cỏ vừa rải xong dưới cội cây bồ đề thì Vô 
địch bảo tọa (Aparäjifa-pallanka) có kích thước năm mươi ba hắc tay 
xuất hiện. 


(Nói về bảo tọa có kích thước năm mươi ba hắc tay, một số vị cho 
rằng kích thước ở đây ám chỉ bề cao và số khác thì cho rằng đó là bề 
rộng như đã được tìm thấy trong các bộ Phụ chú giải dưới thời kỳ 
Inwa. Những lời giải thích chi tiết này sẽ được bàn đến khi chúng ta đi 
đến câu chuyện về Đức Phật Gotama). 


Ngồi kiết già trên “vô địch bảo tọa” dưới cội cây Bồ-đề, Bồ tát thê 
hiện bốn mức độ tinh tấn và chiến thắng Ma-vương cùng đồng bọn. 
(Bốn mức độ tinh tấn nghĩa là sự tinh tắn ở bốn mức độ khi (¡) da, (ii) 
gân, (ii) xương, và (¡iv) thịt và máu khô cạn). Trong canh đầu Ngài 
chứng đắc Túc mạng trí, Pwbbeniväsa ñãna ( trí giúp người ta có thê 
biết được những kiếp quá khứ). Canh giữa, Ngài chứng Thiên nhãn trí, 
DibbacakkhUu ñãna (trí thấy được những cái vị tế ở rất xa mà mắt 
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thường không thê thấy được). Vào canh cuối, Ngài quán pháp Duyên 
khỏi, Paficcasamuppada theo thứ tự xuôi và ngược rồi dừng lại. Sau 
đó Ngài nhập vào tứ thiền qua pháp niệm Hơi thở (4nãpãna) ; xuất 
khỏi tứ thiền và quán về năm uân, Ngài thấy rõ năm mươi đặc tính 
liên quan đến sự sanh và diệt của các uân này và rồi phát triển Minh 
sát tuệ (Vipassana) đến Tuệ chuyển tộc (Gofrabhiu ñãna). Khi mặt trời 
vừa mọc thì pháp này dẫn đến sự thông đạt đạo quả A-la-hán tất cả 
những ân đức của một vị Phật và dẫn đến Phật quả tối thượng trong 3 
CỐI. 


Sau khi đã chứng đắc Phật quả, Đức Phật trải qua bảy ngày ở từng 
nơi trong bảy chỗ quanh cây bồ đề, thọ hưởng sự an lạc của Quả Định 
(Phala-samapdafii). Rồi nhận lời thỉnh cầu của Phạm thiên, Đức Phật 
thuyết bài pháp đầu tiên, Chuyển pháp luân kinh (Dhammacakka- 
pavafftana Suffa), ở tại khu rừng Sunandäraãma và sau thời pháp có một 
ngàn triệu nhân loại, chư thiên và Phạm thiên giác ngộ Tứ Diệu Đề. 


Vào lúc thành đạo và lúc Chuyển pháp luân của Ngài, ba mươi hai 
hiện tượng kiết tường xảy ra. 


Nhưng hiện tượng này (ở bốn trường hợp khi Bồ tát Nhiên Đăng 
thọ sanh, đản sanh, thành đạo và chuyền pháp luân) đã xảy ra mà ẩn sĩ 
Sumedha không hề hay biết vì vị ấy mãi an trú trong sự an lạc của 
thiền định. 


Chuyến hành trình của Đức Phật 


Sau khi thuyết giảng bài pháp đầu tiên, Đức Phật Dĩpaikarä khởi 
hành để đem lại lợi ích cho nhân loại, chư thiên và Phạm thiên. Trong 
khi đang ngụ ở tịnh xá Sudassana trong thành Rammavati, theo lời 
mời của cư dân, Đức Phật đi để thọ lãnh vật thực của họ. Trong khi 
Ngài đang độ thực thì quả đất chấn động dữ dội do kết quả của sự 
quán xét về các pháp Ba-la-mật của ân sĩ Sumedha. Dân chúng lấy 
làm kinh sợ và hỏi Đức Phật về nguyên nhân của trận động đất. Đức 
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Phật dạy rằng không có gì phải sợ hãi vì nguyên nhân là do sự quán 
xét về các pháp Ba-la-mật của ấn sĩ Sumedha, dân chúng bèn kéo 
nhau đến viếng ẩn sĩ và tán đương vị ấy không ngớt lời. Sau đó ân sĩ 
Sumedha trở về chỗ ngụ của vị ấy ở trong rừng. Tắt cả những điều này 
được kế lại trong câu chuyện Sumedha. Những chi tiết còn lại là như 
sau: 


Khi dân chúng thành Rammavati đã cúng dường vật thực đến Đức 
Phật DIpankarä và bốn trăm ngàn vị tỳ khưu của Ngài, họ bày tỏ sự 
tôn kính Đức Phật bằng những bông hoa, vật thơm, v.v... và rồi ngồi 
xuống ở chỗ ngồi phải lẽ để lắng nghe Ngài thuyết pháp. 


Rồi Đức Phật Dĩpankarä thuyết giảng đến hội chúng như vây: 


(1) Danam nãma sukhadInan nidãäng1 parama1 mafam 


dibbanam, pana bhoganam patifhati pavucca1ip. 


Dăna nên được hiệu là nguyên nhân cao quý đê đem lại hạnh phúc ở 
cõi người, cõi trời và Niệt bàn. Nó được xem là nên tảng cho những 
thú vuI ở cõi chư thiên. 


“Bắt đầu bằng những lời này, bài pháp thoại khả ái về sự thực hành 
bố thí (đãnakarha) được ban ra.” 


(2) Silam năm etam idhaloka-paraloka sampatinan muHÌa1m. 


S7/a là nguôn gôc của mọi hình thức thịnh vượng ở đời này và đời 
sau. 


Bằng cách này và nhiều cách khác, bài pháp thoại về giới 
(silakathä) được nói ra một cách chỉ tiết. 


(3) Tiếp theo, Đức Phật Dĩpaikarä thuyết giảng về các chỗ ngụ chư 
thiên (Saggakarhä) đê giải thích về giới dẫn đến hạnh phúc ở cõi chư 
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thiên. “Cõi chư thiên khả ái, khả lạc, khả hỉ và thật sự hạnh phúc. Cõi 
chư thiên này đem lại sự vui sướng và hoan hỷ miên viễn. Chư thiên ở 
cối Tứ đại thiên vương (Cafumahäräajika deva) hưởng hạnh phúc suốt 
chín triệu năm theo cách tính của loài người.” Nhân đây, Đức Phật 
thuyết giảng sự thành đạt hạnh phúc của chư thiên. 


(4) Sau khi khiến mọi người khởi tâm tịnh tín và hưng phấn bằng pháp 
thọai này để họ có sự vui thích trong sự thực hành bồ thí và trì ĐIỚI, 
Đức Phật tiếp tục giảng dạy rằng ngay cả hạnh phúc của chư thiên 
cũng không vĩnh hằng, cho nên ta không nên quá tham luyến nó. Bằng 
cách này, Đức Phật chỉ ra những điều bất lợi, tánh bất tịnh và tánh 
chất không xứng đáng của các dục lạc, đồng thời Ngài cũng dạy 
những lợi ích từ sự xả ly chúng. Ngài kết thúc thời thuyết giảng bằng 
bài pháp thoại về Niết bàn bắt tử. 


Qua pháp thoại này, Đức Phật đã tiếp độ toàn thể hội chúng tham 
dự thính pháp, một số được an trú trong Tam quy, một số trong Ngũ 
giới, số khác chứng quả Nhập lưu (Soäpafi-phala), Nhất lai 
(Sakadagami-phala), Bất lai (Anagami-phala) và một số an trú trong 
A-la-hán đạo quả (Arahafta-phala). Một số được an trú trong Tam 
minh, số thì an trú trong Lục thông và số khác an trú trong Bát thiển. 
Rồi Đức Phật rời khỏi thành Rammavati và trở về tịnh xá Sudassana. 


Ba Thắng thời thuyết pháp của Đức Phật Dĩpankãra 
(Dhammäbhisamaya) 


Sau khi trải qua bốn mươi chín ngày quanh khu vực của đại thọ Bồ 
đề, Đức Phật Dĩpañkarã thuyết giảng bài pháp đầu tiên - Chuyển pháp 
luân kinh trong khu rừng Sunandäräma theo lời thỉnh cầu của Đại 
Phạm thiên và đã ban phát Diệu pháp, nước bất tử đến một ngàn triệu 
chư thiên và nhân loại. 


(Đây là Dhamunäbhisamaya thứ nhất) 
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Tiếp theo, khi biết rằng con trai của Ngài là hoàng tử 
Usabhakkhandha có trí tuệ đã thành thục, Đức Phật DTpankarä bèn 
thuyết pháp và ban phát Diệu pháp, nước bắt tử, đến chín trăm triệu 
chư thiên và nhân loại (cũng như Đức Phật của chúng ta đã thuyết bài 
kinh Cũla Rahuloväda và an trú cho hoàng tử Rahula trong quả thánh 
A-la-hán). 


(Đây là Dhamưmabhisamaya thứ han) 


Cuối cùng, sau khi đã thắng phục các ngoại đạo sư gần cây SirTsa 
tại công thành Rammavati và thị hiện Song thông gồm nước và lửa, 
Đức Phật đã thuyết giảng Tạng A-tỳ-đàm (Abhidhammna) khi đang 
ngồi trên tảng đá Pandukambala dưới cội cây Pãricchattaka ở cung 
trời Đao lợi thiên (7Tãvarinsa), và đã ban phát Diệu pháp, nước bắt tử, 
đến chín trăm triệu chư thiên và nhân loại dẫn đầu là vị thiên mà trong 
kiếp trước của ngài, là mẹ của Đức Phật. 


(Đây là Dhamưmabhisamaya thứ ba). 
Ba kỳ đại hội Thánh Tăng — Sannipäta 

Có ba trường hợp đại hội của chư Thinh văn đệ tử của Đức Phật 
Nhiên Đăng, một là ở khu rừng Sunandärama, ở đó các vị A-la-hán từ 
khắp các miền đến dự hội, số lượng lên đến một ngàn triệu vỊ. 

(Đây là SannipZfa thứ nhất) 

Tiếp theo là kỳ họp của các vị Thanh văn đệ tử diễn ra tại núi 
Nãrada. Một lần nọ, trong khi đang trên đường du hành hóa độ chúng 
sanh cùng với bốn trăm ngàn vị tỳ khưu, Đức Phật Dĩpaikarã đã đến 


tại ngọn núi xinh đẹp Nãrada - nơi có đầy đủ những đặc tánh kỳ diệu. 


Ngọn núi này do một vị Dạ xoa tên là Nãradeva chiêm cứ và hăng 
năm dân chúng thường đem người đến tế lễ. 
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Thấy rằng dân chúng cần được tế độ vì những phước báu của họ 
trong quá khứ, Đức Phật bỏ lại chúng tỳ khưu rồi một mình đi lên 
ngọn núi ấy. Dạ xoa nỗi giận và làm cho ngọn núi rung chuyên để dọa 
Đức Phật bỏ đi. Khi thấy Đức Phật vẫn bình thản uy nghiêm dù đã 
dùng đủ cách để dọa dẫm Ngài, vị ấy tự nghĩ rằng: “Vị đại Sa-môn 
này quả thật phi thường! Vị ấy quả thật hùng mạnh! Quả của những 
điều ác mà ta đã làm sẽ dội trở lại với ta. Không có chỗ nương tựa nào 
khác dành cho ta ngoài vị đại Sa-môn này, như một người bị trượt té 
trên đất phải nương vào chính chỗ đó mà đứng dậy, giờ đây ta sẽ quy 
y với vỊ Sa-môn này.” 


Với ý nghĩ này, dạ xoa dập đầu dưới chân Đức Phật, hai lòng bàn 
chân của Ngài có một trăm lẻ tám hảo tướng, rồi dạ xoa sám hối và 
xin quy y với Ngài. Đức Phật ban bài thoại Dãnakatha, Silakatha, 
v.v... theo tuần tự. Cuối thời pháp của Ngài, Naradeva và tùy tùng 
gồm mười ngàn dạ xoa đều được an trú trong quả thánh Nhập lưu. 


Vào ngày Naradeva chứng Nhập lưu thánh quả, dân chúng từ khắp 
xứ Jambudipa, mỗi làng đem đến một người để tế lễ dạ xoa. Họ cũng 
mang theo những lượng lớn dầu mè, gạo, các loại đậu, bơ, sữa, mật 
ong, mật đường, v.v.... Naradeva đã trả lại tất cả thực phẩm cúng tế 
cho chủ của chúng, còn những người là vật tế thì vị ấy dâng đến Đức 
Phật. 


Rồi Đức Phật truyền phép xuất gia “Thiện lai tỳ khưu - Ehi- 
bhikkhu` cho những người này và giúp họ chứng đạt đạo quả A-la-hán 
trong vòng bảy ngày. Vào ngày rằm tháng giêng (Magha), giữa hội 
chúng gồm một ngàn triệu vị A-la-hán, Đức Phật ban lời giáo huấn về 
Patimokkha đến hội chúng Thánh Tăng có bốn đặc điểm. 


Vị Ehi-bhikkhu không cần phải kiếm y, bát, v.v... để trở thành vị 
Sa-môn, khi được Đức Phật gọi câu “Hãy đến, này tỳ khưu” thì tướng 
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mạo cư sĩ của vị này biên mật, vị này tự nhiên có tướng mạo của vị sa- 
môn chứng chạc, sáu mươi hạ tỳ khưu. 


Bôn đặc điêm là: 


(1) Tất cả những người tham dự đều là những vị thiện lai tỳ khưu; 

(2) Tất cả những vị tham dự đều có Lục thông: 

(3) Tất cả những vị tham dự đều đến mà không cần đến sự triệu 
gọi của Đức Phật. 

(4)_ Đại hội diễn ra vào ngày rằm, ngày lễ Uposattha. 


(Đây là Sannipzia lần thứ hai) 


Một dạo nọ, Đức Phật Dĩpaikarä an cư kiết hạ ở núi Sudassana. 
Khi mùa an cư đã qua, dân chúng của xứ Diêm phù đề (Jambudïna) đi 
đến núi để tổ chức lễ hội hằng năm. Tình cờ họ gặp Đức Phật, nghe 
Ngài thuyết pháp và đầy hoan hỷ họ xuất gia trở thành những vị Sa- 
môn. Khi Đức Phật thuyết pháp cho họ một lần nữa vào ngày Đại tự 
tứ (Maha pavarana) (trăng tròn tháng AssayuJa - tháng 9) thì các tỳ 
khưu mới xuất gia đều chứng đắc đạo quả A-la-hán, qua các giai đoạn 
của Tuệ quán và Đạo là quả của sự thiền quán của họ về các pháp hữu 
vi trong ba cối. Đức Phật tổ chức lễ Tự tứ với chín trăm ngàn triệu vị 
A-la-hán. 


(Đây là Sanmipzia lần thứ ba) 


Những bài pháp thông thường do Đức Phật Dĩpaikarä thuyết, dẫn 
đến sự giác ngộ Tứ Diệu Đề cho vô số chúng sanh. 


Lúc bấy giờ, giáo pháp hoàn toàn thanh tịnh của Đức Phật đã lan 
truyền khắp nơi. Vô số chúng sanh - nhân loại, chư thiên và Phạm 
thiên đã lãnh hội giáo pháp ấy. Giáo pháp toàn vẹn và hoàn hảo bởi 
những ân đức tương tự như vậy. 
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Đức Phật DIpankarä, bậc thông suốt Tam giới, luôn có bốn trăm 
ngàn vị A-la-hán Thanh văn đệ tử theo hầu - các Ngài là những bậc rất 
uy lực, có đầy đủ lục thông. 


Trong suốt thời kỳ giáo pháp của Đức Phật Dipaikarä, những 
người chết mà vẫn còn là bậc hữu học (sekkha) khi đang phấn đấu để 
chứng đắc đạo quả A-la-hán nhưng không thành, tất cả đều bị xem 
thường. 


Giáo pháp của Đức Phật Dipankarä phổ cập khắp thế gian và tiếp 
tục chói sáng chừng nào còn những vị A-la-hán, những bậc đã chiến 
thắng kẻ thù phiền não, vô nhiễm đối với các cảnh dục và đã thoát 
khỏi các pháp bất tịnh và các lậu hoặc. 


Những chỉ tiết đặc biệt về Đức Phật Dĩpankarä 


Nơi đản sanh của Đức Phật Dĩpañkarä là thành phố Rammavafi. 
Phụ vương là vua Sudeva và mẫu hậu là hoàng hậu Sumedhä. 
Hai đại đệ tử tay trái và tay mặt là trưởng lão Sumadigala và trưởng 
lão Tissa. 
Thị giả là trưởng lão Sãgata. 
Hai đại đệ tử nữ là trưởng lão Ni Nandã và trưởng lão Ni 
Sunandã. Cây đại bồ đề là cây Pipphala. 
Hai cận sự nam là Tapussa và Bhallika. Hai cận sự nữ là Sirimã vả 
Sona. 
Ngài cao tám mươi hắc tay. Ngài rực rỡ như cột lửa phát sáng, như 
cây đại sala đang độ nở hoa. 


(Lợi ích của những chỉ tiết đặc biệt này là - Nếu không có những 
chi tiết này thì người ta dễ hiểu lầm rằng Ngài là vị chư thiên, ma 
vương, dạ xoa hoặc Phạm thiên. Người ta có thể nghĩ rằng, đối với 
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một vị thiên như vậy thì những sự kiện phi thường có xảy ra cũng 
không lạ lùng gì. Điều này sẽ dẫn đến quan niệm sai lầm là giáo pháp 
của Ngài không đáng nghe. Như vậy sẽ không có sự Giác ngộ chân lý 
(sự chứng đạt giải thoát). Ngược lại, những chỉ tiết đặc biệt sẽ làm 
khởi sanh niềm tin chân chánh rằng: “Đây quả thật là một con người 
đầy hùng lực.” Với niềm tin như thế, chúng sanh sẽ lắng nghe Giáo 
pháp của Ngài và nhờ đó giác ngộ được chân lý giải thoát luân hồi.) 


Hào quang tự nhiên từ thân của Đức Phật Dĩpaikarä tỏa rộng khắp 
các hướng, xa mười hai do tuần. Thọ mạng của Ngài là một trăm ngàn 
năm. 


Thêm một chỉ tiết đặc biệt khác, được nêu ra trong các bộ Chú giải 
nhưng không có trong chánh kinh. 


Khi còn sông cuộc đời thê tục, Đức Phật DIpaikarä có ba cung 
điện: Hamsa, Koñca và Mayra. 


Ngài có ba trăm ngàn cung nữ. Chánh hậu là Paduma Devi, con trai 
là Usabhakkhandha. Thời gian trị vì của Bồ tát là mười ngàn năm. 


Khi Ngài từ bỏ thế gian, Ngài ra đi bằng voi. Khi thành Phật, Ngài 
sống ở khu vườn Nandãrãma. 


Sống trải qua thời gian dài như vậy, Đức Phật đã cứu độ cho vô số 
chúng sanh thoát khỏi đau khổ. 


Sau khi đã làm cho ba phần của Giáo pháp như pháp Học 
(Pariyarfi), pháp Hành (Paripaífi) và pháp Thông đạt (Pafivedha) 
chiếu sáng khắp thế gian, và sau khi đã giải thoát cho vô số chúng 
sanh, Đức Phật Dĩpañkarä và chúng Thinh văn đệ tử của Ngài cuối 
cùng cũng viên tịch Đại Niết bàn, như ngọn lửa lớn chợt tắt sau khi đã 
chiếu sáng rực rỡ khắp mười phương. 


Quán về Vô thường, v.v... ( Sưyega ) 
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Sự chói sáng của Đức Phật DIipankaraä, những tướng hảo của hai 
bàn chân, và hội chúng của Ngài gồm bốn trăm ngàn vị Thánh thanh 
văn đệ tử - tất cả đều là những vị A-la-hán - Tất cả đều diệt mất. Ôi, 
tất cả pháp hữu vi đều vô thường! Chúng quả thật là vô ngã! 


Sự xây dựng bảo tháp 


Như vậy Đức Phật Dipañkarä, bậc đã thông đạt Tứ Thánh Đế, cuối 
cùng đã viên tịch đại Niết bàn tại khu vườn Nandãrãma. Cũng trong 
khu vườn Ấy, ngôi bảo tháp (cefiya) đã được dựng lên, cao ba mươi do 
tuần, dành cho Đức Phật Nhiên Đăng, Dĩpaikaräã - Xá lợi của Ngài 
được tôn trí trong đó. Dân chúng khắp xứ Diêm phù đề đã kéo đến để 
đóng góp vào việc xây dựng bảo tháp bằng bảy loại ngọc. 


Chẩm dứt lịch sử Đức Phật Nhiên Đăng - 
DIipankarä Buddhavamsa 
‹. „eo 


2. Kondañña Buddhavarhsa 
(Lịch sử Đức Phật Kiều Trần Như) 


Kiếp mà Đức Phật Dĩpaikarä xuất hiện cuối cùng đã kết thúc. Khi 
A-tăng-kỳ kiếp (asaakheyya) đã trôi qua, sau đó một kiếp mới Đức 
Phật Kiều Trần Như, Kondañña xuất hiện. 


(Dù A-tăng-kỳ là con số không thê tính đếm được, thời gian giữa 
Đức Phật Nhiên Đăng và Đức Phật Kiều Trần Như, gọi là 
Buddhantara-asankheyya được hiểu là khoảng thời gian giữa hai vị 
Phật). 


Đây là cách mà Đức Phật Kondañña xuất hiện: Sau khi đã thành 
tựu viên mãn các pháp Ba-la-mật trải qua 60 asankheyya (A-tăng-kỳ) 
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và một trăm ngàn đại kiếp và đang thọ hưởng cuộc sống ở cung trời 
Đâu Suất (7siZ), là truyền thống của chư vị Bồ tát. Khi được chư 
thiên thỉnh cầu giáng sanh cõi người để thành Phật, Ngài đã giáng trần 
thọ sanh vào lòng của hoàng hậu SuJatã trong hoàng cung của vua 
Sananda, kinh đô là RammavatI. 


(Vào lúc Ngài giáng sanh, ba mươi hai hiện tượng kiết tường đã 
xảy ra). 


Sau mười tháng, Bồ tát đản sanh. Vào lúc Ngài đản sanh, ba mươi 
hai hiện tượng kiết tường và những sự kiện kỳ diệu khác cũng xảy ra. 


(Tất cả những điều này sẽ được nói rõ khi chúng ta đến phân lịch sử 
của Đức Phật Gotama.) 


Đời sống trong hoàng cung 


Bởi vì Bồ tát thuộc dòng họ Kondañña nên Ngài có tên là Thái tử 
Kondañña (Kiều Trần Như). Khi đến tuổi trưởng thành, Ngài thọ 
hưởng đời sống đế vương trong mười ngàn năm. Sống trong ba cung 
điện vàng khả ái nhất, là Suci, Suruci và Subha với chánh hậu tên 
Ruci Devĩ và được hầu hạ, chăm sóc bởi ba trăm ngàn cung nữ và vũ 
nữ. 

Sự xuất gia 

Trong khi thái tử Kondañña đang sống như vậy thì hoàng hậu Ruci 

Devĩ hạ sanh một hoàng nam tên Vijitasena. Khi trông thấy bốn điềm 


tướng: một người già, một người bịnh, một người chêt và một vị sa- 
môn, Bô tát từ bỏ thê gian, cỡi trên chiêc xe do bôn con tuân mã kéo. 


Sự xuất gia của Thái tử Kondañña khiến cho một trăm triệu người 
theo gương Ngài xuất gia làm Sa-môn. 


152 Đại Phật Sử - Tập 1.B 


Bồ tát Kondañña cùng một trăm triệu Sa-môn thực hành pháp khổ 
hạnh. Vào ngày Ngài sắp thành đạo, Bồ tát độ món cơm sữa do 
Yasodharä, con gái của vị trưởng giả ở ngôi làng Sunanda dâng cúng. 
Ngài trải qua suốt ngày trong rừng cây Sala của ngôi làng ấy, và đến 
chiều Ngài bỏ lại tất cả những vị Sa-môn tùy tùng, một mình đi đến 
cây bồ đề. Trên đường đi, Ngài nhận tám năm cỏ do một người dị giáo 
tên Sunanda dâng cúng, và ngay khi vừa trải xong mớ cỏ dưới cội cây 
Salakalyani thì Vô địch bảo tọa (Aparđjita Pallanka), cao nắm mươi 
bảy hắc tay xuất hiện. 


Sự thành đạo 


Ngồi kiết già trên bảo tọa, Bồ tát thê hiện tinh tấn ở bốn mức độ và 
chiến thắng Ma vương cùng với đông đảo binh ma. Ngài chứng Túc 
mạng thông (Pubbeniväsa ñãna) trong canh đầu và Thiên nhãn thông 
(Dibbacakkhu ñãna) trong canh giữa. Trong canh cuối Ngài quán 
pháp Duyên khởi (Paficcasarnuppađa) theo thứ tự xuôi và ngược. Sau 
đó Ngài nhập vào tứ thiền qua phép niệm Hơi thở (inãpãna), xuất 
khỏi tứ thiền và trong khi quán về Ngũ uân, Ngài phân biệt rõ năm 
mươi đặc tánh liên quan đến sự sanh và diệt của các uân và phát triển 
Tuệ minh sát (Vipassana) đến Chuyên tộc tuệ (GŒofrabhi ñana), 
chứng đắc A-la-hán đạo tuệ (Arahafta-magga ñaãn4g) và thông đạt tất 
cả mọi ân đức của một vị Phật. Ngài chứng Phật quả tối thượng vào 
lúc mặt trời vừa mọc. 


Ba Thắng thời thuyết pháp của Đức Phật Kondañña 


Dhammäabhisamaya 


Sau khi chứng đắc Phật quả, Đức Phật trải qua bốn mươi chín ngày 
trong bảy chỗ quanh khu vực của cây bồ đề, mỗi chỗ bảy ngày. Trong 
tuần lễ thứ tám, Ngài nhận lời thỉnh cầu của Phạm thiên để thuyết 
pháp độ sanh và suy xét ai sẽ được tiếp độ trước nhất. Ngài nhớ đến 
một trăm triệu Sa-môn đã theo Ngài xuất gia và suy xét về chỗ ở của 


Tỳ Khưu Minh Huệ 153 


họ, thấy rằng họ đang ngụ ở khu rừng Devavana, Thiên lâm, của thị 
trấn Arudhavati, cách cây bồ đề mười tám do tuần. Ngài đem theo y 
bát và vận dụng thần thông đi đến chỗ của họ. 


Nhìn thấy Đức Phật Kondañña từ xa đến, với lòng đầy niềm tịnh 
tín, một trăm triệu Sa-môn đã đón tiếp Ngài hết mực tôn kính, đỡ lấy y 
bát của Ngài, sắp xếp chỗ ngôi và cung kính làm lễ Ngài. Sau đó họ 
ngồi xuống nơi thích hợp, vây quanh Đức Phật. 


Đúc Phật thuyết bài kinh Chuyển pháp luân 
(Dhammacakkapavattana Sufa), theo qui luật tất cả chư Phật quá khứ 
đều làm như vậy. 


Đức Phật Kondañña có oai lực vô lượng; có tùy tùng và danh tiếng 
vô song; có vô số ân đức; tướng mạo của Ngài khiến những kẻ hống 
hách phải kinh sợ; có sự nhẫn nại như đại địa; giới mạnh mẽ như nước 
trong đại dương, định vững chắc như núi Tu-di; trí tuệ vô cùng như hư 
không bao la; luôn luôn chuyên tâm vào việc thuyết giảng Ngũ căn 
(indriya), Ngũ lực (bala), Thất bồ đề phần (bojjhanga), Bát chánh đạo 
phần (magganga), Tứ Diệu Đề (sacca), là những pháp dẫn đến Giác 
ngộ, vì lợi ích cho đông đảo chúng sanh. 


Trong thời pháp này, một ngàn triệu chư thiên và nhân loại, dẫn 
đầu là một trăm triệu vị tỳ khưu đều giác ngộ Tứ Thánh Đế. 


(Đây là Dhammnäabhisamaya lần thứ nhất mà trong đó Đức Phật 
thuyết Tứ Diệu Đề đến nhân loại, chư thiên và Phạm thiên). 


(2) Vào một dịp khác, Đức Phật thuyết bài kinh Mangala Sutta giữa 
hội chúng đông đảo có chư thiên và Phạm thiên từ mười ngàn thế giới 
đến dự (với cơ thể tinh tế nên đủ chỗ cho họ trong vũ trụ). Tại đạo 
tràng này, một vị thiên đã nêu lên câu hỏi về các điều hạnh phúc, điều 
gì mang lại đời sống an lành. Để trả lời vị thiên ấy, Đức Phật thuyết 
bài kinh Mangala Sutta. 
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Trong thời pháp ấy, chín trăm ngàn triệu chư thiên và nhân loại 
chứng đắc đạo quả A-la-hán, những vị chứng đạt những quả Thánh 
thấp hơn thì vô só. 


(Đây là Dhammabhisamaya lần thứ hai của Đức Phật về Tứ Diệu 
Đề đến nhân loại, chư thiên và Phạm thiên). 


Sau khi thắng phục các ngoại đạo sư, Đức Phật thị hiện Song thông 
gồm nước và lửa khi đang đứng giữa hư không, Ngài thuyết pháp 
khiến tám trăm ngàn triệu nhân loại, chư thiên và Phạm thiên đều 
chứng đắc đạo quả A-la-hán. Những vị được an trú trong các tầng 
Thánh thấp hơn thì vô số. 


(Đây là Dhamưnäbhisamaya lần thứ ba của Đức Phật về Tứ Diệu 
Đề đến nhân loại, chư thiên và Phạm thiên). 


Ba kỳ Đại hội Thánh Tăng - Sannipäta 


Cũng có ba kỳ đại hội, là những cuộc hội họp của những vị Thinh 
văn đệ tử của Đức Phật Kondañña. 


Kỳ đại hội thứ nhất diễn ra ở khu rừng Canda, Candavati là thành 
phố bảo hộ Đức Phật khi Ngài an cư kiết hạ lần đầu tiên sau khi thông 
đạt Tứ Thánh đế, chứng đắc Phật quả. 


Trong thành phố ấy có hai chàng trai, một là Bhadda - con trai của 
Sucindhara, và thứ hai là Subhadda - con trai của Yasodhara; cha của 
họ đều thuộc dòng dõi gia đình Bà-la-môn rất giàu có. Khi nghe Đức 
Phật Kondañña thuyết pháp, kết quả hai chàng thanh niên đã phát triển 
tâm tịnh tín cùng với mười ngàn chàng trai khác xuất gia trước Đức 
Phật và chứng đắc đạo quả A-la-hán. Ở đó, hội chúng gồm một ngàn 
triệu vị A-la-hán, dẫn đầu là trưởng lão Subhadda. Đức Phật đã tụng 
Pãtimokkha vào ngày rằm tháng năm (Jefha). 
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Một thời gian sau, con trai của Đức Phật - hoàng tử Vijitasena, sau 
khi trở thành vị tỳ khưu đã chứng đắc đạo quả A-la-hán. Đức Phật 
tụng Pãtimokkha giữa hội chúng gồm một ngàn triệu vị A-la-hán do 
trưởng lão Vijitasena dẫn đầu. 


(Đây là Sannipzia lần thứ hai) 


Cuối cùng, vào một dịp khác khi đang du hành về quê hương, Đức 
Phật Kondañña đã truyền phép xuất gia cho đức vua Udena và tùy 
tùng của vị ấy. Khi tất cả họ đều chứng đắc đạo quả A-la-hán, Đức 
Phật cùng chín trăm triệu vị A-la-hán, dẫn đầu là trưởng lão Udena, đã 
tụng Patimokkha. 


(Đây là SannipZia lần thứ ba) 


Đức Phật Kondañña- Kiều Trần Như thọ ký cho Chuyển luân 
vương Vijitävĩ, tức Bồ tát Gotama 


Lúc bấy giờ Bồ tát Gotama của chúng ta là Chuyển luân vương tên 
là Vijitavi, trị vì ở kinh đô Candavati, có đông đảo tùy tùng xuất sắc, 
vị ấy nắm quyền cai trị toàn thể các dãy đất trên thế giới đến tận cùng 
bốn đại dương bằng đạo lý chân chánh, không bằng vũ lực hay khí 
ĐIỚI. 


Đức Phật Kondañña khi đang trên đường du hành cùng với chúng 
đệ tử gồm một ngàn triệu vị A-la-hán, đã đến thành phố Candavat. 
Nghe tin Đức Phật đã đến kinh đô, đức vua Vijitävĩ tiếp đón Ngài một 
cách nồng hậu, sắp xếp chỗ ngụ cho Ngài, mời Ngài và chúng đệ tử 
đến độ thực vào ngày hôm sau. Vào ngày hôm sau, nhà vua cho sửa 
soạn vật thực thích hợp và tổ chức lễ cúng dường vật thực rất công 
phu. 
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Sau khi độ thực xong, Đức Phật ban pháp thọai để tán dương sự bố 
thí cúng dường. Cuối thời pháp, đức vua nói lời thỉnh cầu: “Cầu xin 
chư đại đức Tăng hãy an cư kiết hạ tại thành phố này để ban ân huệ 
cho bá tánh.” Và vị ấy đã tổ chức những cuộc lễ vô song thí đến chúng 
tỳ khưu có Đức Phật chủ tọa, trong suốt mùa an cư. 


Rồi Đức Phật Kondañña công bồ lời tiên tri: “Sau ba và một trăm 
ngàn đại kiếp kế từ bây giờ, đại vương nhất định sẽ thành Phật.” (Lời 
tiên tri giỗng như lời tiên tri của Đức Phật Nhiên Đăng được nêu ra 
đầy đủ chỉ tiết trong kinh tạng Pä]I, đề cập về sự thực hành khổ hạnh 
và những sự kiện khác; nhưng không được nhắc lại ở đây vì đã được 
nêu ra trong câu chuyện về ân sĩ Sumedha.) 


Sau khi đã công bố lời tiên tri, Đức Phật Kondañña tiếp tục thuyết 
pháp. Khi nghe xong thời pháp, niềm tin của đức vua đối với Đức 
Phật tăng trưởng mạnh mẽ và vì muốn thành đạt đạo quả Phật, đức 
vua cúng dường toàn thể vương quốc rộng lớn đến Đức Phật và xuất 
gia sa-môn trước mặt Ngài. Sau khi đã thông suốt Tam tạng, vị ấy 
chứng Bát thiền và Ngũ thông. Nhờ vậy khi thân họai mạng chung, Bồ 
tát tái sanh về cõi Phạm thiên. 

Những chỉ tiết đặc biệt về Đức Phật Kondañña 

Nơi đản sanh của Đức Phật Kondañña là thành phố Rammavati, 

Phụ vương là vua Sunanda, và mẫu hậu là hoàng hậu Sujãtã. 

Hai đại đệ tử là trưởng lão Bhadda và trưởng lão Subhadda. 


Thị giả là trưởng lão Anuruddha. 


Hai đại đệ tử nữ là trưởng lão NI Tissã và trưởng lão NI Upatissä. 
Cây Bỏ đề giác ngộ là cây Sãlakalyãni. 
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Hai cận sự nam là Sona và Upasona. Hai cận sự nữ là Nandã và 
SIrima. 


Thân của Ngài cao tám mươi tắm hắc tay và chiêu sáng như trăng 
răm hoặc như mặt trời g1ữa trưa. 


Thọ mạng của Ngài lúc bấy giờ là một trăm ngàn năm và suốt thời 
gian dài ấy Ngài cứu độ vô số chúng sanh gồm nhân loại, chư thiên và 
Phạm thiên, đưa họ ra khỏi những cơn lũ của luân hồi và đặt họ lên 
miền Niết bản tịch tịnh. 


Đức Phật Kondañña khi còn ở thế tục, Ngài có ba cung điện bằng 
vàng: SuclI, Suruci và Subha. Ngài có ba trăm ngàn cung nữ. Chánh 
hậu tên RucT và con trai là Vijitasena. Ngài trị vì trong mười ngàn 
năm. 


Ngài đi xuất gia bằng xe tuấn mã. Ngài ngụ ở khu vườn Candãrãma 
khi thành Phật. 


Trong thời kỳ giáo pháp của Đức Phật Kondañña, quả đất đầy bóng 
y vàng của những vị A-la-hán, những bậc đã đoạn diệt các lậu hoặc, 
đã tây sạch các pháp ô nhiễm, sáng ngời như bầu trời quang đãng đầy 
trăng sao. 


Các vị A-la-hán là những bậc cao quí nhất. Tâm của các Ngài 
không còn bị dao động bởi các pháp thăng trầm trong cuộc sống. 
Những kẻ hung dữ khó đến gần các Ngài. Khi những vị A-la-hán danh 
tiếng muốn viên tịch, các Ngài bay vào không trung, cao khoảng bảy 
cây thốt nốt (tựa như ánh chớp xẹt sáng giữa những đám mây đen), 
các Ngài nhập thiền Kasina với đề mục lửa, rồi thân của các Ngài bốc 
lửa, phát sáng và các Ngài viên tịch giữa hư không. 


Kinh cảm trí - Samvega 
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Oai lực vô song của Đức Phật Kondañña và tâm kiên định thông 
đạt Nhất thiết trí của Ngài, tất cả đều diệt mất. Các pháp hữu vi quả 
thật vô ngã, không bền vững! 


Bảo tháp 


Đức Phật Kondañña, bậc giác ngộ hoàn toàn Tứ Diệu Đề, đã viên 
tịch đại Niết bàn tại khu vườn Candãrãma. Cũng trong khu vườn ấy, 
ngôi bảo tháp cao bảy do tuần được dựng lên dành cho Ngài. 


Xá lợi không thê tan vỡ của Đức Phật đúng với bản chất của các 
đẳng Giác Ngộ có thọ mạng lâu dài, rắn chắc như những pho tượng 
vàng, không bị vỡ vụn. Những viên Xá lợi này được tôn trí trong bảo 
tháp và dân chúng khắp nơi của xứ Diêm phù đề đã hoàn thành công 
việc trang trí bảo tháp với bảy loại đá quí. 


Chấm dứt lịch sử Đức Phật Kiểu Trần Như - 
Kondaññna Buddhavarmasa 
‹.#—«© 
3. Mangala Buddhavarhsa 


(Lịch sử Đức Phật Ma-gia-la) 


Khi vô số đại kiếp đã trôi qua sau đại kiếp của Đức Phật Kondañña, 
đến một kiếp nọ có xuất hiện lần lượt bốn vị Phật, đó là (1) Mangala, 
(2) Sumana, (3) Revata và (4) Sobhita. Vị Phật đầu tiên trong bốn vị 
Phật này là Đức Phật Mangala. 


Sự thọ sanh 
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Sau khi đã thực hành viên mãn các pháp Ba-la-mật trong mười sáu 
A-tăng-kỳ và một trăm ngàn đại kiếp, Bồ tát Mangala tái sanh vào 
cung trời Đâu suất đà (7siZ) theo thông lệ của tất cả chư Phật đương 
lai. 


Khi đang thọ hưởng đời sống của chư thiên, Ngài chấp nhận lời 
thỉnh cầu của chư thiên, giáng sanh xuống cõi nhân loại và thọ sanh 
vào lòng của Uttara, hoàng hậu của vua Uttara, trong kinh đô Uttara. 


Thân phát sáng của người mẹ 


Từ lúc Bồ tát thọ sanh, ánh sáng từ thân của hoàng hậu phát ra tám 
hắc tay khắp quanh, vượt trội cả ánh sáng của mặt trời và mặt trăng. 
Không cần đến bất cứ loại ánh sáng nào khác, hoàng hậu cùng tùy 
tùng di chuyển bằng chính ánh sáng của bà. 


Bồ tát đản sanh 


Chư thiên bảo vệ thai bào Bồ tát, khi mười tháng trôi qua, Bồ tát 
đản sanh trong khu vườn Uttaramadhura xinh đẹp và thù thăng. 


Đời sống để vương 


Khi Bồ tát Mangala đến tuổi trưởng thành, Ngài bước lên ngai 
vàng, sống trong ba cung điện - cung điện Yasavanta nổi tiếng, cung 
điện Rucimanta khả ái và cung điện Sirimanta lộng lẫy - cùng với 
chánh hậu YasavatT với ba mươi ngàn nữ tỳ trang điểm lộng lẫy vây 
quanh. Như thế, Bồ tát thọ hưởng phú quý xa hoa như những khoái lạc 
ở cõi chư thiên trong chín ngàn năm 


Sự xuất gia 


Khi hoàng hậu YasavatfI hạ sanh hoàng tử tên là Silava, Bồ tát thấy 
bốn điềm tướng: một người già, một người bịnh, một người chết và 
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một vị Sa-môn; Ngài bèn từ bỏ thê gian, ra đi với con tuân mã Pandara 
và trở thành vị Sa-môn. 


Ba mươi triệu người theo gương Ngài đều xuất gia Sa-môn. 


Cùng với ba chục triệu vị Sa-môn này, Bồ tát Mangala thực hành 
pháp khổ hạnh (dukkaracariyä) trong tám tháng. Vào ngày rằm tháng 
tư (Vesakha) khi sắp thành đạo, Ngài độ món cơm sữa do Uttarä, con 
gái của một vị trưởng giả ở ngôi làng Uttara dâng cúng. Sau khi trải 
qua suốt ngày trong rừng cây sa-la, Ngài rời bỏ chúng Sa-môn và một 
mình đi đến cây đại bồ đề vào lúc chiều tối. Trên đường đi Ngài nhận 
tám năm cỏ do một người dị giáo tên Uttara dâng cúng. 


Ngay khi vừa rải mớ cỏ dưới cội cây bồ đề tên Nãga thì Vô địch 
bảo tọa (Apar4/ï14) cao năm mươi tám hắc tay hiện ra. 


Sự thành đạo 


Ngồi kiết già trên bảo tọa, Bồ tát thê hiện tinh tấn ở bốn mức độ và 
chiến thắng Ma-vương cùng đông đảo binh ma. Rồi Ngài chứng Túc 
mạng thông (Pubbenivasa ñãna) trong canh đầu và Thiên nhãn thông 
(Dibbacakkhu ñãna) trong canh giữa. Trong canh cuối Ngài quán 
pháp Duyên (Paficcassamuppada) khởi theo thứ tự xuôi và ngược. 
Sau đó Ngài nhập vào Tứ thiền qua pháp niệm Hơi thở (Änãpãna); 
xuất khỏi Tứ thiền và quán về Ngũ uấn, Ngài nhận biết rõ năm mươi 
đặc tánh liên quan đến sự sanh và diệt của các uẫn và phát triển tuệ 
Minh sát (Vipassana) đến Chuyên tộc tuệ (Gøfrabhu ñãna), chứng đắc 
A-la-hán đạo tuệ (Arahatfa-magga ñãna) và thông đạt tất cả mọi ân 
đức của một vị Phật. Ngài chứng đắc Phật quả tối thượng vào lúc mặt 
trời vừa mọc. 


Hào quang cực kỳ sáng chói của thân 
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Hào quang của Đức Phật Mangala phát ra mạnh mẽ hơn hào quang 
của những vị Phật khác. Hào quang của những vị Phật khác phát ra 
một cách tự nhiên mà không có năng lực siêu nhiên chỉ xa khoảng tám 
mươi hắc tay hoặc một sãi tay. Nhưng hào quang của Đức Phật 
Mangala chiếu sáng cả đêm lẫn ngày khắp mười ngàn thế giới. Do 
sáng chói như vậy, không chỉ tất cả những vật chung quanh như cây 
cối, đất đai, rừng núi, sông biến, v.v... được chiếu sáng. Nhưng người 
ta nói rằng, ngay cả nồi chảo bị dính bụi và bám khói đen cũng được 
chiếu sáng tựa như chúng được phủ bên ngoài một lớp vàng. 


Thọ mạng của dân chúng trong thời kỳ của Đức Phật Maigala là 
chín chục ngàn năm, và trong suốt thời kỳ ấy mọi thứ đều có sắc vàng 
như vậy. Suốt thời kỳ giáo pháp của Ngài mặt trăng, mặt trời, các tỉnh 
tú đều không có ánh sáng. Vì không có ánh sáng của mặt trời nên 
người ta không thê phân biệt giữa ngày và đêm. Tuy nhiên, dân chúng 
đi lại làm việc bằng ánh sáng tỏa ra từ Đức Phật. Người ta phân biệt 
ngày và đêm nhờ nghe tiếng chim hót báo hiệu một ngày mới và nhìn 
vào những loại hoa thường nở vào lúc chiều tối 


Câu hỏi có thể đặt ra, phải chăng những vị Phật khác không có 
những năng lực như vậy? Câu trả lời là: Không phải thế. Thực ra, các 
Ngài đều có những năng lực như vậy. Các Ngài có thể tỏa hào quang 
chiếu khắp mười ngàn thế giới nếu các Ngài muốn. Các vị Phật khác 
có hào quang tự nhiên phát ra từ thân chỉ trong một sải tay, thì hào 
quang từ thân của Đức Phật Maigala luôn tỏa ra chiếu khắp mười 
ngàn thế giới mà không cần phải chủ tâm tạo ra, vì đó là kết quả của 
ước nguyện mà Ngài đã thực hiện trong kiếp quá khứ. 


Ước nguyện của Bồ tát Maägala trong một kiếp quá khứ 
Khi Đức Phật Maigala còn là một vị Bồ tát trong một kiếp nỌ 


giông như kiêp của Bồ tát Vessantara của chúng ta, Ngài sông với vợ 
và các con tại một nơi giông như Vankapabbata. 
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Nghe tin Bồ tát bố thí rất rộng rãi, một vị dạ xoa nọ tên là 
Kharadathika, giả dạng một Bà-la-môn đi đến xin hai đứa con trai và 
con gái của Ngài. 


Bồ tát trao con trai và con gái của Ngài cho vị Bà-la-môn một cách 
hoan hý nhất và đại địa rộng hai trăm bốn chục ngàn gãvưa (gãvuứa - 
league = 1 lý = 3 đặm = 4,8km) đã rùng mình rung chuyền. 


Khi đang đứng tựa vào tắm ván bên con đường mòn, dạ xoa nuốt 
chửng hai đứa bé vào miệng và nhai chúng tựa như đang nhai những 
ngó sen, trong khi Bồ tát đứng nhìn chăm chú. 


Khi nhìn như vậy, Ngài trông thấy máu tươi như những tia lửa phọt 
ra từ miệng của dạ xoa, nhưng chẳng chút sầu khô nảo khởi sanh trong 
Ngài. Thay vào đó, Ngài vô cùng hoan hỷ và hạnh phúc, nghĩ rằng 
“Đây là hành động bố thí tối thượng của ta.” 


Rồi Bồ tát bày tỏ ước nguyện: “Do kết quả của hành động bồ thí 
này, nguyện rằng trong tương lai thân của tôi sẽ phát ra những tia hào 
quang sáng rực như máu (từ miệng của dạ-xoa).” Cho nên ước nguyện 
ấy đã thành tựu vào lúc Ngài chứng đắc Phật quả, khiến hào quang 
sáng chói tự nhiên phát ra từ thân của Đức Phật Maigala chiếu khắp 
mười ngàn thế giới. 


Ngoài ra, một ước nguyện khác được Đức Phật Mansgala thực hiện 
trong một kiếp quá khứ - một thời nọ khi Ngài còn là Bồ tát, Ngài có 
cơ hội cúng dường đến bảo tháp của một vị Phật quá khứ. Khi nghĩ 
rằng: “Ta sẽ hy sinh mạng sống của ta đến Đức Phật Chánh Biến Tri.” 
Ngài đắp vào người mảnh vải đã được tâm dầu. Ngài đồ đầy thục tô 
vào trong một cái bát băng vàng, cái bát trị giá một trăm ngàn đồng 
tiền vàng. Trong cái bát vàng, Ngài thắp một ngàn cái tim bắc và đội 
bát lên đầu, Ngài đốt cháy cơ thể của mình và dành cả đêm nhiễu 
quanh bảo tháp thiêng liêng. 
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Tuy Bồ tát đảnh lễ đến rạng sáng, sức nóng không thể chạm đến 
ngay cả một sợi lông trên thân của Ngài, cứ như Ngài đang ngự giữa 
hoa sen đang nở. Quả thật vậy, bản chất của Pháp luôn hộ trì, ngăn 
chặn mọi nguy hiểm cho người thực hành pháp. Do đó, Đức Phật dạy 
răng: 


Dhammo have rakkhafi dhammacäarim 
Dhammo sucinno sukham avahafi 
esãnisamsa dhamme sucinue 

na dugeatm gacchafIl dhammacari. 


Cũng do kết quả của việc phước này mà hào quang tự nhiên từ thân 
của Đức Phật Maigala chiếu khắp mười ngàn thế giới. 


Ba Thắng thời thuyết pháp của Đức Phật Maigala 
(Dhammäbhisamaya) 


Sau khi thành đạo, Đức Phật Magala trải qua bảy chỗ, mỗi nơi bảy 
ngày gần cây bồ đề. Rồi Ngài nhận lời thỉnh cầu của Phạm thiên 
thuyết pháp độ sanh. Và khi quán xét xem sẽ thuyết pháp đến ai trước 
tiên, Ngài thấy ba chục triệu vị Sa-môn đã đắp y theo gương Ngài, các 
vị có nhân duyên đầy đủ (upanmissaya) đê chứng đắc Đạo Quả. 


Khi nghĩ rằng sẽ thuyết pháp đến họ trước tiên, Đức Phật cũng xem 
xét về chỗ ngụ của họ và thấy rằng họ đang ngụ ở trong khu rừng 
Sirivana, thuộc thành phố Sirivaddhana, cách cây đại thọ bồ đề tám 
mươi gãvuta. Đức Phật mang y bát và vận dụng thần thông lập tức bay 
đến khu rừng Sirivana. 


Khi nhìn thấy Đức Phật đang tiễn đến, ba chục triệu vị Sa-môn với 
tâm tịnh tín đã ân cần đón tiếp Ngài, đỡ lấy y và bát từ tay Ngài, sữa 
soạn chỗ ngôi cho Ngài rồi cung kính làm lễ. Khi tất cả mọi phận sự 
của họ đối với Đức Phật đã được thực hiện xong, họ ngồi xuống ở nơi 
ngồi phải lẽ. 
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Đức Phật thuyết bài kinh Chuyên pháp luân theo đúng thông lệ của 
nhiều đời chư Phật. Kết quả là ba chục triệu vị tỳ khưu chứng đắc đạo 
quả A-la-hán. Chư thiên và nhân loại con số lên đến một trăm ngàn 
người được giác ngộ Tứ Diệu Đề (Họ được giải thoát) 


(Đây là Dhamưnuäbhisamaya lần thứ nhất) 


Ngay trước khi Đức Phật thuyết giảng A-tỳ-đàm, Ngài đang ngụ 
gần thành phố Citta, nơi Ngài đến khất thực. Như Đức Phật Gotama 
của chúng ta thị hiện Song thông gồm nước và lửa gần cây xoài của 
người làm vườn Kanda, gần cổng thành Sãvatthi, và đánh bại các 
ngoại đạo sư; Đức Phật Mangala cũng thị hiện Song thông sau khi 
đánh bại các ngoại đạo sư ở cổng thành Citta. Rồi Ngài đi đến cung 
trời Đao lợi thiên (7TZvasửmsa), nơi đây Ngài ngồi trên tảng đá câm 
thạch pandukambala, dưới cội cây Paricchattaka và thuyết Tạng A-ty- 
đàm đến chư thiên và Phạm thiên. 


Lần thuyết pháp này có mười trăm ngàn triệu chư thiên và Phạm 
thiên giác ngộ Tứ Diệu Đế. 


(Đây là Dhamưnuäbhisamaya lần thứ hai) 


Trước khi Đức Phật Mangala xuất hiện, tại kinh đô Surabhi, nhà 
vua trị vì tên Sunanda, đã thực hiện các phận sự cần thiết để họach đắc 
xe báu (một trong bảy báu vật của vị Chuyển luân vương). Sau khi đã 
thành tựu các phận sự, thì xe báu xuất hiện đến đức vua. 


Khi Đức Phật Mangala xuất hiện thì xe báu trượt đi khỏi chỗ của 
nó. Thấy vậy, vua Sunanda rất buồn phiền và hỏi các vị quan có vấn: 
“Tại sao xe báu xuất hiện do năng lực phước báu của ta lại trượt khỏi 
chỗ của nó?” 


Các vị Bà-la-môn đáp lại: 
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““Fâu bệ hạ, xe báu trượt đi vì mạng của vị Chuyên luân vương sắp 
kết thúc hoặc khi vị Chuyển luân vương trở thành vị Sa-môn, hay có 
Đức Phật xuất hiện. 


“Chắc chắn bệ hạ không có sự kết thúc thọ mạng. Bệ hạ sẽ sống rất 
thọ.” 


“Quả thật hiện giờ Đức Phật Mangala đã xuất hiện trong thế gian. 
Đó là lý do khiến xe báu của bệ hạ trượt đi.” 


Sau khi nghe câu trả lời của các vị Bà-la-môn, Chuyên luân vương 
cùng với tùy tùng bày tỏ sự tôn kính đến xe báu rồi nói lời yêu cầu 
như vầy “Hỡi xe báu, do oai lực của Đức Phật Mangala, ta sẽ đến 
đảnh lễ Ngài. Xe báu! Hãy khoan biến mất.” Rồi xe báu trở lại chỗ cũ 
của nó. 


Đầy vui sướng, Chuyển luân vương Sunanda cùng với số tùy tùng 
đông đảo chiếm đến ba mươi gãvuta (4.8km x 30 = 144km), đi đến 
Đức Phật Mangala - Bậc đem lại hạnh phúc, may mắn cho toàn thể thế 
gian. Đức vua cúng dường vật thực đồi dào đến Đức Phật và chúng 
Tăng. Nhà vua dâng y bằng vải lụa Kãsi đến một trăm ngàn vị A-la- 
hán và tất cả những vật dụng cần thiết đến Đức Phật. Sau lễ bố thí, 
nhà vua và hoàng tử Anurãja - con trai của Chuyển luân vương, ngồi 
ở nơi phải lẽ để nghe Đức Phật thuyết pháp. 


Đức Phật thuyết pháp tuần tự đến đại chúng do đức vua dẫn đầu. 
Sau thời pháp, đức vua và đoàn tùy tùng gồm chín trăm triệu người, 
tất cả chứng đắc Đạo Quả A-la-hán cùng với bốn Tuệ phân tích. 


Khi xem xét những việc phước mà họ đã làm trong kiếp quá khứ, 
Ngài thấy những thiện nghiệp quá khứ của họ sẽ hóa ra y bát cho họ 
mà không cần tìm kiếm. Thế nên, Đức Phật duỗi cánh tay phải và nói 
rằng: “Eiha Bhikkhavo - Hãy đến, này các tỳ khưu!”. Ngay tức thì tất 
cả hội chúng đều trở thành Sa-môn, tóc trên đầu của họ ngăn lại chỉ 
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còn hai lóng tay, trên người có y và bát và có tướng mạo của những vị 
đại trưởng lão đã trải qua một trăm hạ lạp. Và cuối cùng họ vây quanh 
Đức Phật. 


(Đây là Dhammuäbhisamaya lần thứ ba) 
Ba kỳ đại hội Thánh Tăng — Sannipäta 


Trong khi Đức Phật Mangala đang lưu trú ở thành phố Mekhala, thì 
hai đệ tử tương lai của Ngài - Sudeva và Dhammasena - mỗi người 
đều có một ngàn người bạn (theo Chú giải tiếng Sinhalese thì con số là 
mười ngàn), họ trở thành những vị thiện lai tỳ khưu trước Đức Phật. 
Khi họ chứng đắc Đạo Quả vào ngày rằm tháng giêng (Ä⁄agha) thì 
Đức Phật ban lời chỉ giáo @vada Patimokkha giữa hội chúng tỳ khưu 
gồm mười trăm ngàn triệu vị. 


(Đây là Sanmipzia lần thứ nhất) 

Lại nữa, Đức Phật cũng tụng Patimokkha trong một Đại hội Thánh 
Tăng khác gồm mười ngàn triệu VỊ, tất cả đều đã xuất gia tại đại hội 
quyền thuộc của Đức Phật, diễn ra ở khu vườn Uttara. 

(Đây là Sanmipữia lần thứ hai) 

Giữa chín trăm triệu vị tỳ khưu tham dự đại hội, dẫn đầu là vị tỳ 
khưu trước kia là Chuyên luân vương Sunanda, Đức Phật đã tụng 
Pãtimokkha. 


(Đây là SannipZia lần thứ ba) 


Đức Phật Maiøgala thọ ký cho Bà-la-môn Suruci, tức Bồ tát 
Gotama 
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Vào thời của Đức Phật Mangala, Bồ tát của chúng ta là vị Bà-la- 
môn Surucl, ở ngôi làng Suruci. Ngài thông thạo các bộ kinh Phệ đà, 
bộ ngữ vựng (mighamu), tu từ học (kefubha), bộ văn phạm 
(akkharapabheda) và bộ sử thi (inhasa). 


Ngài rất thông thạo về nghệ thuật viết và đọc thơ (pzdaka) cũng 
như văn xuôi (veyyakarana). 


Ngài thông thạo về triết học thế gian, không liên quan đến những 
vấn để tâm linh mà chỉ liên quan đến các công việc thế tục và cũng 
rành mạch khoa tướng học - biết rõ các tướng trên thân của bậc đại 
nhân. 


Sau khi nghe bài pháp thoại của Đức Phật, Bà-la-môn SuruclI khởi 
tâm tịnh tín và quy y Tam bảo. Rồi vị ấy thỉnh Đức Phật và chúng 
Tăng: “Xin thỉnh các Ngài đến nhà con thọ thực vào ngày mai.” 


“Này Bà-la-môn, ngươi muốn thỉnh bao nhiêu vị tỳ khưu?” Đức 
Phật hỏi. “Bạch Đức Thế Tôn, có bao nhiêu vị tỳ khưu ạ?” “Có tất cả 
mười trăm ngàn triệu”. “Thế thì bạch Thế Tôn, con xin thỉnh tất cả. 
Xin hãy thọ lãnh lễ cúng dường vật thực của con.” Đức Phật im lặng 
nhận lời. 


Sau khi thỉnh Phật và chúng Tăng, Bồ tát về nhà và suy nghĩ như 
vầy: “Về vật thực và y phục thì ta có thể bố thí đủ cho chừng ấy tỳ 
khưu. Nhưng làm sao có thể sắp xếp đủ chỗ ngồi cho các Ngài đây?” 


Y nghĩ của Bô tát khiên chỗ ngôi của Sakka, vua của chư thiên, cao 
tám mươi bôn ngàn gãw/a ở trên núi Tu-di nóng lên. 


Rồi Sakka suy xét: “Kẻ nào đã làm cho ta rời khỏi chỗ này?” Khi vị 
ấy tìm kiếm nguyên nhân thì trông thấy Bà-la-môn Suruci. Đề Thích 
suy nghĩ: “Vị Bồ tát này đã thỉnh chư Tăng, có Đức Phật dẫn đầu đến 
nhà thọ thực và đang lo lắng về chỗ ngồi và các tiện nghi khác. Ta sẽ 
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đến đó và tham dự một phần công đức.” Đề Thích hóa thành người 
thợ mộc với cây rìu trong tay và xuất hiện trước mặt Bồ tát. 


Người thợ mộc, tức Sakka, dò hỏi: “Có việc gì cho tôi làm không, 
thưa Ngài.” Trông thấy người thợ mộc, Bồ tát hỏi: “Ông có thể làm 
được những gì?” “Không có việc gì mà tôi không biết làm. Nếu có ai 
muốn xây dựng nhà mát, cung điện hay bất cứ công trình xây dựng 
nào khác thì đó là công việc của tôi.” “Thế thì tôi có một số công việc 
dành cho ông đây.” “Việc gì thế?” “Tôi đã thỉnh mười trăm ngàn triệu 
vị tỳ khưu đến thọ thực vào ngày mai. Ông có thể dựng cho tôi một 
nhà mát để đón tiếp các Ngài.” “Được, tôi có thể, miễn sao ông trả 
công cho tôi.” “Này ông bạn, được thôi.” “Tốt lắm, tôi sẽ xây dựng nó 
đúng với tiền công mà ông trả cho tôi.” Đoạn Đề Thích nhìn quanh để 
tìm kiếm chỗ đất thích hợp. 


Ngôi nhà châu báu mọc lên từ lòng đất 


Chỗ đất rộng mười hai gãywu/z mà Đề Thích đã chọn trở nên bằng 
phăng như đề mục Kzsina. Rồi Đề Thích nhìn quanh và ước nguyện: 
“Xin cho nhà đại giải Ốc bằng bảy loại châu báu, tráng lệ và xinh đẹp 
hiện ra từ lòng đất.” Và trong khi vị ấy nhìn vào đó thì đại giả ốc bằng 
bảy báu từ dưới đất trồi lên. Những cột trụ bằng vàng của nó có những 
cái bình đựng hoa sen bằng bạc; những cột trụ bằng bạc thì có những 
cái bình đựng hoa sen bằng vàng; những cột trụ bằng hồng ngọc có 
những cái bình đựng hoa sen bằng san-hô; những cột trụ bằng san hô 
thì có những cái bình đựng hoa sen bằng hồng ngọc; và những cột trụ 
bằng bảy báu thì có những cái bình hoa sen bằng bảy báu. 


Nhân đó, Đề Thích nhìn vào đại giả Ốc và ước nguyện: “Xin hãy 
xuất hiện những dãy chuông bằng vàng treo lơ lửng giữa cột này với 
cột kia.” Khi vị ấy đang nhìn thì những dãy chuông bằng vàng treo lơ 
lửng giữa cột trụ này với cột trụ kia xuất hiện. Những làn gió nhẹ lùa 
qua làm những cái chuông treo làm phát ra âm thanh nhẹ nhàng như 
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âm thanh phát ra từ năm loại nhạc cụ mà chư thiên ở cõi trời biểu diễn 
trong buôi hòa nhạc. 


Đề Thích tiếp tục ước nguyện: “Xin cho những chuỗi vật thơm, 
những tràng hoa và những chuỗi lá ở cõi chư thiên hãy buông xuống.” 
Ngay khi ấy những chuỗi vật thơm, hoa và lá ở cõi chư thiên xuất 
hiện. 


Lại nữa, vị ây ước nguyện: “Xin cho những chỗ ngồi dành cho 
mười trăm ngàn triệu vị tỳ khưu, những tâm trải đắt giá và những cái 
đế để bát, hãy từ đất mà hiện lên.” Ngay tức thì những thứ ấy xuất 
hiện. 


Đề Thích ước nguyện tiếp: “Những cái chum không lồ ở mỗi góc 
hãy hiện ra.” Ngay tức thì những cái chum đựng nước không lồ xuất 
hiện. 


Khi tất cả mọi thứ đã được hình thành, Đề Thích đi đến Bồ tát và 
nói rằng: “Nào, thưa ông Bà-la-môn, hãy nhìn xem giả ốc và hãy trả 
tiền đúng mức cho tôi.” Bồ tát đi đến giả Ốc và toàn thân của Ngài tràn 
ngập năm loại hỷ lạc khi ngẫm nhìn giả ốc. 


Lễ Đại thí 


Khi Bồ tát ngắm nhìn đại giả ốc, Ngài chợt nghĩ: “Con người 
không thể làm được đại giả ốc này. Do ước muốn thiện lành của ta là 
tô chức một cuộc bồ thí vĩ đại và những đức tánh của ta, chắc chắn 
chỗ ngồi của Đề Thích đã nóng lên. Sự nóng bức này ắt đã dẫn Đế 
Thích, vua của chư thiên, đến xây dựng đại giả ốc này. Có được đại 
giả ốc như thế này mà ta bố thí cúng dường trong một ngày thì thật 
không thích hợp. Ta sẽ thực hiện cuộc bồ thí cũng dường to lớn trong 
bảy ngày.” Rồi vị ấy đón tiếp chúng Tăng có Đức Phật dẫn đầu vào 
đại giả Ốc trong bảy ngày và cúng đường đến các Ngài món cơm sữa 
được nấu rất công phu. 
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Khi món cơm sữa được dâng cúng, vì loài người không đủ khả 
năng để phục vụ hết chúng Tăng. Do đó, bên cạnh mỗi người đều có 
một vị thiên tham dự vào công việc phục vụ. Một khu vực rộng mười 
hai hoặc mười ba gãvz/a không đủ rộng để chứa hết tất cả các vị tỳ 
khưu. Do đó, các Ngài phải vận dụng thần thông để đi vào chỗ ngồi 
của mình. 


Sự cúng dường vật thực làm thuốc chữa bệnh và tam y 


Thời gian cúng dường vật thực đã qua, tất cả bình bát của các vị tỳ 
khưu đều được rửa sạch. Bồ tát lại cúng đường vật thực làm thuốc 
chữa bịnh bằng cách bỏ đầy bát của các Ngài bơ, sữa, mật ong, mật 
đường và cũng cúng dường những bộ tam y đến các Ngài. Những bộ 
tam y được dâng đến các vị tỳ khưu nhỏ hạ nhất trị giá một trăm ngàn 
đồng tiền vàng. 


Đức Phật Maägala công bố lời tiên tri 


Khi Đức Phật Maigala đang ban thời pháp thọai để tán đương về 
những vật thí được cúng được đến Ngài, bằng trí tuệ nhìn về tương lai, 
Đức Phật suy xét: “Người này đã thực hiện hành động bồ thí vĩ đại, 
tương lai người ấy sẽ thành đạt quả gì?” Rồi Đức Phật thấy trước rằng, 
VỊ này nhất định sẽ thành Phật tên là Gotama trong một hiền kiếp sau 
hai A-tăng-kỳ và một trăm ngàn đại kiếp kế từ hôm nay. Đức Phật gọi 
Bà-la-môn Surucl và nói lời tiên tri: “Khi hai A-tăng-kỳ và một trăm 
ngàn đại kiếp đã trôi qua, ngươi nhất định sẽ thành Phật tên là 
Gotama.” 


Nghe lời tiên tri của Đức Phật Mangala, Bồ tát phấn khởi và vui 
sướng, rồi chợt nghĩ: “Đức Phật đã tiên tri rằng ta chắc chắn sẽ thành 
Phật, vậy đời sống tại gia còn có ích gì đối với ta. Ta sẽ xuất gia ngay 
bây giờ.” Sau khi từ bỏ tài sản của một vị Bà-la-môn giàu có, tựa như 
nhồ nước bọt, Bồ tát xuất gia tỳ khưu đưới chân Đức Phật Mangala, 
thông thuộc Tam tạng kinh điển, chứng đắc Bát thiền và Ngũ thông. 
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Nhờ không bị hoại thiền nên sau khi thân họai mạng chung, Bồ tát tái 
sanh vào cõi Phạm thiên. 


Những chỉ tiết đặc biệt về Đức Phật Mangala 

Nơi sanh của Đức Phật Mangala là Uttara. 

Phụ vương là vua Uttara và mẹ là hoàng hậu Uttara. 

Hai đại đệ tử là Trưởng lão Sudeva và Dhammasena. 

Thị giả là Trưởng lão Palita. 

Hai đại đệ tử nữ là trưởng lão Ni Sivalãä và trưởng lão ni Asokã. 
Cây giác ngộ là cây Nãga. 

Hai cận sự nam là trưởng giả Nanda và trưởng giả Visakha. Hai cận 
sự nữ là Anulã và Sutanäa. 

Đức Phật Mangala cao tắm mươi tám hắc tay. Hào quang từ thân 
của Ngài luôn luôn chiếu sáng rực rỡ khắp mười ngàn thế giới, đôi khi 
chúng còn chiếu xa hơn mười ngàn thế giới, nghĩa là hằng trăm ngàn 
thế giới. 


Thọ mạng của dân chúng trong thời của Ngài là chín mươi ngàn 
năm, và Đức Phật đã sống suốt thời gian ấy, tế độ cho vô số chúng 
sanh gồm nhân loại, chư thiên và Phạm thiên, đưa họ ra khỏi những 
cơn lũ của luân hôi và đặt họ lên miền đất Niết bàn tịch tịnh. 


Khi ở thế tục, Ngài sống trong ba cung điện bằng vàng: cung điện 
Yasavati, cung điện Rucimanta và cung điện Sirimanta. Ngài có ba 
chục ngàn cung nữ, chánh hậu là Yasavati, con trai là STvala. Ngài trị 
Vì trong chín ngàn năm. 
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Ngài đi xuất gia bằng con tuấn mã Pandava. Ngài ngụ ở khu vườn 
Uttara sau khi thành đạo . 


Như những con sóng đại đương không thể nào đếm được, số Thanh 
văn đệ tử của Đức Phật Mangala cũng không thê nào ước lượng. 


Suốt cuộc đời và thời kỳ giáo pháp của Đức Phật Magala, Bậc 
chuyên chở cả ba loại chúng sanh đến Niết bàn, không hề có một vị 
Sa-môn nào chết mà vẫn còn ô nhiễm (tất cả đều là những vị A-la-hán 
và đã viên tịch khi hết thọ mạng). 


Đức Phật Magala có danh tiếng lớn và tùy tùng vô số kế, đã thắp 
lên ngọn đèn Chánh pháp và đã cứu độ hằng hà chúng sanh khỏi 
những cơn lũ của luân hồi đến bờ bên kia của Niết bàn tịch tịnh. Như 
một khối lửa không lồ rực sáng bị lịm tắt giống như mặt trời đã khuất 
bên kia bờ Tây - Đức Phật cũng vậy, đã viên tịch đại Niết bàn để 
chúng sanh gồm nhân loại, chư thiên và Phạm thiên thấy răng các 
pháp hữu vi là vô thường, khô và vô ngã. 

Khi Đức Phật Mangala vừa viên tịch, thì hào quang từ thân của 
Ngài cũng biến mất, và toàn thể mười ngàn thế giới trở nên tối đen. 
Tiếng ta thán của chúng sanh vang dội khắp các thế giới. 

Kinh cảm trí - Sarhvega 

Oai lực vô song và tâm an định của Đức Phật Mansala, là tâm 
thông đạt Nhất thiết trí. Tất cả đều biến mất. Tất cả các pháp hữu vi 
quả thật vô dụng và không thực tánh! 

Bảo tháp 
Đức Phật Mangala, Bậc đã hoàn toàn giác ngộ Tứ Thánh đề, đã 


viên tịch Đại Niết bàn. Như vậy tại khu vườn Uttara (Uttara nghĩa là 
bậc nhất vì cây trong khu vườn ấy ra hoa và kết trái nhiều hơn các loại 
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cây trong những khu vườn khác), một bảo tháp cao ba mươi do tuần 
đã được xây dựng để cúng dường Đức Phật Maigala. 


Xá lợi bất hoại của Đức Phật, đúng với bản chất của những vị 
Chánh biến tri có thọ mạng lâu dài, vẫn rắn chắc như pho tượng không 
thể bị vỡ vụn. Những viên Xá lợi này được tôn trí trong bảo tháp và 
dân chúng từ khắp nơi trong xứ Diêm phù đã hoàn thành công trình 
xây dựng bảo tháp bằng bảy loại đá quí. 


Kết thúc lịch sử Đức Phật Mangala - Maủgala Buddhavamsa 


‹>—«©ó 


4. Sumana Buddhavamsa 
(Lịch sử Đức Phật Sumana) 


Như vậy, Đức Phật Mangala với hào quang từ thân của Ngài trội 
hắn, lẫn át các loại hào quang của mặt trời, mặt trăng và các tinh tú, 
chư thiên và Phạm thiên khắp mười ngàn thế giới thuộc Sanh đản sát 
thô °? (7arikhetra), không thê phân biệt giữa ban ngày và ban đêm, và 
cuối cùng Ngài cũng đã viên tịch đại Niết bàn khiến trời đất tối đen 
mù mịt. 


Thọ mạng chín chục ngàn năm của loài người trong thời Đức Phật 
Mangala dần dần giảm còn mười năm; rồi thọ mạng lại tăng lên đến 
chín chục ngàn năm. Thời điểm này, Bồ tát Sumana sau khi đã thực 
hành viên mãn các pháp Ba-la-mật đã tái sanh vào cung trời Đâu suất 
(7usia), Ngài nhận lời thỉnh cầu của chư thiên và Phạm thiên giáng 
sanh xuống cõi nhân loại và thọ sanh vào lòng của bà Sirimã, hoàng 
hậu của vua Sudatta, kinh đô Mekhala. 
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( Ba xứ liên quan đến Đức Phật là (ï) Sanh đản sát thổ (JZii kheffa): 
mười ngàn thế giới rung chuyển vào lúc Ngài thọ sanh, đản sanh, 
Thành đạo, từ bỏ thọ hành và lúc viên tịch đại Niết bàn. (1) Oai lệnh 
sát thổ (nã khetra): giáo pháp của Ngài lan truyền đến một trăm ngàn 
thế giới, và (ii) Cảnh (sở duyên) sát thô (Visaya-kherra): vô lượng thế 
giới hình thành cảnh để Nhất thiết trí của Ngài soi xét.) 


Thời gian Đức Phật được thọ thai, 32 hiện tượng kỳ diệu xuất hiện. 
Sau 10 tháng, ngày Đức Phật đản sanh, số hiện tượng kỳ diệu tương tự 
cũng xuất hiện và những hiện tượng này cũng xảy ra đối với tất cả các 
vị Bồ tát) 


Khi đến tuổi trưởng thành, thái tử Sumana vào ở trong ba cung điện 
bằng vàng: cung điện Canda, cung điện Sucanda và cung điện 
Vatamsa. Nơi này, Ngài thọ hưởng đời sống đế vương trong chín 
mươi ngàn năm cùng với chánh hậu là Vatamsika (được hầu hạ bởi 
sáu triệu ba trăm ngàn cung nữ xinh đẹp) 


Khi hoàng hậu Vatamsika hạ sanh hoàng nam Anupama thì Bồ tát 
gặp bốn điềm tướng: một người già, một người bịnh, một người chết 
và một vị sa-môn. Ngài từ bỏ thế gian trong bộ y phục do chư thiên 
dâng tặng và cỡi trên con voi kiết tường. Ba trăm triệu người khác noi 
theo gương xuất gia của Ngài mà trở thành Sa-môn. 


Bồ tát Sumana cùng với ba trăm triệu vị Sa-môn này đi vào thực 
hành pháp khổ hạnh (dukkacarariyä), vào ngày rằm tháng tư 
(Vesakha). Sau khi độ món cơm sữa do Anupama, con gái của vị 
trưởng giả ở ngôi làng Anoma dâng cúng, Ngài trải qua một ngày 
trong rừng cây sala ở gần đó. Buổi chiều Ngài rời bỏ tùy tùng và một 
mình đi đến cây bồ đề. Trên đường đi Ngài nhận tám năm cỏ do một 
người dị giáo tên Anupama dâng cúng, ngay khi Ngài trải mớ cỏ ấy 
dưới cội cây bồ đề thì Vô địch bảo tọa cao ba mươi hắc tay xuất hiện. 
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Ngồi kiết già trên bảo tọa, Ngài chiến thắng Ma vương và đông đảo 
binh ma, chứng ngộ vô thượng Chánh đẳng giác, và ngâm bài kệ khải 
hoàn bắt đầu bằng câu 4eka/ãäfisamsarãm mà mỗi vị Phật trong quá 
khứ luôn thốt lên. 


Ba Thắng thời thuyết pháp của Đức Phật Sumana 


(Dhammäbhisamaya) 


Sau khi chứng đắc Phật quả và trải qua bốn mươi chín ngày ở bảy 
chỗ quanh cây bồ đề, Đức Phật nhận lời thỉnh cầu của Phạm thiên và 
quán xét xem Ngài thuyết pháp tế độ ai đầu tiên. Ngài thấy ba trăm 
triệu vị Sa-môn đã từng xuất gia chung với Ngài, người em khác mẹ là 
hoàng tử Sarana và chàng trai Bhavitatta, con trai của vị Purohita, 
những người này có đầy đủ phước duyên đã được gieo tạo trong quá 
khứ, có thể chứng đắc Đạo Quả và Niết bàn. Ngài nghĩ rằng: “Ta sẽ 
thuyết pháp đến họ trước.” Ngài xem xét về chỗ ở của họ và thấy răng 
họ đang sống ở khu vườn Mekhala thuộc thành phố Mekhala, cách cây 
đại Bồ đề mười tám gãvuta. Đức Phật mang theo y bát đi đến khu 
vườn Mekhala băng con đường hư không. 


Khi trông thấy Đức Phật Sumana đang tiễn sần, ba trăm triệu vị Sa- 
môn với tâm đây tịnh tín đã đón tiếp Ngài, thỉnh y và bát của Ngài, 
sửa soạn chỗ ngồi rồi trân trọng đảnh lễ Đức Phật. Khi tất cả phận sự 
đã được thực hiện xong, họ ngồi xuống ở chỗ phải lẽ quanh Đức Phật. 


Đức Phật bảo người làm vườn ổi gọi hoàng tử Sarana và chàng trai 
Bhavitatta, con trai của quốc sư Purohita. Rồi Ngài thuyết bài kinh 
Chuyên pháp luân đến hội chúng gồm hoàng tử Sarana và chàng trai 
Bhavitatta cùng với bảy trăm triệu tùy tùng của họ. Ba trăm triệu vị 
sa-môn đã xuất gia với Ngài cùng đông đảo chư thiên và nhân loại. 
Đây là bài pháp đầu tiên được thuyết giảng bởi chư Phật quá khứ. Đức 
Phật Sumana đã thuyết bài kinh ấy như gióng lên tiếng trống Chánh 
pháp gồm chín thành phần, như trỗi lên tiếng tù và Tứ Diệu Đế. 


176 Đại Phật Sử - Tập 1.B 


Điều đáng chú ý ở đây là: Sau khi chứng đắc Nhất thiết trí, Đức 
Phật Sumana muốn hoàn thành lời thỉnh cầu của Phạm thiên để giải 
thoát chúng sanh gồm nhân loại, chư thiên và Phạm thiên ra khỏi ngục 
tù của tam giới, và để bảo vệ chúng sanh khỏi bị bọn cướp phiền não 
cướp đi kho tảng công đức của họ, Ngài xây dựng thành phố Niết bàn 
bất tử với những bức tường thành là Giới (S//Z), những hào lũy bao 
quanh là Định (Szmaãdhi) và công thành là Tuệ quán (Vipassana 
Ñãna), những cánh cửa Chánh niệm (S47), những ngôi nhà lớn trong 
đó là Bát thiền (Samaparii) và trú ngụ trong đó là những cư dân phạm 
hạnh với các pháp Trợ bồ đề (Bodhipakkhiya Dhamma) 


Sau khi đã xây dựng thành phố Niết bàn, Đức Phật Sumana tạo ra 
một đại lộ thắng tắp, xinh đẹp, rộng rãi và dài là Tứ niệm xứ 
(Safipaffhana). Ở bên kia đại lộ, Ngài tạo ra những dãy cửa hàng khả 
ái và an lạc là Pháp (Dhamưna) đề những người muốn các vật báu là 
bốn Quả (Phzia), bốn Tuệ phân tích (Parisambhidä Ñãna), tám tầng 
Thiền (Sømäpafri) và Lục thông (Abhiññãna) có thể mua chúng tùy 
thích bằng những đồng tiền là chánh niệm (si), tinh tấn (viriya), tàm 
(hữ7) và quý (offapa). Sau khi đã xây dựng thành phố Pháp bảo và lập 
nên thị trường Dhamma, Đức Phật Sumana gióng lên tiếng trống 
Chánh pháp bằng cách thuyết bài pháp đầu tiên - bài Chuyển pháp 
luân kinh, và đem lại sự giải thoát cho mười trăm ngàn triệu nhân loại, 
chư thiên và Phạm thiên. 


(Đây là Dhamưnäbhisamaya lần đầu tiên) 


Đề nhiếp phục tánh ngã mạn của các ngoại đạo sư rất hống hách và 
có tà kiến tại xứ Sunandavati, Đức Phật Sumana đã thị hiện Song 
thông gồm nước và lửa ở gần cây xoài và ban bố Chánh pháp - nước 
bất tử, đến nhân loại, chư thiên và Phạm thiên. Khi ấy có một ngàn 
triệu chúng sanh giác ngộ Tứ Diệu Đề. 


(Đây là Dhamunãbhisamaya lần thứ hai) 
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Vào một dịp khác, chư thiên và Phạm thiên từ mười ngàn thế giới 
đến gặp nhân loại, chư thiên và Phạm thiên ở thế giới này bàn về thiền 
Diệt Thọ Tưởng Định (Nirodha-samaäparii) - “Bằng cách nào người ta 
có thê nhập vào thiền NMirodha-samäpafii? Bằng cách nào đắc được 
thiền ấy? Bằng cách nào người ta có thể xuất khỏi thiền ấy?” Vì họ 
không thể giải được những vấn đề như vậy, tất cả thấu đến chín cõi 
Phạm thiên đều khởi lên hoài nghi và tự chia thành hai nhóm. Cùng 
vua Arindama, chúa tế của loài người, họ đi đến Đức Phật Sumana, 
chúa tế của ba cõi, và nêu ra những câu hỏi trên. Đức Phật đã giải 
quyết vấn đề bằng cách ban ra những bài pháp thích hợp, nhờ đó có 
chín trăm triệu nhân loại, chư thiên và Phạm thiên giác ngộ Tứ Diệu 
Đê. 


(Đây là Dhammnñãbhisamaya lần thứ ba) 
Ba kỳ đại hội Thánh Tăng — Sannipãta 


Đại hội lần thứ nhất xảy ra khi Đức Phật cùng với mười trăm ngàn 
triệu vị A-la-hán, tất cả đều là Thiện lai tỳ khưu, sau khi an cư kiết hạ 
gần thành phố Mekhala và khi kết thúc mùa an cư, vào ngày Tự tứ, 
Ngài tụng Pãtimokkha vào ngày rằm tháng Assayuja. 


(Đây là SannipZfa lần thứ nhất) 


Vào một dịp nọ, khi Đức Phật đang lưu trú trên ngọn núi vàng ròng 
cao một gãvuta, qua những bài pháp thù thắng Ngài khuyến giáo đến 
đức vua cùng với chín trăm ngàn triệu tùy tùng của vị ấy. Đức Phật 
truyền phép xuất gia thiện lai tỳ khưu đến họ và giữa những vị A-la- 
hán thiện lai tỳ khưu này, Ngài tụng Patimokkha giữa hội chúng có 
bốn đặc tánh. 


(4 đặc tánh này được đề cập trong kinh Dighanakha, Chú giải của 
kinh Trung bộ: 1) Đại hội được tổ chức vào ngày rằm tháng Magha 
(tháng 1). 2) Đại hội được tô chức với sự tham dự của các vị A-la-hán 
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mà không cần phải triệu thỉnh. 3) Tất cả tỳ khưu tham dự đại hội là 
những vị A-la-hán đã chứng đắc Lục thông. 4) Tất cả các vị đều là 
Thiện lai tỳ khưu - Ehi-bhikkhu) 


(Đây là SannipZfa lần thứ ba) 


Đức Phật Sumana thọ ký cho long vương Atula, 


tức Bồ tát Gotama 


Trong thời gian Đức Phật Sumana còn tại tiền, Bồ tát Gotama tái 
sanh làm long vương có đầy quyên lực. Khi hay tin răng Đức Phật đã 
xuất hiện trong ba cõi và có bà con quyến thuộc theo Ngài, Long 
vương bèn ra khỏi chỗ ngụ của vị ấy và làm các việc phước đến Đức 
Phật và chúng đệ tử của Ngài gồm mười trăm ngàn triệu tỳ khưu như 
xướng lên âm nhạc và cúng dường đồ ăn, thức uống. Vị ấy cũng dâng 
y đến mỗi vị tỳ khưu và sau đó quy y Tam bảo. 


Nhân đó Đức Phật ban lời tiên tri: “VỊ Long vương này trong tương 
lai sẽ thành một vị Phật danh hiệu là Gotama." 


Khi nghe lời tiên tri của Đức Phật Sumana, Long vương Atula rất 
phân chấn và vững chắc quyết tâm thể hiện tinh tấn nhiều hơn nữa, 
trong việc thực hành viên mãn mười pháp Ba-la-mật. 

Những chỉ tiết đặc biệt về Đức Phật Sumana 

Nơi sanh của Đức Phật Sumana là kinh đô Mekhala. 


Cha là vua Sudatta và mẹ là hoàng hậu SirImä. 


Ngài trị vì chín ngàn năm và ba cung điện của Ngài là Canda, 
Sucanda và Vatamsa. 
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Chánh hậu là Vatamsikã với sáu triệu ba trắm ngàn cung nữ hầu hạ. 
Con trai là hoàng tử Anupama. 


Hai đại đệ tử là trưởng lão Sarana và trưởng lão BhãvItatta. 
Thị giả là trưởng lão Udena. 


Hai đại đệ tử nữ là trưởng lão ni Sonã và trưởng lão ni Upasona. 
Cây giác ngộ là cây Naga. 


Hai cận sự nam là trưởng giả Varuna vả trưởng giả Sarana. Hai cận 
sự nữ là Calã và Upacälã. 


Đức Phật Sumana cao chín mươi hắc tay. Giống như cột trụ bằng 
vàng để thờ cúng, thân Ngài phát ánh hào quang rực rỡ chiếu khắp thế 
ĐIỚI. 


Thọ mạng trong thời của Ngài là chín chục ngàn năm và suốt 
những năm tháng này, Ngài đã tế độ cho vô số chúng sanh gồm nhân 
loại, chư thiên và Phạm thiên, đưa họ ra khỏi đại dương của luân hồi 
và đặt họ bên kia bờ của Niết bàn. 


Sau khi giải thoát cho những chúng sanh đáng được giải thoát ra 
khỏi đại dương luân hồi và thuyết giảng đến những chúng sanh đáng 
được nghe thuyết giảng về Tứ Diệu Đế, Đức Phật Sumana viên tịch 
đại Niết bàn như mặt trăng chìm lặn. 


Chúng Thinh văn đệ tử của Ngài, những vị A-la-hán, bậc đã đoạn 
trừ tất cả lậu hoặc; và Đức Phật, bậc vô song trong tam giới, đã chiếu 
sáng thế gian bằng ánh sáng vô song của Chánh pháp - tất cả rồi cũng 
viên tịch, để lại bóng đêm dày đặc cho thế gian. 


Kinh cảm quán 
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Nhất thiết trí vô địch của Đức Phật Sumana, những kho tàng pháp 
bảo vô song của Ngài như bốn Quả, bốn Tuệ phân tích, v.v... tất cả 
đều biến mất. Các pháp hữu vi quả thật vô dụng, không thực tánh! 


Bảo tháp 


Như vậy Đức Phật Sumana, bậc đã hoàn toàn giác ngộ Tứ diệu đề, 
thành đạt danh tiếng lớn, đã viên tịch đại Niết bàn tại khu vườn Añga. 
Trong chính khu vườn ấy, một bảo tháp được xây dựng, cao bốn do 
tuần để cúng đường Ngài. 


Theo thông lệ đối với chư Phật có thọ mạng lâu dài, Xá lợi của Đức 
Phật Sumana không thể bị tan vỡ, rắn chắc như pho tượng vảng. 
Những viên Xá lợi này được tôn trí trong bảo tháp ấy, dân cư khắp xứ 
Diêm phù đề đã đem đến bảy loại châu báu để trang trí giúp hoàn 
thành công trình xây dựng. 


Kết thúc lịch sử Đức Phật Suman - Sumana Dudhavamsa 


‹>—«© 


5. Revata Buddhavarhsa 
( Lịch sử Đức Phật Ly-bà-đa) 


Sau khi Đức Phật Sumana viên tịch, thọ mạng của loài người giảm 
từ chín chục ngàn năm xuống còn mười năm; và từ mười năm thọ 
mạng lại tăng lên đến A-tăng-kỳ tuổi. Khi thọ mạng lại giảm xuống 
sáu mươi ngàn năm thì Bồ tát Revata (Ly-bà-đa) lúc ấy đã thực hành 
viên mãn các pháp Ba-la-mật và đang ở cung trời Đâu suất đà (Tusirã 
) theo đúng thông lệ của chư vị Bồ tát. Khi đang thọ hưởng đời sống 
chư thiên ở đó, Ngài nhận lời thỉnh cầu của chư thiên và Phạm thiên, 
xuống cõi nhân loại và thọ sanh vào lòng của hoàng hậu Vipulã, là 
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hoàng hậu của vua Vipula, tại kinh đô SudhaññavatI. Mười tháng trôi 
qua, Ngài ra khỏi lòng mẹ như thiên nga chúa xuất hiện trên đỉnh núi 
Citta. 


Đời sống ở vương cung 


Khi Bồ tát, tức thái tử Revata đến tuổi trưởng thành, Ngài sống 
trong ba cung điện xinh đẹp bậc nhất, đó là Sudassana, Ratanagghi và 
Ävela - ba cung điện này xuất hiện do quả phước Ba-la-mật của Ngài 
trong quá khứ. Ngài thọ hưởng đời sống đế vương giống như ở thiên 
cung trong sáu ngàn năm cùng với chánh hậu là Sudassanã, được hầu 
hạ, phục dịch bởi ba mươi ba ngàn cung nữ. 


Sự xuất gia 


Sống trong cảnh cao sang quyền quý như vậy cho đến một hôm, 
hoàng hậu Sudassanäa hạ sanh một hoàng nam tên là Varuna. Sau khi 
trông thấy bốn điềm tướng, trong bộ y rực rỡ do chư thiên dâng tặng - 
nét đặc thù của chư vị Bồ tát, Ngài ra đi xuất Ø1a cỡi trên chiếc xe tuẫn 
mã với một đoàn cận vệ đông đảo gồm bốn loại binh chủng: tượng 
binh, mã binh, xa binh và bộ binh - giống như mặt trăng trong đêm 
rằm được vây quanh bởi các tỉnh tú; giỗng như Đề Thích, vua của chư 
thiên với đông đảo chư thiên theo hầu; hoặc giống như Harita, vua của 
Phạm thiên, có chúng Phạm thiên theo hầu. Khi đến một khu rừng nọ, 
Ngài trao y cho vị quan giữ kho, tự cắt tóc rồi quăng lên hư không. 


Mớ tóc ấy được Đề Thích đỡ lấy trong một cái bát bằng vàng và 
được tôn trí trong một bảo tháp bằng bảy báu ở trên đỉnh núi Tudi, 
thuộc cung trời Đao lợi (7aãvafimsa). 


Sau khi đã mặc vào chiêc y hoa sen do Phạm thiên dâng tặng và trở 
thành vị Sa-môn, mười triệu nhân loại cũng theo gương Ngài mà xuât 
gia làm sa-môn. 
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Rồi Bồ tát Revata tính tấn thực hành pháp khổ hạnh 
(dukkharacariya) cùng với mười triệu Sa-môn tùy tùng trong bảy 
tháng. 


Sự thành đạo 


Sau khi đã hoàn thành pháp khổ hạnh, vào ngày rằm tháng tư 
(Vesakha) - ngày Thành đạo, Ngài độ món cơm sữa do Sadhu DevI, 
con gái của một vị trưởng giả dâng cúng, và trải qua suốt ngày trong 
rừng cây sala. Buổi chiều Ngài rời chúng Sa-môn tùy tùng và một 
mình lặng lẽ đi đến cội cây bồ đề. Trên đường đi, Ngài nhận tám nắm 
cỏ do một người dị giáo tên Varunindhara dâng cúng. Ngay khi Ngài 
trải nó đưới cội cây bồ đề, Vô địch bảo tọa (Aparajita Pallanka) cao 
năm mươi ba hắc tay xuất hiện. 


Ngồi kiết già trên bảo tọa, Ngài thể hiện bốn mức độ tinh tấn, chiến 
thắng Ma vương và tùy tùng của ma vương. Rồi Ngài chứng đắc Vô 
thượng Chánh đẳng giác, thành bậc Thế Tôn của tam giới. 


Ba Thắng thời thuyết pháp của Đức Phật Revata 


(Dhammäbhisamaya) 


Sau khi thành đạo và trải qua bốn mươi chín ngày ở bảy chỗ quanh 
cây bồ đề, Đức Phật Revata nhận lời thỉnh cầu của Phạm thiên thuyết 
pháp độ sanh. Khi suy xét ai sẽ được tế độ trước tiên, Ngài thấy mười 
triệu vị sa-môn trước kia đã cùng Ngài xuất gia, chư thiên và nhân loại 
- những người đã gieo tạo đầy đủ phước duyên để có thể chứng đắc 
Đạo Quả và Niết bàn. Quán xét về chỗ ở của họ, Ngài biết rằng họ 
đang ở tại khu vườn Varuna, cách cây bồ đề mười tám gãvuta. Sau khi 
đem theo y và bát, Ngài lập tức đi đến chỗ ngụ của họ tại khu vườn 
Varuna bằng con đường hư không. 


(Xin lượt bỏ phần nói về các vị Sa-môn đón tiếp Đức Phật). Rồi 
Đức Phật Revata thuyết bài kinh Chuyển pháp luân đến mười triệu vị 


Tỳ Khưu Minh Huệ 183 


sa-môn và giúp họ giác ngộ Tứ diệu đế. Chúng sanh chứng đắc các 
tầng thánh Đạo và Quả thấp hơn thì vô só. 


(Đây là Dhamưnäbhisamaya thử nhất) 


Một dịp khác, Đức Phật Revata đến viếng thành phố Uttara - sở đĩ 
có tên như vậy vì đó là thành phố nỗi trội hơn các thành phố khác và 
cũng là kinh đô của vua Arindama. Hay tin Đức Phật đến kinh đô của 
mình, đức vua cùng với ba chục triệu tùy tùng đã ra nghỉnh tiếp và 
mời Ngài cùng chúng Tăng đến thọ thực vào ngày mai. Trong bảy 
ngày đức vua đã phục vụ Đức Phật và chúng Tăng bằng những cuộc 
bố thí vĩ đại và tô chức lễ hội đốt đèn khắp ba gãvuta để cúng đường 
Đức Phật. Đức Phật thuyết giảng những bài pháp thích hợp với căn 
tánh của đức vua. Trong dịp thuyết pháp ấy, mười ngàn triệu chư thiên 
và nhân lọai đã giác ngộ Tứ Diệu Đé, thoát khỏi luân hồi. 


(Đây là Dhamưmnabhisamaya thứ han) 


Lại một dịp khác, khi đang lưu trú gần thị trấn Uttara, nơi khất thực 
của Ngài, Đức Phật Revata đã nhập thiền Diệt (Nirodhasamapaffi) 
trong bảy ngày. Dân thị trần mang món cơm dếo, những loại vật thực 
khác và thức uống đem dâng đến chư Tăng. Họ hỏi chư Tăng: “Bạch 
chư đại đức, hiện giờ Đức Phật đang ở đâu?” Các vị tỳ khưu đáp lại: 
“Đức Phật đang nhập thiền Diệt Thọ Tưởng Định.” Bảy ngày trôi qua, 
họ có cơ hội gặp Đức Phật và hỏi Ngài về những lợi ích của loại thiền 
ấy. Nhân đó, Đức Phật giảng giải về những lợi ích của thiền Diệt; khi 
ây có một ngàn triệu chư thiên và nhân loại được an trú trong đạo quả 
A-la-hán. 


(Đây là Dhammmabhisamaya thứ ba) 


Ba kỳ đại hội Thánh Tăng- Sannipäta 
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Có ba kỳ Đại hội của chư Thinh văn đệ tử của Đức Phật, kỳ thứ 
nhất diễn ra tại thành phố Sudhamnavati, ở đó Đức Phật Revata tụng 
Pãtimokkha lần đầu tiên đến các vị A-la-hán, tất cả đều là Thiện lai tỳ 
khưu và số lượng không thể nghĩ bản. 


(Đây là Sannipaia lần thứ nhất) 


Về sau, đại hội được tô chức ở thành phố Mekhala, Đức Phật tụng 
Pãtimokkha đến mười trăm ngàn triệu vị A-la-hán, tất cả đều là Thiện 
lai tỳ khưu. 


(Đây là SanmipZfa lần thứ hai) 


Tại Đại hội Thánh Tăng lần thứ ba, Đức Phật Revata giảng giải về 
ba đặc tánh vô thường, khổ và vô ngã đến dân chúng khi họ đến để 
thăm hỏi bịnh tình của đại trưởng lão Varuna - vị đại đệ tử cánh tay 
phải của Đức Phật, bậc tướng quân của chánh pháp vì vị ấy có khả 
năng làm cho bánh xe Pháp thường xuyên luân chuyên. Tình trạng của 
trưởng lão lúc bấy giờ rất trầm trọng khiến nhiều người phải lo lắng và 
thắc mắc: “Liệu Ngài có sống được không?” Tại đại hội ấy, Đức Phật 
cũng truyền phép xuất gia Thiện lai tỳ khưu cho một trăm ngàn người 
và an trú họ trong Đạo Quả A-la-hán. Ngài tụng PatIimokkha giữa hội 
chúng Thánh Tăng Thiện lai tỳ khưu ấy. 


(Đây là Sannipđfa lần thứ ba) 


Đức Phật Revata thọ ký cho Bà la môn Atideva 


Bồ tát Gotama 


Lúc bấy giờ Bồ tát Gotama là Bà-la-môn Atideva, đã thông suốt tất 
cả kiến thức trong bả-la-môn giáo được lưu truyền từ thế hệ này sang 
thế hệ khác qua những vị giáo sư nồi tiếng. Sau khi được yết kiến Đức 
Phật Revata và nghe pháp của Ngài, Bồ tát quy y Tam bảo và xướng 
lên một ngàn câu kệ để tán dương các ân đức của Đức Phật như giới, 
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định và tuệ của Ngài và dâng cúng chiế áo khoác 
trị giá một ngàn đồng tiền vàng của vị ấy. 

Nhân đó, Đức Phật Revata công bố lời tiên tri: “Sau hai A-tăng-kỳ 
và một trăm ngàn đại kiếp kể từ đại kiếp hiện tại này, ngươi sẽ thành 
một vị Phật danh hiệu là Gotama.” 

Được Đức Phật thọ ký như vậy, tâm của Bồ tát trở nên phần chấn 
hơn và vị ấy dũng cảm quyết tâm nỗ lực nhiều hơn nữa để thực hành 
viên mãn các pháp Ba-la-mật với chí nguyện: ““Fa sẽ quán tưởng và tu 
tập các pháp Ba-la-mật và cố gắng thành đạt Phật quả mà ta đã hằng 
mong ước.” 

Những chỉ tiết đặc biệt về Đức Phật Revata 

Nơi sanh của Ngài là kinh đô Sudhañña.. 


Phụ vương là vua Vipula, mẫu hậu là hoàng hậu Vipulã. 


Ngài cai trị vương quôc trong sáu ngản năm và ba cung điện của 
Ngài là Sudassana, Ratanagshi và Avela. 


Hoàng hậu là Sudaddanäã, có 33 ngàn cung nữ hầu hạ. Con trai là 
Varuna. 


Sau khi trông thấy bốn điềm tướng, Ngài từ bỏ thế gian ra đi bằng 
xe song mã, thực hành khổ hạnh trong bảy tháng. 


Hai đại đệ tử là trưởng lão Varunpa và trưởng lão Brahmadeva. 
Thị giả là trưởng lão Sambhava. 


Hai đại đệ tử nữ là trưởng lão ni Bhaddã và trưởng lão ni Subhaddã. 
Cây giác ngộ là cây Naga. 
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Hai cận sự nam bậc thánh là trưởng giả Paduma và trưởng giả 
KuñJara. Hai cận sự nữ bậc thánh là Sirimaã và Yasavat. 


Đức Phật Revata cao tám mươi hắc tay. Ngài chiếu sáng khắp 
phương như lá cờ của Đề Thích. Thân Ngài tỏa hào quang khắp quanh 
một gãvuta, cả ngày lẫn đêm. 


Thọ mạng trong thời kỳ của Ngài là sáu chục ngàn năm. Ngài sống 
bốn phần năm thời kỳ thọ mạng này, cứu độ vô số chúng sanh gồm 
nhân loại, chư thiên và Phạm thiên, đưa họ ra khỏi những cơn lũ của 
luân hồi và đặt họ bên kia bờ Niết bàn. 


Sau khi đã thuyết giảng Giáo pháp bắt tử đến thế gian bằng cách thể 
hiện Thập lực của các đắng Chánh biến tri, Đức Phật Revata viên tịch 
đại Niết bàn như ngọn lửa không lỗ vụt tắt khi nhiên liệu đã cạn hết 


Kinh cảm quán 


Kim thân ấy của Đức Phật Revata giống như viên bảo ngọc rắn và 
giáo pháp vô song của Ngài tất cả biến mắt. Các pháp hữu vi quả thật 
vô dụng và không thực chất! 


Khi sắp viên tịch, Đức Phật Revata nguyện rằng: “Nguyện cho Xá 
lợi của Ta không kết thành một khối mà rời ra thành những viên nhỏ 
và truyền đến nhiều nơi để khi Ta viên tịch thì Xá-lợi giúp cho tất cả 
chúng sanh có thể đạt đến các cõi chư thiên và Niết bản (theo quả của 
chúng). 


Ngài viên tịch tại rừng cây Nãga, không gần cũng không xa thành 
phố. Xá lợi của Ngài không kết lại thành một khối mà phân tán đi 
khắp nơi trong xứ Diêm phù đề theo đúng với ý nguyện của Ngài và 
được nhân loại, chư thiên và Phạm thiên ngày đêm lễ bái cúng dường. 


Kết thúc lịch sử của Đức Phật Revata - Revata Buddhavamsa 
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6. Sobhita Buddhavarnsa 
(Lịch sử Đức Phật Tô-bì-đa) 


Sau khi Đức Phật Revata viên tịch, thọ mạng của loài người dần 
dần giảm từ sáu chục ngàn năm xuống còn mười năm rồi lại tăng lên 
đến A-tăng-kỳ tuổi. Khi thọ mạng loài người lại giảm xuống lần thứ 
hai còn chín mươi ngàn năm, Bồ tát Sobhita sau khi thực hành viên 
mãn các pháp Ba-la-mật trong bốn A-tăng-kỳ và một trăm ngàn đại 
kiếp, đã tái sanh ở cung trời Đâu suất, là đặc điểm của chư vị Bồ tát. 
Khi đang sống ở đó, Ngài nhận lời thỉnh cầu của chư thiên xuống cõi 
nhân loại và thọ sanh vào lòng bà Sudhamma, chánh hậu của vua 
Sudhamma, trong kinh đô có cùng tên. Sau mười tháng, Bồ tát ra khỏi 
lòng mẹ tại khu vườn Sudhamma, giống như trăng rằm ra khỏi những 
đám mây đen. 


Đời sống trong vương cung 


Khi Bồ tát thái tử Sobhita đến tuổi trưởng thành, Ngài sống trong 
ba cung điện bằng vàng, đó là Kumuda, Nalina và Paduma, một cuộc 
sống đế vương như ở cõi chư thiên, chánh hậu Manila, và được hầu hạ 
bởi ba mươi bảy ngàn cung nữ. 


Sự xuất gia 


Khi đang sống trong cảnh vui sướng như vậy thì chánh hậu Manila 
hạ sanh một hoàng nam tên là Sĩha. Sau khi thấy bốn điềm tướng, Bồ 
tát Sobhita khởi tâm xúc động mãnh liệt. Ngay tại hoàng cung Ngài 
sống cuộc đời của một vị Sa-môn và thực hành pháp thiền niệm hơi 
thở (ãnãpãna-bhãvan3) cho đến khi Ngài chứng đắc tứ thiền. Ngài đã 
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thực hành pháp khổ hạnh (đukkaracariyä) trong bảy ngày ngay tại 
hoàng cung. 


Vào ngày rằm tháng tư (Veszkha), ngày Thành đạo, Ngài độ món 
cơm sữa do chính tay của chánh hậu Manila dâng đến. Với ý chí xuất 
trần, Ngài phát nguyện: 


“Xin cho cung điện này, với tất cả mọi tiện nghi và cảnh trí thường 
ngày của nó hãy bay vào không trung trong khi dân chúng đang ngắm 
nhìn, rồi đáp xuống đất và cây đại Bồ đề xuất hiện giữa trung tâm. Khi 
ta đến gần cây bồ đề, xin cho tất cả cung nữ rời khỏi cung điện theo ý 
thích của họ mà ta không cần phải ra lệnh.” 


Bồ tát vừa phát nguyện xong thì cung điện từ sân triều của vua cha 
Sudhamma liền bay lên bầu trời có màu xanh đậm. Cung điện được 
trang trí bởi những tràng hoa thơm chiếu sáng rực rỡ, như mặt trời tỏa 
ra ánh sắc vàng hoặc như mặt trăng tròn tỏa sáng đêm rằm mùa thu. 
Cung điện bay khắp vòm trời trước sự vui thích của dân chúng với 
màu sắc rực rỡ của những nhánh cây và châu báu. 


Cung điện ấy cũng có nhiều loại chuông nhỏ được treo rũ xuống 
thật tuyệt đẹp. Chỉ cần một làn gió nhẹ thoảng qua là dãy chuông phát 
ra âm thanh du dương như tiếng của năm loại nhạc khí do những nhạc 
công tài ba tấu lên. Âm thanh trầm bỗng của tiếng chuông đã thu hút 
mọi người dù họ đang đứng bất cứ nơi nào, trong nhà hay ngoài phó, 
tất cả đều ca ngợi và tán thán. Âm thanh tựa như đang công bồ các đặc 
tánh của những việc phước mà Bồ tát đã gieo tạo trong quá khứ. 


Những vũ nữ trong cung điện đang lơ lửng trên không trung cũng 
xướng lên những bài ca với giọng khả ái hòa cùng tiếng nhạc làm say 
đăm người nghe, họ xướng lên những lời ca ngợi Bồ tát. Bốn đội binh 
đứng quanh hoàng cung trên bầu trời như đang đứng trên đất liền. Họ 
giống như những đội binh của chư thiên sáng chói gươm đao và áo 
giáp. 
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Sau khi đã bay trên vòm trời như vậy, cung điện của Bồ tát đáp 
xuống mặt đất tạo ra cây bồ đề Nãga ở giữa trung tâm. Cây bồ đề cao 
tám mươi tám hắc tay, thân thắng, rộng, tròn đều và rực rỡ với những 
chùm hoa, cành lá và chồi non. Rồi các cung nữ rời cung điện, ra đi 
theo ý thích của họ. 


Sự thành đạo 


Sáng chói với nhiều đức tính và được vây quanh bởi những đoàn 
người, Đức Phật Sobhita đã chứng đắc tam minh suốt ba canh của 
đêm. Binh ma cũng đến như thường lệ. Tuy nhiên cung điện vẫn ở yên 
nơi đó. 


Ba Thắng thời thuyết pháp của Đức Phật Sobhita 
(Dhammäbhisamaya) 


Sau khi giác ngộ Chánh đăng giác, Đức Phật Sobhita trải qua bốn 
mươi chín ngày ở bảy chỗ quanh khu vực của cây đại Bồ đề. Nhận lời 
thỉnh cầu của Phạm thiên, Ngài suy xét ai sẽ được thuyết pháp tế độ 
trước tiên và với thiên nhãn, Ngài thấy hai người em khác mẹ của 
Ngài, là hoàng tử Asama và hoàng tử Sunetta. Khi biết rằng họ có 
phước hộ trì (wpanissaya) và có thể lãnh hội giáo pháp thậm thâm và 
vi diệu, Ngài quyết định thuyết pháp đến họ. Ngài vận thần thông bay 
qua hư không và đáp xuống tại vườn thượng uyên Sudhamma. Đức 
Phật bảo người giữ vườn đi gọi hai vị hoàng tử. Giữa hội chúng gồm 
hai vị hoàng tử và tùy tùng của họ, nhân loại, chư thiên và Phạm thiên 
khắp các cõi từ cõi Hữu đỉnh thiên (bhavagga) xuống đến cõi địa ngục 
A-tỳ (avic), Đức Phật thuyết bài kinh Chuyển pháp luân 
(Dhammacakka-pavafIana Suffa), kết quả là vô số nhân loại, chư thiên 
và Phạm thiên đều thông đạt Tứ Diệu Đề. 


(Đây là Dhammnäñbhisamaya lần thứ nhất) 
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Vào một dịp khác, sau khi thị hiện Song thông gồm nước và lửa 
gần cây Cittapatali cực kỳ xinh đẹp, gần công thành Sudassana, ngồi 
trên tảng đá Pandukambala bằng ngọc lục bảo dưới cây san hô, Đức 
Phật thuyết tạng A-tỳ-đàm. Vào lúc kết thúc thời pháp, chín trăm ngàn 
triệu chư thiên và Phạm thiên đều thông đạt Tứ Diệu Đề, và thoát khỏi 
luân hồi. 


(Đây là Dhammmnñãbhisamaya lần thứ hai) 


Lại một dịp khác, hoàng tử Jayasena xây dựng một tịnh xá trong 
một khu vườn tại Sudassana, nơi đây vị ấy cho trồng những cây quí 
như asoka, assakanna, v.v... cây này nối tiếp cây kia. Hoàng tử dâng 
tịnh xá cùng với khu vườn đến chúng Tăng có Đức Phật chứng minh. 
Tại đại lễ dâng cúng tịnh xá, Đức Phật Sobhita thuyết pháp tán dương 
sự cúng đường ấy. Vào lúc kết thúc của thời pháp, mười trăm ngàn 
triệu chúng sanh gồm nhân loại, chư thiên và Phạm thiên đều thông 
đạt Tứ Diệu Đề. 


(Đây là Dhamnãbhisamaya lần thứ ba) 
Ba kỳ đại hội Thánh Tăng — Sannipãta 


Một lễ dâng cúng khác về tịnh xá Sunandãräma tại kinh đô 
Sunanda do vua Uggata dâng cúng đến chúng Tăng có Đức Phật 
chứng minh. Trong đại hội này có một ngàn triệu vị A-la-hán thiện lai 
tỳ khưu tham dự. Đức Phật đã tụng bài chỉ giáo Pãtimokkha đến họ. 


(Đây là SannipZfa lần thứ nhất) 


Lại nữa, một nhóm người có giới đức gọi là Dhammagana đã xây 
dựng một tịnh xá tên là Ganarama tại thành phố Mekhala và dâng nó 
đến chúng Tăng có Đức Phật chứng minh. Họ cũng bồ thí cúng dường 
các món vật dụng khác. Trong dịp này có chín trăm triệu vị A-la-hán 


Tỳ Khưu Minh Huệ 191 


thiện lai tỳ khưu tham dự và Đức Phật đã ban lời giáo giới Pätimokkha 
đến họ. 


(Đây là SannipØfa lần thứ hai). 


Sau khi thuyết giảng tạng A-tỳ-đàm và trú ngụ suốt mùa an cư tại 
cung trời Đao lợi với chư thiên và Phạm thiên theo hầu. Đức Phật trở 
về cõi nhân loại để làm lễ Tự tứ và ban lời giáo giới Pãtimokkha đến 
hội chúng, gồm tám trăm triệu vị A-la-hán thiện lai tỳ khưu. 


(Đây là SannipZfa lần thứ ba). 


Đức Phật Sobhita thọ ký cho Bà-la-môn Sujãta 
(Bồ tát Gotama) 

Lúc bấy giờ Bồ tát Gotama sanh làm vị Bà-la-môn tên là Sujãta, 
cha mẹ thuộc dòng dõi Bà-la-môn ở tại thành phố RammavatI. Sau khi 
nghe pháp của Đức Phật Sobhita, Bồ tát quy y Tam bảo. Vị ấy bồ thí 
vật thực rất rộng rãi đến Đức Phật và chúng Tăng trong ba tháng an 
cư. Rồi Đức Phật Sobhita công bố lời tiên tri về Bà-la-môn Sujãta: 
“Người này trong tương lai sẽ thành một vị Phật danh hiệu Gotama.” 


Những đức tánh đặc biệt về Đức Phật Sobhita 
Nơi đản sanh của Đức Phật Sobhrita là kinh đô Sudhamma. 
Cha là vua Sudhamma và mẹ là hoàng hậu Sudhamma. 


Ngài trị vì vương quôc trong chín ngàn năm. Ba cung điện của Ngài 
là Kamuda, Nalina và Paduma. 


Chánh hậu Mamilãa, với ba mươi bảy ngàn cung nữ. Con trai là S1ha. 
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Phương tiện chuyên chở của Ngài vào dịp xuất gia sau khi trông 
thấy bốn điềm tướng là hoàng cung. Ngài thực hành khổ hạnh chỉ 
trong bảy ngày tại hoảng cung nảy. 


Hai đại đệ tử là trưởng lão Asama và trưởng lão Sunetta. 
Thị giả là trưởng lão Anoma. 


Hai đại đệ tử nữ là trưởng lão ni Nakulãä và trưởng lão mi SuJãtã. 
Cây giác ngộ là cây Naga. 


Hai cận sự nam bậc thánh là trưởng giả Ramma và trưởng giả 
Sudatta. 


Hai cận sự nữ bậc thánh là tín nữ Nakulãa và tín nữ Mittä. 


Đức Phật Sobhita cao năm mươi tám hắc tay. Như mặt trời ban 
mai, hào quang phát ra từ thân có thể chiếu sáng khắp mười phương, 
xa bao nhiêu tùy ý của Ngài. 


Giống như khu rừng lớn đây hoa và tỏa ra nhiều loại hương thơm 
ngát, khu rừng giáo pháp của Đức Phật Sobhita thơm ngát những loại 
hương của giới hạnh. 


Một ví dụ so sánh khác: Giống như những con sóng của đại dương 
ngày đêm xô dạt vào bờ không biết chán; cũng vậy, chúng sanh gồm 
nhân loại, chư thiên và Phạm thiên cũng không biết chán khi nghe 
những lời giảng dạy của Đức Phật Sobhita. 


Thọ mạng trong thời của Đức Phật Sobhita là chín chục ngàn năm 
và suốt bốn phần năm của thọ mạng, Ngài đã cứu vớt vô số chúng 
sanh gồm nhân loại, chư thiên và Phạm thiên ra khỏi những dòng thác 
lũ của luân hồi và đặt họ bên kia bờ Niết bàn. 
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Sau khi để lại giáo pháp thù thắng đa dạng, ngắn có dài có, cho 
chúng sanh trong tương lai mà chưa chứng đạt giải thoát khi Ngài còn 
tại tiền, Đức Phật Sobhita cùng với chúng Thanh văn đệ tử đã chấm 
dứt kiếp sống luân hồi, viên tịch đại Niết bàn như ngọn lửa lớn chợt 
tt lịm. 


Kinh cảm quán 


Đức Phật Sobhita ngang bằng với chư Phật quá khứ, và chúng đệ tử 
A-la-hán của Ngài, những bậc có lục thông và những năng lực khác, 
tất cả đều biến mắt. Các pháp hữu vi thật vô dụng, không thực tánh! 


Trước khi viên tịch đại Niết bàn, Đức Phật Sobhita chú nguyện 
rằng: “Khi Ta viên tịch rồi, Xá lợi của Ta không tụ thành một khối mà 
thành nhiều ngôi nhỏ và phân tán khắp nơi.” Và sự viên tịch của Ngài 
xảy ra ở khu vườn Siha. Xá lợi của Ngài phân tán đi khắp xứ diêm 
phù đề được nhân loại, chư thiên và Phạm thiên ngày đêm lễ bái cúng 
dường. 


Kết thúc lịch sử của Đức Phật Sobhira- Sobhita Buddhavamsa 


‹>—«©ó 


7. Anomadass1 Buddhavarnsa 
(Lịch sử Đức Phật Cao Kiến) 


Sau đại kiếp có Đức Phật Sobhita xuất hiện thì vô số đại kiếp tiếp 
theo không có chư Phật xuất hiện, tức Không kiếp (suññata kappa). 
Và sau vô số không kiếp này đến một đại kiếp, trong đó có ba vị Phật 
lần lượt xuât hiện, đó là Đức Phật Anomadassĩ (Cao Kiến), Đức Phật 
Paduma (Hồng Liên) và Đức Phật Naradã (Na-la-đà). 
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Vị Phật đầu tiên trong ba vị Phật này là Đức Phật AnomadassT (Cao 
Kiến). 


Sau khi đã thực hành viên mãn các pháp Ba-la-mật trong mười sáu 
A-tăng-kỳ và một trăm ngàn đại kiếp và cũng như các vị Bồ tát khác, 
Bồ tát Anomadassï tái sanh vào cung trời Đâu suất. Được chư thiên và 
Phạm thiên thỉnh cầu, Bồ tát xuống cõi nhân loại và thọ sanh vào lòng 
của hoàng hậu Yasodharä, vợ của vua Yasavä, tại kinh đô Candavat. 


Một điều kỳ diệu xảy ra. Ngay khi hoàng tử Anomadassï vừa thọ 
sanh, do phước quá khứ của hoảng tử, ánh sáng phát ra rộng tám mươi 
hắc tay, vượt trội cả ảnh sáng của mặt trời và mặt trăng. 


Hoàng hậu hạ sanh hoàng tử AnomadassT tại khu vườn Sucandana 
sau mười tháng. 


Khi Bồ tát còn ở trong bào thai thì châu báu trên trời liên tục rơi 
xuống gọi là Anoma nên vào ngày đặt tên, hoàng tử được các bậc trí 
tuệ đặt tên là AnomadassI. 


Đời sống ở vương cung 


Khi thái tử Anoma đến tuổi trưởng thành, Ngài sống trong ba cung 
điện: SirI, UpasirT và Vaddha giống như cung điện ở cõi chư thiên. 
Bên cạnh là chánh hậu Sirimã với hai mươi ba ngàn cung nữ hầu hạ và 
thời gian Ngài trị vì vương quốc trong mười ngàn năm. 


Sự xuất gia 


Khi Ngài đang sống như vậy thì hoàng hậu Sirima hạ sanh một 
hoàng nam tên là Upaväna. Trông thấy bốn điềm tướng, Bồ tát thái tử 
Anomadassï từ bỏ đời sống gia đình, ra đi xuất gia trên chiếc kiệu và 
trở thành vị Sa-môn. Ba chục triệu người cảm kích về hành động xuất 


Tỳ Khưu Minh Huệ 195 


gia của Ngài cũng ra đi xuất gia Sa-môn. Cùng với những vị sa-môn 
này, Bồ tát thực hành pháp khô hạnh trong mười tháng. 


Sự thành đạo 


Sau khi đã thực hành xong pháp khổ hạnh vào ngày rằm tháng tư 
(Vesäkha), ngày thành đạo của Ngài, Ngài đi đến ngôi làng của trưởng 
giả Anupama để khất thực và độ món cơm sữa do Anopamä, con gái 
của vị trưởng giả dâng cúng. Trải qua suốt ngày trong khu vườn Sala 
của ngôi làng ấy và buổi chiều Ngài một mình đi đến cây đại bồ đề. 
Trên đường đi, Ngài nhận tám nắm cỏ do một người dị giáo tên 
Anoma dâng cúng. Khi Ngài vừa rải mớ cỏ ấy dưới cội cây Ajjuna thì 
Vô địch bảo tọa cao ba mươi tám hắc tay xuất hiện. Ngồi kiết già trên 
bảo tọa, Ngài vận dụng bốn mức độ tinh tấn, chiến thắng binh ma và 
trên hết, chứng đắc Phật quả, thành bậc Thế Tôn của tam giới. 


Sau khi đã cắt đứt những sợi dây ái dục đối với luân hồi và vượt 
qua các nghiệp dẫn đến ba cõi bằng Nghiệp tận trí của Ngài 
(kammakkhaya), Đức Phật Anomadassï giờ đây có thể khai thị giáo 
pháp từ Bát Thánh đạo dẫn đến Niết bản. 


Đức Phật giống như đại dương, có những ân đức không thê nghĩ 
bàn. Với những ân đức này khiến những kẻ ngang ngạnh khó có thể 
đến gần Ngài, giống như ngọn núi Meru. Ngài cũng như bầu trời bao 
la vì những ân đức của Ngài thì vô tận. Rực rỡ với ba mươi hai hảo 
tướng và tám mươi tướng phụ, Ngài như cây sala nở đầy hoa, tỏa 
hương thơm ngắt. 


Chúng sanh hoan hý với Đức Phật Anomadassĩ, nghe Ngài thuyết 
pháp và chứng đắc Niết bàn vô sanh bất diệt. 


Ba Thắng thời thuyết pháp của Đức Phật Anomadassĩ 


(Dhammäbhisamaya) 
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Sau khi thành đạo, Đức Phật trải qua bốn mươi chín ngày ở bảy chỗ 
quanh khu vực cây bồ đề. Ngài nhận lời thỉnh cầu của Phạm thiên và 
dò xét chúng sanh trong thế gian bằng Phật nhãn của Ngài - Ý lạc tùy 
miên trí (4sayãnusaya ñãna: trí nhận biết khuynh hướng và căn tánh 
của chúng sanh); và Căn thượng hạ trí (Indriyaparopariyaffi ñãnga: trí 
nhận biết các quyền của chúng sanh đã thành thục và chưa thành 
thục). Rồi Ngài trông thấy ba chục triệu tùy tùng đã cùng xuất gia với 
Ngài, là những người đã tích tập đầy đủ phước báu trong quá khứ có 
thê chứng đắc Đạo Quả và Niết bàn. Ngài thấy họ đang trú ngụ trong 
khu vườn Sudassana, gần thành phố Subhavati, Ngài đi đến đó bằng 
đường hư không và đáp xuống khu vườn. Và giữa ba chục triệu vị sa- 
môn, Ngài thuyết bài kinh Chuyên pháp luân với hội chúng gồm nhân 
loại và chư thiên. Trong dịp ấy, một ngàn triệu chúng sanh thông đạt 
Tứ Diệu Đề, thoát khỏi luân hồi. 

(Đây là Dhammnäbhisamaya lần thứ nhất) 

Một dịp khác, khi Ngài đã thị hiện Song thông gần cây Asana, cạnh 
thành phố; ngồi trên tảng đá bằng ngọc lục bảo, Ngài đã rưới cơn mưa 
Abhidhamma suốt ba tháng mùa an cư. Khi ấy có tám trăm triệu 
chúng sanh thông đạt Tứ Diệu Đế, chứng đắc giải thoát. 

(Đây là Dhamưnuäbhisamaya lần thứ hai) 

Lại một dịp khác, khi Đức Phật thuyết giảng bài kinh Mangala, 
Hạnh phúc kinh, thì có bảy trăm tám chục triệu chúng sanh tỏ ngộ Tứ 
Diệu Đề, chứng đạt giải thoát. 

(Đây là Dhaminãbhisamaya lần thứ ba) 
Ba kỳ đại hội Thánh Tăng — Sannipãta 


Trong kỳ đại hội Thánh Tăng lần thứ nhất, Đức Phật AnomadassT tụng 
bài chỉ giáo Pãatmokkha giữa tám trăm ngàn các vị A-la-hán, những 
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bậc đã trở thành thiện lai tỳ khưu (eh; bhikkhu) nhờ niềm tịnh tín. 
Vào thời điểm đó, Ngài cũng thuyết Pháp đến nhà vua Isidatta, tại 
thành phố Soreyya. 


(Đây là Sanmipzia lần thứ nhất) 


Lần nữa, Đức Phật đang thuyết pháp đến nhà vua Sundarindhara 
(Madhurindhara), tại thành phố Raãdhavati, Ngài tụng bài chỉ giáo 
Patmokkha giữa bảy trăm ngàn các vị A-la-hán, những bậc đã trở 
thành thiện lai tỳ khưu nhờ niềm tịnh tín. 


(Đây là Sannipzia lần thứ hai) 


Lần khác nữa, Đức Phật tụng bài chỉ giáo Patmokkha giữa sáu trăm 
ngàn các vị A-la-hán, những bậc đã trở thành thiện lai tỳ khưu cùng 
với vua Soreyya, trong thành phố Soreyya. 


(Đây là Sannipữia lần thứ ba) 


Bồ tát Gotama làm nguyên soái dạ xoa được 
Đức Phật AnomadassI thọ ký 


Trong thời kỳ giáo pháp của Đức Phật AnomadassT, Bồ tát Gotama 
của chúng ta làm nguyên soái đạ xoa, cai quản hăng chục triệu dạ xoa 
oai lực hùng mạnh. Khi nghe tin Đức Phật đã xuất hiện trong thế gian, 
vị ấy đến yết kiến Đức Phật và tạo ra ngôi giả ốc lộng lẫy, được trang 
trí bởi loại ngọc xinh đẹp, trong đó vị ây cúng dường vật thực, thức 
uống, v.v... đến Đức Phật và chúng Tăng trong bảy ngày. 


Trong khi nguyên soái dạ xoa đang nghe Đức Phật thuyết Pháp để 
tán dương sự bố thí cúng dường ấy, đồng thời Đức Phật cũng công bó 
lời tiên tri: “Kế từ đại kiếp này, một A-tăng-kỳ và một trăm ngàn đại 
kiếp nữa, vị nguyên soái dạ xoa này chắc chắn sẽ thành Phật danh hiệu 
là Gotama.” 
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Những chỉ tiết đặc biệt về Đức Phật Anomadassĩ 
Nơi sanh của Đức Phật Anomadassĩ là kinh đô CandavatI. 
Phụ vương là vua Yasavä và mẫu hậu là hoàng hậu Yasodharä. 


Ngài cai trị vương quôc trong mười ngàn năm; ba cung điện của 
Ngài là SirT, UpasirT và Vaddha. 


Chánh hậu Sirimã có hai mươi ba ngàn cung nữ hâu hạ; con trai là 
hoàng tử Upavana. 


Ngài đi xuất gia băng kiệu khiêng, ngài xuất ly thế gian sau khi 
trông thấy 4 điềm tướng và thực hành khổ hạnh trong mười tháng. 


Hai đại đệ tử là trưởng lão Nisabha và trưởng lão Anoma. 

Thị giả là trưởng lão Varuna. 

Hai đại đệ tử nữ là trưởng lão mì SundarT và trưởng lão ni Sumanã. 
Cây giác ngộ là cây AJjuna. 

Hai cận sự nam là Nandivaddhana và Sirivaddhana. Hai cận sự nữ 


là Ưu-bà-di Uppalã và Ưu-bà-di Padumãä. 


Đức Phật AnomadassT cao năm mươi tám hắc tay. Như ánh sáng 
mặt trời ban mai, thân Ngài hào quang chiêu sáng xa mười hai do 
tuân. 


Thọ mạng trong thời Đức Phật AnomadassT là một trăm ngàn năm. 
Suốt bốn phần năm của thọ mạng, Ngài đã cứu độ chúng sanh gồm 
nhân loại, chư thiên và Phạm thiên ra khỏi những cơn lũ của luân hồi 
và đặt họ bên kia bờ Niết bàn. 
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Thời kỳ giáo pháp của Đức Phật AnomadassI luôn luôn sáng rực rỡ 
màu y vàng của những vị A-la-hán, những bậc Thánh không còn bị 
dao động trước những vui buồn của thế gian, đã thoát khỏi các phiền 
não và lậu hoặc. 


Kinh cảm quán 


Đức Phật Anomadassĩ, bậc có đồ chúng và danh vọng vô hạn, cùng 
với hai đại đệ tử và những Thanh văn đệ tử khác là những bậc có 
những đức tánh siêu việt, tất cả đều không còn nữa. Các pháp hữu vi 
quả thật vô dụng và không thực tánh! 


Bảo tháp 


Đức Phật Anomadassĩ, bậc chiến thắng ngũ ma, đã viên tịch đại 
Niết bàn tại khu vườn Dhammaräma. Bảo tháp được xây dựng dành 
cho Ngài cao hai mươi lăm do tuần. 


(Hai vị là tiền thân của trưởng lão Sãriputta và trưởng lão 
Mogsallaäna, đã phát nguyện trở thành đại đệ tử trước Đức Phật 
Anomadassï. Điều này sẽ được kể lại ở phần lịch sử Đức Phật 
Gotama.) 


Kết thúc lịch sử Đức Phật Anomadassr - Anomadassï 
Buddhavamsa 


‹>—«©ó 


8. Paduma Buddhavarnsa 
(Lịch sử Đức Phật Hồng Liên) 


Sau khi Đức Phật Anomadassi viên tịch đại Niệt bàn, thọ mạng của 
loài người giảm từ một trăm ngàn năm xuông còn mười tuôi, rôi lại 
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tăng lên đến A-tăng-kỳ tuổi và lại giảm dần xuống. Khi thọ mạng của 
loài người giảm xuống một trăm ngàn tuổi, lúc đó Bồ tát Paduma đã 
thực hành viên mãn các pháp Ba-la-mật và đang thọ hưởng cuộc sống 
chư thiên ở cung trời Đâu suất đà theo đúng truyền thống của chư vị 
Bồ tát. Khi nhận lời thỉnh cầu của chư thiên và Phạm thiên, Ngài 
xuống cõi nhân loại và thọ sanh vào lòng của bà Asama, chánh hậu 
của vua Asama. Bồ tát đản sanh trong rừng cây Campaka sau mười 
tháng 


Vào lúc Bồ tát Paduma đản sanh, hoa sen từ trên bầu trời rơi xuống 
khắp cõi Diêm phù đề bao phủ các vùng biển chung quanh. Do đó, 
vào ngày đặt tên, các học giả và quyến thuộc gọi Ngài là Mahãpaduma 
(Hồng liên hay Đại Liên hoa). 


Đời sống ở vương cung 


Khi Bồ tát Mahãpaduma đến tuổi trưởng thành, Ngài vào sống 
trong ba cung điện Nanduttara, Vasuttara và Yasuttara, được hầu hạ 
bởi ba mươi ngàn cung nữ đứng đầu là chánh hậu Uttarã. Ngài sống 
cuộc đời vương giả giống như ở cõi chư thiên trong mười ngàn năm. 


Sự xuất gia 


Khi đang sống như vậy thì hoàng hậu Uttarä hạ sanh một hoàng 
nam tên là Ramma. Sau khi thấy bốn điềm tướng, Ngài đi xuất gia 
trong bộ y phục của chư thiên, bằng xe song mã và trở thành Sa-môn. 
Noi gương Ngài có mười triệu người khác cũng xuất gia Sa-môn. 
Cùng với những vị Sa-môn này, Bồ tát Paduma thực hành khổ hạnh 
trong tám tháng. 


Sự thành đạo 


Sau khi tỉnh tấn thực hành khổ hạnh trong tám tháng, ngày thành 
đạo của Bồ tát, Ngài độ món cơm sữa do Dhaññavatfï dâng cúng, con 
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gái của một vị trưởng giả tên là Sudhaññavati, ở thành phố 
DhaññavatT. Sau nửa ngày trong rừng cây Sala ở gần đó, đến chiều 
Ngài rời bỏ đồ chúng, một mình đi đến cây đại bồ đề. Trên đường đi, 
Ngài nhận tám nắm cỏ do một người dị giáo tên Titthaka dâng cúng, 
và ngay khi trải mớ cỏ dưới cội cây bồ đề Sona, thì Vô địch bảo toạ 
cao ba mươi hắc tay từ dưới lòng đất xuất hiện. Ngồi kiết già trên bảo 
toạ và vận dụng bốn mức độ tinh tấn, Bồ tát chiến thắng binh ma và 
chứng đắc Nhất thiết trí, trở thành một vị Phật, Thế Tôn của ba cõi. 


Ba Thắng thời thuyết pháp của Đức Phật Paduma 


(Dhammäbhisamaya) 


Sau khi thành đạo, Đức Phật Chánh biến tri Paduma trải qua bốn 
mươi chín ngày ở bảy chỗ quanh khu vực cây bồ đề. Nhận lời thỉnh 
cầu của Phạm thiên, Ngài quán xét xem nên thuyết pháp ai trước và 
trông thấy các vị Sa-môn đồ chúng của Ngài, số lượng mười triệu. 
Bằng Phật nhãn, Ngài thấy họ đang trú ngụ ở khu vườn Dhanañjaya, 
gần thành phố Dhaññavati. Ngài mang y bát và lập tức xuất hiện ở khu 
VƯỜn. 


Khi thấy Đức Phật đi đến từ xa, các vị Sa-môn với tâm tịnh tín đã 
đón tiếp Ngài một cách nồng hậu, thỉnh y bát của Ngài, thỉnh Ngài 
ngồi vào chỗ ngồi đã được sửa soạn chu đáo, rồi họ đảnh lễ Đức Phật 
và ngồi quanh Ngài. Cũng như chư Phật quá khứ, Đức Phật Paduma 
thuyết bài kinh Chuyên pháp luân giữa hội chúng gồm nhân loại, chư 
thiên và Phạm thiên. Trong địp ấy có một ngàn triệu nhân loại, chư 
thiên và Phạm thiên tỏ ngộ Tứ Diệu Đề, chứng đạt giải thoát. 


(Đây là Dhamnäbhisamaya lần thứ nhất) 


Một dịp khác, Đức Phật về hoàng cung tiếp độ quyến thuộc.Ngài 
truyền phép xuất gia cho hai người em khác mẹ là hoàng tử Sãla và 
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hoàng tử Upasäla cùng tùy tùng của họ, và thuyết pháp đến chín trăm 
triệu nhân loại và chư thiên, giúp họ chứng đạt Đạo Quả tối thượng. 


(Đây là Dhamưnuabhisamaya thứ han) 


Lại một dịp khác, Đức Phật Paduma thuyết pháp giáo giới đến tôn 
giả Ramma và chúng sanh tham dự thời pháp ấy với số lượng tám 
trăm triệu, gồm nhân loại, chư thiên và Phạm thiên, tất cả điều tỏ ngộ 
Tứ Diệu Đề, chứng đạt giải thoát. 


(Đây là Dhammuäbhisamaya lần thứ ba) 
Ba kỳ đại hội Thánh Tăng Paduma — Sannipäta 


Có ba kỳ đại hội của những vị Thinh văn đệ tử Đức Phật. Ở kỳ đại 
hội thứ nhất, vua Suphãvivatta với một ngàn triệu tùy tùng đều trở 
thành thiện lai tỳ khưu và trong hội chúng ấy, Đức Phật Paduma đã 
ban lời giáo giới Ovada Patimokkha. 


(Đây là Sanmipzia lần thứ nhất) 


Trong một dịp khác Đức Phật an cư kiết hạ và chỗ Ngài đến khất 
thực là Usabhavati. Ngài đã thuyết pháp những cư dân đến yết kiến 
Ngài, nhiều người khởi tâm tịnh tín với Đức Phật xuất gia tỳ khưu 
.Vào ngày rằm tháng giêng (Assayuja), Đức Phật Paduma làm lễ Tự tứ 
với những vị tỳ khưu trong thành phố Usaphavati và những vị tỳ khưu 
khác, số lượng là ba trăm ngàn vị A-la-hán thiện lai tỳ khưu. 


(Đây là Sannipữia lần thứ hai) 


Khi những cư sĩ của thành phố nghe nói về các phước báu của lễ 
dâng y Kathina, họ bèn dâng y Kathina đến chúng Tăng. Chúng Tăng 
chỉ định trưởng lão Saha đứng ra thọ lãnh y Kathina, trưởng lão là đại 
đệ tử cánh tay phải của Đức Phật Paduma, là bậc tướng quân chánh 
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pháp (Dhammasenäpafi). Rồi các vị tỳ khưu phụ nhau may xong lá y 
trong ngày.Vì đây là việc làm của chư Tăng nên Đức Phật cũng tham 
dự một phần công việc là xâu chỉ luồng kim. Khi công việc đã xong, 
Đức Phật cùng ba trăm ngàn vị tỳ khưu khởi hành lên đường. Sau đó 
Đức Phật an cư kiết hạ tại một khu rừng giống như khu rừng Gosinga 
đầy những cây Sala.Trong khi Đức Phật lưu trú ở đó thì dân chúng 
đến viễng thăm Ngài. Sau khi nghe Đức Phật thuyết pháp thì tâm tịnh 
tín của họ gia tăng và muốn trở thành Sa-môn. Nhân đó Đức Phật 
trưyền pháp xuất gia thiện lai tỳ khưu cho họ ngay tại đó. Rồi Đức 
Phật làm lễ Tự tứ giữa hai trăm ngàn vị tỳ khưu. 


(Đây là Sannipafa thứ ba) 


Bồ tát Gotama làm sư tử vương và được 
Đức Phật Paduma thọ ký 


Khi Đức Phật Paduma đang ngụ ở khu rừng Gosinga, thì Bồ tát của 
chúng ta làm chúa của loài sư tử. Thấy Đức Phật đang nhập thiền Diệt 
(Nirodhasamapsaffi), sư tử vương bèn khởi tâm tịnh tín nên tỏ sự cung 
kính bằng cách đi quanh Ngài ba vòng. Đầy hoan hý, vị ấy trỗi lên 
tiếng rồng ba lần và năm hầu suốt bảy ngày với tâm an trú trong hình 
ảnh của Đức Phật, không đi kiếm vật thực, vị ấy ở bên cạnh Đức Phật 
với tâm thành kính với nguy cơ phải mất mạng vì đói. 


Bảy ngày trôi qua và sau khi xuất khỏi thiền Diệt, Ngài trông thấy 
sư tử và nguyện rằng: “Nguyện cho sư tử này cũng có lòng tịnh tín đối 
với chư Tăng.” Đồng thời Ngài cũng nguyện cho chư Tăng đến gần 
Ngài: “Nguyện cho các vị tỳ khưu hãy đến đây.” Ngay tức thì hàng 
chục triệu tỳ khưu đến tại chỗ ấy. Bồ Tát cũng khởi tâm tịnh tín đối 
với chúng Tăng. Sau khi đò xét và biết được tâm của Bồ tát, Đức Phật 
Paduma công bố lời tiên tri: “Trong tương lai vị sư tử vương này sẽ 
thành Phật danh hiệu là Gotama.” 
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Sau khi nghe lời tiên tri của Đức Phật. Bồ Tát đầy phấn chấn và 
quyết tâm tinh tắn thực hành viên mãn mười pháp Ba la mật. 


Những chỉ tiết đặc biệt về Đức Phật Paduma 
Nơi sanh của Đức Phật Paduma là khu kinh đô Campaka. 
Phụ vương là Asama và mẫu hậu là Asamä. 


Ngài cai trỊ vương quôc mười ngàn năm. Ba cung điện của Ngài là 
Nanduttara, Vasuttara và Yasuttara. 


Chánh hậu là Uttarã có ba mươi ngàn cung nữ hầu hạ. Con trai là 
hoàng tử Ramma. 


Ngài đi xuất gia bằng xe song mã và thực hành khổ hạnh trong tám 
tháng. 


Hai đại đệ tử là trưởng lão Sãla và trưởng lão Upasäla. 
Thị giả là trưởng lão Varuna. 


Hai đại đệ tử nữ là trưởng lão ni Radhã và trưởng lão ni Suradha. 
Cây giác ngộ là cây Mahãsona. 


Hai cận sự nam bậc thánh là trưởng giả Bhiyya và trưởng giả 
Asama, hai cận sự nữ là ưu bà di Rucli và ưu bà di Nandaramä. 


Đức Phật Pamuda cao năm mươi tám hắc tay. Hào quang từ thân 
của Ngài tỏa ra bao nhiêu, tùy theo ý muốn của Ngài. 


Các loại ánh sáng của mặt trăng, mặt trời, châu báu, lửa và các loại 
ngọc đêu biên mât khi gặp ánh sáng của Đức Phật .. 
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Thọ mạng trong thời kỳ Đức Phật Pamuda là một trăm ngàn năm và 
sống khoảng bốn phần năm của thọ mạng, Ngài đã cứu vớt chúng 
sanh, gồm nhân loại, chư thiên và Phạm thiên ra khỏi biển luân hồi và 
đặt họ trên bờ Niết bàn. 


Ngài giúp cho những chúng sanh có ngũ quyền thành tựu được Tứ 
Diệu Đề ngay trong lúc sanh thời, không bỏ sót một ai và sau khi chỉ 
dạy cho những chúng sanh khác giữa nhân loại, chư thiên và Phạm 
thiên để họ có thê giác ngộ Tứ Diệu Đề, Đức Phật Pamuda cùng với 
chư Thinh văn đệ tử của Ngài đã viên tịch. Như con rắn lột bỏ lớp da 
cũ, như cây loại bỏ những chiếc lá vàng, như ngọn lửa cháy hết sau 
khi nhiên liệu đã cạn kiệt, cũng vậy Đức Phật Pamuda đã viên tịch đại 
Niết bàn - từ bỏ tất cả các pháp hữu vi, trong thân và ngoài thân. 


Như vậy Đức Phật Pamuda đã chiến thắng ngũ ma, đã viên tịch tại 
khu vườn Phammäãraäma. Theo đúng với nguyện vọng của Ngài, Xá-lợi 
được phân tán đi khắp cõi Diêm phù đề và được nhân loại, chư thiên 
và Phạm thiên ngày đêm lễ bái, cũng dường. 


Kết thúc lịch sử Đức Phật Pamuda - Pamuda Budhavamsa 


‹>—«©Á 


9, Narada Buddhavarnsa 
(Lịch sử Đức Phật Narada) 


Sau khi Đức Phật Pamuda viên tịch, thọ mạng một trăm ngàn năm 
của loài người dần dần giảm còn mười năm rồi lại tăng lên đến A- 
tăng-kỳ tuổi. Khi thọ mạng loài người giảm xuống chín chục ngàn 
năm, lúc ấy Bồ tát Nãrada đã thực hành viên mãn các pháp Ba-La-Mật 
và đang thọ hưởng đời sống chư thiên ở cung trời Đâu Suất Đà. Sau 
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khi nhận lời thỉnh cầu của chư thiên và Phạm thiên, Bồ tát xuống cõi 
nhân loai và thọ sanh vào lòng của bà Anoma, chánh hậu của Chuyên- 
luân-vương Sudeva tại kinh đô Dhaññavati. Sau mười tháng Bồ tát 
đản sanh tại khu vườn DhanañJaya. 


Vào ngày đặt tên, khi sắp đến giờ đặt tên của Ngài, từ trên trời, từ 
những cây như ý trên đường, v.v... nhiều loại y phục, trang sức quý 
giá rơi xuống mặt đất như cơn mưa rào. Nhân đó Ngài được đặt tên là 
Narada - “Nara” có nghĩa là những vật trang sức thích hợp với mọi 
người và “da” là người cho. 


Đời sống ở vương cung 


Khi thái tử Nãrada đến tuổi trưởng thành, Ngài sống trong cung 
điện Jita, Vijita và Abhirama; được hầu hạ bởi một triệu hai trăm ngàn 
cung nữ, dẫn đầu là chánh hậu Vijitasenä. Như vậy Ngài sống cuộc 
đời đề vương như ở cõi chư thiên suốt chín ngàn năm. 


Sự xuất gia 


Khi thái tử Nãrada đang thọ hưởng đời sống đế vương như vậy thì 
công nương Vijitasena hạ sanh một hoàng nam tên là Nanduttara. Sau 
khi thấy bốn điềm tướng, Ngài mặc vào bộ y phục xinh đẹp, thoa nước 
thơm, mang tràng hoa, v.v... vây quanh bởi bốn đoàn hùng binh, Ngài 
đi bộ đến vườn thượng uyên. Sau khi cởi bỏ đỗ trang sức trên người 
và trao chúng cho vị quan thủ kho, Ngài tự tay cắt tóc của mình và 
ném vào không trung. 


Sakka, vua của chư thiên, hứng lấy mớ tóc ấy trong một cái hộp 
bằng vàng và tôn trí trong bảo tháp băng bảy loại châu báu, cao ba do 
tuần, ở trên đỉnh núi Tu-di-sơn (Meru) thuộc cung trời Đao lợi 
(1avafimsa). Sau khi mặc vào bộ y phục của vị ấn sĩ do Phạm thiên 
dâng cúng, Bồ tát trở thành vị Sa-môn ngay tại khu vườn đó. Một trăm 
ngàn người cùng xuất gia với Ngài. 
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(Điều đáng chú ý ở đây là: những vị Bồ tát khác trông thấy các 
điềm tướng khi họ đang đến vườn thượng uyên để vui chơi. Khi thấy 
các điềm tướng và khởi tâm kinh cảm thì các Ngài ra đi, không đến 
nơi vui chơi thường ngày mà đến rừng núi xa xôi để từ bỏ thế gian. 
Nơi nhìn thấy các điềm tướng và nơi từ bỏ thế gian là hai nơi khác 
nhau. Vì hai nơi ấy thường cách xa nhau nên các Ngài dùng phương 
tiện vận chuyên như voI, ngựa, xe, V.V.... 


Tuy nhiên trong trường hợp của Đức Phật Narada thì khác - Ngài 
thấy bốn điềm tướng ở vườn thượng uyên và xuất gia ngay đó. Chú 
giải nói rằng khu vườn Dhaññajaya nằm ở vùng phụ cận của kinh đô.) 


Sự thành đạo 


Bồ tát Nãrada thực hành khổ hạnh (Dukkaracariya) tại vườn 
thượng uyễn trong bảy ngày. Vào ngày rằm tháng tư, ngày thành đạo 
của Ngài, Bồ tát độ món cơm sữa do hoàng hậu Vijitasenä dâng cúng 
và trải qua suốt ngày trong khu vườn ấy. Buổi chiều Ngài rời bỏ đoàn 
tùy tùng và một mình đi đến cây bồ đề. Trên đường đi Ngài nhận tám 
năm cỏ từ người giữ vườn Sudassana. Khi Ngài vừa trải xong mớ cỏ 
dưới cội cây bồ đề Sona thì Vô địch bảo tọa cao năm mươi bảy hắc 
tay xuất hiện. Ngôi kiết già trên bảo tọa, Bồ tát vận dụng bốn mức độ 
tinh tấn, chiến thắng binh ma và chứng đắc Nhất thiết trí, thành bậc 
Chánh đắng giác, Thế Tôn của ba cối. 


(Bộ chú giải Buddhavamsa nhân mạnh về cây đại bồ đề Sona của 
Đức Phật Narada: “Cây đại Sona cao chín mươi hắc tay, thân tròn 
nhẫn, có nhiều nhánh lớn xòe ra mọc những nhánh nhỏ đều đặn và cân 
đối, các tán lá dày đặc, màu xanh đậm, bóng râm chăng chịt không có 
kẽ hở. Được thọ thần bảo vệ nên chim chóc không thể đến làm tổ, cây 
được xem là thọ vương, chúa của cây cối trên mặt đất - có những bông 
hoa đỏ thắm, tươi tắn và đẹp mắt. Như vậy, cây ấy đem lại sự an vui 
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lâu dài cho bât cứ ai - nhân loại hoặc chư thiên được may măn đên 
chiêm ngưỡng). 


Ba Thắng thời thuyết pháp của Đức Phật Nãrada 
(Dhammäbhisamaya) 


Sau khi thành đạo, Đức Phật Nãrada trải qua bốn mươi chín ngày ở 
bảy chỗ quanh khu vực cây bồ đề. Sau khi nhận lời thỉnh cầu thuyết 
pháp của Phạm thiên, Ngài quán xem nên thuyết pháp đến ai trước. 
Rồi Ngài thấy những vị Sa-môn đã từng hành đạo chung với Ngài, có 
đầy đủ phước duyên để chứng đắc Đạo Quả giải thoát. Sau khi xem 
xét về chỗ ngụ của họ, Ngài biết rằng họ đang ngụ ở khu vườn 
Dhanañjaya. Do đó, Đức Phật mang y bát và vận dụng thần thông lập 
tức xuất hiện ở khu vườn. 


Trông thấy Đức Phật từ xa, mười triệu Sa-môn với tâm tịnh tín đã 
đón tiếp Ngài rất chu đáo, thỉnh y và bát của Ngài, thỉnh Ngài an tọa 
vào chỗ đã được sắp sẵn, đảnh lễ Ngài rồi ngồi xuống ở nơi phải lẽ. 
Đức Phật thuyết bài kinh Chuyển pháp luân (Dhamnacakkapavattana 
Suita) giữa chúng Sa-môn và hội chúng gồm nhân loại, chư thiên và 
Phạm thiên. Trong dịp ấy có một ngàn triệu nhân loại, chư thiên và 
Phạm thiên giác ngộ pháp tối thượng là Đạo Quả và Niết bàn. 


(Đây là Dhammnäbhisamaya lần thứ nhất) 


Một lần nọ, Long vương Dona đang cai quản ở các bờ của sông 
Hằng (Gangä), gần thành phố Mahadona. Vị ấy có nhiều quyền lực, 
được tôn trọng và kính nể. Nếu dân địa phương không làm hài lòng 
băng sự cúng tế thì long vương sẽ giáng họa xuống dân chúng bằng 
cách gây ra hạn hán hoặc tạo ra những cơn mưa lớn hay mưa đả. 


Đức Phật Nãrada sau khi nhận biết rằng nếu Ngài đi nhiếp phục 
long vương Dona thì sẽ có nhiều chúng sanh được giác ngộ Đạo Quả 
và Niết bàn, nhờ túc duyên mà họ đã gieo tạo trong quá khứ. Do đó, 
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Đức Phật đi đến chỗ ngụ của long vương cùng chúng tỳ khưu theo 
hầu. 


Dân chúng yêu cầu Ngài đừng đi đến đó: “Thưa Đức Phật quang 
vinh, ở đây có vị long vương rất hung dữ và hùng mạnh cai quản vùng 
này. Xin đừng đến đấy, e rằng Ngài sẽ bị hại.” Tuy nhiên, Đức Phật 
vẫn đi tựa như không nghe thấy lời nài nỉ của họ và ngồi trên bảo tọa 
được kết bằng hoa dành cho long vương. 


Dân chúng kéo đến, nghĩ rằng: “Giờ chúng ta sẽ chứng kiến cuộc 
chiến giữa Đức Phật, chúa của Thánh hiền, và long vương Dona.” Khi 
trông thấy Đức Phật đang ngồi trên bảo tọa bằng hoa dành cho mình, 
long vương không thê kiềm chế cơn giận dữ đang sôi sục trong người, 
bèn hiện ra và phun khói mù mịt. Đức Phật cũng dùng thần thông 
phun khói đáp trả. Rồi long vương phun ra những ngọn lửa lớn, Đức 
Phật cũng đáp lại bằng những ngọn lửa lớn. Bị những ngọn lửa nóng 
hơn phát ra từ Đức Phật, long vương không thể chịu đựng nổi, bèn 
nghĩ rằng: “Ta sẽ giết chết vị đại Sa-môn này bằng chất độc của ta.” 
Rồi long vương phun độc. 


Dầu chất độc của long vương có khả năng tiêu diệt toàn cõi Diêm 
phù đề, tuy nhiên nó không đủ sức để làm hại ngay cả một sợi lông 
trên người của Đức Phật. Long vương ngạc nhiên: “VỊ đại Sa-môn này 
có oai lực như thế nào? Vị ấy là ai?” Khi đò xét như vậy, long vương 
nhìn thấy gương mặt bình thản của Đức Phật, sáng chói bởi hào quang 
sáu màu như mặt trời, như trăng rằm của tháng mười giữa mùa thu. 
Rồi vị ẫy tự nghĩ: “VỊ đại Sa-môn này quả thật có oai lực; không 
lượng được sức mình, ta đã cư xử không phải với Ngài.” Long vương 
bèn sám hối và quy y Phật. Sau khi nhiếp phục long vương, Đức Phật 
thị hiện Song thông gồm nước và lửa đề khơi dậy niềm tịnh tín của hội 
chúng đang tụ họp ở đó. Lúc bấy giờ có chín trăm ngàn triệu nhân loại 
và chư thiên được an trú trong đạo quả A-la-hán. 
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Một dịp khác, Đức Phật Nãrada ban lời giáo giới đến con trai của 
Ngài, hoàng tử Nanduttara. Tám chục ngàn chư thiên và nhân loại 
chứng đạt pháp tối thượng là Đạo Quả và Niết bàn. 


(Đây là Dhammmnäbhisamaya lần thứ ba) 
Ba kỳ đại hội Thánh Tăng — Sannipäta 


Có ba kỳ Đại hội Thánh Tăng đệ tử của Đức Phật Nãrada. Kỳ thứ 
nhất diễn ra ở thành phố Thulla-kotthita, ở đó hai vị Bà-la-môn đại đệ 
tử tương lai, Bhaddasäãla và Vijitamitta đến yết kiến Đức Phật Nãrada 
khi Ngài đang ngồi giữa hội chúng. Họ đang tìm kiếm hồ nước Pháp 
bất tử. Khi hai chàng trai trông thấy ba mươi hai hảo tướng của bậc 
đại nhân trên người của Đức Phật, họ kết luận rằng: “Đây chắc chăn là 
Đức Phật, bậc đã đoạn diệt màn đêm vô minh của thế gian”. Sau khi 
khởi tâm tịnh tín đối với Đức Phật, họ cùng với tùy tùng xuất gia trở 
thành những vị tỳ khưu. Sau khi an trú họ trong thánh quả A-la-hán, 
Đức Phật tụng Ovada Patimokkha giữa hội chúng gồm mười trăm 
ngàn triệu tỳ khưu. 


(Đây là SannipZfa lần thứ nhất) 


Một dịp khác, trong hội chúng gồm những quyến thuộc của Ngài, 
Đức Phật Nãrada kế lại câu chuyện về cuộc đời của Ngài bắt đầu từ 
khi Ngài phát nguyện thành Phật. Khi ấy có mặt chín trăm ngàn triệu 
vị A-la-hán. 


(Đây là Sannipzia lần thứ hai) 
Lại một dịp khác, khi Đức Phật Nãrada nhiếp phục long vương 


Mahadona, chúa rồng Verocana khởi tâm tịnh tín đối với Đức Phật, đã 
hóa ra một giả ốc to lớn bằng bảy báu, rộng ba gãvuta, rồi thỉnh Đức 
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Phật và chúng Tăng vào an ngự trong đó. Vị ấy cũng mời các quan 
của mình cùng dân chúng địa phương đến viếng giả ốc. Sau khi cho 
các nữ rồng ăn mặc xinh đẹp và trang sức lộng lẫy múa hát để cúng 
dường Đức Phật, long vương đã bồ thí vật thực một cách dồi dào đến 
Đức Phật và chúng Tăng. 


Sau buổi thọ thực, Đức Phật thuyết pháp để tán dương sự cúng 
dường vật thực ấy. Sau khi nghe pháp, dân chúng khởi tâm tịnh tín nơi 
Đức Phật và xin xuất gia Sa-môn. Đức Phật truyền phép xuất gia 
Thiện lai tỳ khưu đến họ và giữa hội chúng gồm tám triệu vị Thiện lai 
ty khưu, Đức Phật tụng Ovada Patimokkha. 


(Đây là SannipZfa lần thứ ba) 


Bồ tát Gotama làm ấn sĩ và được 


Đức Phật Nãrada thọ ký 


Lúc bấy giờ Bồ tát của chúng ta là một ẩn sĩ sống trong một ấn xá 
tại Hy mã lạp sơn, đã chứng đắc Bát thiền (Samaäparri) và Ngũ thông 
(Anhiñña). Vì lòng bi mẫn đối với Bồ tát đạo sĩ, Đức Phật Nãrada đã 
đến viếng ấn xá cùng với tám trăm triệu cư sĩ, tất cả đều là những vị 
A-na-hàm (Anagđm). 


Ấn sĩ rất vui sướng được gặp Đức Phật. Rồi vị ấy tạo ra một chỗ 
ngụ khác dành cho Đức Phật và chúng tỳ khưu. Suốt đêm ân sĩ tán 
dương tất cả những ân đức của Đức Phật và nghe Ngài thuyết pháp. 
Sáng hôm sau ấn sĩ đi đến cõi Bắc Câu Lưu Châu (băng thần thông) 
đem về món cơm và những loại vật thực khác dâng cúng đến Đức 
Phật và chúng đệ tử xuất gia và tại gia của Ngài. 


Bồ tát đã cúng dường vật thực theo cách như thế trong bảy ngày và 
để tỏ lòng tôn kính vô hạn đến Đức Phật, vị ấy đã dâng đến Ngài 
miếng gỗ chiên đàn vô giá lấy từ Hy-mã-lạp-sơn. Đức Phật sau khi 
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ban bài pháp thọai đã công bố lời tiên tri: “Trong tương lai người này 
chắc chắn sẽ thành Phật.” 


Nghe lời tiên tri của Đức Phật, Bồ tát rất vui sướng và nguyện thực 
hành viên mãn các pháp Ba-la-mật càng tỉnh tắn hơn. 


Những chỉ tiết đặc biệt về Đức Phật Nãrada 


Nơi sanh của Đức Phật Narada là DhaññavatI, cha là Chuyên luân 
vương Sudeva và mẹ là hoàng hậu Anomä. 


Ngài cai trị vương quốc trong chín ngàn năm, ba cung điện của 
Ngài là Jita, VajJita và Abhirama. 


Chánh hậu là Vijisenã với bốn mươi ba ngàn cung nữ hầu hạ. Con 
trai là hoàng tử Nanduttara. 


Sau khi thấy bốn điều tướng, Ngài đi xuất gia bằng cách đi bộ mà 
không cần phương tiện chuyên chở nào. Ngài thực hành khổ hạnh 
trong bảy ngày. 


Hai vị đại đệ tử là trưởng lão Bhaddasala và trưởng lão V1Jitamitta. 
Thị giả là trưởng lão Vãsettha. 


Hai đại đệ tử nữ là trưởng lão ni Uttarä và trưởng lão ni PhaggunI. 
Cây giác ngộ là cây Sona. 


Hai cận sự nam bậc thánh là trưởng giả Ugøarinda và trưởng giả 
Vasabha, hai cận sự nữ bậc thánh là Ưu-bà-di IndävarT và Ưu-bà-di 
VandlI (Gandl). 


Đức Phật Nãrada cao tám mươi tám hắc tay. Ngài là bậc chí tôn 
trong mười ngàn thế giới thuộc sanh đản sát thổ (/Z/ikhefa), giống 
như cột trụ bằng vàng được dựng lên làm vật thờ cúng. Ngoài ra, thân 
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Ngài phát hào quang xa một do tuần cả ngày lẫn đêm không gián 
đoạn. 


Khi Đức Phật Nãrada còn tại tiền, do thân Ngài thường xuyên phát 
ra hào quang rực rỡ nên dân chúng cư ngụ quanh một do tuần không 
cần phải dùng đến đèn đuốc. 


Thọ mạng trong thời của Đức Phật Narada là chín chục ngàn năm, 
sống trong suốt bốn phần năm của thọ mạng, Ngài đã cứu vớt vô số 
chúng sanh gồm nhân loại, chư thiên và Phạm thiên ra khỏi biển luân 
hồi và đặt họ bên kia bờ Niết bàn. 


Như bầu trời rực rỡ các vì sao, giáo pháp của Đức Phật Nãrada sáng 
chói bóng y vàng của những vị A-la-hán. 


Đối với những người (ngoài những bậc A-la-hán) vẫn còn là phàảm 
phu và bậc hữu học (sekkhZ), Đức Phật Nãrada bắt chiếc cầu Thánh 
đạo (Magøza) cho họ vượt qua dòng nước luân hồi. Sau khi đã làm tất 
cả phận sự của một vị Phật, Ngài viên tịch đại Niết bàn cùng với chư 
Thánh Tăng A-la-hán. 


Kinh cảm quán 
Đức Phật Nãrada, bậc ngang bằng với chư Phật Vô thượng tôn và 
những vị A-la-hán, những bậc có năng lực vô song, tất cả đều biến 
mất. Tất cả các pháp hữu vi quả thật vô dụng, không thực chất! 
Bảo tháp 
Như vậy, Đức Phật Naãrada, bậc chiến thắng ngũ ma, đã viên tịch 
đại Niết bàn tại thành phố Sudassana. Cũng tại thành phố Ấy, một bảo 


tháp cao bốn do tuần được dựng lên dành cho Đức Phật Nãrada. 


Kết thúc lịch sử Đức Phật Nãrada - Närada Buddhavamsa 
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10. Padumuttara Buddhavarnsa 
(Lịch sử Đức Phật Padumuttara) 


Kiếp có một vị Phật xuất hiện gọi là Sãra kappa. kiếp có hai vị Phật 
gọi là Manda kappa, kiếp có ba vị Phật gọi là Vara kappa. kiếp có bôn 
vị Phật thì gọi là Sãramanda, kiếp Bhaddaka kappa có năm vị Phật; 
nếu không có vị Phật nảo thì đó là kiếp S„ñña (Không kiếp). 


Do đó, đại kiếp có ba vị Phật xuất hiện, đó là Đức Phật 
Anomadassi, Đức Phật Paduma và Đức Phật Narada, thì được gọi là 
Vara kappa. 


Sau đại kiếp Vara kappa có ba vị Phật xuất hiện đã kết thúc, thì vô 
số A-tăng-kỳ kiếp trôi qua. Rồi trong một đại kiếp cách đây một trăm 
ngàn đại kiếp, Đức Phật Padumuttara (Tối thắng Bạch liên) xuất hiện. 


(Đại kiếp đặc biệt này là đại kiếp Sãra kappa vì chỉ có một vị Phật 
xuất hiện - Đức Phật Padumuttara. Tuy nhiên nó giống như kiếp 
Manda kappa có hai vị Phật vì những nét đặc thù của nó. Trong đại 
kiếp của Đức Phật Padumuttara, loài người có rất nhiều phước). 


Lịch sử về sự xuất hiện của Đức Phật Padumuttara như sau - Sau 
khi đã thực hành viên mãn các pháp Ba-la-mật, Bồ tát Padumuttara tái 
sanh vào cung trời Đâu suất đà (7si:a) theo truyền thống của chư vị 
Bồ tát. Nhận lời thỉnh cầu của chư thiên và Phạm thiên, Ngài xuống 
cõi nhân loại và thọ sanh vào lòng bả SuJatä, hoàng hậu của vua 
Ananda, tại kinh đô Harhsavati. Bồ tát đản sanh tại vườn thượng uyên 
HarnsavatI sau mười tháng. 
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Khi Thái tử Padumuttara đản sanh, có đám mưa hoa sen Paduma 
rơi xuống nên quyến thuộc đặt tên cho thái tử là Padumuttara. 


Đời sống ở vương cung 


Khi đến tuổi trưởng thành, Thái tử Padumuttara thọ hưởng cuộc 
sống đề vương giống như ở cõi chư thiên, sống mười ngàn năm trong 
ba cung điện Naravahana, Yasavahana và Vasavatti, được hầu hạ bởi 
một trăm hai chục ngàn cung nữ dẫn đầu là chánh hậu Vasudattä. 


Sự xuất gia 


Khi Thái tử Padumuttara đang sống cuộc đời để vương, thì công 
nương Vasudattãä hạ sanh một hoàng nam tên là Uttara. Trông thấy 
bốn điềm tướng Ngài quyết định xuất gia từ bỏ thế gian. Ngay khi 
Ngài vừa quyết định như vậy thì cung điện Vasavatti tự quay tròn và 
bay lên không trung rồi di chuyển như các vì sao và những thiên thê 
khác, và đáp xuống đất với cây đại bồ đề xuất hiện giữa trung tâm. 


Bồ tát từ trên cung điện bước xuống và mặc vào bộ y hoa sen do 
Phạm thiên dâng cúng và trở thành vị Sa-môn ngay cung điện ấy. 
Cung điện trở lại kinh đô và đáp xuống chỗ cũ của nó. Tất cả những 
người đi chung với Bồ tát đều trở thành Sa-môn, ngoại trừ nữ giới. 


Sự thành đạo 


Bồ tát Padumuttara cùng với đồ chúng sa-môn thực hành pháp khô 
hạnh trong bảy ngày. Vào ngày rằm tháng tư, ngày thành đạo của 
Ngài, Bồ tát độ món cơm sữa do Rucanandä dâng cúng, con gái của vị 
trưởng giả ở ngôi làng Ujjeni Nigama. Sau khi trải qua suốt ngày ở 
rừng cây sa-la, đến chiều Ngài một mình đi đến cây đại thọ bồ đề. 
Trên đường đi, Ngài nhận tám nắm cỏ do một người dị giáo tên 
Sumitta dâng cúng và ngay khi mớ cỏ được trải ra dưới cội cây bồ đề 
thì Vô địch bảo toạ cao ba mươi tám hắc tay xuất hiện. Ngồi kiết già 
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trên bảo toạ, Ngài vận dụng bốn mức độ tinh tấn và chiến thắng binh 
ma. Ngài chứng đắc Túc-mạng-minh (Pubbenivasa ñãna) trong canh 
đầu, Thiên nhãn minh (Dibbacakkhu ñãna) trong canh giữa và quán 
pháp Duyên khởi (Paficcasamuppada) trong canh ba. Sau khi quán 
xong, Bồ tát nhập vào Tứ thiền, rồi xuất khỏi tứ thiền và quán năm 
uân với các đặc tánh của chúng. Bằng Sanh diệt trí (udayabbaya 
ñaãna) của các pháp hữu vị, Ngài quán tánh vô thường của chúng theo 
50 cách. 


[Mười cách cho mỗi uẫn. Mười cách được nêu ra trong bộ Chu giải 
Palisambhida Magga như sau: Vô thường (anicca), suy họai (paloka), 
không bên vững (cala), họai diệt (pabhangu), không chắc chắn 
(addhuva), hay thay đổi (viparinama dhamma), không có thực chất 
(asara), có tảnh rồng không (vibhava) và có thể tử vong bất cứ lúc 
nào (marana dhamma). | 


“ 


Và phát triển Tuệ quản đến Chuyên tộc tuệ (Gofrabhi-ñana - trí tuệ 
vượt qua những trói buộc của thế gian). Qua Thánh Đạo (Ariya 
Magga), Ngài chứng ngộ tất cả mọi ân đức của chư Phật (tức là Ngài 
chứng đắc Phật quả) và thốt lên cảm hứng kệ “4nekajäti samsãram... 
tanhanam khayamaj/haj7a.” Đây là thông lệ của chư Phật. 

Khi Bồ tát vừa thành Phật thì mưa hoa sen đồ xuống tựa như để tô 
điểm vạn vật trong mười ngàn thể giới. 


Điều đặc biệt đáng chú ý ở đây là: 


Sau khi thành bậc Chánh đăng giác, Đức Phật trú trong thiền quả 
(phala-samäpafi) bảy ngày dưới cội cây bồ đề (trong tuần lễ đầu 
tiên). Vào ngày thứ tám Ngài nghĩ sẽ đặt chân xuống đất, và khi chân 
phải của Ngài vừa chạm đất thì những hoa sen Paduma bỗng nhiên từ 
dưới đất hiện lên một cách diệu kỳ, đỡ lấy bàn chân của Ngài. 
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Mỗi lá sen rộng chín hắc tay, mỗi sợi phân hoa dài từ mười hai đến 
ba mươi hắc tay, và mỗi hoa sen có lượng phần có thê đồ đây chín cái 
chum đựng nước. 


Đức Phật Padumuttara cao năm mươi tám hắc tay; kích thước giữa 
hai cánh tay là mười tám hắc tay. Trán của Ngài rộng năm hắc tay và 
mỗi bản chân, bàn tay rộng mười một hắc tay. Khi Đức Phật bước trên 
mỗi hoa sen thì phân của hoa phủ lẫy toàn thân của Ngài. Chính vì đặc 
điểm này mà Đức Phật có danh hiệu là Padumuttara. 


(Đây là bài mô tả của bộ Samyutta Nikãya). 


Ba Thắng thời thuyết pháp của Đức Phật Padumuttara 
(Dhammäbhisamaya) 


Sau khi thành đạo, Đức Phật Padumuttara trải qua bốn mươi chín 
ngày, ở bảy chỗ quanh khu vực cây đại thọ bồ đề (Salala). Và sau khi 
suy xét nên thuyết đến ai trước, Ngài trông thấy hai vị hoảng tử 
Devala và SuJata (hai Đại đệ tử tương lai), họ là những người có đủ 
túc duyên để chứng đắc Đạo Quả và Niết bàn. Khi suy xét về chỗ ngụ 
của họ và biết rằng họ đang trú ngụ ở Mithilã, Ngài đem theo y bát và 
vận dụng thần thông lập tức xuất hiện nơi ngụ của họ. 


Rồi Đức Phật Padumuttara bảo người giữ vườn đi gọi hai vị hoàng 
tử. Nghe tin, họ bàn luận với nhau rằng: ““Thái tử Padumuttara, con 
trai của cậu chúng ta, sau khi thành Phật đã đến tại thành phố Mithila. 
Bây giờ chúng ta sẽ đến yết kiến Ngài.” Rồi cùng với tùy tùng, họ đi 
đến Đức Phật và ngồi xuống ở chỗ thích hợp. 


Đức Phật xuất hiện rực rỡ giữa những vị hoàng tử quanh Ngài như 
trăng rằm giữa các vì sao, và thuyết bài kinh Chuyên pháp luân đến 
hội chúng gồm nhân loại và chư thiên do hai hoàng tử dẫn đầu. Trong 
dịp này có mười trăm ngàn triệu chư thiên và nhân loại chứng đắc Đạo 
Quả và Niết bàn. 
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Một dịp khác, đạo sĩ Sarada, người xuất hiện trước Đức Phật 
Padumuttara, đã thuyết giảng đến tín đồ của vị ấy về các chủ thuyết 
mà sẽ dẫn đến tái sanh khổ cảnh. Đức Phật đi đến hội chúng của 
Sarada và thuyết giảng giáo pháp của Ngài đến đông đảo mọi người, 
chỉ ra những nguy hiểm của sự tái sanh trong địa ngục. Trong dịp ấy 
có ba triệu bảy trăm ngàn chư thiên và nhân loại, gồm cả những tín đồ 
của đạo sĩ Sarada, tất cả đều chứng đắc Đạo Quả và Niết bản. 


(Đây là Dhamưnuäbhisamaya lần thứ hai) 


Lại một dịp khác, trong khi Đức Phật Padumuttara đang ngụ ở 
Mithila thì phụ vương của Ngài, vua Ananda, bèn sai hai mươi ngàn 
người đi thỉnh Đức Phật về kinh đô Hamsavati. Sau khi thuyết pháp, 
trước hai chục vị quan và hai chục ngàn tùy tùng, Đức Phật bẻn gọi: 
“Hãy đến, này các tỳ khưu” - tất cả họ đều trở thành những vị Thiện 
lai tỳ khưu. Được tháp tùng bởi những vị tỳ khưu này, Đức Phật lên 
đường đi đến Hamsavati và trú ngụ tại kinh đô để làm tăng trưởng tỉnh 
thần cho phụ vương. 


Giống như Đức Phật Gotama của chúng ta viếng thăm Kapilavatthu 
và kế lại lịch sử của chư Phật quá khứ giữa hội chúng quyến thuộc, 
Đức Phật Padumuttara cũng thuyết Buddhavamsa giữa hội chúng 
quyến thuộc của Ngài trong khi đang đi lại trên con đường châu báu 
giữa hư không. Lúc bấy giờ, có năm triệu chư thiên và nhân loại 
chứng đắc Đạo Quả và Niết bàn. 


(Đây là Dhamưnäbhisamaya lần thứ ba) 
Ba kỳ đại hội Thánh Tăng — Sannipäta 


Đại hội của chư Thánh Tăng đệ tử của Đức Phật Padumuttara cũng 
diễn ra ba lần. Ở kỳ đại hội thứ nhất, Đức Phật Padumuttara đã tụng 
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Ovada Patimokkha giữa hội chúng gồm mười trăm ngàn triệu vị Thiện 
lai tỳ khưu, vào ngày rằm tháng Magha, trong khu vườn ở gần thành 
phố Mithilã. 


(Đây là SannipZfa lần thứ nhất) 


Một dịp khác, sau khi an cư kiết hạ ở trên núi Vebhãra, Đức Phật đã 
thuyết pháp tế độ cho nhiều người đến với Ngài. Khi được Đức Phật 
gọi: “Hãy đến, này các tỳ khưu.” - có chín trăm triệu người trở thành 
Thiện lai tỳ khưu. Rồi Đức Phật tụng Ovada Patimokkha giữa hội 
chúng tỳ khưu này. 


(Đây là SannipZfa lần thứ hai) 


Lại một dịp khác, Đức Phật Padumuttara, Thế tôn của ba cõi, trong 
khi đang du hành đề giúp đỡ chúng sanh thoát khỏi các xiềng xích của 
phiền não, đã tụng Oväda Pãtimokkha giữa hội chúng gồm tám chục 
ngàn vị tỳ khưu - là những cư sĩ ra đi xuất gia từ nhiều làng mạc. thị 
trần, châu quận và quốc độ khác nhau. 


(Đây là SannipZia lần thứ ba) 


Bồ tát Gotama làm quan Tổng đốc Phủ doãn, 
được Đức Phật Padumuttara thọ ký 


Lúc bấy giờ Bồ tát Gotama của chúng ta là một vị quan Tổng đốc 
Phủ doãn, tên là Jãlita, rất giàu có. Vị ấy tổ chức bố thí to lớn gồm vật 
thực và y phục đến chúng Tăng có Đức Phật chủ tọa. Sau khi thuyết 
pháp tán dương công đức bồ thí của Bồ tát, Đức Phật công bó lời tiên 
tri: “Sau một trăm ngàn đại kiếp nữa, người này chắc chắn sẽ thành 
một vị Phật danh hiệu là Gotama.” 


Nghe lời tiên tri của Đức Phật, Bồ tát vô cùng vui sướng và quyết 
tâm thực hành viên mãn các pháp Ba-la-mật càng tinh tấn hơn. 
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Những đặc điểm khác thường trong thời kỳ Đức Phật 
Padumuttara 


Khi Đức Phật Padumuttara xuất hiện, các ngoại đạo sư vì chấp chặt 
tà kiến nên sầu khổ, mất quyền lực và bị suy tàn. Họ không nhận được 
sự tôn kính cúng đường và những điều tương tự khác. Trên thực tế, họ 
bị trục xuất ra khỏi bất cứ chỗ nào mà họ đến. 


Rồi các ngoại đạo sư gặp nhau và cùng đi đến Đức Phật với những 
lời này: “Bạch Đức Thế Tôn, bậc anh hùng, bậc tinh tấn đệ nhất, xin 
Ngài hãy làm nơi nương tựa của chúng con.” 


Đức Phật Padumuttara vì lòng bi mẫn đối với các ngoại đạo sư đã 
đến với Ngài nên đã an trú họ trong Tam quy và Ngũ giới. 


Như vậy trong thời kỳ giáo pháp của Đức Phật Padumuttara không 
còn các ngoại đạo sư cô chấp tà kiến. Điều kỳ diệu là giáo pháp của 
Ngài sáng chói bởi những vị A-la-hán đã thành tựu năm pháp tự tại, 
không bị tác động bởi những pháp thăng trầm của thế gian, lại có 
những đức tánh cao quý như Giới (572), Định (Semadhi), Tuệ 
(Pañña) và Nhẫn nại (Kham). 


Những chỉ tiết đặc biệt của Đức Phật Padumuttara 


Nơi sanh của Đức Phật Padumuttara là kinh đô HamsavafI, phụ 
vương là vua Ẩnanda và mẫu hậu là hoàng hậu Sujãtã. 


Ngài trị vì vương quôc trong mười ngàn năm. Ba cung điện của 
Ngài là Naravahana, Yasavahana và VasavatI. 


Chánh hậu Vasudattä có bốn mươi ba ngàn cung nữ hầu hạ. Con 
trai là hoàng tử Uttara. 
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(Trong bài “Đời sống ở vương cung” thì số cung nữ hầu hạ là một 
trăm hai chục ngàn, nhưng ở đây con số được nêu ra là bốn mươi ba 
ngàn - hai con số này xem ra không nhất quán. Tuy nhiên, cần lưu ý 
rằng con số trước là tông số cung nữ hầu hạ công chúa, còn con số sau 
là số cung nữ của mỗi đợt hầu hạ công chúa trong một thời gian nào 
đó). 


Phương tiện chuyên chở Bồ tát đi xuất gia sau khi trông thấy bốn 
điềm tướng là cung điện. Ngài thực hành khô hạnh trong bảy ngày. 


Hai đại đệ tử là trưởng lão Devala và trưởng lão SuJãata. Thị giả là 
trưởng lão Sumana. 


Hai đại đệ tử nữ là trưởng lão ni Amitä và trưởng lão ni Asama. 
Cây giác ngộ là cây Salala. 


Hai cận sự nam bậc thánh là hai vị trưởng giả Vitinna và Tissa. Hai 
cận sự nữ bậc thánh là Ưu bà di Hatthã và Ưu bà di Vicittä. 


Đức Phật Padumuttara cao năm mươi tám hắc tay. Với ba mươi hai 
hảo tướng của bậc đại nhân, Ngài giống như cột trụ bằng vàng được 
dựng lên để mọi người chiêm bái. 


Hào quang từ thân Đức Phật tỏa ra không bị ngăn cản bởi những 
cánh cửa, vách tường, cây côi, đôi núi, v.v.... Thực tê, hào quang ây 
chiêu sáng xa mười hai do tuân. 


Thọ mạng trong thời kỳ của Đức Phật Padumuttara là một trăm 
ngàn năm. Suốt tám chục ngàn năm, tức bốn phần năm của thọ mạng, 
Ngài đã cứu vớt cho vô số chúng sanh gồm nhân loại, chư thiên và 
Phạm thiên ra khỏi biển trầm luân và đặt họ trên bờ của Niết bàn. 


Kinh cảm quán 
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Sau khi đoạn tận tất cả mọi hoài nghi trong chúng sanh mà Ngài độ 
đến Niết bàn, Đức Phật Padumuttara cùng với chúng Thanh văn đệ tử 
của Ngài đi đến chỗ kết thúc sanh hữu (giống như khối lửa lớn vụt tắt 
sau khi đã cháy sáng rực rỡ)! 


Bảo tháp 


Như vậy Đức Phật Padumuttara, Bậc Chiến thắng ngũ ma, đã viên 
tịch Đại Niết bàn tại khu vườn Nanda. Cũng tại khu vườn ấy, một bảo 
tháp cao mười hai do tuần được xây dựng để cúng dường Đức Phật. 


Kết thúc lịch sử Đức Phật Padumuttara - Padumuttara 
Buddhavamsa 


‹>—«©ó 


11. Sumedha Buddhavarnsa 
(Lịch sử Đức Phật Sumedha) 


Sau quãng thời gian của đại kiếp mà trong đó Đức Phật 
Padumuttara xuất hiện, trải qua bảy chục ngàn Không kiếp (Suñña 
kappa — kiếp không có chư Phật). Rồi vào một đại kiếp cách đây ba 
chục ngàn đại kiếp xuất hiện hai vị Phật: Sumedha và SuJata (Manda 
kappa - kiếp có hai vị Phật). 


Trong hai vị Phật này, vị Sumedha, sau khi đã thực hành viên mãn 
các pháp Ba-la-mật khi là Bồ tát, Ngài tái sanh vào cung trời Đâu suất 
đà theo đúng truyền thống của chư vị Bồ tát. Nhận lời thỉnh cầu của 
chư thiên và Phạm thiên để thành Phật, Ngài xuống cõi nhân loại và 
thọ sanh vào lòng bà Sudattä, hoàng hậu của vua Sudatta. Mười tháng 
trôi qua, Bỏ tát đản sanh tại vườn thượng uyễn Sudassana. 
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Đời sống ở vương cung 


Khi đến tuổi trưởng thành, thái tử Sumedha sống trong ba cung 
điện Sucandana, Kancana và Sirivaddhana, được hầu hạ bởi bốn mươi 
tám ngàn cung nữ dẫn đầu là chánh hậu Sumana. Như vậy Bồ tát thọ 
hưởng cuộc đời đế vương giống như ở cõi chư thiên trong chín ngàn 
năm. 


Sự xuất gia 


Khi đang thọ hưởng cuộc đời để vương như vậy thì chánh hậu 
Sumanãa hạ sanh một hoàng nam tên là Punabbasu. Thấy bốn điềm 
tướng, Ngài ra đi xuất gia cỡi trên con voi kiết tường và trở thành vị 
Sa-môn. Theo gương của Ngài, một ngàn triệu người khác cũng trở 
thành Sa-môn. 


Sự thành đạo 


Bồ tát Sumedha thực hành khổ hạnh cùng với một ngàn triệu vị sa- 
môn trong mười lăm ngày (theo bài kệ tiếng Sinhalese thì thời gian là 
tám tháng). Vào ngày rằm tháng tư, ngày Thành đạo, Ngài độ món 
cơm sữa do Nakulä dâng cúng, con gái của vị trưởng giả ở ngôi làng 
Nakula và trải qua suốt ngày trong rừng cây sala của ngôi làng ấy. 
Đến chiều Ngài rời đồ chúng và một mình đi đến đại thọ bồ đề. Trên 
đường đi, Ngài nhận tám nắm cỏ do một người dị giáo tên 
Sirivaddhana dâng cúng. Mớ cỏ vừa được rải xuống cội cây bồ đề thì 
Vô địch bảo tọa cao năm mươi bảy hắc tay từ dưới đất hiện lên. Ngồi 
kiết g1à trên bồ đoàn giác ngộ, Bồ tát vận dụng bốn mức độ Tinh tấn, 
chiến thắng và chứng đắc Phật quả, thành bậc Chánh biến tri, Thế Tôn 
của ba cõi. 


Ba Thắng thời thuyết pháp của Đức Phật Sumedha 


(Dhammäbhisamaya) 
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Sau khi thành đạo, Đức Phật Sumedha trải qua bốn mươi chín ngày 
ở bảy chỗ gần cây Đại bồ đề. Nhận lời thỉnh cầu của Phạm thiên, Ngài 
xem xét nên thuyết pháp tế độ ai trước và thấy hai người em khác mẹ, 
hoàng tử Sarana và hoàng tử Sabbakama (là hai Đại đệ tử tương lai) 
và một ngàn vị Sa-môn đã từng xuất gia chung với Ngài. Đức Phật 
mang y bát và vận dụng thần thông lập tức xuất hiện nơi ngụ của họ, ở 
vườn thượng uyên Sudassana gần kinh đô Sudassana. 


Thấy Đức Phật đi đến từ xa, một ngàn triệu vị Sa-môn khởi tâm 
tịnh tín và đón tiếp Ngài một cách chu đáo, thỉnh lấy y bát, sắp xếp 
chỗ ngồi trang trọng, thỉnh Ngài an tọa rồi cùng nhau đánh lễ và ngồi 
xuống quanh Ngài. Khi ấy Đức Phật bảo người giữ vườn đi gọi hai vị 
hoàng tử. Khi có mặt đông đủ, Đức Phật thuyết bài kinh Chuyển pháp 
luân (Dhamưmnacakkapavaftana Sufta) đến tất cả, bao gồm nhân loại 
và chư thiên - có mười trăm ngàn triệu chư thiên và nhân loại chứng 
đắc Đạo Quả và Niết bàn. 


(Đây là Dhammmnabhisamaya lần thứ nhất) 


Một dịp khác, sau khi nhập vào Đại bị định (Maha-karuna 
samapafri) vào buỗi sáng và đò xét những chúng sanh nào có đủ căn 
duyên để thành đạt giải thoát, Đức Phật trông thấy một Dạ xoa tên là 
Kumbhakanfa - một con qui ăn thịt người có tướng mạo dữ tợn, xuất 
hiện ở lối vào khu rừng rậm, làm cho những lỗi đi trong khu rừng trở 
nên hoang vắng. Đức Phật Sumedha một mình đi đến chỗ ngụ của Dạ- 
xoa. Ngài đi vào, ngồi trên chỗ ngồi đã được sắp sẵn. 


Dạ xoa Kumbhakanna rất phẫn nộ giống như một con rắn độc bị 
đánh bởi cây gậy và để đe dọa Đức Phật, dạ xoa hóa ra hình tướng 
hung tợn với cái đầu như quả núi; đôi mắt mở lớn và rực lửa như 
những tia sáng của mặt trời; hai cái nanh dài và lớn như hai lưỡi cày; 
lớp da bụng của nó có màu xanh đậm, lòng thòng lắc lư; cái mũi của 
nó cúp xuống ở giữa trông rất dị hợm; miệng thì há hốc và đỏ lòm như 
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hốc núi đá; tóc thì bù xù rậm rạp. Với hình tướng đầy kinh khiếp, dạ 
xoa đứng trước Đức Phật, phun khói và lửa đến Ngài và tưới xuống 
cơn mưa đá, lửa, nước nóng, bùn nóng, tro nóng, khí giới, than đỏ và 
cát nóng. Với cơn mưa gồm chín loại khí giới này, dạ xoa cũng không 
thê làm gì được Đức Phật, ngay cả chạm đến một sợi lông trên thân 
của Ngài. Dạ xoa suy nghĩ: “Ta sẽ giết vị đại Sa-môn này bằng cách 
đặt ra một câu hỏi.” Dạ xoa nêu câu hỏi giống như câu hỏi của dạ xoa 
Älavaka. Sau khi giải đáp thỏa đáng câu hỏi, Đức Phật đã nhiếp phục 
được dạ xoa. 


Ngày hôm sau, ngày mà đứa con trai của nhà cai trị vùng lân cận sẽ 
được giao nạp cho dạ xoa, dân chúng đem vật thực cả cỗ xe bò cùng 
vị hoàng tử và dâng đến dạ xoa. Dạ xoa bèn trao vị hoàng tử cho Đức 
Phật. Nghe tin tốt lành, dân chúng đang đứng đợi ở công rừng bèn đi 
đến Đức Phật. Trong hội chúng ấy, Đức Phật đã thuyết pháp thích hợp 
với căn tánh của dạ xoa và giúp chín trăm triệu chúng sanh chứng đắc 
Đạo Quả giải thoát. 


(Đây là Dhammmuaäbhisamaya lần thứ hai) 

Vào một dịp khác, Đức Phật Sumedha thuyết giảng Tứ Diệu Đề 
đến chư thiên và nhân loại tại khu rừng của xứ Sirinandana, gần thành 
phố Upakari. Lúc bấy giờ có tám trăm ngàn triệu chúng sanh chứng 
đắc Đạo Quả giải thoát. 

(Đây là Dhammmuäbhisamaya lần thứ ba). 

Ba kỳ đại hội Thánh Tăng — Sannipäta 

Có ba kỳ đại hội chư Tăng đệ tử Phật. Ở đại hội thứ nhất, Đức Phật 

ở tại thành phố Sudassana. Khi ấy có một ngàn triệu vị A-la-hán đến 


tham dự. 


(Đây là SannipZfa thứ nhất) 


226 Đại Phật Sử - Tập 1.B 


Vào một dịp khác, Đức Phật an cư kiết hạ ở trên núi Deva. Khi lễ 
Kathina được tô chức sau mùa an cư, có chín trăm triệu vị tỳ khưu tụ 
hội. 


(Đây là Sannipzia lần thứ hai) 


Lại một dịp khác Đức Phật lên đường hóa độ chúng sanh. Khi ẫy 
tám trăm triệu vị tỳ khưu theo hầu Đức Phật đã tụ hội. 


(Đây là Sannip#ia lần thứ ba) 


Bồ tát Gotama là thanh niên Uttara được 
Đức Phật Sumedha thọ ký 


Lúc bấy giờ Bồ tát của chúng ta là một thanh niên tên Uttara (Tối 
thượng), nghĩa là người vượt trội kẻ khác về các giới đức. Vị ấy cúng 
dường đến chư Tăng có Đức Phật chủ tọa với số tài sản được tích lũy 
trị giá tám trăm triệu đồng tiền vàng. Sau khi nghe pháp của Đức Phật, 
Bồ tát quy y Tam bảo và trở thành vị tỳ khưu trong giáo pháp của Đức 
Phật. Sau thời pháp thoại tán dương công đức Bồ tát này, Đức Phật 
Sumedha công bố lời tiên tri: “Chàng trai Uttara này quả thật sẽ thành 
một vị Phật danh hiệu là Gotama.” 


Nghe lời tiên tri của Đức Phật, Bồ tát vô cùng vui sướng và quyết 
tâm thực hành viên mãn các pháp Ba-la-mật nhiều hơn nữa. 


Uttara trở thành vị tỳ khưu và gánh vác nhiều phận sự trong giáo pháp 
của Đức Phật. Vị ấy thông suốt Tam tạng gồm Kinh và Luật, làm cho giáo 
pháp của Đức Phật sáng chói hơn. 


Nhờ tu tập chánh niệm, phát triển các Sa-môn hạnh, thực hành pháp 
Đầu đà ngăn oai nghi nằm (chỉ ngồi, đi và đứng), Bồ tát không chỉ 
chứng đắc Bát thiền mà còn thành đạt Ngũ thông. Thế nên, sau khi 
thân họai mạng chung, Ngài tái sanh vào Phạm thiên giới. 
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Những chỉ tiết đặc biệt về Đức Phật Sumedha 


Nơi sanh của Đức Phật Sumedha là Sudassana, phụ vương là vua 
Sudatta và mẫu hậu là hoàng hậu Sudattä. 


Ngài trị vì vương quôc trong chín ngàn năm. Ba cung điện của Ngài 
là Sucandana, Kañcana và Sirivaddhana. 


Chánh hậu là Sumanã, có tám mươi bốn ngàn cung nữ hầu hạ. Con 
trai là hoàng tử Panabbasu. 


Hai đại đệ tử của Đức Phật là trưởng lão Sarana và trưởng lão 
Sabbakama. Thị giả là trưởng lão Sägara. 


Hai đại đệ tử nữ là trưởng lão ni Rama và trưởng lão ni Suramã. 
Cây giác ngộ là cây MahãnTpa. 


Hai cận sự nam bậc thánh là trưởng giả Uruvela và trưởng giả 
Yasaväa. Hai cận sự nữ bậc thánh là Ưu bà di Yasodharã và Ưu-bà-di 
SIrima. 


Đức Phật Sumedha cao tám mươi tám hăc tay. Thân Ngài chiêu hào 
quang khắp các hướng như mặt trăng chiêu sáng bâu trời và các vì sao 
của nó. 


Hào quang từ thân Ngài tỏa sáng khắp nơi giông như viên hông 
ngọc của vị Chuyên luân vương chiêu sáng, xa một do tuân. 


Thọ mạng thời kỳ của Đức Phật Sumedha là chín chục ngàn năm, 
Ngài sống suốt bốn phần năm của thọ mạng cứu vớt vô số chúng sanh 
gồm nhân loại, chư thiên và Phạm thiên ra khỏi đại đương luân hồi và 
đặt họ bên kia bờ Niết bàn. 
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Thời kỳ giáo pháp của Đức Phật Sumedha rực rỡ, các vị A-la-hán 
có mặt ở khắp nơi trong thời kỳ giáo pháp của Ngài, những bậc có 
Tam minh và Lục thông, tinh tấn không chao động trước các pháp 
thăng trầm của thế gian, có khả năng nhìn các pháp lạc và bất lạc đều 
như nhau. 


Kinh cảm quán — Sarhvegøa 


Tất cả những vị thánh A-la-hán có danh tiếng vô song đều đã thoát 
khỏi các phiền não và bốn Upadhi, là các nền tảng của kiếp sống. Các 
bậc A-la-hán Thanh văn đệ tử ây của Đức Phật Sumedha có đồ chúng 
đông đảo, tỏa sáng bằng ánh sáng trí tuệ của các Ngài và cuối cùng đã 
viên tịch đại niết bàn. 


Bảo tháp 


Như vậy Đức Phật Sumedha, Bậc Chiến thắng ngũ ma, đã viên tịch 
đại Niết bản tại vườn Medha. Xá lợi phân tán theo ý nguyện của Ngài 
và có mặt khắp cõi Diêm phù đề, được các hàng chúng sanh gồm nhân 
loại, chư thiên và Phạm thiên ngày đêm lễ bái, cúng dường. 


Kết thúc lịch sử Đức Phật Sưnedha- Sumedha Buddhavamsa 


‹>—«©ó 


12. Sujãta Buddhavarhsa 
(Lịch sử Đức Phật Sujat3) 


Sau khi Đức Phật Sumedha viên tịch, thọ mạng của loài người dân 
dân giảm từ chín chục ngàn tuôi xuông còn mười tuôi, rôi lại tăng dân 
lên đên A-tăng-kỳ tuôi. Khi thọ mạng của loài người giảm xuông đên 
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chín chục ngàn tuổi thì Bồ tát Sujãta đã thực hành viên mãn các pháp 
ba-la-mật và tái sanh ở cung trời Đâu-suất-đà theo truyền thống của 
chư vị Bồ tát. Nhận lời thỉnh cầu của chư thiên và Phạm thiên để 
thành Phật tế độ chúng sanh, Ngài giáng sanh xuống cõi nhân loại và 
thọ sanh vào lòng bà PabhavaftI, hoàng hậu của vua Ugøaha, tại kinh 
đô Sumangala. Sau mười tháng Bồ tát đản sanh. 


Vào ngày đặt tên của thái tử, vì lúc thái tử ra đời, tất cả mọi người 
đều được an lạc cả thân lẫn tâm nên các bậc trí tuệ đặt tên cho Ngài là 
SuJata (Thiện Sanh). 


Đời sống ở vương cung 


Đên tuôi trưởng thành, thái tử sông trong ba cung điện là Sirl, 
Upasrri và Nanda, được hâu cận chăm sóc bởi công chúa Sirinandã và 
hai mươi ba ngản cung nữ của nàng trong chín chục ngàn năm. 


Sự xuất gia 


Sau khi Bồ tát trông thấy bốn điềm tướng và khi công chúa 
Sirinandã đã hạ sanh một hoàng nam tên là Upasena, Ngài đi xuất gia 
cỡi trên con tuấn mã Hamsaväha và trở thành vị Sa-môn. Mười triệu 
người noI theo gương của Ngài cũng trở thành những vị Sa-môn. 


Sự thành đạo 


Bồ tát Sujãta cùng với mười triệu vị Sa-môn ấy thực hành pháp khổ 
hạnh trong chín tháng. Vào ngày rằm tháng tư, ngày Thành đạo của 
Ngài, Bồ tát độ món cơm sữa do con gái của vị trưởng giả 
Sirinandana, ở thành phố Sirinanda dâng cúng và trải qua suốt ngày 
trong rừng cây sala ở gần đó. Buổi chiều Ngài một mình đi đến đại thọ 
bồ đề. Trên đường đi, Ngài nhận tám nắm cỏ do một người dị giáo tên 
Sunanda dâng cúng. Khi Ngài vừa rải mớ cỏ xuống cội cây bồ đề, tức 
cây Mahaã Velu, thì Vô địch bảo tọa cao ba mươi ba hắc tay xuất hiện. 
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Ngồi kiết già trên bảo tọa, Ngài thể hiện bốn mức độ tỉnh tấn, chiến 
thắng Ma vương và chứng đắc Phật quả, thành bậc Chánh biến tri, Thế 
Tôn của ba cõi. 


Ba Thắng thời thuyết pháp của Đức Phật Sumedha 


(Dhammäbhisamaya) 


Sau khi thành đạo, Đức Phật trải qua bốn mươi chín ngày ở bảy chỗ 
gần cây Bồ-đề. Nhận lời thỉnh cầu của chư thiên, Ngài xem xét nên 
thuyết pháp tế độ ai trước và thấy người em trai khác mẹ là hoàng tử 
Sudassana và chàng thanh niên Sudeva - đứa con trai của vị quốc sư. 
Hai chàng trai này đã gieo tạo nhiều phước đức trong quá khứ dẫn đến 
chứng đắc Đạo Quả và Niết bàn. Đức Phật vận dụng thần thông bay 
đến vườn Sumangala, gần thành phố Sumaigala, bảo người giữ vườn 
đi gọi hoàng tử Sudassana và thanh niên Sudeva. Trước hội chúng 
gồm chư thiên và nhân loại do hai vị hoàng tử dẫn đầu, Đức Phật 
thuyết bài kinh Chuyển pháp luân đúng với thông lệ của chư Phật quá 
khứ. Lúc bấy giờ có tám trăm triệu chư thiên và nhân loại chứng đắc 
giải thoát. 


(Đây là Dhammmnabhisamaya lần thứ nhất) 


Một địp khác, Đức Phật Sujãta đánh bại các ngoại đạo sư bằng cách 
thị hiện Song thông gồm nước và lửa gần cây Sala, sát với cổng của 
vườn thượng uyên Sudassana. Khi an cư kiết hạ, ngồi trên tảng đá 
bằng ngọc lục bảo dưới cội cây Pãricchattaka, chỗ ngụ của Đề thích 
thuộc cõi Đao lợi thiên, Đức Phật thuyết Tạng A-tỳ-đàm. Trong dịp ấy 
có ba triệu bảy trăm ngàn chư thiên và Phạm thiên chứng đắc đạo quả 
giải thoát. 


(Đây là Dhammmuaäbhisamaya lần thứ hai) 
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Lại một dịp khác, Đức Phật Sujata về thăm phụ vương ở kinh đô 
Sumangala. Khi ấy có sáu triệu chư thiên và nhân loại chứng đắc Đạo 
Quả giải thoát. 


(Đây là Dhammmuaäbhisamaya lần thứ ba) 
Ba kỳ đại hội Thánh Tăng — Sannipäta 


Có ba kỳ Đại hội Thánh Tăng đệ tử Đức Phật Sujãta. Kỳ thứ nhất 
diễn ra ở Sudhamma, gần thành phố SudhammavafI. Nơi đây, Đức 
Phật dạy Pháp cho những người đến yết kiến Ngài, thâu nhận sáu triệu 
người vào Tăng chúng bằng cách truyền phép xuất gia “Thiện lai tỳ 
khưu' đến họ, rồi Đức Phật tụng Óvada Patimokkha giữa hội chúng tỳ 
khưu ấy. 


(Đây là Sannipaia lần thứ nhất) 


Một dịp khác khi Đức Phật đi xuống từ cung trời Đao lợi 
(Tavatimsa), một đại hội gồm năm triệu vị tỳ khưu diễn ra. 


(Đây là Sannip#ia lần thứ hai) 


Lại một dịp khác nữa, khi đại đệ tử cánh tay phải của Đức Phật, 
trưởng lão Sudassana, dẫn bốn trăm ngàn người đến yết kiến Đức 
Phật, những người này đã quyết định với nhau là sẽ xuất gia khi nghe 
tin người em của Đức Phật, hoàng tử Sudassana, đã trở thành vị tỳ 
khưu trước Đức Phật và đã chứng đắc Đạo Quả A-la-hán. Đức Phật 
ban lời giáo huấn đến họ, tế độ họ thành những vị Thiện lai tỳ khưu và 
tụng Oväda Pätimokkha giữa hội chúng có bốn đặc tánh ấy. 


(Đây là SannipZifa lần thứ ba) 


Bồ tát Gotama là vị Chuyển luân vương và được 
Đức Phật Sujãäta thọ ký 
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Lúc bấy giờ Bồ tát của chúng ta là vị Chuyên luân vương, nghe tin 
Đức Phật đã xuất hiện trong thế gian, vị ấy đi đến Đức Phật, nghe 
pháp, dâng hiến vương quyền cùng với bảy loại vật báu đến chúng 
Tăng có Đức Phật chủ tọa, rồi trở thành vị Sa-môn. Dân cư xứ Diêm 
phù đề tự nguyện làm người hộ độ chúng Tăng, thâu thuế và lây đó để 
phục vụ Đức Phật và chúng Tăng qua hình thức bốn món vật dụng: 
vật thực, y phục, chỗ ngụ và thuốc men. 


Rồi Đức Phật Sujãta công bố lời tiên tri: “Trong tương lai người 
này sẽ thành một vị Phật, danh hiệu là Gotama.” 


Khi được Đức Phật thọ ký, Bồ tát vô cùng vui sướng và quyết tâm 
thực hành viên mãn các pháp Ba-la-mật càng tỉnh tấn hơn. 


Bồ tát đã gia nhập vào Tăng chúng và thành tựu các lãnh vực trong 
giáo pháp của Đức Phật gồm Kinh và Luật. Như vậy Bồ tát đã đóng 
góp vào việc hoằng dương giáo pháp của Đức Phật Sujãta. 


Sau khi tu tập pháp thiền Tứ vô lượng tâm, pháp thiền dẫn đến tái 
sanh ở cõi Phạm thiên, luôn chánh niệm trong ba oai nghi đi, đứng và 
ngồi (không nằm), Bồ tát đạt đến đỉnh cao của pháp hành là Bát thiền 
và Ngũ thông. Vì vậy sau khi thân hoại mạng chung, Bồ tát tái sanh về 
Phạm thiên giới. 


Những chỉ tiết đặc biệt về Đức Phật Sujãta 


Nơi sanh của Đức Phật SuJata là kinh đô Sumansala, phụ vương là 
vua Uggata và mẫu hậu là hoàng hậu Pabhãvadi. 


Ngài trị vì vương quôc trong chín ngàn năm. Ba cung điện của Ngài 
là SirI, UpasirT và Nanda. 


Chánh hậu Sirinandã, nàng có hai mươi ba ngàn cung nữ hầu hạ. 
Con trai là hoàng tử Upasena. 
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Ngài đi xuất gia cỡi trên con tuần mã và hành khổ hạnh trong chín 
tháng. 


Hai vị Thượng thủ Thinh văn của Ngài là trưởng lão Sudassana và 
trưởng lão Sudeva; thị giả của Ngài là trưởng lão Narada. 


Hai đại đệ tử nữ của Ngài là trưởng lão ni Nãgã và trưởng lão mì 
Nãgasamälã. Cây bồ-đề là cây Mahävelu (cây tre lớn) 


(Cây tre có thân to lớn, cành lá xum xuê và rợp bóng đến nỗi không 
có kẽ hở nào để ánh năng mặt trời chiếu qua. Cây rất đẹp, thắng tắp và 
hấp dẫn. Thân tre chỉ có một đốt và từ đốt này những nhánh lá mọc ra 
rất xinh đẹp như lông đuôi của con chim công và thân hoàn toàn 
không có gai, các nhánh chỉa ra bốn hướng, che phủ dày đặc) 


Hai cận sự nam bậc thánh là trưởng giả Sudatta và trưởng giả Citta. 
Hai cận sự nữ bậc thánh là Ưu-bà-di Subhadda và Ưu-bà-di Paduma. 


Đức Phật Sujãta cao năm mươi hắc tay. Ngài có tất cả những hảo 
tướng của một vị Phật. 


Hào quang từ thân Ngài chiếu sáng khắp phương, xa bao nhiêu tùy 
ý . Không có loại ánh sáng nào có thê sánh băng hào quang của Ngài. 


Thọ mạng trong thời kỳ của Đức Phật SuJata là chín chục ngàn năm 
và trải qua bốn phần năm của thọ mạng, Đức Phật đã cứu vớt cho vô 
sỐ chúng sanh gồm nhân loại, chư thiên và Phạm thiên thoát khỏi đại 
dương luân hồi và đặt họ bên kia bờ Niết bản. 


Như những con sóng trong đại dương trông thật kỳ diệu, như các vì 
sao và các hành tỉnh lấp lánh, chiếu sáng trong bầu trời thật kỳ ảo, 
giáo pháp của Đức Phật Sujãta cũng chiếu sáng một cách kỳ diệu bởi 
những vị A-la-hán. 
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Kinh cảm quán 


Đức Phật Sujãta ấy giống như chư Phật vô thượng trong quá khứ và 
những ân đức của Đức Phật Sujãta ấy tất cả đều đã biến mất. Tất cả 
các pháp hữu vi quả thật vô ích và không thực chất! 


Bảo tháp 


Như vậy Đức Phật Sujãta, bậc chiến thắng Ngũ ma, đã viên tịch đại 
Niết bàn tại vườn Silarama. Tại khu vườn này, một bảo tháp cao ba 
gãvuta được xây dựng để cúng dường Đức Phật. 


Kết thúc lịch sử Đức Phật Sujata - Sujãta Buddhavamsa 


s»‹>—t 


13. Piyadass1 Buddhavarhsa 


(Lịch sử Đức Phật Piyadasst) 


Đại kiếp mà Đức Phật Sujãta xuất hiện đã kết thúc và cách đây một 
ngàn tám trăm đại kiếp, trong một đại kiếp nọ - đại kiếp Varakappa có 
ba vị Phật lần lượt xuất hiện: Piyadassĩ, Atthadassĩ và Dhammadassi. 
Câu chuyện về Đức Phật PiyadassI, vị Phật đầu tiên trong ba vị Phật 
như sau: 


Sau khi thực hành viên mãn các pháp Ba-la-mật, Bồ tát Piyadassĩ 
tái sanh vào cung trời Đâu suất đà. Theo truyền thống của chư vị Bồ 
tát nhận lời thỉnh cầu của chư thiên và Phạm thiên để thành Phật tế độ 
chúng sanh, Ngài xuống cõi nhân loại và thọ sanh vào lòng hoàng hậu 
Canda, chánh hậu của vua Sudatta trong kinh đô SudhaññavafI. Mười 
tháng trôi qua, Bồ tát đản sanh ở vườn Varuna. 
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Bồ tát được đặt tên là Piyadassï vì những điều kỳ diệu kiết tường 
xảy ra trong ngày đặt tên của Ngài. 


Đời sống ở vương cung 


Khi Bồ tát đến tuổi trưởng thành, Ngài sống trong ba cung điện 
Sunimmala, Vimula và Giriguha, được hầu hạ chăm sóc bởi công chúa 
Vimalãä và ba mươi ba ngàn cung nữ trong chín ngàn năm. Ngài thọ 
hưởng cuộc sống ở vương cung như ở cõi chư thiên. 


Sự xuất gia 


Nhìn thấy bốn điềm tướng và sau khi công chúa Vimalã hạ sanh 
một hoàng nam tên Kañcanavela. Ngài đi xuất gia bằng xe ngựa kéo. 
Mười triệu người khác cũng noi theo gương của Ngài mà trở thành sa- 
môn. 


Sự thành đạo 


Bồ tát Piyadassĩ hành pháp khổ hạnh cùng với mười triệu vị sa-môn 
trong sáu tháng. Vào ngày rằm tháng tư, ngày thành đạo của Bồ tát, 
Ngài độ món cơm sữa do con gái của vị Bà-lamôn Vasabha dâng 
cúng, ở ngôi làng Bà-la-môn Varuna và trải qua suốt ngày trong rừng 
cây sala ở gần đó. Đến chiều. Ngài một mình đi đến cây Đại bồ-đề và 
nhận tám nắm cỏ trên đường đi từ một người đị giáo tên Sujãta. Khi 
Ngài vừa trải xong mớ cỏ dưới cội cây bồ-đề, cây kakudha, thì Vô 
địch bảo tọa cao năm mươi ba hắc tay xuất hiện. Bồ tát ngồi kiết già 
trên bảo tọa này, thể hiện bốn mức độ tinh tấn, chiến thắng Ma vương 
và chứng đắc Phật quả, thành bậc Chánh biến tri, Thế Tôn của ba cõi. 


Ba Thắng thời thuyết pháp của Đức Phật Piyadassĩ 


(Dhammäbhisamaya) 
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Sau khi thành đạo, Đức Phật Piyadassĩ trải qua bốn mươi chín ngày 
ở bảy chỗ gần cây đại Bồ-đề. Như các chư Phật đã làm, nhận lời của 
Phạm thiên, Ngài xét thấy mười triệu Sa-môn đã xuất gia cùng với 
Ngài, họ có phước quá khứ dẫn đến chứng đắc Đạo Quả và Niết bàn. 
Rồi Ngài vận dụng thần thông lập tức xuất hiện nơi ân cư của họ trong 
vườn thượng uyên thuộc thành phố Usabhavati. Theo đúng truyền 
thống của chư Phật quá khứ, giữa mười triệu vị Sa-môn, Đức Phật 
thuyết bài kinh Chuyển pháp luân. Nhân loại, chư thiên và Phạm thiên 
đã hội họp ở đó để nghe Ngài thuyết pháp. 


(Đây là Dhamưnuäbhisamaya lần thứ nhất) 


Lần thuyết pháp thứ hai của Đức Phật PiyadassT diễn ra ở trên núi 
Sudassana, gần thành phố UsabhavafI. Vị thiên Sudassana của ngọn 
núi là kẻ cố chấp tà kiến nên dân chúng sống trong xứ Diêm phù đề 
hằng năm đều đem lễ vật trị giá cả trăm ngàn đồng tiền vàng dâng 
cúng cho vị thiên này. 


Lúc bấy giờ, sau khi suy nghĩ sẽ đoạn trừ tà kiến của vị thiên 
Sudassana, Đức Phật PIyadassT bèn đi đến cung điện của vị thiên. Lúc 
này vị thiên đi tham dự lễ hội các Dạ-xoa, Đức Phật ngồi trên bảo tọa 
lộng lẫy của vị này, phát ra hào quang sáu màu như mặt trời xuất hiện 
trên đỉnh núi Yugandhara trong tháng Kattikä (tháng mười âm lịch) 
của mùa thu. Rồi thiên chúng tùy tùng của Sudassana bèn cúng dường 
đến Đức Phật các loại hoa, vật thơm, v.v... và vây quanh Ngài. 


Sau khi dự hội dạ-xoa về, Sudassana trông thấy hào quang sáu màu 
phát ra từ cung điện của mình. Vị ấy suy nghĩ: “Trước kia ta chưa bao 
giờ trông thấy hào quang sáu màu chiếu sáng rực rỡ như vậy. Người 
này là ai mà dám chiếm cứ chỗ của ta? Người hay chư thiên?” Đang 
dò xét như vậy, vị ấy trông thấy Đức Phật với mạng lưới hào quang 
sáu màu giống như mặt trời mọc lên từ ngọn núi Yugandhara. “Vị Sa- 
môn đầu trọc đang ngồi trên bảo tọa của ta, lại được vây quanh bởi tùy 
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tùng của ta.” Sudassana tự nhủ với tâm đây tức tôi, “Được, ta sẽ phô 
diễn sức mạnh của ta đến vị Sa-môn này.” Nghĩ vậy vị ây biển toàn 
thê ngọn núi thành một khôi lửa không lô. 


Sau khi đã làm như vậy, vị ấy dò xét: “Hiện giờ vị Sa-môn đầu trọc 
này đã biến thành tro bụi trong ngọn lửa hay chưa?” Nhưng nhìn thấy 
Đức Phật với gương mặt bình lặng và kim thân của Ngài đang tỏa ra 
những tia sáng rực rỡ do mạng lưới hào quang tạp sắc. “Vị sa-môn 
này có thê chịu được ngọn lửa thiêu đốt,” vị ấy suy nghĩ. “Được, ta sẽ 
nhận chìm vị ấy trong cơn đại hồng thủy.” Rồi Sudassana biến ra khối 
nước không lồ làm ngập cung điện. Tuy vậy, Đức Phật vẫn ngồi yên 
trong cung điện ngập nước, và ngay cả một sợi chỉ trên chiếc y của 
Ngài hay một sợi lông trên thân của Ngài cũng không bị ướt chút nảo. 


Sau đó, vua dạ-xoa Sudassana suy nghĩ cách khác để làm ngạt thở 
Đức Phật và giết chết Ngài. Vị ấy bao vây Đức Phật bằng khối nước 
lớn, Ngài vẫn rực rỡ trong khối nước màu xanh nhạt với ánh sáng phát 
ra từ mạng lưới hào quang của Ngài và như ánh sáng mặt trăng đêm 
rằm, ngồii ung dung giữa các quan thần của vua dạ-xoa Sudassana. 
Không thể kiềm chế được sân hận, dạ-xoa suy nghĩ: “Bằng mọi cách, 
ta sẽ giết chết vị đại Sa-môn này.” Bèn tạo ra cơn mưa với chín loại 
khí giới rơi xuống Đức Phật. Với oai lực của một vị Phật, tất cả những 
khí giới đều hóa thành các loại hoa xinh đẹp, thơm ngát và rơi xuống 
chân của Ngài. 


Trông thấy hiện tượng kỳ lạ, Sudassana càng tức giận và hung hăng 
nhiều hơn (thay vì kính phục và tịnh tín), dạ xoa với cả hai tay nắm 
lấy hai chân của Đức Phật và nhấc bỗng Ngài lên. Vượt qua đại 
dương, hắn bay vút đến các rặng núi đánh dấu chỗ tận cùng của thế 
giới Sa-bà (cakkavala) vì hắn muốn Đức Phật đi khỏi chỗ ngụ của 
hắn. “Vị Sa-môn này như thế nào rồi? Đã chết hay còn sống?” Suy 
nghĩ như vậy, hắn nhìn vào Đức Phật và (tựa như giấc mơ) thấy Ngài 
vẫn ngồi yên chỗ cũ trong cung điện. Dạ-xoa suy nghĩ: “Ô, vị đại Sa- 
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môn này rất uy lực, ta không thê kéo vị ấy ra khỏi chỗ ngụ của ta. Nếu 
ai đó biết được điều mà ta đang làm thì thật nhục nhã cho ta. Do đó, 
trước khi có ai đó trông thấy, ta sẽ trốn đi, bỏ lại vị Sa-môn lẫn cung 
điện này.” 


Đức Phật biết được ý nghĩ của dạ-xoa Sudassana, Ngài khởi nguyện 
để chư thiên và nhân loại chư thiên trông thấy dạ xoa đang ôm lấy 
chân của Đức Phật. Đúng như ý nguyện của Ngài, Sudassana không 
thê rời khỏi chỗ ngụ như đã dự định và vẫn ở đó hai tay ôm lẫy chân 
của Đức Phật. 


Ngày hôm ấy là ngày một trăm lẻ một vị vua của toàn cõi Diêm phù 
đề đem lễ vật đến cúng nạp dạ-xoa Sudassana. Họ trông thấy 
Sudassana đang ôm lấy chân của Đức Phật và đầy ngạc nhiên, họ hô 
to: “Vua dạ-xoa của chúng ta đang thoa bóp chân vua của các vị Sa- 
môn. Ô, chư Phật quả rất kỳ diệu! Ân đức của các Ngài quả thật kỳ 
diệu!” Với tâm đây tịnh tín và tôn kính, họ chấp tay lên trán để tỏ thái 
độ tôn kính Đức Phật. 


Trước đám đông ấy, Đức Phật Piyadassĩ ban huấn từ giáo pháp. 
Khi ấy có chín trăm ngàn triệu chư thiên và nhân loại chứng đắc đạo 
quả A-la-hán. 


(Đây là Dhamưnuäbhisamaya lần thứ hai) 


Một dịp khác, tại thành phố Kumuda rộng chín do tuần, một ác 
Tăng tên Sona, là kẻ đối địch với Đức Phật Piyadassĩ (giống như 
Devadatta (Đề-bà-đạt-đa) trong thời kỳ Đức Phật Gotama của chúng 
ta), sau khi thuyết phục được con trai của đức vua - thái tử 
Mahãpaduma, đã xúi dục vị ấy giết phụ vương. Sau nhiều lần cỗ gắng 
để giết chết Đức Phật bị thất bại, Sona xúi dục quan quản tượng của 
vua với lời chỉ dẫn: “Khi Đức Phật Piyadassï vào thành phố để khất 
thực, hãy thả voi chúa Donamukha tấn công và giết chết vị ấy.” 
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Vị quan quản tượng là người thiếu trí, không phân biệt điều gì có 
lợi và điều không có lợi ích, ông ta suy nghĩ như vây: “Vị Sa-môn 
Sona này là bạn thân của vua. Nếu vị ấy không ưa ta thì ta sẽ bị mất 
việc.” Bởi vậy ông ta chấp nhận lời đề nghị của Sona. Ngày hôm sau, 
ông ta cho voi Donamukha uống rượu đến say xỉn và thả voi tắn công 
Đức Phật Piyadassï khi Ngài vừa vào thành khất thực. 


Vừa được thả ra, voi Donamukha điên cuồng tấn công những con 
voi khác, ngựa, trâu bò, đàn ông, đàn bà mà nó thấy trên đường đi, phá 
sập các ngôi nhà ở hai bên đường. Cuối cùng, vừa thấy Đức Phật từ 
xa, nó phóng nhanh đến đề tắn công Ngài. 


Với tâm vô cùng khiếp đảm, dân cư trong thành phố bỏ chạy tán 
loạn để tìm chỗ ân náu. Khi voi Donamukha xông đến Đức Phật 
PiyadassT - Đức Tượng Vương Phật, Ngài với tâm hoàn toàn thanh 
tịnh, phóng ra những luồng mei/ã (từ lực của tâm bác ái vô lượng) đến 
voi Donamukha. Như người đi vào hồ nước mát, như đứa bé thơ sà 
vào vòng tay của mẹ, voi Donamukha trở nên hiền dịu, tỉnh táo, thấy 
được lỗi lầm của chính mình và quá xấu hồ, nó không thể đứng bình 
thường mà quì mọp dưới chân Đức Phật, tựa như sắp chui xuống đất. 


Trông thấy cảnh tượng kỳ diệu khác thường, dân cư của thành phố 
đầy hoan hỷ và cất lên tiếng tung hô vang dội như tiếng rống của con 
sư tử. Họ cũng tôn vinh con voi bằng nhiều cách như hoa thơm, bột 
thơm, đồ trang sức, v.v... Họ còn tung lên trời mũ, nón, khăn trùm đầu 
của họ; tiếng trống của chư thiên cũng vang dội cả không trung. 


Đức Phật xoa đầu voi đang nằm phục dưới chân Ngài và ban những 
lời giáo huấn thích hợp với tâm tánh của nó. Sau khi được khuyên 
dạy, voi tỉnh táo lên và trở nên thuần thục, giờ đây trông nó như một 
đệ tử của Đức Phật dễ dạy và dễ bảo. Sau khi đã khuyên dạy voi 
Donamukha tuân theo Luật tạng, Đức Phật thuyết pháp đến hội chúng 
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đang tụ họp ở đó. Vào lúc kết thúc thời pháp, có tám trăm ngàn triệu 
người chứng đắc Đạo Quả A-la-hán. 


(Đây là Dhamưnäbhisamaya lần thứ ba). 
Ba kỳ đại hội Thánh Tăng — Sannipãta 


Có ba kỳ đại hội Thánh Tăng đệ tử Đức Phật. Ở kỳ thứ nhất, Đức 
Phật Piyadassĩ viễng thăm thành phố Sumangala và đôi bạn - hoàng tử 
Pälita và chàng thanh niên con trai của vị quốc sư. Nghe tin Đức Phật 
đến viếng kinh thành, họ cùng với mười trăm ngàn triệu tùy tùng long 
trọng đón tiếp Đức Phật, nghe Ngài thuyết pháp và tổ chức bố vật thực 
trong bảy ngày. Vào ngày thứ bảy, Đức Phật ban pháp thoại để tán 
dương sự bố thí ấy. Cuối thời pháp thoại, hai người bạn cùng với 
mười trăm ngàn triệu tùy tùng của họ đều trở thành Thiện lai tỳ khưu 
và chứng đắc Đạo Quả A-la-hán. Giữa hội chúng tỳ khưu, Đức Phật 
tụng Óvaaa Patimokkha. 


(Đây là Sannip#fa lần thứ nhất) 

Một dịp khác khi Đức Phật nhiếp phục dạ xoa Sudassana, có chín 
trăm triệu người trở thành tỳ khưu và chứng đắc Đạo Quả A-la-hán. 
Giữa hội chúng chín trăm triệu tỳ khưu này, Đức Phật tụng @vada 
PaHmokkha. 

(Đây là Sannip#fa lần thứ hai) 

Một dịp khác, khi Đức Phật nhiếp phục voi Donamukkha, có tám 
mươi người xuất gia và chứng đắc đạo quả A-la-hán. Giữa hội chúng 
tám mươi vị A-la-hán này, Đức Phật tụng Óvada Patimokkha. 


(Đây là Sannip#ifa lần thứ ba) 


Bồ tát của chúng ta sanh làm Bà-la-môn Kassapa và 
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Lúc bấy giờ Bồ tát của chúng ta là chàng thanh niên Bà-la-môn tên 
là Kassapa, đã thông suốt Tam phệ đà. Sau khi nghe Đức Phật 
PiyadassT thuyết pháp, đầy tịnh tín vị ấy đã xây dựng một tịnh xá to 
lớn trị giá một trăm ngàn đồng tiền vàng và dâng đến chư Tăng có 
Đức Phật chủ trì. Hoan hỉ với việc phước đã làm, vị ấy quy y Tam bảo 
và thọ trì Ngũ giới rất nghiêm ngặt, không hề dễ duôi. 


Ngồi giữa chúng Tăng, Đức Phật Piyadassï công bố lời tiên tri về 
chàng thanh niên Kassapa: “Sau một ngàn tám trăm đại kiếp kê từ đại 
kiếp này, chàng thanh niên Kassapa này chắc chắn sẽ thành Phật, danh 
hiệu là Gotama.” 


Sau khi nghe lời tiên tri của Đức Phật PiyadassT, Bồ tát vô cùng vui 
sướng và quyết tâm thực hành viên mãn các pháp Ba-la-mật. 


Những chỉ tiết đặc biệt về Đức Phật Piyadassĩ 


Nơi sanh của Đức Phật Piyadassĩ là thành phố Suddhaññavati. Phụ 
vương là vua Sudatta và mẫu hậu là hoàng hậu Candã. 


Ngài trị vì vương quôc trong chín ngàn năm. Ba cung điện của Ngài 
là Sunimala, Vimala và Giriguha. 


Chánh hậu là Vimalã có ba mươi ba ngàn nữ hầu. Con trai là hoàng 
tử Kañcanavela. 


Sau khi nhìn thấy 4 điềm tướng, Ngài đi xuất gia bằng xe tuấn mã. 
Ngài thực hành khổ hạnh (đ„k&aracariyä) trong sáu tháng. 


Hai vị Thượng thủ Thinh văn là trưởng lão Palita Thera và trưởng 
lão Sabbadassi. Thị giả là trưởng lão Sobhita. 
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Hai đại đệ tử nữ là trưởng lão ni SuJãta và trưởng lão mi 
Dhammadina. Cây giác ngộ là cây Kakudha. 


Hai cận sự nam bậc thánh là trưởng giả Sundaka và Dhammaka. 
Hai cận sự nữ bậc thánh là Ưu-bà-di Visakha và Ưu-bà-di 
Dhammadinna. 


Đức Phật Piyadassï có vô số đệ tử và danh tiếng tốt. Ngài có ba 
mươi hai hảo tướng. Ngài cao tám mươi hắc tay, như cây sala vĩ đại 
đang nở hoa. 


Không có ánh sáng ngọn đèn, ánh sáng mặt trăng hay ánh sáng mặt 
trời có thể vượt qua hào quang rực rỡ phát ra từ thân Ngài. 


Thọ mạng trong thời của Ngài là chín mươi ngàn năm. Ngài sống 
băng bốn phần năm của thọ mạng, Ngài cứu giúp chúng sanh gồm 
nhân loại, chư thiên và Phạm thiên thoát khỏi đại dương luân hồi và 
đặt họ bên kia bờ Niết bàn. 


Kinh cảm quán - Sarhvega 


Đức Phật Piyadassĩ như tất cả chư Phật vô song trong quá khứ và 
hai vị đại đệ tử Thượng thủ Thinh văn, v.v... tất cả đã biến mắt. Tất cả 
pháp hữu vi quả thật vô ích và không thực chất! 


Bảo tháp 
Thế là Đức Phật PiyadassI, bậc Đại Sa-môn đã viên tịch đại Niết 
bàn tại vườn cây Assattha. Tại khu vườn ấy một bảo tháp cao ba do 
tuần được dựng lên để cúng dường Đức Phật. 


Kết thúc lịch sử Đức Phật Piyadassĩ - Piyadassr Buddhavamsa 


‹>—«©ó 


Tỳ Khưu Minh Huệ 243 


14. Atthadassr Buddhavarhsa 
(Lịch sử Đức Phật Atthadassi) 


Sau khi Đức Phật PiyadassT viên tịch đại Niết bàn, thọ mạng của 
loài người suy giảm dần từ chín chục ngàn tuổi còn mười tuổi, rồi lại 
tăng lên đến A-tăng-kỳ tuổi. Rồi khi thọ mạng loài người từ A-tăng-kỳ 
tuổi giảm còn một trăm ngàn tuổi, lúc ấy Bồ tát Atthadassï đã thực 
hành viên mãn các pháp Ba-la-mật và đã tái sanh vào cung trời Đâu 
suất đà theo đúng truyền thống của chư vị Bồ tát. Nhận lời thỉnh cầu 
của chư thiên và Phạm thiên để thành Phật cứu độ chúng sanh, Bồ tát 
xuống cõi nhân loại và thọ sanh vào lòng của bà Sudassanã, hoàng hậu của 
vua Sägara, tại kinh đô Sobhana. Sau mười tháng, Bồ tát đản sanh ở vườn 
Sucindhana. 


Vào ngày đặt tên của Bồ tát, các bậc trí tuệ gọi Ngài là Atthadassĩ 
bởi vì các chủ nhân của các kho báu mà đã bị vùi lấp dưới lòng đất trải 
qua nhiều thế hệ nay lại tìm thấy chỗ chôn giấu của chúng. 


Đời sống ở vương cung 


Khi Bồ tát Atthadassĩ đến tuổi trưởng thành. Ngài sống trong ba 
cung điện Amaragiri, Sugiri và Vãhana, được hầu hạ bởi ba mươi ba 
ngàn cung nữ dẫn đầu là chánh hậu Visäkhã, và sống cuộc đời để 
vương như ở cõi chư thiên trong mười ngàn năm. 


Sự xuất gia 


Khi Bồ tát trông thấy bốn điềm tướng và sau khi hoàng hậu 
Visäkhã hạ sanh một hoàng nam đặt tên Sela, thì Ngài đi xuất gia cỡi 
trên con tuấn mã Sudassana. Chín chục triệu người khác noi theo 
gương Ngài cũng trở thành những vị sa-môn. 


Sự thành đạo 
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Cùng với chín chục triệu vị Sa-môn này, Bồ tát Atthadassï thực 
hành khổ hạnh trong tám tháng. Vào ngày rằm tháng tư, ngày thành 
đạo của Ngài, dân chúng đem món cơm sữa đến cúng long nữ 
SucIndhara. Nhưng nàng không ăn. Hiện hình trước mặt mọi người, 
nàng đem món cơm sữa đựng trong bát bằng vàng đến dâng cúng Bồ 
tát. Bồ tát độ món cơm sữa và trải qua suốt ngày tại rừng cây sala ở 
gần đó. Đến chiều, Ngài một mình đi đến cây đại bồ-đề và trên đường 
đi nhận tám năm cỏ do chúa rồng Mahãruci dâng tặng. Khi Ngài vừa 
rải mớ cỏ xuống cây đại thọ bồ-đề - cây Campaka, thì Vô địch bảo 
tọa cao năm mươi ba hắc tay từ lòng đất hiện lên. Ngôi kiết già trên 
bảo toạ, Ngài vận dụng bốn mức độ tỉnh tấn, chiến thắng Ma vương và 
chứng đắc Phật quả, thành bậc Chánh đẳng giác, Thế Tôn của ba cõi. 


Ba Thắng thời thuyết pháp của Đức Phật Atthadassĩ 


(Dhammäabhasamaya) 


Sau khi thành đạo, Đức Phật trải bốn mươi chín ngày ở bảy chỗ gần 
cây bồ-đề. Nhận lời thỉnh cầu của Phạm thiên và quán xét nên tiếp độ 
ai trước, Đức Phật trông thấy chín chục triệu vị Sa-môn đã theo Ngài 
xuất gia và có đầy đủ phước quá khứ để dẫn đến chứng đắc Đạo Quả 
giải thoát. Và sau khi suy xét về chỗ ở của họ, Ngài thấy họ đang trú 
ngụ ở vườn Anoma, gần thành phố Anoma. Bằng uy lực thần thông, 
Ngài xuất hiện tại vườn Anoma. 


Lúc bấy giờ chín chục triệu vị Sa-môn trông thấy Đức Phật đang đi 
đến từ xa, tất cả đều khởi tâm tịnh tín và niềm nở tiếp đón Đức Phật 
rồi ngồi xuống ở quanh Ngài. Nhân đó Đức Phật Atthadassĩ thuyết bài 
kinh Chuyển pháp luân giống như chư Phật quá khứ đã từng làm. Cuối 
thời pháp có mười trăm ngàn triệu chúng sanh chứng đắc Đạo Quả 
giải thoát. 


(Đây là Dhammmuäbhasamaya lần thứ nhất) 
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Một dịp khác, Đức Phật AtthadassT du hành lên cõi Đao lợi thiên và 
giảng dạy Vi-diệu-pháp đến chư thiên và Phạm thiên. Một trăm ngàn 
chư thiên và Phạm thiên chứng đắc Đạo Quả từ thời pháp ấy. 


(Đây là Dhammmuabhasamaya lần thứ hai) 


Lại một dịp khác, như Đức Phật Gotama của chúng ta về thăm vua 
cha tại kinh thành Kapilavatthu và kế lại Phật sử Buddhavamsa, cũng 
thế Đức Phật Atthadassĩ về thăm kinh đô Sobhana và giảng Pháp đến 
quyền thuộc do vua cha dẫn đầu. trong dịp ấy có mười trăm ngàn triệu 
chúng sanh chứng đắc Đạo Quả. 


(Đây là Dhammuäbhasamaya lần thứ ba) 
Ba kỳ đại hội Thánh Tăng — Sannipãta 


Có ba kỳ đại hội của chư Thinh văn đệ tử Phật. Kỳ thứ nhất diễn ra 
tại Sucanda, tại đó Thái tử Santa và Upassanta - con trai của vị quốc 
sư Purohita (là hai Đại đệ tử tương lai) vì không tìm thấy tinh hoa 
trong Tam phệ đà cũng như trong các giáo lý khác, bèn chỉ định bốn 
người có trí và một số người canh gác tinh nhuệ đứng ở bốn công 
thành với lời dặn đò: “Hãy thông báo cho chúng ta biết nêu các ngươi 
thấy hay nghe có người nào đã giác ngộ, dù người ấy là Sa-môn hay 
Bà-la-môn.” 


Khi Đức Phật AtthadassI, chúa của ba loại chúng sanh, cùng với 
chúng đệ tử đi đến kinh thành Sucandaka, thì những người được chỉ 
định ấy báo tin cho Thái tử và con trai vị quốc sư về việc đi đến của 
Đức Phật. Khi hay tin ấy, đây vui sướng cả hai vội vã ra khỏi kinh 
thành cùng với tùy tùng gồm một ngàn người tiếp đón Đức Phật rồi 
cung thỉnh Ngài vào kinh đô. Sau khi đã cung thỉnh Đức Phật và 
chúng Tăng, họ trở về tổ chức một cuộc vô song thí (asadisa 
mahäãdanä) đề cúng dường chúng Tăng có Đức Phật dẫn đầu. Vào 
ngày thứ bảy, họ cùng với dân cư trong thành nghe Đức Phật thuyết 
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pháp. Vào ngày ấy chín mươi tám ngàn người, khi nghe câu “Hãy đến, 
này các tỳ khưu” thì tất cả đều trở thành Thiện lai tỳ khưu (EÙ- 
bhikkhu) v.v... chứng đắc đạo quả A-la-hán. Giữa hội chúng Thiện lai 
tỳ khưu ấy, Đức Phật tụng Ovzda Pãtiinokkha. 


(Đây là Sannip#fa lần thứ nhất). 


Một dịp khác, khi Đức Phật ban lời giáo giới đến con trai của Ngài, 
đại đức Sela, tám mươi tám ngàn người khởi tâm tịnh tín và xin Đức 
Phật gia nhập chúng Tăng. Khi ấy Đức Phật ban Phật ngôn: “Hãy đến, 
này các tỳ khưu” và tất cả họ đều trở thành “Thiện lai tỳ khưu” và 
chứng đắc Đạo Quả A-la-hán. Giữa hội chúng tỳ khưu Ấy, Đức Phật 
tụng Óvaaa Patimokkha. 


(Đây là Sannipzia lần thứ hai) 


Lại một dịp khác, vào ngày rằm tháng Magha, khi chúng sanh ba 
cõi gồm nhân loại, chư thiên và Phạm thiên cu hội để nghe bài pháp 
Mahã mangala, Đức Phật đã thuyết bài pháp ấy và độ cho bảy mươi 
tám ngàn người chứng đắc đạo quả A-la-hán. Giữa hội chúng tỳ khưu 
Ấy, Đức Phật tụng Óvada Patimokkha. 


(Đây là Sannipzia lần thứ ba) 


Bồ tát Gotama của chúng ta là ân sĩ Susĩima và được 
Đức Phật Atthadassi thọ ký 


Lúc bấy giờ, Bồ tát của chúng ta là một vị Bà-la-môn giàu có tên là 
SusIma, được thiên hạ công nhận là người có giới đức. Sau khi bồ thí 
tất cả của cải đến những người nghèo, người cô thân, khách vãng lai 
và những người khác, Bồ tát đến Hy-mã-lạp sơn và sống cuộc đời ẩn 
sĩ. Sống ở đó và tỉnh tấn hành thiền, Bồ tát đã chứng đắc Bát thiền và 
Ngũ thông. Rồi vị ấy giảng dạy dân chúng về phước và tội của định 
luật Nghiệp báo và chờ đợi Đức Phật xuất hiện. 
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Khi Đức Phật Atthadassï xuất hiện trong thế gian và “tưới xuống 
thế gian cơn mưa bất tử” giữa hội chúng gồm tám hạng người. Đạo sĩ 
Susĩma cũng có mặt ở đó và nghe Đức Phật thuyết pháp. Rồi vị ấy lên 
cõi chư thiên và đem về những thiên hoa như hoa sen, hoa Mạn-đà-la, 
v.v... từ cõi chư thiên. Vì muốn thị hiện thần thông của mình, vị ấy 
xuất hiện giữa không trung và tạo ra cơn mưa hoa đồ xuống khắp bốn 
phương như cơn mưa lớn đồ xuống khắp bốn châu. Vị ấy cũng hóa ra 
một giả ốc bằng hoa, bốn mặt đều được trang trí bằng hoa, đặt một cái 
công tháp vòm ở lối vào với những cái cột và những mạng lưới đều 
được trang trí bằng hoa. Rồi Bồ tát cúng dường Đức Phật một cái lọng 
bằng hoa Mạn-đà-la. Khi ấy Đức Phật công bố lời tiên tri về đạo sĩ 
Susima: ““I[rong tương lai trải qua một ngàn tám trăm đại kiếp, vị đạo 
sĩ SusIima này sẽ thành một vị Phật danh hiệu là Gotama.” 


Nghe lời tiên tri của Đức Phật, Bồ tát vô cùng vui sướng và quyết 
tâm thực hành viên mãn các pháp Ba-la-mật tinh tấn nhiều hơn, để 
không trở nên dễ duôi. 

Những chỉ tiết đặc biệt về Đức Phật AtthadassT 


Nơi sanh của Đức Phật Atthadassĩ là kinh đô Sobhana; phụ vương 
là vua Sãgara và mẫu hậu là hoàng hậu Sudassanã. 


Ngài trị vì vương quôc trong mười ngàn năm. Ba cung điện là 
Amaragiri, Sugiri và Vahana. 


Chánh hậu là Visãkhã, có ba mươi ba ngàn nữ hầu. Con trai là 
hoàng tử Sela. 


Ngài đi xuất gia bằng tuấn mã Sudassana và thực hành khổ hạnh 
trong tám tháng. 


Hai vị Thượng thủ Thinh văn là trưởng lão Santa và trưởng lão 
Upasanta. Thị giả là trưởng lão Abhaya. 
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Hai đại đệ tử nữ là trưởng lão mí Dhamma và trưởng lão mi 
Sudhamma. Cây giác ngộ là cây Campaka. 


Hai cận sự nam bậc thánh là trưởng giả Nisabha và Nakula. Hai cận 
sự nữ bậc thánh là Ưu-bà-di Makilä và Ưu-bà-di Sananda. 


Đức Phật Atthadassĩ cao tám mươi hắc tay, oai nghi như cây đại 
Sala trong thời nở hoa hoặc như trăng rằm, là vua của các vì sao và 
tinh tú. 


Hào quang phát ra từ thân của Đức Phật AtthadassI thường xuyên 
chiếu sáng khắp các phương trên và đưới xa một do-tuần. (Tùy theo ý 
của Ngài, ánh sáng có thê phát tán khắp mười muôn cõi thế giới) 

Vượt trội chúng sanh, Đức Phật AtthadassT có năm mắt. Thọ mạng 
trong thời của Ngài là một trăm ngàn năm, Ngài sống bốn phần năm 
của thọ mạng. 

Kinh cảm quán 

Sau khi chiếu sáng khắp thế gian gồm nhân loại, chư thiên và Phạm 
thiên bằng ánh sáng vô song diệu pháp, Đức Phật Atthadassĩ đã viên 
tịch đại Niết bàn như khối lửa chợt tắt do hết nhiên liệu. 


Bảo tháp 


Thế là Đức Phật AtthadassI, Bậc chiến thắng ngũ ma, đã viên tịch 
đại Niết bàn tại vườn Anoma. Theo đúng ý nguyện của Ngài, Xá lợi 
đã phân tán đi khắp cõi Diêm phù đề và được chúng sanh gồm nhân 
loại, chư thiên và Phạm thiên ngày đêm lễ bái cúng dường. 


Kết thúc lịch sử Đức Phật Atthadassr- Atthadassï Buddhavamsa 


‹>—«©ó 


Tỳ Khưu Minh Huệ 249 


15. DhammadassI Buddhavarhsa 
(Lịch sử Đức Phật Dhammadassr) 


Sau khi Đức Phật Atthadassi viên tịch thì thọ mạng của loải người 
dần dần giảm từ một trăm ngàn tuổi còn mười tuổi, rồi lại tăng lên đến 
A-tăng-kỳ tuổi. Rồi khi thọ mạng loài người từ A-tăng-kỳ tuổi giảm 
xuống một trăm ngàn tuổi thì Bồ tát Dhammadassï đã tái sanh vào 
cung trời Đâu suất đà. Nhận lời thỉnh cầu của chư thiên và Phạm thiên 
để thành Phật độ thoát chúng sanh, Ngài xuống cõi nhân loại và thọ 
sanh vào lòng của bả Sunandä, hoàng hậu của vua Sarana, tại kinh đô 
Sarana. Trải qua mười tháng, Bồ tát đản sanh tại vườn thượng uyên 
Sarana. 


Khi Ngài sanh ra, các điều khoản không hợp lý và bất chánh trong bộ 
luật của vương quốc tự nhiên biến mất, chỉ còn lại những điều khoản 
đúng pháp và hợp lý. Do đó, vào ngày đặt tên của Ngài, các nhà tướng 
số thông thái và quyến thuộc đặt cho Ngài cái tên là Dhammadass1. 


Đời sống ở vương cung 


Khi Bồ tát Dhammadassĩ đến tuổi trưởng thành, Ngài sống trong ba 
cung điện Araja, Viraja và Sudassana, được hầu hạ bởi bốn mươi ba 
ngàn cung nữ dẫn đầu là công chúa Vicikoli và sống cuộc đời đế 
vương như ở cõi chư thiên trong tắm ngàn năm. 


Sự xuất gia 


Sau khi trông thấy bốn điềm tướng và chánh hậu Vicikoli hạ sanh 
một hoàng nam là Puññavaddhana. Bồ tát Dhammadassiï, người thanh 
thoát như một vị thiên, đang sống cuộc đời của chư thiên. Thức giấc 
vào nửa đêm, ngồi trên giường và trông thấy những cảnh tượng đáng 
nhờm gớm của các cung nữ đang nằm ngủ ngã nghiêng. Với tâm 
nhàm chán đến cực độ, Ngài khởi tâm từ bỏ thế gian. Vừa khởi lên ý 
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nghĩ ấy thì cung điện Sudassana mà Ngài đang ở có bốn loại quân 
binh canh gác bèn bay bỗng lên hư không và di chuyển như mặt trời 
thứ hai đang di chuyền, rồi đáp xuống gần cây bồ-đề Bimbijala. 


Bồ tát mặc vào y phục hoa sen do Phạm thiên cúng dường; khi rời 
khỏi cung điện, Ngài đứng không xa cung điện. Cung điện lại bay lên 
hư không và đáp xuống ở chỗ đất có cây bồ-đề. Các nữ quan và tùy 
tùng của họ bèn xuống khỏi cung điện và đứng ở một quãng xa nửa 
gãvuta. Giữa những người ấy, những người nam bèn mặc vào những 
chiếc y vàng theo gương của Bồ tát và trở thành những vị Sa-môn, số 
lượng mười trăm ngản triệu. 


Sự thành đạo 


Sau khi thực hành pháp khổ hạnh trong bảy ngày, Bồ tát 
DhammadassIr độ món cơm sữa do công chúa Vicikoli dâng cúng vào 
ngày rằm tháng tư - ngày thành đạo của Ngài và trải qua suốt ngày tại 
vườn cây Badara (cây mận) ở gần đó. Đến chiều, Ngài một mình đi 
đến cây đại Bồ-đề và Ngài nhận tám nắm cỏ từ người giữ ruộng lúa 
mạch tên Sirivaddha trên đường đi. Khi Bồ tát vừa rải mớ cỏ xuống 
CỘI cây Bồ-đề thì Vô địch bảo tọa cao năm mươi ba hắc tay xuất hiện. 
Ngôi kiết già trên bảo tọa, Ngài chứng đắc Phật quả như chư Phật quá 
khứ. 


Ba Thắng thời thuyết pháp của Đức Phật Dhammadassĩ — 
Dhammäabhisamaya 


Sau khi thành đạo, Đức Phật trú ngụ ở bảy chỗ quanh khu vực cây 
Bồ-đề. Nhận lời thỉnh cầu của Phạm thiên để thuyết pháp tế độ chúng 
sanh, Ngài xem xét nên tiếp độ ai trước và trông thấy mười trăm ngàn 
triệu vị sa-môn đã xuất gia cùng với Ngài, có đầy đủ túc duyên đề dẫn 
đến chứng đắc Đạo Quả và Niết bàn. Ngay lập tức, với uy lực thần 
thông Ngài xuất hiện tại vườn Lộc giả, nơi các vị Sa-môn đang trú 
ngụ, cách cây Bồ-đề mười tám do tuần. 
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Khi thấy Đức Phật từ xa, các vị Sa-môn niềm nở đón tiếp Đức Phật 
làm các phận sự cần thiết đối với Ngài, rồi ngồi xuống ở nơi phải lẽ. 
Lúc ấy, cũng như chư Phật quá khứ đã từng làm, Đức Phật 
Dhammadassĩ thuyết bài kinh Chuyển pháp luân đến các Sa-môn, và 
tất cả chư thiên cùng Phạm thiên đã đến dự thính. Cuối thời khóa, có 
mười trăm ngàn triệu chúng sanh chứng đắc Đạo Quả. 


(Đây là Dhammmnabhisamaya lần thứ nhất) 


Một dịp khác, tại kinh đô Tagara, sau khi trông thấy những điều bất 
lợi của ngũ dục và những lợi ích của sự xuất gia vua Sañjaya đã trở 
thành vị đạo sĩ. Chín trăm triệu người cũng theo gương vị ấy mà trở 
thành sa-môn. Tất cả họ đều chứng đắc năm Thắng trí và Bát thiên. 
Thấy họ có đầy đủ túc duyên để dẫn đến chứng đắc đạo quả, Đức Phật 
bèn đi xuyên qua hư không và đến ấn xá của Sañjaya, Ngài đứng giữa 
hư không và thuyết pháp thích hợp với căn tánh của họ. Như vậy Đức 
Phật đã giúp đỡ họ chứng đắc đạo tuệ, là con mắt của Pháp bảo 
(dhammacakkhu). 


(Đây là Dhamưnuäbhisamaya lần thứ hai) 


Lại một dịp khác, Sakka, chúa của chư thiên với ước muốn nghe 
pháp nên dẫn theo tùy tùng đi đến Đức Phật. Khi Đức Phật thuyết 
pháp đến họ, có tám trăm triệu vị chư thiên chứng đắc Đạo Quả. 


(Đây là Dhammmnaäbhisamaya lần thứ ba) 
Ba kỳ đại hội Thánh Tăng — Sannipãta 


Có ba kỳ đại hội của chư Thánh Tăng đệ tử Đức Phật 
DhammadassI. Kỳ đại hội thứ nhất xảy ra ở kinh đô Sarana, Đức Phật 
Dhammadassĩ đã truyền phép xuất gia Thiện lai tỳ khưu đến hai người 
em khác mẹ của Ngài, là hoàng tử Paduma và hoảng tử Phussa, và tùy 
tùng của họ, rồi an cư kiết hạ trong kinh đô ấy. Cuối mùa an cư kiết 
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hạ, giữa hội chúng gồm một ngàn triệu tỳ khưu, tất cả đều là A-la-hán, 
Đức Phật đã làm lễ tự tứ Visuddhi Pavãranä. 


(Đây là Sanmipzia lần thứ nhất) 


Một dịp khác, Đức Phật DhammadassT dạy A-ty-đàm ở cõi trời Đạo 
lợi (Tavatimsa) rồi xuống lại cõi nhân loại. Khi ẫy có một ngàn triệu 
vị ty khưu cu hội. 


(Đây là Sannip#ia lần thứ hai) 


Lại một dịp khác, Đức Phật Dhammadassi giải thích về các lợi ích 
của mười ba pháp đầu đà (đhuanga) và công bố rằng vị đại đệ tử 
Harita, bậc A-la-hán là vị tối thắng nhất về các pháp đầu đà. Khi ấy 
giữa hội chúng gồm tám trăm triệu vị tỳ khưu, Đức Phật tụng Ovãđa 
PaHimokkha. 


(Đây là SannipZfa lần thứ ba) 


Bồ tát Gotama sanh làm Sakka và được 


Đức Phật DhammadassI thọ ký 


Lúc bấy giờ, Bồ tát của chúng ta là Sakka, vua của chư thiên, cùng 
với thiên chúng ở hai cõi Tứ thiên vương (Cafumaharajika) và Đao 
lợi (7vatfimsa), VỊ ẫy đi đến Đức Phật và tôn vinh Ngài bằng những 
loại hoa trời v.v... và trỗi lên những bản nhạc của chư thiên. Đức Phật 
công bố lời tiên tri: “Vị Sakka này trong tương lai chắc chắn sẽ thành 
một vị Phật, danh hiệu là Gotama.” 


Sau khi nghe lời tiên tri của Đức Phật Dhammadassĩ, Bồ tát Sakka 
vô cùng vui sướng và quyết tâm thực hành viên mãn các pháp Ba-la- 


mật tinh tấn hơn. 


Những chỉ tiết đặc biệt về Đức Phật Dhammadassĩ 
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Nơi sanh của Đức Phật Dhammadassï là kinh đô Sarana, phụ vương 
là vua Sarana và mẫu hậu là hoàng hậu Sunandã. 


Ngài trị vì vương quôc trong tám ngàn năm. Ba cung điện của Ngài 
là AraJa, ViraJa và Sudassana. 


Chánh hậu là Vicikoli có bốn mươi ba ngàn cung nữ hầu hạ. Con 
trai là Puññavaddhana. 


Phương tiện chuyên chở Ngài đi xuất gia là cung điện. Ngài thực 
hành khổ hạnh trong bảy ngày. 


Hai vị Thượng thủ Thịnh văn là trưởng lão Paduma và trưởng lão 
Phussal. Thị giả là trưởng lão Sunetta. 

Hai đại đệ tử nữ là trưởng lão ni Khema và trưởng lão mi 
Saccanama. Cây giác ngộ là cây BimbiJala. 

Hai cận sự nam bậc thánh là trưởng giả Subhadda và trưởng giả 


Katissaha; hai cận nữ bậc thánh là Uu-bà-di Sãliyã và Ưu-bà-di 
Kaliyä. 


Đức Phật DhammadassI cao tám mươi hắc tay. Oal lực của Ngài 
rực rỡ khắp mười ngàn thê giới. 


Đức Phật DhammadassI uy nghi như cây đại Sala đang thời nở hoa 
hoặc như ánh sáng của mặt trời lúc giữa trưa chiếu sáng cả bầu trời. 


Đức Phật DhammadassI, Bậc có ngũ nhãn, đã sông hêt cuộc đời của 
Ngài trong một trăm ngàn năm. 


Kinh cảm quán 
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Sau khi chiếu sáng thế gian bằng giáo pháp thanh tịnh của Ngài, 
Đức Phật Dhammadassĩ cùng chúng Thanh văn đệ tử của Ngài tất cả 
đều biến mất như mặt trăng biến mất sau khi chiếu sáng bầu trời. 


Bảo tháp 


Thế là Đức Phật Dhammadassï đã viên tịch đại Niết bàn ở vườn 
Sala, thành phố SãlavatI. Tại đó một bảo tháp cao ba do tuần được xây 
dựng để cúng dường Đức Phật. 


Kết thúc lịch sử Đức Phật Dhammadassï - Dhammadassĩ 
Buddhavamsa 


‹>-—«©Á 


16. Siddhattha Buddhavarnsa 
(Lịch sử Đức Phật Siddhattha) 


Đại kiếp mà Đức Phật Dhammadassĩ xuất hiện đã kết thúc, thì hết 
đại kiếp này sang đại kiếp khác, trải qua một ngàn bảy trăm lẻ đại kiếp 
không có chư Phật xuất hiện. Như vậy cách đây chín mươi bốn đại 
kiếp duy nhất có một vị Phật xuất hiện, đó là Đức Phật Siddhattha. 


Lúc bấy giờ, cách đây chín mươi bốn đại kiếp, khi thọ mạng của 
loài người từ A-tăng-kỳ tuổi giảm xuống còn một trăm ngàn tuổi thì 
Bồ tát Siddhattha - sau khi đã thực hành viên mãn các pháp Ba-la-mật, 
theo truyền thông của chư vị Bồ tát, đã tái sanh vào cung trời Đâu suất 
đà. Nhận lời thỉnh cầu của chư thiên và Phạm thiên, Ngài xuống cõi 
nhân loại và thọ sanh vào lòng của bà Suphassäa, chánh hậu của vua 
Udena, tại kinh đô Vebhara. Sau mười tháng, Bồ tát đản sanh tại vườn 
Viriya. 
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Vào ngày đặt tên, các nhà tướng số thông thái và quyền thuộc của 
Bồ tát đặt tên cho Ngài là Siddhattha, vì vào lúc Ngài ra đời, những 
ước muốn lớn nhỏ của mọi người đều được thảnh tựu. 


Đời sống ở vương cung 


Khi đến tuổi trưởng thành, Bồ tát Siddhattha sống trong ba cung 
điện Kola, Suppaha và Kokanada, được hầu hạ và chăm sóc bởi bốn 
mươi tám ngàn cung nữ, dẫn đầu là công chúa Somanassã và sống 
cuộc đời đề vương như ở cõi chư thiên trong mười năm. 


Sự xuất gia 


Khi Bồ tát Siddhattha trông thấy bốn điềm tướng và sau khi công 
chúa Somanassäa hạ sanh một hoàng nam đặt tên là Anupama, Ngài 
bèn đi xuất gia trong chiếc kiệu vàng vào ngày rằm tháng Ãsalhi, và 
trở thành vị Sa-môn tại vườn Viriya. NoI theo gương Ngài, mười trắm 
ngàn triệu người khác cũng trở thành Sa-môn. 


Sự thành đạo 


Cùng với mười trăm ngàn triệu vị Sa-môn, Bồ tát Siddhattha thực 
hành khổ hạnh trong mười tháng. Vào ngày rằm tháng tư, ngày thành 
đạo của Ngài, Ngài độ món cơm sữa do thiếu nữ Bà-la-môn Sunettä, ở 
làng Asadisa dâng cúng và Ngài trải qua suốt ngày trong rừng cây 
Badara ở gần đó. Đến chiều, Ngài một mình đi đến cây đại Bồ đề 
Kanilãra và trên đường đi nhận tám nắm cỏ từ một người canh giữ 
ruộng lúa tên Varuna. Khi Ngài vừa rải mớ cỏ xuống cội cây bồ đề thì 
Vô địch bảo tọa cao bốn mươi hắc tay xuất hiện. Ngồi kiết già trên bảo 
tọa, Ngài chứng đắc Phật quả như chư Phật quá khứ. 


Ba Thắng thời thuyết pháp của Đức Phật Siddhattha 
(Dhammäbhisamaya) 
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Sau khi thành đạo, Đức Phật Siddhattha trải qua bốn mươi chín 
ngày ở bảy chỗ gần cây Bồ đề. Nhận lời thỉnh cầu của đại Phạm thiên, 
Ngài quán xét xem nên thuyết pháp tiếp độ ai trước, Ngài trông thấy 
mười trăm ngàn triệu vị Sa-môn đã xuất gia chung với Ngài là những 
người đã gieo tạo đầy đủ phước báu có thể chứng đắc Đạo Quả giải 
thoát. Khi nghĩ răng: “Ta sẽ thuyết pháp đến họ trước,” Ngài quán xét 
về chỗ ngụ của họ và trông thấy họ đang ngụ tại vườn Nai, cách đại 
thọ Bồ đề mười tám do-tuân. Với thần thông, Ngài xuất hiện lập tức ở 
vườn Nai 


Trông thấy Đức Phật từ xa đến, mười trăm ngàn triệu vị sa-môn đã 
tín thành đón tiếp Ngài và làm các phận sự thích hợp, rồi ngồi quanh 
Đức Phật. Khi ấy Đức Phật thuyết bài kinh Chuyển pháp luân đến họ 
bao gồm chư thiên và Phạm thiên đã cu hội đề thính pháp. Lúc bấy giờ 
có mười trăm ngàn triệu chúng sanh chứng đắc Đạo Quả giải thoát. 


(Đây là Dhamưmnabhisamaya lần thứ nhất) 


Một dịp khác, theo lời mời của vua BhIimaratha của kinh đô 
Bhimaratha, Đức Phật Siddhattha đến viếng kinh đô và trú ngụ trong 
giả Ốc của hoảng gia được dựng lên ở một bãi đất rộng, giữa trung tâm 
của kinh đô, Đức Phật Siddhattha có giọng nói như chim Ca-lăng-tần- 
già (karavika) hoặc như của Phạm thiên, giọng nói ngọt ngảo, làm đẹp 
lòng người nghe và thu hút sự lắng nghe của các bậc trí. Bằng sự 
thuyết pháp thấu khắp bốn phương như vậy, Ngài đã đánh lên tiếng 
trống bất tử. Lúc bấy giờ có chín trăm triệu chúng sanh chứng đắc 
Đạo Quả giải thoát. 


(Đây là Dhammmuaäbhisamaya lần thứ hai) 
Lại một dịp khác, Đức Phật Siddhattha viễng thăm quê nhà của 


Ngài ở Vebhãra và giữa hội chúng gồm quyến thuộc của Ngài, dẫn 
đầu là phụ vương Udena, Ngài đã kẻ lại lịch sử của chư Phật quá khứ. 
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Lúc bấy giờ có chín trăm triệu chúng sanh chứng đắc Đạo Quả giải 
thoát. 


(Đây là Dhammmnaäbhisamaya lần thứ ba) 
Ba kỳ đại hội Thánh Tăng — Sannipãta 


Có ba kỳ đại hội Thánh Tăng đệ tử của Đức Phật Siddhattha. Kỳ 
đại hội thứ nhất diễn ra ở thành phố Amara xinh đẹp, làm say mê 
người thưởng ngoạn ví như thành phố chư thiên ở cõi trời Ba-mươi ba 
(Tãvatimsa). Ở tại kinh đô ẫy có hai anh em, cũng là hai vị Thượng 
thủ Thinh văn tương lai của Đức Phật - thái tử Sambala và thái tử 
Sumitta, họ trị vì chung một vương quốc như các vị thái tử Licchavi 
trong thời của Đức Phật chúng ta. Thấy rằng hai vị thái tử này có tiềm 
năng phước báu trong quá khứ dẫn đến Đạo Quả giải thoát, Đức Phật 
Siddhattha bèn đi xuyên qua hư không đến trung tâm của kinh đô 
Amara. Khi đáp xuống mặt đất, Ngài ¡n lại dấu chân bằng phẳng có 
một trăm lẻ tám hảo tướng, rồi Ngài đi đến vườn Amara và ngồi trên 
tảng đá trông như pho tượng bằng vàng. 


Hai vị thái tử trông thấy các dấu chân (padaceriya), họ cùng với tùy 
tùng lần theo dấu vết và đến gần Đức Phật, đảnh lễ Ngài và ngồi 
xuống ở quanh Ngài. Khi Đức Phật thuyết pháp thích hợp với căn tánh 
của họ, họ khởi tâm tịnh tín nơi Ngài và sau khi được Đức Phật truyền 
phép xuất gia Thiện lai tỳ khưu, tất cả họ đều chứng đắc Đạo Quả A- 
la-hán. Giữa hội chúng gồm một ngàn triệu vị tỳ khưu ấy, Đức Phật 
tụng Óvada Patimokkha. 


(Đây là Sannip#ia lần thứ nhất) 
Một dịp khác, giữa hội chúng tỳ khưu gồm chín trăm triệu người, là 


những quyền thuộc của Ngài, tại Vebhara, Đức Phật tụng @vãđa 
PaHmokkha. 
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(Đây là Sannip#ia lần thứ hai) 


Lại một dịp khác, giữa hội chúng gồm tám trăm triệu vị tỳ khưu đã 
cu hội ở tịnh xá Sudassana, Đức Phật tụng Óvãđa Patimokkha. 


(Đây là SannipZia lần thứ ba) 


Bồ tát Gotama của chúng ta làm ấn sĩ Mangala và được 
Đức Phật Siddhattha thọ ký 


Lúc bấy giờ Bồ tát của chúng ta là một thanh niên Bà-la-môn tên 
Mangala ở tại thành phố Sũrasena, thông thuộc cổ văn Phệ đà cũng 
như những lãnh vực văn chương của chúng. Vị ấy bồ thí tất cả tài sản 
của mình trị giá hằng chục triệu đồng tiền vàng đến người nghèo và 
người không nơi nương tựa, rồi xuất gia làm ấn sĩ. Nhờ chứng đắc Bát 
thiền và Ngũ thông, nên vị ấy có những năng lực mà không ai có thê 
làm hại được vị ấy. Trong khi Bồ tát đang sống như vậy thì nghe tin 
'Đức Phật Siddhattha đã xuất hiện trong thế gian.” Do đó, vị ấy đi đến 
Đức Phật và cung kính đảnh lễ Ngài. Sau khi nghe Đức Phật thuyết 
pháp, đạo sĩ rất hoan hỷ, bèn mang về các trái cây từ cây táo hồng của 
xứ Diêm phù đề bằng năng lực thần thông, đạo sĩ đã cúng dường đến 
Đức Phật Siddhattha cùng chúng Tăng gồm chín trăm triệu vị A-la- 
hán tại tịnh xá Surasena. Sau khi độ món trái cây, Đức Phật Siddhattha 
công bồ lời tiên tri: “VỊ đại sĩ Maủgala này trong tương lai sau chín 
mươi bốn đại kiếp kể từ nay sẽ thành một vị Phật danh hiệu là 
Gotama.” 


Nghe lời tiên tri của Đức Phật, Bồ tát Maigala rất vui sướng và 
nguyện thực hành viên mãn các pháp Ba-la-mật tỉnh tấn hơn. 


Những chỉ tiết đặc biệt của Đức Phật Siddhattha 


Nơi sanh của Đức Phật Siddhattha là kinh đô Vebhara, phụ vương 
là vua Udena và mẫu hậu là hoàng hậu Suphassa. 


Tỳ Khưu Minh Huệ 259 


Ngài trị vì vương quốc trong mười ngàn năm; ba cung điện của 
Ngài Koka, Suppala và Kokadana. 


Chánh hậu là Somanassä, có bôn mươi tám ngàn cung nữ hâu hạ. 
Con trai là hoàng tử Anupama. 


Ngài đi xuất gia bằng kiệu, thực hành khổ hạnh trong mười tháng. 


Hai vị Thượng thủ Thinh văn là trưởng lão Sambala và trưởng lão 
Sunmrtta. Thị giả là trưởng lão Revata. 


Hai đại đệ tử nữ là trưởng lão mi STvala và trưởng lão ni Suramã. 
Cây giác ngộ là cây Kanikãra. 


Hai cận sự nam bậc thánh là hai vị trưởng giả Suppiya và Samudda. 
Hai cận sự nữ bậc thánh là Ưu bà-di Rammaã và Ưu-bà-di Surammäa. 


Đức Phật cao sáu mươi hắc tay. Ngài chiếu sáng khắp mười ngàn 
thế giới như cột trụ bằng bảy báu được dựng lên đề tôn thờ, lễ bái. 


Giống như chư Phật vô thượng trong quá khứ, vô song, vô địch và 
có ngũ nhãn, Đức Phật sống thọ một trăm ngàn tuổi. 


Kinh cảm quán 


Sau khi thị hiện hào quang ưu việt từ kim thân của Ngài cũng như 
ánh sáng của trí tuệ, khiến cho đạo quả nở hoa trong chúng Thanh văn 
đệ tử của Ngài, và sau khi làm cho họ trở nên sáng chói bằng những 
pháp hợp thế và siêu thế, Đức Phật Siddhattha cùng với chúng đệ tử 
tất cả đều viên tịch đại Niết bàn và kết thúc kiếp sống cuối cùng. 


Bảo tháp 


Thế là Đức Phật Siddhattha, vị thánh vương của hàng sa-môn, đã 
viên tịch đại Niết bàn tại vườn Anoma, gần thành phố Kancanavelu. 
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Tại khu vườn ấy, một bảo tháp bằng bảy báu cao bốn do-tuần được 
xây dựng để cúng dường Đức Phật Siddhattha. 


Kết thúc lịch sử Đức Phật Siddhattha-Siddhattha Buddhavamsa 


‹>-—«©ó 


17. Tissa Buddhavarhsa 
(Lịch sử Đức Phật Tissa) 


Khi đại kiếp mà Đức Phật Siddhatha xuất hiện kết thúc, tiếp theo là 
Không kiếp - kiếp không có chư Phật xuất hiện. Khi Không kiếp ấy đã 
trôi qua và cách đây chín mươi hai đại kiếp có hai vị Phật, Đức Phật 
Tissa và Đức Phật Phussa xuất hiện (đó là M#anda kappa) 


Lịch sử của Đức Phật Tissa-diễn ra như sau: Cách đây chín mươi 
hai đại kiếp, thọ mạng của loài người giảm từ A-tăng-kỳ tuổi xuống 
còn một trăm tuôi, khi ẫy Bồ tát Tissa tái sanh vào cung trời Đâu suất 
đà sau khi đã thực hành viên mãn các pháp Ba-la-mật. Nhận lời thỉnh 
cầu của chư thiên và Phạm thiên để thành Phật, Ngài xuống cõi nhân 
loại và thọ sanh vào lòng của bà Paduma, chánh hậu của vua 
Janasandha, ở kinh đô Khemaka. Mười tháng trôi qua, Bồ tát đản sanh 
ở vườn Anoma. 


Vào ngày đặt tên, các nhà tướng số thông thái và quyến thuộc đặt 
tên cho Ngài là Tissa (có hai loại tên: amvaffha và rulh¡. Tên được đặt 
dựa vào một biến cố đặc biệt hay một ý nghĩa đặc biệt là anvatha. 
Tên được đặt không dựa vào biến cô đặc biệt hoặc ý nghĩa đặc biệt mà 
được đặt cho thuận tiện thì gọi là ru!hi. Ở đây tên Tissa được đặt cho 
Bồ tát thuộc loại ruihì). 


Đời sống ở vương cung 
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Khi Bồ tát đến tuổi trưởng thành, Ngài sống trong ba cung điện 
Guhasela, Narisaya và Nisabha, được chăm sóc hầu hạ bởi ba mươi 
ngàn cung nữ, dẫn đầu là công chúa Subhaddã và sống cuộc đời để 
vương giống như ở cõi chư thiên trong bảy ngàn năm. 


Sự xuất gia 


Khi Bồ tát trông thấy bốn điềm tướng và sau khi công chúa 
Subhaddã đã hạ sanh một hoàng nam đặt tên là Ananda, Ngài bèn đi 
xuất gia cõi trên tuấn mã Sonuttara và trở thành Sa-môn. Mười triệu 
người đã noi theo gương của Ngài cũng xuất gia Sa-môn. 


Sự thành đạo 


Cùng với mười triệu vị Sa-môn này, Bồ tát Tissa thực hành khổ 
hạnh trong tám tháng. Vào ngày rằm tháng tư, ngày thành đạo của 
Ngài, Ngài độ món cơm sữa do Vira dâng cúng, con gái của vị trưởng 
giả ở thị trấn Vĩra, và trải qua suốt ngày trong rừng cây sala của địa 
phương. Đến chiều, Ngài một mình đi đến cây đại bồ đề. Trên đường 
đi, Ngài nhận tám nắm cỏ do người giữ ruộng lúa, tên Vijisaägãmaka 
dâng cúng. Khi Bồ tát Tissa vừa rải mớ cỏ xuống cội cây bồ đề Asana 
thì Vô địch bảo tọa, cao bốn mươi hắc tay xuất hiện. Ngồi kiết già trên 
bảo tọa, Ngài chứng đắc Phật quả giống như các chư Phật trong quá 
khứ. 


Ba Thắng thời thuyết pháp của Đức Phật Tissa 
(Dhammäbhisamaya) 


Sau khi thành đạo, Đức Phật Tissa trú ở gần cây Đại bồ đề trong 
bốn mươi chín ngày. Nhận lời thỉnh cầu của Phạm thiên để thuyết 
pháp tế độ chúng sanh, Ngài quán xem nên thuyết pháp tiếp độ ai 
trước và trông thấy hai vị Thượng thủ Thinh văn tương lai - hoàng tử 
Brahmadeva và hoàng tử Udaya, đang sông ở Yasavati, hai người này 
cùng với tùy tùng đều có phước trong quá khứ dẫn đến Đạo Quả. Ngài 
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vận dụng thần thông bay xuyên qua hư không và đáp xuống ở khu 
rừng Nai gần YasavatI, rồi bảo người giữ vườn đi gọi hai vị hoàng tử. 
Khi hai vị hoàng từ cùng tùy tùng đến, theo thông lệ của chư Phật quá 
khứ, Đức Phật Tissa thuyết bài kinh Chuyển pháp luân đến nhân loại 
và chư thiên đã theo hai vị hoàng từ đến thính pháp. Đức Phật đã 
chuyền giáo pháp đi khắp mười ngàn thế giới bằng giọng nói như Đại 
phạm thiên - trong suốt, dịu dàng và vang xa. Khi ấy có một trăm 
ngàn chúng sanh gồm nhân loại, chư thiên và Phạm thiên chứng đắc 
Đạo Quả giải thoát. 


(Đây là Dhammmabhisamaya lần thứ nhất) 


Một dịp khác, khi mười triệu vị Sa-môn, là những người cùng xuất 
gia với Ngài, nghe tin Ngài đã thuyết bài kinh Chuyển pháp luân, bèn 
đi đến vườn Nai gần Yasavati. Đến nơi, họ đảnh lễ Đức Phật và ngồi 
xuống ở quanh Ngài. Khi Đức Phật thuyết pháp đến những vị Sa-môn 
này và những chúng sanh khác đến để thính pháp, có chín trăm triệu 
chúng sanh, dẫn đầu là mười triệu vị này, tất cả đều chứng đắc Đạo 
Quả giải thoát. 

(Đây là Dhammmuaäbhisamaya lần thứ hai) 

Lại một dịp khác, khi nhân loại và chư thiên tranh luận về những 
điều hạnh phúc (mazgaia) dẫn đến sự hưng thịnh trong thế gian, 
nhưng không thê có câu trả lời thỏa đáng cho tất cả. Họ nêu ra câu hỏi 
này đến Đức Phật, Ngài bèn thuyết đến họ bài kinh Hạnh phúc. Cuối 


thời pháp có sáu trăm triệu chư thiên và nhân loại chứng đắc Đạo Quả 
giải thoát. 


(Đây là Dhammmuaäbhisamaya lần thứ ba). 


Ba kỳ đại hội Thánh Tăng — Sannipäta 
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Có ba kỳ đại hội chư Thánh Tăng, đệ tử của Đức Phật Tissa - kỳ 
đại hội thứ nhất diễn ra tại Yasavati, ở đó Đức Phật cùng với một trắm 
ngàn vị A-la-hán, những vị đã xuất gia tỳ khưu lúc bắt đầu mùa an cư 
và chứng đắc đạo quả A-la-hán trong mùa an cư, đã làm lễ tự tứ 
Visuddhi Pavarana vào ngày rằm tháng Assayuja. 


(Đây là Sannipafa lần thứ nhất) 


Một dịp khác, khi Đức Phật đang trên đường du hành đã đến tại 
kinh đô Narivahana, thái tử Narivahana, con trai của vua SuJata ở tại 
kinh đô cùng với tùy tùng, đã đón tiếp Đức Phật rồi tổ chức Vô song 
thí cũng dường vật thực đến Đức Phật và chúng Tăng trong bảy ngày. 
Sau khi trao vương quốc cho con trai, vị ấy cùng tùy tùng xin Đức 
Phật truyền phép xuất gia. Đức Phật Tissa gọi họ: “Hãy đến, này các 
tỳ khưu”. Và tất cả họ đều trở thành những vị Thiện lai tỳ khưu. Khi 
tin tức về sự xuất gia của vua Narivahana được truyền đi, dân chúng 
từ khắp bốn phương đi đến và cũng theo gương vị ấy. Rồi giữa hội 
chúng tỳ khưu gồm chín triệu vị, Đức Phật Tissa tụng Ovãđa 
PatIimokkha. 


(Đây là Sannip#ia lần thứ hai) 


Lại một dịp khác tại kinh đô Khemavati, giữa hội chúng quyến 
thuộc của Đức Phật, sau khi nghe Đức Phật Tissa kế về lịch sử của 
chư Phật, tám triệu người đã trở thành Thiện lai tỳ khưu trước sự 
chứng minh của Đức Phật và chứng đắc đạo quả A-la-hán. Giữa hội 
chúng những vị tỳ khưu này, Đức Phật TIssa tụng Óvaaa Patimokkha. 


(Đây là Sannip#ia lần thứ ba) 


Bồ tát Gotama của chúng ta là ẫn sĩ Sujata và được 
Đức Phật Tissa thọ ký 
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Lúc bấy giờ Bồ tát của chúng ta là vua Sujãta ở kinh đô Yasavati, 
kinh đô của vị ây rất thịnh vượng, tài sản của vua trỊ giá nhiều chục 
triệu đồng tiền vàng và tùy tùng thì luôn luôn tình nguyện phục vụ vị 
ấy. Thế mà đức vua đã buông bỏ không chút luyến ái, xem chúng như 
lau sậy. Với tâm ghê sợ cái khổ của tái sanh, v.v... nên đức vua đã từ 
bỏ thể gian và trở thành ấn sĩ (ngay trước khi Đức Phật Tissa xuất 
hiện) và đạt được đại thần thông lực cùng danh tiếng. Nghe tin “Đức 
Phật đã xuất hiện,” toàn thân của vị ấy tràn ngập năm loại phỷ lạc với 
tâm đầy kính ngưỡng, vị ấy đi đến Đức Phật và đảnh lễ Ngài, nghĩ 
rằng: “Ta sẽ tôn vinh Đức Phật bằng những loại hoa như sziaia, 
pariccharfaka và những loại hoa khác.” Vị ấy vận dụng thần thông đi 
đến cõi chư thiên và đi vào vườn Cittalata, ở đó người ấy bỏ đầy cái 
giỏ lớn một øãw/z những loại thiên hoa ấy và đem nó bay xuyên qua 
bầu trời, rồi đem cúng dường Đức Phật những loài hoa cực kỳ thơm 
ngát. 


Ngoài ra, giữa hội chúng gồm bốn hạng người, Bồ tát đứng che 
Đức Phật bằng cái lọng Paduma, đó là cái lọng bằng những phấn hoa 
kết lại thơm ngát, cán lọng bằng hồng ngọc. Vị ấy đã tôn vinh Đức 
Phật như thế. Rồi Đức Phật Tissa công bồ lời tiên tri đến Bồ tát, đạo sĩ 
Sujãta: “Sau chín mươi hai đại kiếp kể từ nay, vị đạo sĩ Sujãta này sẽ 
trở thành một vị Phật, danh hiệu là Gotama.” 


Được nghe lời tiên tri của Đức Phật, Bồ tát Sujãta rất tin tưởng và 
VÔ cùng vui sướng, nguyện thực hành viên mãn các pháp Ba-la-mật 
tinh tấn hơn. 


Những chỉ tiết đặc biệt về Đức Phật Tissa 


Nơi sanh của Đức Phật Tissa là kinh đô Khemaka; phụ vương là 
vua Janasandha và mẫu hậu là hoàng hậu Padumãä. 


Ngài trị vì vương quốc trong bảy ngàn năm. Ba cung điện của Ngài 
là Guhãsela, NãrIsaya và Nisabha. 
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Chánh hậu là Subhaddã, có ba mươi ngàn cung nữ hầu hạ. Con trai 
là hoàng tử Ananda. 


Sau khi trông thấy bốn điềm tướng, Ngài đi xuất gia cỡi trên tuấn 
mã Sonuttara. Ngài thực hành khổ hạnh trong tám tháng. 


Hai vị Thượng thủ Thinh văn là trưởng lão Brahmadeva và trưởng 
lão Udaya. Thị giả là trưởng lão Samanga. 


Hai đại đệ tử nữ là trưởng lão ni Phussã và trưởng lão ni Sudattä. 
Cây giác ngộ là cây Asana. 


Hai cận sự nam bậc thánh là hai vị trưởng giả Sambala và Sirimã. 
Hai cận sự nữ bậc thánh là Ưu-bà-di Kisã GotamI và Ưu-bà-di 
Upasena. 


Đức Phật Tissa cao mười hắc tay, Ngài xuất hiện trước mọi người 
như ngọn núi ở dãy Hy-mã-lạp-sơn. 


Đức Phật Tissa, bậc có thần thông lực vô song, có thọ mạng không 
quá ngắn cũng không quá dài. Đức Phật Tissa, bậc có ngũ nhãn, sống 
trong thế gian thọ một trăm ngàn tuôi. 


Kinh cảm quán 


Đức Phật Tissa, bậc đã xua tan bóng tối của vô minh, sau khi thành 
đạt danh tiếng lớn vượt trội danh tiếng của những bậc cao nhân, đã 
viên tịch đại Niết bàn cùng với chúng Thanh văn đệ tử A-la-hán của 
Ngài như khối lửa lớn đã tắt lịm sau khi đã cháy sáng rực rỡ. 


Bảo tháp 


Như vậy, Đức Phật Tissa, bậc chiến thắng Ngũ ma, đã viên tịch đại 
Niết bàn ở vườn Nanda, gần thành phố Sunandavat. Tại khu vườn 
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này, một bảo tháp cao ba do tuần được xây dựng để tôn thờ Xá-lợi của 
Đức Phật tIssa. 


Kết thúc lịch sử Đức Phật Tissa - Tissa Buddhavamsa 


‹>-—«©ó 


18. Phussa Buddhavarnsa 
(Lịch sử Đức Phật Phussa) 


Sau khi Đức Phật Tissa viên tịch Đại Niết bàn, trong đại kiếp 
Manda kappa có hai vị Phật Ấy, thọ mạng của loài người giảm dần từ 
một trăm ngàn tuổi còn mười tuôi và lại tăng lên đến A-tăng-kỳ tui. 
khi thọ mạng loài người giảm xuống chín chục ngàn tuôi, lúc ấy Bồ tát 
Phussa đã tái sanh vào cung trời Đâu suất đà sau khi đã thực hành viên 
mãn các pháp Ba-la-mật. Nhận lời thỉnh cầu của chư thiên và Phạm 
thiên để thành Phật, Bồ tát xuống cõi nhân loại và thọ sanh vào lòng 
của bả Sirima, chánh hậu của vua Jayasena, tại kinh đô Kaãsika. Mười 
tháng trôi qua, Bồ tát đản sanh tại vườn Sirima. 


Đời sống ở vương cung 
Khi thái tử Phussa đến tuổi trưởng thành, Ngài sống trong ba cung 
điện Garulapekkha, Harnsa và Suvannabhara, được hầu hạ bởi ba chục 
ngàn cung nữ, dẫn đầu là công chúa Kisã Gotami. Ngài sống cuộc đời đế 
vương như ở cõi chư thiên trong chín ngàn năm. 


Sự xuất gia 


Khi Bồ tát thái tử trông thấy bốn điềm tướng và sau khi công chúa 
Kisã Gotami đã hạ sanh một hoàng nam đặt tên là Anupama, Ngài đi 
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xuât gia cỡi trên con voi kiệt tường. Mười triệu người cũng noi theo 
gương Ngài mà trở thành những vị Sa-môn. 


Sự thành đạo 


Cùng với mười triệu vị Sa-môn này, Bồ tát Phussa thực hành khổ 
hạnh trong sáu tháng. Sau đó rời bỏ đồ chúng, Ngài hành pháp độc cư 
trong bảy ngày. Vào ngày rằm tháng tư, ngày thành đạo của Ngài, Bồ 
tát Phussa độ món cơm sữa do Sirivaddhã dâng cúng, con gái của một 
vị trưởng giả ở một thọ trấn nọ vả trải qua suốt ngày trong rừng cây 
Samsapa của địa phương. Đến chiều, Ngài một mình đi đến cây đại bồ 
đề Ämanda và trên đường đi nhận tám nắm cỏ do đạo sĩ Sirivaddha 
dâng tặng. Khi Ngài vừa rải mớ cỏ xuống cội cây bồ đề thì Vô địch 
bảo tọa cao ba mươi tám hắc tay xuất hiện. Ngồi kiết già trên bảo tọa, 
Ngài chứng đắc Phật quả cùng cách của các chư Phật trong quá khứ.. 


Ba Thắng thời thuyết pháp của Đức Phật Phussa 
(Dhammäbhisamaya) 


Sau khi thành đạo, Đức Phật Phussa trú ngụ ở bảy chỗ quanh khu 
vực cây đại Bồ đề trong bốn mươi chín ngày. Nhận lời thỉnh cầu của 
Đại phạm thiên đề thuyết pháp tế độ chúng sanh, Ngài quán xét xem 
nên thuyết pháp đến ai trước và trông thấy mười triệu vị Sa-môn là 
những người đã từng xuất gia theo Ngài, có đầy đủ phước quá khứ dẫn 
đến Đạo Quả. Rồi Ngài lập tức bay xuyên qua hư không đến khu vườn 
nai Isipatana, gần thành phố Sankhassa. Giữa những vị Sa-môn ấy, 
Đức Phật thuyết bài kinh Chuyên pháp luân đến tất cả đồ chúng như 
chư Phật quá khứ đã từng làm. Khi ấy có mười trăm ngàn triệu chư 
thiên và nhân loại chứng đắc Đạo Quả giải thoát. 


(Đây là Dhammmnabhisamaya lần thứ nhất) 


Một dịp khác, vua Sirivaddhãa của xứ Baränasl, sau khi từ bỏ tải sản 
giàu có của mình, xuât gia làm Sa-môn và chín triệu người cũng xuât 
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gia theo nhà vua. Đức Phật Phussa đi đến chỗ ngụ của những vị đạo sĩ 
này và thuyết pháp đến họ. Chín triệu chúng sanh đã chứng đắc Đạo 
Quả giải thoát sau khi nghe thời pháp của Đức Phật. 


(Đây là Dhamưnaäbhisamaya lần thứ hai) 


Lại một dịp khác, Đức Phật Phussa thuyết pháp đến con trai của 
Ngài, là hoàng tử Anupama. Khi ấy có tám triệu chư thiên và nhân 
loại chứng đắc Đạo Quả giải thoát. 


(Đây là Dhammmuaäbhisamaya lần thứ ba) 
Ba kỳ đại hội Thánh Tăng — Sannipãta 


Có ba kỳ đại hội Thánh Tăng đệ tử của Đức Phật Phussa. Kỳ đại 
hội thứ nhất diễn ra ở Kannakujja, ở đó thái tử Surakkhita và chàng 
thanh niên Dhammasena - con trai của vị quốc sư, là hai vị Thượng 
thủ Thinh văn tương lai và dân cư, sáu triệu người đã đón tiếp Đức 
Phật nhân chuyến viếng thăm của Ngài đến kinh đô. Họ cũng thiết trai 
tăng cúng dường Đức Phật và chúng Tăng trong bảy ngày. Sau khi 
nghe Đức Phật thuyết pháp, hai vị hoàng tử khởi tâm tịnh tín và trở 
thành sa-môn cùng với sáu triệu tùy tùng đều chứng đắc đạo quả A-la- 
hán. Giữa hội chúng những vị A-la-hán ấy, Đức Phật Phussa tụng 
Ovada Patimokkha. 


(Đây là Sannip#ia lần thứ nhất) 


Một dịp khác, trong hội chúng quyền thuộc của Ngài dẫn đầu là 
phụ vương Jayasena của Ngài ở kinh đô Kasika, Đức Phật kể lại lịch 
sử của chư Phật. Sau khi nghe Phật sử kinh, năm triệu người đã trở 
thành Thiện lai tỳ khưu và chứng đắc đạo quả A-la-hán. Giữa hội 
chúng gồm năm triệu vị A-la-hán này, Đức Phật tụng Oväđa 
PaHmokkha. 
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Lại một dịp khác, khi nhân loại và chư thiên bàn về những điều 
hạnh phúc dẫn đến sự hưng thịnh trong thế gian nhưng không thê có 
được câu trả lời thỏa đáng cho tất cả, và khi họ nêu ra câu hỏi ấy đến 
Đức Phật Phussa, Ngài bèn thuyết bài kinh Hạnh phúc Mangala Sutta. 
Sau khi nghe bài kinh ấy, bốn triệu người đã trở thành Thiện lai tỳ 
khưu và chứng đắc đạo quả A-la-hán. Giữa hội chúng những vị A-la- 
hán này, Đức Phật tụng Óvaäa Patimokkha. 


(Đây là Sannip#fa lần thứ ba) 


Bồ tát Gotama của chúng ta là vua Vijitãävĩ và được 


Đức Phật Phussa thọ ký 


Lúc bấy giờ, Bồ tát của chúng ta là vua Vijitãvĩ, ở kinh đô 
Arindama. Sau khi nghe Đức Phật thuyết pháp, vị ấy khởi tâm tịnh tín 
nơi Đức Phật, thiết lễ đại thí cúng đường vật thực, từ bỏ vương quốc, 
trở thành vị tỳ khưu và thông thuộc Tam tạng. Nhờ thông suốt Tam 
tạng, vị ấy truyền bá giáo pháp đến tất cả mọi người. Bồ tát cũng thực 
hành viên mãn giới Ba-la-mật. 


Đức Phật Phussa, bậc Thế Tôn của ba cõi, công bố lời tiên tri về Bồ 
tát Vijitãvĩ như sau: “Sau chín mươi hai đại kiếp kế từ nay, vị tỳ khưu 
VIJItävT này sẽ trở thành một vị Phật, danh hiệu là Gotama.” 


Được nghe lời tiên tri của Đức Phật Phussa, Bồ tát Vijitãvĩ đây tin 
tưởng và nguyện thực hành viên mãn các pháp Ba-la-mật tinh tấn hơn. 


Sau khi trở thành vị tỳ khưu và người hầu trong giáo pháp của Đức 
Phật Phussa và thông suốt chín phần giáo pháp của Đức Phật cùng với 
Kinh và Luật, Bồ tát đã góp phần làm sáng chói Giáo pháp của Đức 
Phật. 
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Những chỉ tiết đặc biệt về Đức Phật Phussa 


Nơi sanh của Đức Phật Phussa là kinh đô Kaãsika, phụ vương là vua 
Jayasena và mẫu hậu là hoàng hậu Sirimä. 


Ngài trị vì vương quôc chín ngàn năm. Ba cung điện là 
Garulapakkha, Hamsa và Suvannabhãra. 


Chánh hậu là Kisã Gotam, dẫn đầu ba mươi ngàn cung nữ. Con trai 
là hoảng tử Anupama. 


Ngài đi xuất gia cỡi trên con voi và hành khổ hạnh trong sáu tháng. 


Hai vị Thượng thủ Thiính văn là trưởng lão Surakkhita và trưởng 
lão Dhammasena.Thị giả là trưởng lão Sabhiya. 


Hai đại đệ nữ là trưởng lão mì Cãla và trưởng lão mì Upacala. Cây 
giác ngộ là cây Amanda. 


Hai cận sự nam bậc Thánh là hai vị trưởng giả Dhanañjaya và 
Visakha. Hai cận sự nữ bậc Thánh là Ưu-bà-di Paduma và Ưu-bà-di 
Naga. 


Đức Phật Phussa cao năm mươi tám hắc tay. Ngài chiếu sáng như 
mặt trời và có những phẩm chất khả ái như mặt trăng. 


Thọ mạng trong đại kiếp mà Ngài xuất hiện là chín chục ngàn năm. 
Sống suốt bốn phần năm của thọ mạng, Đức Phật Phussa đã cứu vớt 
cho vô số chúng sanh gồm nhân loại, chư thiên và Phạm thiên thoát 
khỏi những dòng nước lũ luân hỏi và đặt họ lên miền đất Niết bàn. 


Kinh cảm quán 
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Đức Phật Phussa có danh tiếng vô song cùng nhiều vị Thanh văn đệ 
tử A-la-hán đã viên tịch đại Niết bàn và đã chấm dứt kiếp sống cuối 
cùng. 


Bảo tháp 


Như vậy Đức Phật Phussa, Bậc chiến thắng ngũ ma, đã viên tịch 
đại Niết bàn tại vườn Sena, gần thành phố Kusinära. Theo đúng với ý 
nguyện của Ngài, như đã giải thích ở trước, Xá lợi được phân tán và 
có mặt ở khắp cõi diêm phù đề, được nhân loại, chư thiên và Phạm 
thiên ngày đêm lễ bái cúng dường. 


Kết thúc lịch sử Đức Phật Phussa - Phussa Buddhavamsa 


‹>—«©ó 


19. Vipassr Buddhavarhsa 
(Lịch sử Đức Phật Vipass1) 


Khi đại kiếp mà Đức Phật Phussa xuất hiện đã kết thúc, cách kiếp 
hiện tại này chín mươi mốt đại kiếp, Đức Phật Vipassr xuất hiện trong 
đại kiếp ấy. Lịch sử của Đức Phật VipassT diễn ra như sau: 


Trong đại kiếp thứ chín mươi mốt, khi thọ mạng của loải người 
giảm từ A-tăng-kỳ tuổi còn tám chục ngàn tuổi thì Bồ tát Vipassĩ sau 
khi đã thực hành viên mãn các pháp Ba-la-mật đã tái sanh vào cõi trời 
Đâu suất đà theo đúng truyền thống của chư vị Bồ tát. Nhận lời thỉnh 
cầu của chư thiên và Phạm thiên để thành Phật, Bồ tát Vipassĩ xuống 
cối nhân loại và thọ sanh vào lòng bà BandhumatT, chánh hậu của vua 
Bandhuma, ở kinh đô Bandhumati. Khi mười tháng trôi qua, Bồ tát 
đản sanh ở vườn Migadäya, một khu vườn đầy nai mang tên Khema. 
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Hiện tượng kỳ diệu 


Khi Bồ tát đản sanh, bất cứ nơi nào Ngài đến dù ban ngày hoặc ban 
đêm, luôn luôn có cái lọng trắng khổng lỗ của chư thiên che trên đầu 
Ngài để bảo vệ Ngài khỏi bị nóng và lạnh, bụi bậm và sương giá. Bồ 
tát hằng được mọi người tôn kính. Ngài luôn được nuôi dưỡng trong 
vòng tay người vú nuôi này đến người vú nuôi khác, không có cơ hội 
để đặt chân xuống đất. 


Ý nghĩa của tên gọi Vipassĩ 


Từ khi sanh ra Ngài có đôi mắt khác thường gọi là kamưuavipäkaja 
(đôi mắt sanh lên do kết quả của những phước nghiệp quá khứ của 
Ngài), kỳ diệu như đôi mắt của chư thiên. Với đôi mắt này, Bồ tát có 
thể trông thấy xa một do tuần mà không bị bất cứ vật gì ngăn ngại dù 
ngày hoặc đêm. Cũng như chư thiên ở cõi Đao lợi thiên thấy sự vật 
với đôi mắt luôn luôn mở, Bỏ tát cũng nhìn thấy các sự vật với đôi 
mắt không bao giờ nhằm lại mà luôn luôn mở kể từ khi sanh ra. Vì 
vậy cái tên nồi tiếng của Ngài được người ta đặt cho là VipassI. 


Ngoài ra, một hôm nọ trong khi một vụ kiện đang được xét xử giữa 
triều đình với sự tham dự của vua Bandhuma, thái tử Vipassĩ với y 
phục chỉnh tề được trao đến đức vua. Đức vua đề thái tử ngồi trên đùi 
của mình và trong khi thái tử đang đùa giỡn với nhà vua thì các quan 
phán xử bác bỏ quyền sở hữu tài sản của một chủ nhân nọ, phán rằng 
ông ta không phải là sở hữu chủ. Không hài lòng với quyết định bất 
công, thái tử đột nhiên khóc ré lên. Đức vua yêu các quan tìm hiểu 
nguyên nhân, nói rằng: “Tại sao con trai của trầm lại khóc như thế? 
Hãy tìm hiểu vẫn đề.” Khi họ tra xét thì thấy rằng không có nguyên 
nhân nào khác ngoài việc các quan đã phán xét sai lầm. Bởi vậy các 
quan phải phán quyết ngược lại, công nhận quyền sở hữu của chủ 
nhân tài sản. Khi ấy thái tử vừa lòng với lời phán quyết, bèn ngưng 
không khóc nữa. Đề tìm hiểu xem “Liệu có phải thái tử khóc do biết 
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rõ vụ kiện đó không?” họ bèn phán quyết như lúc ban đầu. Và thái tử 
lại khóc như trước. khi ấy chỉ vua cha mới nhận ra rằng: “Con trai của 
ta quả thật biết điều gì đúng, điều gì sai” Kế từ đó đức vua trị vì 
vương quốc không hề khinh suất. 


Từ đó trở đi, tên Vipassï của Bồ tát càng nổi tiếng hơn do khả năng 
phân biệt đúng sai của Ngài. 


Đời sống ở vương cung 


Khi thái tử Vipassï đến tuổi trưởng thành, Ngài sống trong ba cung 
điện Nanda, Sunanda và Sirimã, được hầu hạ bởi các cung nữ, dẫn đầu 
là công chúa Sudassana (hay Sutanu). Ngài thọ hưởng hạnh phúc của 
cuộc đời đề vương như hạnh phúc của chư thiên trong tám ngàn năm. 


Bốn điềm tướng 


Một hôm nọ thái tử Vipassĩ gọi người đánh xe của Ngài đến và nói 
rằng: “Ta muốn ngoạn cảnh ở vườn thượng uyền. Ta sẽ đi đến đó.” 
Trên đường đi đến vườn thượng uyên trên chiếc xe song mã, Bồ tát 
trông thấy một người già do chư thiên hóa hiện ra. (Vì Ngài chưa bao 
giờ thấy người già như vậy nên rất lạ lùng), thái tử hỏi: “Này xa phu, 
người này đang làm gì thế? Đầu tóc cũng như thân thể của người ấy 
trông không giống những người khác.” 


'“Thưa Thái tử điện hạ, đây là người già.” Xa phu trả lời. 
Thái tử lại hỏi: 

“Thế nào là người già?” 

Xa phu đáp: 


- Thưa Thái tử điện hạ, người già là người cao tuổi. Ông ta không 
thể sống lâu hơn nữa. 


- Này xa phu, ta có già không? Phải chăng ta cũng sẽ già? 
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- Thưa Thái tử, vâng. Thái tử, hạ thần và tất cả mọi người đều phải 
già. Không ai có thê thoát khỏi tuổi giả. 

Rồi Bồ tát nói: 

- Ta không muốn ngoạn cảnh nữa. Hãy cho xe quay về hoảng 
cung.” 


Khi trở về hoàng cung, Bồ tát nghiền ngẫm: “Ôi, sự sanh thật đáng 
chán. Khi có sanh ắt phải có già.” Suy nghĩ như vậy, Thái tử trở nên 
rất ưu tư. 


Sau khi nghe phu xa tâu lại vấn đề, vua cha truyền cung cấp nhiều 
phương tiện thọ hưởng dục lạc hơn truốc để ngăn Thái tử đi xuất gia. 


Nhiều ngàn năm sau đó, khi Thái tử đi đến vườn thượng uyên lần 
thứ hai và thấy một người bịnh trên đường đi, Ngài không đi tiếp mà 
quay trở về hoàng cung như trước. Khi vua cha biết được trạng thái ưu 
tư và trằm ngâm của con trai, vị ấy lại đem đến cho Thái tử nhiều dục 
lạc hơn nữa. 


Trong chuyến đi đến vườn thượng uyền lần thứ ba cũng sau nhiều 
ngàn năm, sau khi trông thấy một người chết, Thái tử cũng quay về 
hoàng cung như trước. 


Lại nhiều năm sau khi Thái tử đi đến vườn thượng uyên lần thứ tư, 
Ngài tình cờ gặp một vị Sa-môn trên đường đi và hỏi phu xa về vị sa- 
môn. Khi biết được Sa-môn là người như thế nào rồi, Thái tử rất vui 
sướng và cho xe đi về hướng vị Sa-môn. 


Khi đến gần vị Sa-môn, Thái tử hỏi chỉ tiết về đời sống Sa-môn và 
lấy làm vui sướng hơn. Do đó, Thái tử bảo xa phu: “Này xa phu, hãy 
đem xe về hoảng cung và để nó ở đó. Ta sẽ xuất gia Sa-môn ngay tại 
chỗ này.” Thái tử đã cho xa phu trở về như vậy. Cũng vào ngày hôm 
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Ấy, công chúa Sudassanäa hạ sanh một hoàng nam đặt tên là 
Samvattakkhandha. 


Sau khi cho xa phu trở về, Thái từ Vipassĩ cắt tóc, mặc vào chiếc y 
vàng và trở thành vị sa-môn. (dầu không thấy đề cập y và bát do đâu 
mà có, nhưng chúng ta nên hiểu là theo đúng truyền thống, chúng 
được các vị Phạm thiên ở cõi Ngũ tịnh cư (Suaddhavasa Brahma) dâng 
tặng). 


Khi ấy có tám mươi bốn ngàn dân cư của thành phố Bandhumati, 
sau khi nghe tin Thái tử đã xuất gia, cũng theo gương vị ấy và xuất gia 
sa-môn. 


Sự thành đạo 


Cùng với tám mươi bốn ngàn vị Sa-môn này, Bồ tát Vipassĩ du 
hành qua các làng mạc, thị trấn và phố phường. Bắt cứ nơi nào Ngài đi 
đến dân chúng đều dựng lên những giả ốc, và tổ chức cúng dường vật 
thực to lớn. Nhưng Bồ tát không còn thích thú trong những cuộc bố thí 
như vậy nữa. Tám tháng sau, vào ngày mười bốn tháng tư, Ngài bỗng 
có ý nghĩ như vây: “Thật không thích hợp để sống chung với những 
tùy tùng của ta. Ta cần phải sống một mình và tách lìa họ.” Bồ tát xa 
rời đồ chúng. Vào ngày rằm tháng tư, ngày thành đạo của Ngài, Bồ tát 
Vipassĩ độ món cơm sữa do Sudassanä dâng cúng, con gái một vị 
trưởng giả nọ và trải qua suốt ngày trong rừng cây sala ở gần đó. Đến 
chiều Ngài đi đến cây đại bồ đề Pãtali và trên đường đi, nhận tám năm 
cỏ từ một người canh giữ ruộng lúa tên Sujata. Khi Ngài vừa rải mớ 
cỏ xuống cội cây bồ đẻ thì Vô địch bảo tọa cao năm mươi ba hắc tay 
xuất hiện. 


Thân của cây Pãtali cao năm mươi hắc tay, những cành nhánh 
chính của nó cũng dải năm mươi hắc tay; Như vậy, cây này cao một 
trăm hắc tay. Ngày Bồ tát đi đến cây Pãtali , trông nó tựa như được 
bao phủ từ gốc tới ngọn bởi những bông hoa thơm ngát. Cây tỏa ra 
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những mùi hương cõi thiên giới. Vào ngày hôm ấy, không chỉ cây Bồ 
đề Pãtali mà tất cả cây cối trong mười ngàn thế giới đều ra hoa. 


Ngồi kiết g1à trên bảo tọa, Bồ tát vận dụng bốn mức độ tinh tấn và 
chứng đắc Phật quả theo cách diễn đạt của chư Phật quá khứ. 


Ba Thắng thời thuyết pháp của Đức Phật Vipassĩ 
(Dhammäbhisamaya) 


Sau khi thành đạo, Đức Phật trú ngụ ở bảy chỗ quanh khu vực cây 
Bồ đề trong bốn mươi chín ngày. Sau khi nhận lời thỉnh cầu của Phạm 
thiên, Ngài suy xét nên thuyết pháp đến ai trước và trông thấy người 
em khác mẹ, hoàng tử Khandha và chàng thanh niên Tissa, con trai 
của vị quốc sư - Họ là những vị Thượng thủ Thinh văn tương lai có 
đầy đủ phước quá khứ dẫn đến sự chứng đắc Đạo Quả, Đức Phật 
VipassT lập tức vận dụng thần thông đi xuyên qua hư không đến khu 
vườn nai Khema. Sau khi đến đó, Ngài bảo người giữ vườn đi gọi 
hoàng tử Khandha và chàng thanh niên Tissa. Khi họ đến, Ngài 
khuyên họ hãy xuất gia và thuyết giảng bài kinh Chuyển pháp luân 
đến tất cả chư thiên, nhân loại và Phạm thiên đã cu hội ở đó để thính 
pháp. Khi ấy có vô số chư thiên và nhân loại, dẫn đầu là hoàng tử 
Khandha và chàng thanh niên Tissa. Tất cả đều chứng Đạo Quả giải 
thoát. 


Đặc biệt, hoàng tử Khandha và thiện nam tử Tissa đã trở thành 
Thiện lai tỳ khưu và chứng đắc đạo quả A-la-hán không lâu sau đó. 


(Đây là Dhammmabhisamaya lần thứ nhất) 


Một dịp khác, hay tin “Đức Phật Vipassi đã đến vườn nai, gần 
Bandhumat” và “hoàng tử Khandha cùng chàng trai Tissa, con trai 
của vị quốc sư đã xuất gia tỳ khưu trước sự chứng minh của Đức Phật, 
tám mươi bốn ngàn thiện nam tử của thành phố Bandhumati cũng đi 
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đên và xuât gia tỳ khưu. Đức Phật ban bô “nước bât tử” đên tắm mươi 
bôn ngản vị Sa-môn này. 


(Đây là Dhammmuäbhisamaya lần thứ hai) 


Tám mươi bốn ngàn người thuộc nhóm tùy tùng trong khi Đức Phật 
Vipassï còn là thái tử đã đến hầu hạ Ngài lúc sáng sớm, ngày mà Bồ 
tát đi đến vườn thượng uyên lần thứ tư và cũng là ngày xuất gia. Khi 
họ không thấy Thái tử ở hoàng cung, họ bèn trở về nhà để dùng bữa 
ăn sáng. Sau khi ăn xong, họ đi dò hỏi về Thái tử thì hay tin rằng Thái 
tử đã đi đến vườn thượng uyền, họ bèn đi đến đó để gặp Thái tử. 


Trên đường đi họ gặp vị xa phu của Thái tử và biết được rằng Ngài 
đã xuất gia. Ngay tại chỗ đó, họ bèn cởi bỏ tất cả y phục của người cư 
sĩ, cạo râu tóc và trở thành Sa-môn trong chiếc y mua ở chợ về. Tám 
mươi bốn ngàn vị Sa-môn này đi đến Bồ tát Vipassĩ và ngồi xuống 
quanh Ngài. Giữa các vị Sa-môn, Bồ tát thực hành khổ hạnh trong tám 
tháng. Vào ngày mười bốn tháng tư, Bỏ tát cảm thấy không muốn ở 
chung với đồ chúng và suy nghĩ: “Ta đã ở chung với họ quá lâu rồi. 
Khi còn là Thái tử, bất cứ đi đâu cũng có tám mươi bốn ngàn người 
này theo ta. Bây giờ thì không thích hợp để họ đi chung với ta. Nhóm 
người như vậy có ích gì.” Bồ tát suy nghĩ: “Ta sẽ rời bỏ họ ngay ngày 
hôm nay.” Nhưng Ngài lại thay đổi ý nghĩ: “Hôm nay hầu như không 
còn thời gian để làm việc đó. Nếu ta đi bây giờ thì tất cả họ sẽ biết. 
Tốt hơn ta nên đi vào ngày mai.” 


Lúc bấy giờ, dân cư của một ngôi làng nọ đang bận rộn nấu món 
cơm sữa để cúng dường Bồ tát và 84 ngàn đồ chúng của Ngài vào 
hôm sau. Và đến ngày hôm sau, nhằm ngày rằm tháng tư, Bồ tát 
Vipassĩ cùng tùy tùng độ món cơm sữa rồi trở về chỗ ngụ ở trong 
rừng. 


Vệ đên đó, các vị Sa-môn sau khi làm các phận sự đên Bồ tát, họ 
rút vê chỗ ngụ riêng của mình. Khi ây, Bô tát đang ở trong thảo am 
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mới quyết định “Đây là lúc thuận tiện nhất để ta ra đi.” Ngài rời khỏi 
thảo am, đóng cửa và đi đến cây đại Bồ đề. 


Đến chiều các vị Sa-môn đi đên tịnh thất của Bỏ tát để hầu hạ Ngài 
và đứng đợi quanh thảo am, chờ gặp vị thầy của họ. Sau một thời gian 
dài, họ nói với nhau rằng: “Lâu quá rồi mà không thấy đạo sư của 
chúng ta. Chúng ta hãy tìm xem.” Rồi họ mở cửa thảo am và nhìn vào 
trong nhưng không thấy Bồ tát. Họ tự hỏi: “Đạo sư của chúng ta đã đi 
đâu?” rồi cùng ra sức tìm kiếm Ngài. “Chắc đạo sư không muốn ở 
chung với chúng ta và thích ở một mình. Chúng ta sẽ gặp lại Ngài khi 
Ngài đã thành Phật.” Với những ý nghĩ như vậy, họ rời khỏi chỗ ngụ 
và đi vào nội địa của xứ Diêm phù đề. 


Về sau khi nghe tin, “Thái tử Vipassĩ đã thành Phật và đã thuyết bài 
kinh Chuyển pháp luân”, tất cả bèn đi đến khu vườn nai Khema, gần 
thành phố Bandhumati. Đức Phật thuyết pháp đến họ. Cuối thời pháp, 
tám mươi bốn ngàn vị Sa-môn chứng đắc Đạo Quả giải thoát. 


(Đây là Dhamưnuäbhisamaya lần thứ ba) 
Ba kỳ đại hội Thánh Tăng — Sannipäta 


Có ba kỳ Đại hội Thánh Tăng đệ tử của Đức Phật Vipassl, kỳ Đại 
hội thứ nhất diễn ra ở vườn Nai Khema. Giữa hội chúng gồm tám 
mươi bốn ngàn vị tỳ khưu, là những vị đã từng đi theo Đức Phật và 
tám mươi bốn ngàn vị tỳ khưu thuộc hội chúng của hoàng tử Khandha 
và hoàng tử Tissa - con trai của vị quốc sư; tổng cộng một trăm sáu 
chục ngàn tỳ khưu. Đức Phật VipassT đã tụng @vãđda Patimokkha giữa 
hội chúng này. 


(Đây là Sanmipzia lần thứ nhất) 


Một dịp khác, giữa đại hội gồm một một trăm ngàn vị tỷ khưu đã 
xuất gia sau khi chứng kiến Đức Phật thị hiện Song thông. 
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Lại một dịp khác, ba người em cùng cha khác mẹ của Đức Phật 
Vipassĩ nhân chuyến trở về sau khi đẹp yên cuộc nổi loạn ở biên giới, 
được phụ vương của họ ban cho các đặc ân mong muốn. Các vị hoảng 
tử bèn nói rằng: “Chúng con được phép nói ra lời cầu ước. Vậy chúng 
con không xin đặc ân nào khác ngoài việc được hầu hạ người anh cả 
của chúng con.” Được phụ vương chấp nhận, họ thỉnh Đức Phật về 
các thị trấn và làng mạc dưới quyền của họ rồi thiết lễ cúng dường 
Ngài. Đức Phật thuyết pháp đến họ, kết quả là có tám chục ngàn người 
trở thành Thiện lai tỳ khưu và chứng đắc đạo quả A-la-hán. 


Tại khu vườn nai Khemaka, giữa hội chúng gồm tám chục ngàn vị 
A-la-hán ấy, Đức Phật VipassI đã tụng Ovada Pãtimokkha. 


(Đây là SannipZia lần thứ ba) 


Bồ tát Gotama của chúng ta sanh làm Long vương Atula và được 
Đức Phật Vipassi thọ ký 


Lúc bấy giờ, Bồ tát của chúng ta là Long vương Atula có đại thần 
thông lực. Trong hội chúng gồm nhiều chục triệu vị rồng đang tấu 
những khúc nhạc thần tiên, Bồ tát đi đến Đức Phật VipassI. Tôn vinh 
Đức Phật và chúng Tăng, vị ấy thỉnh chư Tăng có Đức Phật dẫn đầu 
về chỗ ngụ của vị ấy. Long vương đã xây dựng một giả ốc được trang 
hoàng bằng bảy loại châu báu, trông xinh đẹp như vẳng trăng rằm. 
Trong giả ốc ấy, Long vương đã tổ chức lễ bố thí cũng dường đến Đức 
Phật và chúng Tăng trong bảy ngày. Vị ấy cũng cúng dường đến Đức 
Phật một chiếc trường kỷ trang hoàng rất lộng lẫy. 


Ngồi giữa chúng Tăng, Đức Phật ban bố một thời pháp để tán 
dương công đức bồ thí cúng dường của Long vương. Lúc kết thúc thời 
pháp, Đức Phật công bố lời tiên tri về Long vương Atula: “Sau chín 
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mươi mốt đại kiếp kê từ nay, vị Long vương này sẽ thành Phật, danh 
hiệu là Gotama.” 


Sau khi nghe lời tiên tri của Đức Phật, Bồ tát Atula rất hoan hý và 
nguyện thực hành viên mãn các pháp Ba-la-mật tinh tấn hơn. 


Những chỉ tiết đặc biệt về Đức Phật VipassT 


Nơi sanh của Đức Phật VipassI là kinh đô BandhumafI, phụ vương 
là vua Bandhuma và mẫu hậu là hoàng hậu Bandhumat. 


Ngài trị vì vương quôc trong tám ngản năm. Ba cung điện là 
Nanda, Sananda và S1rIma. 


Chánh hậu là Sudassanä, người có một trăm hai chục ngàn cung nữ 
hầu hạ. Con trai là hoàng tử Samavattakkhandha. 


Sau khi trông thấy bốn điềm tướng Ngài đi xuất gia bằng xe song 
mã và thực hành khổ hạnh trong tám tháng. 


Hai vị Thượng thủ Thinh văn là trưởng lão Khandha và trưởng lão 
Tissa. Thị giả là trưởng lão Asoka. 


Hai đại đệ tử nữ là trưởng lão ni Candã và trưởng lão mi 
Candamittä. Cây giác ngộ là cây Pãtali. 


Hai cận sự nam bậc Thánh là hai vị trưởng giả Punabbasumitta và 
Nãga. Hai cận sự nữ bậc thánh là Ưu-bà-di Sirimä và Ưu-bà-di Uttarã. 


Đức Phật VipassI, Đức Thế Tôn của ba cõi, Ngài cao tám mươi hắc 
tay. Hào quang tự nhiên từ thân của Ngài chiếu xa bảy do tuần. 


Thọ mạng trong thời kỳ của Đức Phật Vipassi là tám chục ngản 
tuổi. Sống suốt bốn phần năm của thọ mạng, Ngài cứu vớt cho vô số 


Tỳ Khưu Minh Huệ 281 


chúng sanh gồm nhân loại, chư thiên và Phạm thiên thoát khỏi những 
cơn lũ của luân hồi và đặt họ trên miền đất Niết bàn. 


Sau khi chiếu sáng bằng ánh sáng của giáo pháp và thuyết giảng về 
Niết bàn bất tử, Đức Phật Vipassĩ cùng với chúng Thinh văn đệ tử A- 
la-hán cuối cùng đã viên tịch đại Niết bàn như khối lửa lớn chợt tắt 
sau khi tỏa sảng rực rỡ. 


Kinh cảm quán 


Oai lực tôn quý, sự vĩnh quang tôn quý của Đức Phật Vipass1, kim 
thân của Ngài với ba mươi hai hảo tướng và tám mươi tướng phụ, tất 
cả đều biến mất. Các pháp hữu vi quả thật vô ích và không thực chất! 


Bảo tháp 


Như vậy Đức Phật Vipassi, bậc chiến thắng ngũ ma, đã viên tịch 
Đại Niết bàn tại vườn Sumitta. Một bảo tháp cao bảy do tuần được 
xây dựng tại chính khu vườn ấy để cúng dường đến Đức Phật Vipassĩ. 


Kết thúc lịch sử Đức Phật Vipassr - Vipassï Buddhavamsa 


‹>—«©ó 


20. SikhT Buddhavarnsa 
(Lịch sử Đức Phật Sïkhn) 


Sau đại kiếp mà Đức Phật Vipassĩ xuất hiện đã kết thúc, trải qua 
năm mươi chín đại kiếp không có chư Phật xuất hiện. Vì đó là những 
Không kiếp, không có ánh sáng của chánh pháp. Thực ra, chỉ có bóng 
tối của vô minh giăng phủ dày đặc, thiên Ma và phiền não ma ngự trị 
khắp thế gian mà không có gì đối kháng cả. 
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Năm mươi chín Không kiếp này trôi qua, cách đại kiếp hiện tại này 
ba mươi mốt đại kiếp, có hai vị Phật là Phật Sikhĩ và Phật Vessabhũ 
xuất hiện (đó là Manda kappa — kiếp có hai vị Phật). 


Lịch sử của Đức Phật Sikhï diễn ra như sau: Trong đại kiếp thứ ba 
mươi mốt ấy, khi thọ mạng của loài người giảm từ A-tăng-kỳ tuổi còn 
bảy chục ngàn tuổi; sau khi thực hành viên mãn các pháp Ba-la-mật, 
Bồ tát Sikhi tái sanh vào cung trời Đâu-suất-đà. Nhận lời thỉnh cầu 
của chư thiên và Phạm thiên để thành Phật, Ngài xuống cõi nhân loại 
và thọ sanh vào lòng của bà Pabhavati. Khi mười tháng trôi qua, Bồ 
tát đản sanh ở vườn NIsabha. 


Vào ngày đặt tên của Thái tử, các nhà tướng số thông thái và quyến 
thuộc của Ngài đặt tên cho Ngài là Sikhï bởi vì chiếc khăn trùm đầu 
của Ngài, giống như phần thịt ở trên trán (w#ïsa) chúng thăng lên như 
cái mào của con chim công. 


Đời sống ở vương cung 


Khi đến tuổi trưởng thành, Bồ tát sống trong ba cung điện tên 
Sucandaka, Giri và Vasabha. Có hai mươi bốn ngàn cung nữ theo hầu 
dưới sự hướng dẫn của công chúa Sabbakãmã. Ngài thọ hưởng cuộc 
sông vương giả như cõi chư thiên trong bảy ngàn năm. 


Xuất gia 
Khi Bồ tát Sikhĩ trông thấy bốn điềm tướng và sau khi công chúa 
Sabbakãmäã hạ sanh một hoàng nam đặt tên là Atula, Ngài đi xuất gia 
cỡi trên con voi kiết tường. Bảy triệu người cũng theo gương Ngài và 


xuât gia làm Sa-môn. 


Sự thành đạo 
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Cùng với bảy triệu vị Sa-môn này, Bồ tát SikhT hành pháp khô hạnh 
trong tám tháng. Vào ngày rằm tháng tư, ngày thành đạo của Ngài, 
Ngài rời bỏ các vị Sa-môn Ấy, độ món cơm sữa do PiyadassT dâng 
cúng, con gái của vị trưởng giả ở thị trấn Sudassanã, và trải qua suốt 
ngày trong rừng cây keo của địa phương. Đến chiều Ngài một mình đi 
đến cây đại Bồ đề và trên đường đi nhận tám nắm cỏ do một đạo sĩ tên 
Anomadassĩ dâng tặng. Khi Bồ tát vừa rải mớ cỏ xuống cội cây Bỏ đề 
thì Vô địch bảo tọa cao hai mươi ba hắc tay xuất hiện. 


Kích thước của cây Bồ-đề Pundarika giống như kích thước của cây 
Bồ-đề Pãtali của Đức Phật Vipassi. Thân của nó cao năm mươi hắc 
tay và các nhánh chính của nó cũng dải năm mươi hắc tay tính vào 
ngày Bồ tát đi đến đó. Nó đứng tựa như được bao phủ bởi những bông 
hoa thơm ngát của chư thiên. Không chỉ có hoa thôi mà cả quả của nó 
chen chúc đầy cả cây. Trái non thì nằm bên trong, trái giả ở giữa và 
trái chín ở ngoài có hương vị thơm ngon tựa như chư thiên truyền 
hương vị ở cõi trời vào trong chúng. Thực ra, tất cả chúng đều có màu 
sắc và hương vị khác thường. Tương tự, tất cả những cây ăn trái và 
những cây hoa trong mười ngàn thế giới, đều ra hoa và trái, trong 
chính ngày hôm ấy. 


Ba Thắng thời thuyết pháp của Đức Phật Sikhĩ 


(Dhammäbhisamaya) 


Sau khi thành đạo, Đức Phật Sikh trú ngụ ở bảy chỗ quanh khu vực 
cây Bồ-đề PundrTka trong bốn mươi chín ngày. Nhận lời thỉnh cầu của 
Phạm thiên để thuyết pháp tế độ chúng sanh, Ngài xem xét nên thuyết 
pháp đến ai trước, và trông thấy bảy triệu vị Sa-môn kia là những 
người có đầy đủ phước quá khứ dẫn đến Đạo Quả giải thoát. Đức Phật 
liền bay qua hư không và đáp xuống ở vườn Migãjina, nơi mà họ đang 
trú ngụ, gần kinh đô Arunavati. Ngôi uy nghiêm giữa hội chúng gồm 
bảy triệu vị sa-môn, Đức Phật Sikhï thuyết bài kinh Chuyển pháp luân 
giống như chư Phật quá khứ đã từng thuyết đến chư thiên và nhân loại 
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đã hội họp ở đó để thính pháp. Khi ấy có mười trăm ngàn triệu chư 
thiên và nhân loại chứng đắc Đạo Quả giải thoát. 


(Đây là Dhammnabhisamaya lần thứ nhất) 


Về sau cũng tại kinh đô Arunavati, Đức Phật Sikhĩ dạy pháp cho 
hai vị Thượng thủ Thinh văn tương lai là hoàng từ Abhibhu và hoảng 
từ Sambhava cùng với tùy tùng và ban phát “nước bất tử' đến chín 
chục ngàn chư thiên và nhân loại. 


(Đây là Dhamưnuäbhisamaya lần thứ hai) 


Lại một dịp khác gần cây Campaka, Đức Phật thị hiện Song thông 
và thuyết pháp để chế phục tánh kiêu ngạo của các ngoại đạo sư và để 
giải thoát chúng sanh ra khỏi các trói buộc của phiền não. Lúc bấy 
giờ, có tám trăm ngàn triệu chư thiên và nhân loại chứng đắc Đạo Quả 
giải thoát. 

(Đây là Dhammmuaäbhisamaya lần thứ ba) 
Ba kỳ đại hội Thánh Tăng — Sannipãta 

Có ba kỳ Đại hội chư Thánh Tăng đệ tử của Đức Phật Sikhï. Ở kỳ 
đại hội thứ nhất, giữa hội chúng gồm một trăm ngàn vị A-la-hán - tùy 
tùng trước kia của hai vị hoàng tử Abhibhu và Sambhava, Đức Phật 
SIkhI tụng Óvaaa Patimokkha. 

(Đây là Sannip#ia lần thứ nhất) 

Về sau giữa hội chúng gồm tám chục ngàn vị tỳ khưu đã xuất gia 

trong dịp Đức Phật viếng thăm quyến thuộc ở kinh đô Arunavati, Đức 


Phật đã tụng Óvđđa Patimokkha. 


(Đây là Sannipia lần thứ hai) 
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Lại một dịp khác, giữa hội chúng gồm bảy chục ngàn vị tỳ khưu đã 
xuất gia trong dịp Đức Phật cảm thắng voi Dhanapälaka ở kinh đô 
DhanañJaya, Đức Phật đã tụng Ovzda Patimokkha. 


(Đây là SannipZia lần thứ ba) 


Bồ tát Gotama của chúng ta sanh làm vua Arindama và được 
Đức Phật Sikhi thọ ký 


Lúc bấy giờ bồ tát của chúng ta là vua Arindama ỏ kinh đô 
Paribhutta. Khi Đức Phật Sikhĩ cùng Tăng chúng viếng thăm kinh đô, 
đức vua đã đón tiếp Đức Phật. Vị ấy cung kính đảnh lễ Đức Phật và 
thỉnh Ngài đến hoàng cung, ở đó đức vua tổ chức đại lễ bố thí cúng 
dường Đức Phật và chúng Tăng. 


Đức vua mở ra kho chứa y phục và dâng cúng đến chúng Tăng có 
Đức Phật dẫn đầu hằng chục triệu chiếc y. 


Hơn nữa vua Arindama cũng cúng dường đến Đức Phật con voi 
kiết tường của vị ây - là con vật có sức mạnh, sắc đẹp, hảo tướng và 
tốc độ, lại được trang sức những tràng hoa và một mạng lưới bằng 
vàng. Vị ấy cũng dâng cúng chúng Tăng có Đức Phật dẫn đầu các 
món vật dụng thích hợp với vị Sa-môn. 


Rồi Đức Phật Sikhï công bồ lời tiên tri về Bồ tát Arindama: “Sau 
mười ba đại kiếp kê từ nay, vị vua Arindama này sẽ thành Phật, danh 
hiệu là Gotama.” 


Những chỉ tiết đặc biệt về Đức Phật Sikhĩ 


Nơi sanh của Đức Phật Sikhi là kinh đô Arunavat; phụ vương là 
vua Aruna và mẫu hậu là hoàng hậu Pabhäãvadi. 


286 Đại Phật Sử - Tập 1.B 


Ngài trị vì vương quốc trong bảy ngàn năm. Ba cung điện là 
Sucandaka, Giri và Vasabha. 


Chánh hậu là Sabbakãma, có hai mươi bốn ngàn cung nữ hầu hạ. 
Con trai là hoàng tử Atula. 


Ngài đi xuất gia bằng voi sau khi thấy bốn điềm tướng và thực hành 
khổ hạnh trong tám tháng. 


Hai vị Thượng thủ Thính văn là trưởng lão Abhibhu và trưởng lão 
Sambhava. Thị giả là tưởng lão Khemankara. 


Hai đại đệ tử nữ là trưởng lão ni Sakhilä và trưởng lão ni Paduma. 
Cây giác ngộ là cây Pundarika. 


Hai cận sự nam bậc thánh của Đức Phật là hai vị trưởng giả 
Sirivaddha và Nanda; hai cận sự nữ bậc thánh của Ngài là ưu-bà-di 
Cittã và ưu-bà-di Sugutfã. 


Đức Phật Sikhï cao bảy mươi hắc tay. Ngài giống như cột trụ bằng 
vàng được dựng lên để làm vật tôn thờ, Ngài có ba mươi hai hảo 
tướng của bậc thượng nhân. 


Hào quang từ thân của Đức Phật Sikhï chiếu sáng cả đêm lẫn ngày 
không gián đoạn, xa ba mươi do tuần. 


Thọ mạng trong thời của Đức Phật Sikhi là bảy chục ngàn năm. 
Trải qua bốn phần năm của thọ mạng, Ngài đưa chúng sanh gồm nhân 
loại, chư thiên và Phạm thiên ra khỏi những cơn lũ của luân hồi và đặt 
họ trên miền đất Niết bàn. 


Sau khi tưới xuống những cơn mưa của chánh pháp, Đức Phật Sikhï 
đã làm cho tất cả chúng sanh thấm nhuần nước thanh tịnh của chánh 
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pháp, giúp họ đạt đến Niết bàn, chấm dứt khổ luân hồi; và cuối cùng 
Ngài và chư Thinh văn đệ tử A-la-hán viên tịch đại Niết bàn. 


Kinh cảm quán 


Kim thân của Đức Phật với tám mươi tướng phụ như ngón tay, 
ngón chân đỏ hồng, được trang sức bởi ba mươi hai hảo tướng của bậc 
thượng nhân, tất cả đều biến mắt. Các pháp hữu vi quả thật vô dụng và 
không thực chất! 


Bảo tháp 


Đức Phật Sikhï đã viên tịch đại Niết bàn tại khu vườn Assa, gần 
thành phố STlavati; Xá lợi của Ngài kết lại thành một khối không phân 
tán. Dân chúng khắp cõi Diêm phù đề đã kiến tạo một bảo tháp bằng 
bảy báu, cao ba do tuần để tôn thờ Xá lợi của Ngài. 


Kết thúc lịch sử của Đức Phật Sikhï - SikhT Buddhavamsa 


‹>—«©ó 


21. Vessabhu Buddhavarhsa 
(Lịch sử Đức Phật Vessabhi) 


Sau khi Đức Phật Sikhi viên tịch trong chính đại kiếp có hai vị Phật 
ấy, thọ mạng của loài người giảm từ bảy chục ngàn tuổi còn mười 
tuổi. Rồi nó lại tăng dần đến A-tăng-kỳ tuổi, và khi thọ mạng loài 
người lại giảm xuống còn sáu chục ngàn tuổi, khi ấy Bồ tát Vessabhũ 
đã tái sanh vào cung trời Đâu-suất-đà sau khi đã thực hành viên mãn 
các pháp Ba-la-mật. Chư thiên và Phạm thiên thỉnh cầu Ngài thành 
Phật, Bồ tát nhận lời và xuống cối nhân loại, thọ sanh vào lòng của bà 
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YasavafI, chánh hậu của vua Supattita ở kinh đô Anoma. Khi mười 
tháng trôi qua, Bồ tát đản sanh ở vườn Anupama. 


Khi Bồ tát đản sanh, Ngài thốt lên thắng ngữ như: “Aggo ham /asmi 
lokassa, ” v.v... làm hoan hỷ mọi người. Vì thế vào ngày đặt tên của 
Ngài, các nhà tướng số thông thái và quyến thuộc của Ngài đặt tên cho 
Ngài là Vessabhũ. 


Đời sống ở vương cung 


Khi Bồ tát đến tuổi trưởng thành, Ngài sống trong ba cung điện 
Ruci, Suruci và Rativaddhana, được hầu hạ bởi ba chục ngàn cung nữ 
dẫn đầu là công chúa Sucittãä và hưởng cuộc đời đế vương trong sáu 
ngàn năm. 


Sự xuất gia 


Khi Bồ tát đã trông thấy bốn điềm tướng và sau khi công chúa 
Sucittä hạ sanh một hoàng nam đặt tên là Suppabuddha, thì Bồ tát đi 
xuất gia bằng chiếc kiệu vàng đến vườn thượng uyên. Ngài mặc vào 
bộ y do Phạm thiên dâng cúng và trở thành Sa-môn. Ba mươi bảy 
ngàn người cũng tự xuất gia theo gương của Bồ tát. 


Sự thành đạo 


Cùng với ba mươi bảy ngàn vị Sa-môn ấy, Bồ tát thực hành pháp 
khổ hạnh trong sáu tháng. Vào ngày rằm tháng tư, ngày mà Ngài sẽ 
thành Phật, Bồ tát Vessabhũ độ món cơm sữa do Sirivaddhanä dâng 
cúng, một cư dân của thị trấn Sucitta và trải qua suốt ngày trong rừng 
cây sa-la của địa phương. Đến chiều Ngài một mình đi đến cây đại 
Bồ-đề Sãla. Trên đường đi, Ngài nhận tám nắm cỏ do chúa rồng 
Narinda dâng tặng và khi Ngài vừa rải mớ cỏ xuống cội cây bồ-đề thì 
Vô địch bảo tọa cao bốn mươi hắc tay xuất hiện. 
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Ngôi kiết g1à trên bảo toạ, Bồ tát vận dụng bốn mức độ tinh tấn và 
chứng đắc Phật quả, theo cách chư Phật quá khứ. 


Ba Thắng thời thuyết pháp của Đức Phật Vessabhũ 


Dhammäabhisamaya 


Sau khi thành đạo, Đức Phật Vessabhũ trú ngụ ở bảy chỗ quanh 
khu vực cây bồ-đề trong bốn mươi chín ngày. Nhận lời thỉnh cầu của 
Phạm thiên để thuyết pháp, Đức Phật xem xét nên thuyết pháp đến ai 
trước và trông thấy hai người em khác mẹ, hoàng tử Sona và hoàng tử 
Uttara, là hai vị Thượng thủ Thinh văn tương lai có đầy đủ phước báu 
dẫn đến Đạo Quả giải thoát, Đức Phật vận dụng thần thông lập tức đi 
xuyên qua hư không đến tại vườn Aruna, gần thành phố Anupama. 
Đức Phật bảo người giữ vườn đi gọi hai vị hoàng tử. Giữa hội chúng 
gồm hai vị hoàng tử và tùy tùng, Đức Phật thuyết bài kinh Chuyển 
pháp luân như chư Phật quá khứ đã từng thuyết, chư thiên và Phạm 
thiên cũng đến cung kính thính pháp. Trong địp ấy có tám trăm ngàn 
triệu chư thiên và nhân loại chứng đắc Đạo Quả giải thoát. 


(Đây là Dhamưnaäbhisamaya lần thứ nhất) 


Thời gian sau đó, khi Đức Phật Vessabhũ du hành qua các thị trấn 
để thuyết pháp độ sanh, Ngài đã an trú cho bảy chục ngàn chư thiên và 
nhân loại trong Đạo Quả giải thoát. 


(Đây là Dhamưnaäbhisamaya lần thứ hai) 


Lại một dịp khác cũng tại thành phố Anupama, Đức Phật Vessabhu 
đã đoạn diệt các tà kiến, rỗi ren như mắc lưới và rất tai hại. Bằng cách 
này, Ngài đã kéo xuống lá cờ vô minh của các ngoại đạo sư và giương 
lên ngọn cờ của chánh pháp. Giữa nhân loại, trong một không gian 
rộng chín do tuần và vô số chư thiên cùng Phạm thiên, Đức Phật 
Vessabh đã thị hiện Song thông gồm nước và lửa khơi dậy niềm tịnh 
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tín trong những người chứng kiến. Sáu trăm triệu chư thiên và nhân 
loại hân hoan hưởng được “nước bất tử” do Đức Phật ban phát. 


(Đây là Dhammmnabhisamaya lần thứ ba) 
Ba kỳ đại hội Thánh Tăng — Sannipãta 


Có ba kỳ Đại hội chư Thánh Tăng đệ tử của Đức Phật Vessabhũ. 
Kỳ đại hội thứ nhất diễn ra vào ngày rằm tháng Magha. Lúc bấy giờ, 
giữa hội chúng gồm tám trăm ngàn triệu vị A-la-hán mà trước kia đã 
xuất gia tỳ khưu trong hội chúng của hai vị trưởng lão Sona và Uttara 
(là hai vị Thượng thủ Thinh văn của Đức Phật). Đức Phật Vessabhu 
đã tụng Ó@vđda Patimokkha. 


(Đây là Sanmipzia lần thứ nhất) 


Một dịp khác, tại thị trấn Soreyya, có một hội chúng gồm ba mươi 
bảy ngàn vị Sa-môn, họ là những người đã xuất gia Sa-môn theo 
gương của Bồ tát Vessabhũ khi Ngài đi xuất gia. Khi Bồ tát rời khỏi 
họ đi nơi khác, họ vẫn tiếp tục đi trong cõi ta-bà. Khi hay tin Đức Phật 
đã thuyết bài pháp Chuyển pháp luân, họ đi đến Soreyya và đảnh lễ 
Đức Phật. Ngài thuyết pháp đến họ và truyền phép xuất gia khiến 
những vị sa-môn này trở thành những vị Thiện lai tỳ khưu. Giữa hội 
chúng có bốn đặc điểm, Đức Phật tụng Ovãda Pãtimokkha. 


(Đây là Sannipzia lần thứ hai) 


Lại một dịp khác, Đức Phật Vessabhu viễng thăm kinh đô 
Narivahana để ban phước cho nhà cai trị Upasanta. Nghe tin Đức Phật 
đến viếng kinh đô, vua Upasanta và tùy tùng lập tức ra đón chào Đức 
Phật và thỉnh Ngài vào hoàng cung, rồi thiết lễ trai Tăng cúng dường. 
Sau khi nghe Đức Phật thuyết pháp, đức vua khởi tâm tịnh tín và xin 
Ngài truyền phép xuất gia. Nối gót đức vua, sáu chục ngản tùy tùng 
cũng xuất gia. Cùng với đức vua Upasanta, tất cả họ đều chứng đắc 
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đạo quả A-la-hán. Giữa hội chúng của những vị tỳ khưu này, Đức 
Phật tụng Ovaäda Patiinokkha. 


(Đây là Sannipữia lần thứ ba) 


Bồ tát Gotama của chúng ta sanh làm vua Sudassana và được 
Đức Phật Vesabhũ thọ ký 


Lúc bấy giờ Bồ tát của chúng ta là vua Sudassana có tướng mạo 
xinh đẹp, tuẫn tú, ở tại kinh đô Sarabhavati. Khi Đức Phật Vessabhũ, 
Thế tôn của ba cõi, viếng thăm kinh đô, vị ấy nghe Đức Phật thuyết 
pháp và hoan hỷ đến nỗi chấp hai tay đưa lên trán. Đức vua cũng bố 
thí to lớn đến chúng Tăng có Đức Phật dẫn đầu lễ trai Tăng và cúng 
dường y phục. Tại chính kinh đô SarabhavatI, đức vua đã cho xây 
dựng một hương phòng dành cho Đức Phật và một ngàn tịnh xá bao 
quanh dành cho chúng Tăng. 


Vì Bồ tát rất hoan hỷ với giáo pháp cao siêu mà Đức Phật Vessabhũ 
đã thuyết giảng nên vị ấy rất muốn xuất gia làm tỳ khưu. Do đó, vị ấy 
dâng hiến tất cả tài sản của cải của mình cho giáo pháp của Đức Phật, 
rồi xuất gia làm tỳ khưu, thực hành giáo pháp đêm ngày không dễ 
duôi. Sau khi trở thành tỳ khưu, Bồ tát thực hành tất cả mười ba pháp 
đầu đà và sống hạnh phúc trong giáo pháp của Đức Phật để thực hành 
viên mãn các pháp Ba-la-mật. 


Đầy hoan hý và tịnh tín, Bồ tát đảnh lễ Đức Phật Vessabhi. Ước 
nguyện thành đạt Nhất thiết trí khởi sanh trong vị ấy, Đức Phật 
Vessabhũ biết rằng Bồ tát tỳ khưu có sự tỉnh tắn không suy giảm, bèn 
công bồ lời tiên tri: “Sau ba mươi mốt đại kiếp kế từ nay, đến hiền 
kiếp Bhadda kappa (kiếp có 5 vị Phật), vị tỳ khưu Sudassana này sẽ 
thành một vị Phật, danh hiệu là Gotama.” 


Sau khi nghe lời tiên tri của Đức Phật Vessabhi, Bồ tát rất hoan hỷ 
và nguyện thực hành viên mãn các pháp Ba-la-mật tinh tấn hơn. 
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Những chỉ tiết đặc biệt về Đức Phật Vessabhũ 


Nơi sanh của Đức Phật Vessabhũ là kinh đô Anoma; phụ vương là 
vua Suppatita và mẫu hậu là hoàng hậu Yasavati. 


Ngài trị vì vương quôc trong sáu ngàn năm. Ba cung điện là Rucl, 
Suruci và Rativaddhana. 


Chánh hậu là Sucittã với ba chục ngàn cung nữ hầu hạ. Con trai là 
hoàng tử Suppabuddha. 


Sau khi trông thấy bốn điềm tướng, Ngài đi xuất gia trong chiếc 
kiệu vàng và hành pháp khổ hạnh trong sáu tháng. 


Hai vị Thượng thủ Thinh văn là trưởng lão Sona và trưởng lão 
Uttara. Thị giả là trưởng lão Upasanta. 


Hai đại đệ tử nữ là trưởng lão ni Rãmaã và trưởng lão ni Samalã. 
Cây Bồ-đề là cây Mahãsãla. 


Hai vị cận sự nam bậc thánh là hai vị trưởng giả Sottika và 
Rambha. Hai cận sự nữ là Ưu-bà-di Gotami và Ưu-bà-di Sirimã. 


Đức Phật Vessabhũ cao sáu mươi hắc tay, rực rỡ quang minh như 
cột trụ bằng vàng. Hào quang từ thân của Ngài toả sáng rực rỡ như 
khối lửa trên đỉnh đồi lúc ban đêm. 


Thọ mạng trong thời kỳ của Đức Phật Vessabhu là sáu chục ngàn 
tuổi; Ngài sống suốt bốn phần năm của thọ mạng để cứu vớt chúng 
sanh gồm nhân loại, chư thiên và Phạm thiên thoát khỏi những cơn lũ 
luân hồi và đặt họ trên miền đất Niết bàn. 


Đức Phật Vessabhũ hằng giảng giải cặn kẽ chánh pháp đến nhiều 
người theo đúng căn cơ của họ. Sau khi hạ thủy chiếc thuyền chánh 
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pháp vượt qua đại dương luân hồi để đem lại lợi ích cho nhiều thế hệ 
chúng sanh, Đức Phật Vessabhi cùng với chúng Thánh văn đệ tử A- 
la-hán của Ngài đã viên tịch đại Niết bàn. 


Kinh cảm quán 


Đức Phật Vessabhũ và chúng đệ tử La-hán của Ngài đáng được 
nhân loại, chư thiên và Phạm thiên tôn kính lễ bái, những ngôi nhà 
chánh pháp Ngài và các đệ tử A-la-hán, tất cả đều biến mất. Tắt cả các 
pháp hữu vi quả thật vô dụng và không thực chất! 


Bảo tháp 


Như vậy, Đức Phật Vessabhu, Bậc chiến thắng ngũ ma, bậc Thiên 
nhân sư, đã viên tịch đại Niết bàn ở vườn Khema, gần thành phố 
Usabhavati. Theo đúng nguyện của Ngài, Xá lợi đã được phân tán và 
đi khắp mọi nơi trong cõi Diêm phù đề, được tôn trí trong các bảo 
tháp và được nhân loại, chư thiên và Phạm thiên ngày đêm lễ bái cúng 
dường. 


Kết thúc lịch sử Đức Phật Vesabhũ - Vesabhũ Buddhavamsa 


‹>—«© 


22. Kakusandha Buddhavarnva 
(Lịch sử Đức Phật Kakusandha) 


Đức Phật Vessabhũ viên tịch đại Niết bàn, đại kiếp mà Ngài xuất 
hiện đã kết thúc. Trải qua hai mươi chín Không kiếp, là những đại 
kiếp không có chư Phật xuất hiện. Sau đó là đại kiếp của chúng ta, 
được gọi là Hiền kiếp (bhadda kappa) vì trong đại kiếp này có năm vị 
Phật xuất hiện - Kakusandha, Konagamana, Kassapa và Gotama và 
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Đức Phật cuối cùng sẽ xuất hiện trong đại kiếp này là Đức Phật Di-lặc 
(Metteyya). 


Lịch sử của Đức Phật Kakusandha, vị đầu tiên trong năm đại kiếp 
này, diễn ra như sau: Hiền kiếp gồm có sáu mươi bốn trung kiếp 
(amtara kappa). (Ö trung kiếp thứ tám theo bộ Mahã Rajavamsa hay ở 
trung kiếp thứ nhất theo bộ Hamannan RaJavamsa), khi thọ mạng của 
loài người giảm từ A-tăng-kỳ tuổi xuống còn bốn mươi ngàn tuổi thì 
Bồ tát Kakusandha - sau khi đã thực hành viên mãn các pháp Ba-la- 
mật, tái sanh vào cõi trời Đâu-suất-đà. Nhận lời thỉnh cầu của chư 
thiên và Phạm thiên để thành Phật, Ngài xuống cõi nhân loại và thọ 
sanh vào lòng của nữ Bà-lamôn Visakha, vợ của vị quốc sư 
Aggidatta, là quan cố vẫn của vua Khenañkara ở kinh đô. Sau mười 
tháng, Bồ tát đản sanh ở vườn Khemavati. 


Ghỉ chú: Như đã trình bày ở trước, tất cả những vị Phật từ Đức 
Phật Dipankara đến Đức Phật Vessabhi đêu xuất thân từ dòng vua 
chúa (Sát-đế-ly), nhưng Đức Phật Kakusandha thì xuất thân từ dòng 
Bà-la-môn. 


Ngày xưa tại Ấn độ, xã hội bao gôm bốn giai cấp: Sát để ly (vua 
chúa), Bà-la-môn, giai cấp thương nhân và giai cấp hạ đẳng. Đối với 
một vị Phật trong kiếp chói, Ngài không bao giờ thọ sanh vào hai giai 
cấp sau. 


Vẻ giai cấp Sát để ly và Bà-la-môn, đôi khi những vị Sát để ly đứng 
đầu trong xã hội và đôi khi các vị Bà-la-môn chiếm địa vị thượng 
đăng. Trong thời kỳ mà dân chúng kinh trọng các vị Sát-đề-ly hơn hết 
thì Bồ tát sanh ra trong giai cấp Sát-đề-ly, vì họ được xem là những 
người cao quj nhất trong xã hội. Nhưng vào thời kỳ khác, khi dân 
chúng có sự tôn kính cao nhất đến các vị Bà-la-môn thì Bồ tát sanh ra 
trong dòng đõi Bà-la-môn, vì họ được xem là những người cao quý 
nhát. 
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Như vậy, chư Phật chỉ xuất thân từ một trong hai giai cấp cao nhất 
trong xã hội, đó là Sát-đế-ly và Bà-la-môn. Vì giai cấp Sát để ly 
thường được công nhận là cao quỷ nhất, nên chư Phật thường xuất 
thân từ giai cấp này.Chỉ khi nào giai cấp Bà-la-môn chiếm địa vị tối 
ưu trong xã hội, khi ấy chư Phật mới xuất thân từ giai cấp Bà-la-môn. 
Cho nên số lượng chư Phật xuất thân từ giai cấp Sát để ly thì nhiều 
hơn, còn số chư Phật xuất thân từ giai cấp Bà-la-môn thì ít hơn. 


Đời sống ở vương cung 


Khi Bồ tát Kakusandha đến tuổi trưởng thành, Ngài sống trong ba 
cung điện Kãma, Kãmavanna và Kamasuddhi, được hầu hạ và phục 
vụ bởi người vợ Bà-la-môn tên là Rucinï cùng với ba chục ngàn thiếu 
nữ bả-la-môn hầu hạ. Ngài sống cuộc đời thế tục như thần tiên trong 
bốn ngàn năm. 


Sự xuất gia 


Khi trông thấy bốn điềm tướng và sau khi Rocinï hạ sanh một bé 
trai đặt tên là Uttara thì Bà-la-môn Kakusandha đi xuất gia, ngồi trên 
chiếc xe song mã và trở thành vị Sa-môn. Noi theo gương của Ngài có 
bốn chục ngàn người cũng trở thành Sa-môn. 


Sự thành đạo 


Cùng với bốn mươi ngàn vị Sa-môn này, Bồ tát Kakusandha thực 
hành khô hạnh trong tám tháng. Vào ngày rằm tháng tư, ngày mà Ngài 
sẽ thành Phật, Bồ tát độ món cơm sữa do nữ Bà-la-môn Vajirindã 
dâng cúng, ở thị trấn Vajirinda, và trải qua suốt ngày trong rừng cây 
Keo của địa phương. Đến chiều Ngài đi một mình đến cây đại Bồ-đề 
và nhận tám năm cỏ trên đường đi từ một người giữ ruộng tên 
Subhadda. Khi Bồ tát vừa rải mớ cỏ xuống cây bồ-đề Sirisa thì Vô 
địch bảo tọa cao hai sáu hắc tay xuất hiện. Ngồi kiết già trên bảo tọa, 
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Ngài vận dụng bốn mức độ tỉnh tấn và chứng đắc Phật quả theo cách 
chư Phật trong quá khứ. 


Ba Thắng thời thuyết pháp của Đức Phật Kakusandha 


(Dhammäabhisamaya) 


Sau khi chứng đắc Phật quả, Đức Phật Kakusandha trú ngụ ở bảy 
chỗ quanh khu vực cây bồ-đề Sirisa trong bốn mươi chín ngày. Nhận 
lời thỉnh cầu thuyết pháp của Phạm thiên, Đức Phật xem xét nên 
thuyết pháp đến ai trước và trông thấy những vị Sa-môn đã từng xuất 
gia theo Ngài. Ngài xuất hiện ngay lập tức nơi trú ngụ của họ, khu 
rừng Nai Isipatana gần thị trấn Makita. Giữa hội chúng ấy có sự tham 
dự của chư thiên và Phạm thiên, Đức Phật thuyết bài kinh Chuyển 
pháp luân giống như chư Phật quá khứ. Lúc bấy giờ có bốn trăm ngàn 
triệu chư thiên và nhân loại chứng đắc Đạo Quả giải thoát. 


(Đây là Dhammmnabhisamaya lần thứ nhất) 


Một dịp khác về sau, Đức Phật Kakusandha thị hiện Song thông ở 
gần cây Sala, cạnh cổng thành Kannakajja và thuyết pháp. Ba trăm 
ngàn triệu chư thiên và nhân loại đã thông đạt Tứ Diệu ĐỀ và giải 
thoát. 


(Đây là Dhammmuäbhisamaya lần thứ hai) 


Lại một dịp khác, Thắng thời thuyết pháp diễn ra như sau: ở một 
miễu thần, không quá xa thị trần KhemavafT có một vị Dạ-xoa tên là 
Naradeva sống ở đó. Vào mùa cúng tế miếu thần, dạ xoa hiện nguyên 
hình để lãnh thọ lễ vật mà dân chúng đem đến cúng kiến. Tuy nhiên, 
thói quen của dạ xoa là buộc những người đi qua khu rừng đường sá 
trắc trở, phải đi đến một cái hồ lớn ở giữa rừng để nghỉ ngơi và kiếm 
các loại sen. Nếu không aI đến đó thì dạ xoa trở lại chỗ ngụ của mình 
trong rừng và bắt những người tình cờ đi ngang qua và ăn thịt họ. 
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Thực ra, con đường xuyên qua khu rừng nỗi tiếng là rất hiểm trở. 
Một dạo, dân cư ở cả hai bên khu rừng đã bàn bạc với nhau về cách 
thức để đi xuyên qua khu rừng hoang. Lúc bấy giờ, sau khi xuất khỏi 
đại định vào lúc sáng sớm, Đức Phật Kakusandha dò xét thế gian và 
thấy rằng đạ xoa Naradeva và những dân cư ấy đã lọt vào võng trí của 
Ngài. Bởi vậy Ngài dùng thần thông đi xuyên qua hư không và trong 
khi mọi người nhìn lên, Ngài thị hiện nhiều phép lạ rồi đáp xuống 
trong cung điện của đạ xoa Naradeva và ngồi trên bảo tọa quý báu của 
đạ xoa. 


Dạ xoa Naradeva lây làm hoan hỷ khi trông thấy Đức Phật đang đi 
đến bằng con đường hư không và phát ra hào quang sáu màu từ thân 
của Ngài, vì vị ẫy tự nghĩ: “Đức Phật đến đây do lòng bi mẫn của 
Ngài đối với ta.” Cùng với các vị đạ xoa tùy tùng, vị ấy đi đến Hy-mã- 
lạp sơn và đem về đủ loại hoa xinh đẹp và thơm ngát mọc lên từ dưới 
nước và trên đất, rồi dâng cúng đến Đức Phật. Sau khi ngâm lên bài kệ 
tán thán Đức Phật, dạ-xoa Naradeva đứng và chấp tay đưa lên trán với 
thái độ đầy tôn kính. 


Thấy những phép lạ của Đức Phật, tâm của mọi người trở nên tịnh 
tín và tất cả họ cùng kéo đến Đức Phật, đảnh lễ Ngài rồi ngồi xuống. 
Bằng sự giảng giải các thiện nghiệp cho quả lành như thế nào, Đức 
Phật Kakusandha đã khiến cho dạ xoa ưa thích các việc thiện và qua 
bài pháp nói về các cõi khổ, Ngài đã khiến cho dạ xoa khởi tâm ghê 
sợ. Sau đó Đức Phật thuyết giảng về Tứ Thánh đề. Lúc bấy giờ có vô 
số chư thiên và nhân loại thông đạt Tứ Diệu Đề và chứng Quả giải 
thoát. 


(Đây là Dhammmuaäbhisamaya lần thứ ba) 
Nhất kỳ đại hội Thánh Tăng — Sannipäta 


Chỉ có độc nhất một kỳ Đại hội Thánh Tăng đệ tử Đức Phật 
Kakusandha. Đó là kỳ Đại hội của những vị A-la-hán mà trước kia đã 
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từng theo Bồ tát Kakusandha xuất gia làm Sa-môn, diễn ra tại khu 
rừng nai Isipatana, gần thành phố Kannakujja vào ngày rằm tháng 
Mapha, và giữa hội chúng tỳ khưu này Đức Phật Kakusandha đã tụng 
Ovada Patimokkha. 


Bồ tát sanh làm vua Khema và được 
Đức Phật Kakusandha thọ ký 


Lúc bấy giờ Bồ tát Gotama của chúng ta là vua Khema. Sau khi tô 
chức bồ thí to lớn gồm y và bát đến chúng Tăng có Đức Phật dẫn đầu, 
đồng thời cúng dường các loại dược chất như thuốc nhỏ mắt, v.v... Bồ 
tát rất hoan hý với thời pháp của Đức Phật đến nỗi vị ấy đã từ bỏ thế 
gian và xuất gia làm tỳ khưu trước sự chứng kiến của Đức Phật. Rồi 
Đức Phật công bồ lời tiên tri: “Trong chính hiền kiếp Bhadda kappa 
này, vị ty khưu Khema này sẽ thành Phật, danh hiệu là Gotama.” 


Sau khi nghe lời tiên tri của Đức Phật, Bồ tát Khema rất hoan hý và 
nguyện thực hành viên mãn các pháp Ba-la-mật tinh tấn hơn. 


Những chỉ tiết đặc biệt về Đức Phật Kakusandha 


Nơi sanh của Đức Phật Kakusandha là kinh đô KhemavatT. Cha là 
bà-la-môn Aggidatta, quốc sư của vua Khemakara và mẹ là nữ Bà-la- 
môn ViIsakha. 


Ngài sông cuộc đời thê tục trong bôn ngàn năm. Ba cung điện của 
Ngài là Kama, Kãmavamna và KãmasuddhI. 


Vợ là thiêu nữ Bà-la-môn RocimI với ba chục ngàn nữ hâu. Con trai 
tên Uttara. 


Ngài đi xuất gia bằng xe ngựa kéo và thực hành khổ hạnh trong tám 
tháng. 
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Hai vị Thượng thủ Thịnh văn là trưởng lão Vidhura và trưởng lão 
SanjTvä. Thị giả là trưởng lão BuddhiJa. 


Hai đại đệ tử nữ là trưởng lão ni Samäa và trưởng lão ni Campä. Cây 
bồ-đề là cây Sirisa. 


Hai cận sự nam bậc Thánh là hai vị trưởng giả Accuta và Sumana. 
Hai cận sự nữ của Ngài là Ưu-bà-di Nandã và Ưu-bà-di Sunandã. 


Đức Phật Kakusandha cao bốn mươi hắc tay. Hào quang từ thân 
của Ngài tỏa sáng khắp quanh, xa mười đo tuần. 


Thọ mạng của loài người trong thời kỳ của Ngài là bốn chục ngàn 
tuổi, Ngài sống suốt bốn phần năm của thọ mạng cứu vớt cho vô số 
chúng sanh gồm nhân loại, chư thiên và Phạm thiên ra khỏi đại dương 
của luân hồi và đặt họ trên miền đất của Niết bàn. 


Trong thế gian gồm nhân loại và chư thiên, Đức Phật Kakusandha 
đã mở ra cánh cửa đi vào lâu đài của chánh pháp dành cho những 
người có giới đức, nam cũng như nữ và hùng dũng rống tiếng rồng 
của con sư tử: “Ta đích thực là Đức Phật Chánh đăng giác.” Tất cả 
phiền não và lậu hoặc đã được đoạn tận trong ta. Sau đó, cùng với 
chúng Thinh văn đệ tử của Ngài, Đức Phật Kakusandha đã viên tịch 
đại Niết bàn. 


Kinh cảm quán 


Đức Phật Kakusandha, bậc có giọng nói mang tám đặc tánh như rõ 
ràng, hiền dịu, trong trẻo, khả ái, vững vàng, ẫm áp và vang dội. Hai 
vị Thượng thủ thinh văn đệ tử của Ngài cùng với những vị Thinh văn 
đệ tử khác, những bậc luôn luôn có giới trong sạch - tất cả đều biến 
mắt. Các pháp hữu vi quả thật vô dụng và không thực chất! 


Bảo tháp 
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Như vậy Đức Phật Kakusandha đã viên tịch tại vườn Khema. Cũng 
chính tại khu vườn ây một bảo tháp cao một do tuần được xây dựng để 
tôn thờ Xá lợi của Ngài. 


Kết thúc lịch sử Đức Phật Kakusandha 
Kakusandha Buddhavamsa 


‹>—«©~ 


23. Konägamana Buddhavarhsa 


(Lịch sử Đức Phật Konägamana) 


Sau khi Đức Phật Kakusandha viên tịch, trong hiền kiếp này, thọ 
mạng của loài người giảm dần từ bốn chục ngàn tuổi còn mười tuổi, 
rồi lại tăng lên đến A-tăng-kỳ tuổi. Sau khi thọ mạng của loài người 
lại giảm còn ba chục ngàn tuổi thì Bồ tát Konägamana, sau khi thực 
hành viên mãn các pháp Ba-la-mật đã tái sanh vào cõi trời Đâu-suất- 
đà. Nhận lời thỉnh cầu của chư thiên và Phạm thiên để thành Phật, 
Ngài xuống cõi nhân loại và thọ sanh vào lòng của nữ bà-la-môn 
Uttarã, vợ của Bà-la-môn Yaññadatta, ở kinh đô Sobhavati. Khi mười 
tháng trôi qua, Bồ tát đản sanh ở vườn Subhavati. 


Vào lúc Bồ tát đản sanh có một đám mưa vàng rơi xuống khắp cõi 
Diêm phù để và nhân biến có “vàng rơi xuống từ trên trời”, các nhà 
tướng số thông thái và quyến thuộc của Ngài đặt tên cho Ngài là 
Kanakagamana (kanaka nghĩa là “vàng”, ãgamana nghĩa là 'đến'). Do 
đó, Kanakagamana nghĩa là “cậu bé đem vàng đến”. Do tánh chất xưa 
cổ, tên Kanakagamana được đọc trại thành Konaägamana. Hoặc do 
cách biến đổi ngữ căn, vần kø đầu tiên được đổi thành ko, øz thành øa 
và vần kø cuỗi cùng bị lượt bỏ. 
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Đời sống ở vương cung 


Khi Bồ tát Konägamana đến tuổi trưởng thành, Ngài sống trong ba 
cung điện Tusita, Santusita và Santuttha, được hầu hạ bởi người vợ là 
thiếu nữ Bà-la-môn Rucigattä với tùy tùng gồm mười sáu ngàn thiếu 
nữ Bà-la-môn. Ngài hưởng cuộc sống thần tiên trong ba ngàn năm. 


Sự xuất gia 


Khi Bà-la-môn Konägamana trông thấy bốn điềm tướng khi đang 
sống cuộc đời thế tục và sau khi người vợ Rucigattä đã hạ sanh một bé 
trai đặt tên là Satthavaha, thì Ngài từ bỏ thế gian, đi xuất gia cỡi trên 
con voi. Ba chục ngàn người noi theo gương Ngài cũng xuất gia làm 
sa-môn. 


Sự thành đạo 


Cùng với ba chục ngàn vị Sa-môn này, Bồ tát Konagamana thực 
hành pháp khổ hạnh trong sáu tháng. Vào ngày rằm tháng tư, ngày mà 
Ngài sẽ thành Phật, Bồ tát độ món cơm sữa do Aggisonä dâng cúng, 
con gái của một người dân tên Aggisona và trải qua suốt ngày trong 
rừng cây keo của địa phương. Đến chiều, Ngài một mình đi đến cây 
đại bồ-đề và nhận tám nắm cỏ trên đường đi từ một người giữ ruộng 
lúa tên Jãtatinduka. Khi Bồ tát Konägamana vừa rải mớ cỏ xuống cội 
cây bồ đề Udumbara thì Vô địch bảo tọa cao hai mươi hắc tay xuất 
hiện. Ngôi kiết g1à trên bảo tọa, Ngài vận dụng bốn mức độ tinh tấn và 
chứng đắc Phật quả theo cách như chư Phật trong quá khứ. 


Ba Thắng thời thuyết pháp của Đức Phật Konägamana 
(Dhammäbhisamaya) 


Sau khi thành đạo, Đức Phật Konägamana trú ngụ ở bảy chỗ quanh 
khu vực cây bồ-đề trong bốn mươi chín ngày. Nhận lời thỉnh cầu 
thuyết pháp của đại Phạm thiên, Ngài xem xét nên thuyết pháp đến ai 
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trước, và trông thấy ba chục ngàn vị Sa-môn, là những người đồng tu 
với Ngài. Ngay lập tức, Đức Phật Konägamana vận dụng thần thông 
xuất hiện nơi ngụ của họ ở khu vườn Nai Isipatana, gần thành phố 
Sudassana. Giữa hội chúng các vị Sa-môn Ấy, Đức Phật Konagamana 
thuyết giảng bài kinh Chuyên pháp luân như chư Phật quá khứ đã từng 
thuyết. Cuối bài thuyết pháp có ba trăm ngàn triệu chư thiên và nhân 
loại chứng đắc Đạo Quả giải thoát. 


(Đây là Dhamnabhisamaya lần thứ nhất) 


Một dịp khác về sau khi Đức Phật Konagamana thị hiện Song 
thông gồm nước và lửa gần cây Sala, cạnh công thành Sundara, Ngài 
đoạn diệt các tà kiến và thuyết pháp. Hai trăm ngàn triệu chư thiên và 
nhân loại đã chứng đắc Đạo Quả giải thoát lúc bấy giờ. 


(Đây là Dhammmnaäbhisamaya lần thứ hai) 


Sau khi thị hiện Song thông, Đức Phật Konagamana đi lên cõi trời 
Đạo lợi thiên, ngồi trên tảng đá dưới cội cây Päricchattaka và thuyết 
tạng A-tỳ-đàm đến chư thiên và Phạm thiên đã cu hội ở đó từ khắp 
mười ngàn thế giới. Lúc bấy giờ có một trăm ngàn triệu vị thiên chứng 
đắc Đạo Quả giải thoát. 


(Đây là Dhammmuabhisamaya lần thứ ba) 
Nhất kỳ đại hội Thánh Tăng — Sannipäta 


Chỉ có một kỳ Đại hội những vị Thánh Tăng đệ tử của Đức Phật 
Konägamana. Khi Đức Phật đang ngụ ở vườn Surindadeva, gần thành 
phố Sundaravati, Ngài dạy pháp đến hai vị hoàng tử Bhiyyosa và 
Uttara, là những vị Thượng thủ Thinh văn tương lai cùng với ba chục 
ngàn tùy tùng và khi Ngài gọi “Hãy đến, này các tỳ khưu,” thì tất cả 
họ đều trở thành Thiện lai tỳ khưu và chứng đắc đạo quả A-la-hán. 
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Vào ngày rằm tháng Magha, giữa hội chúng ba mươi ngàn vị La-hán 
Ấy, Đức Phật tụng Óvada Patimokkha. 


Tiền thân Đức Phật Gotama là vua Pabbata và được 


Đức Phật Konägamana thọ ký 


Lúc bấy giờ Bồ tát Gotama của chúng ta là vua Pabbata ở kinh đô 
Mithila. Nhà vua là một nhà cai trị hùng mạnh có sự thân g1ao với các 
lân bang cường thịnh. Nghe tin Đức Phật Konägamana đến ở kinh đô 
Mithila, vua Pabbata bèn dẫn tùy tùng ra đón tiếp Đức Phật, cung 
thỉnh Ngài và tổ chức lễ bố thí to lớn. Nhà vua cũng thỉnh Đức Phật 
nhập hạ ở kinh đô của mình và phục vụ Đức Phật cùng chúng Tăng 
suốt ba tháng mùa an cư. Ngoàải ra, đức vua cũng dâng cúng đến chư 
Tăng có Đức Phật dẫn đầu các loại vải như vải cotton, lụa, len, những 
đôi đép bằng vàng và nhiều vật dụng khác được làm ở xứ Pattunna và 
xứ Cina. Rồi Đức Phật công bố lời tiên tri về vị ấy: “Trong chính hiền 
kiếp này, vị vua Pabbata này nhất định sẽ thành Phật, danh hiệu 
Gotama.” 


Sau khi nghe lời tiên tri của Đức Phật, Bồ tát Pabbata rất hoan hỷ 
và nguyện thực hành viên mãn các pháp Ba-la-mật tinh tấn hơn. 


Vì đức vua Pabbata là người có chí nguyện cầu Nhất thiết trí, nên vị 
ấy đã cúng dường rất lớn đến Đức Phật Konägamana, từ bỏ ngôi vị để 
vương và trở thành vị ty khưu trước sự chứng minh của Đức Phật. 


Những chỉ tiết đặc biệt về Đức Phật Konägamana 
Nơi sanh của Đức Phật Konagamana là kinh đô Sobhavati do vua 
Sobha trị vì. Cha của Ngài là Bà-la-môn Yaññadatta và mẹ là nữ bà- 


la-môn Uttarä. 


Ngài sống cuộc đời thế tục trong ba ngàn năm. Ba cung điện của 
Ngài là Tusita, Santusita và Santuttha. 
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Vợ là thiếu nữ Bà-la-môn Rucigattä với mười ngàn nữ bà-la-môn 
hầu hạ. Con trai là Satthaväha. 


Ngài đi xuất gia bằng voi sau khi trông thấy bốn điềm tướng và 
thực hành khổ hạnh trong sáu tháng. 


Hai vị Thượng thủ Thinh văn Konägamana là trưởng lão Bhiyyosa 
và trưởng lão Uttara. Thị giả là trưởng lão Sotthiya. 


Hai đại đệ tử nữ là trưởng lão ni Samuddãä và trưởng lão ni Uttarã. 
Cây bồ-đề là cây Udumbara. 


Hai cận sự nam bậc thánh là hai vị trưởng giả Ugøa và Somadeva. 
Hai cận sự nữ bậc thánh là Ưu-bà-di Sivala và Ưu-bà-di Samã. 


Đức Phật Konägamana cao ba mươi hắc tay. Thân của Ngài được tô 
điểm bởi ánh hào quang như màu vàng ròng nguyên chất của thợ kim 
hoàn. 


Thọ mạng trong thời kỳ của Đức Phật Konagamana là ba chục ngản 
năm. Suốt bốn phần năm của thọ mạng, Đức Phật Konaägamana đã cứu 
vớt cho vô số chúng sanh gồm nhân loại, chư thiên và Phạm thiên ra 
khỏi đại đương luân hồi và đặt họ trên miền đất Niết bàn. 


Đề chúng sanh có thể trú ngụ và nương tựa trong lâu đài của trí tuệ 
(Vipassanã Ñãna Paññä), Đức Phật Konägamana đã kiến tạo ngôi nhà 
chánh pháp gồm Ba mươi bảy pháp trợ bồ-đề (Bodhipakkhiya 
dhamma) , được tô điềm bởi ngọn cờ Tứ Thánh đề, và cũng tạo ra 
“vườn hoa chánh pháp”, sau đó Ngài cùng chúng Thinh văn đệ tử viên 
tịch đại Niết bàn. 


Kinh cảm quán 
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Chư Thinh văn đệ tử của Đức Phật Konagamana, những bậc có đại 
thần thông lực, và Đức Phật Konägamana, Bậc thuyết giảng chánh 
pháp siêu thế gian - tất cả các Ngài đều biến mất. Tắt cả các pháp hữu 
vi quả thật vô dụng và không thực chất! 


Bảo tháp 


Đức Phật Konagamana, Bậc đã thông đạt Tứ Diệu Đề và những 
pháp khác cần được thông đạt, đã viên tịch đại Niết bản ở vườn 
Pabbata. Xá lợi của Đức Phật đã phân tán theo đúng ý nguyện của 
Ngài, thấu đến khắp mọi nơi trong cõi Diêm phù đề và được nhân loại, 
chư thiên và Phạm thiên ngày đêm lễ bái, cúng dường. 


Kết thúc lịch sử Đức Phật Konagamana 


Konägamana Buddhavamsa 


‹>—«©o 


24. Kassapa Buddhavarhsa 
(Lịch sử Đức Phật Kassapa) 


Sau khi Đức Phật Konägamana viên tịch trong chính Hiền kiếp này, 
thọ mạng của loài người giảm dần từ ba chục ngàn tuổi còn mười tuổi, 
rồi lại tăng lên đến A-tăng-kỳ tuổi. Khi giảm lại còn hai chục ngàn 
tuổi thì Bồ tát Kassapa tái sanh ở cung trời Đâu-suất-đà. Nhận lời 
thỉnh cầu của chư thiên và Phạm thiên để thành Phật, Ngài xuống cõi 
nhân loại và thọ sanh vào lòng của nữ Bà-la-môn DhanavafI, vợ của 
bà-la-môn Brahmadatta ở kinh đô BaranasI, do vua KIkT trị vì. Mười 
tháng trôi qua, Bồ tát đản sanh ở vườn nai Isipatana. 
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Vào ngày đặt tên của Ngài, các nhà tướng số thông thái và quyến 
thuộc của Ngài đặt tên cho Ngài là Kassapa vì Ngài thuộc dòng họ 
mang tên ấy. 


Đời sống ở vương cung 


Khi Bồ tát Kassapa đến tuổi trưởng thành, Ngài sống trong ba cung 
điện: Harhsa, Yasa và Sirinanda, được hầu hạ bởi người vợ của Ngài 
là thiếu nữ Bà-la-môn Sunandãä, cùng với bốn mươi tám ngàn người 
hầu nữ. Ngài hưởng cuộc đời thế tục như thần tiên trong hai ngàn 
năm. 


Sự xuất gia 


Bồ tát Kassapa trông thấy bốn điềm tướng khi đang sống cuộc đời 
thế tục và người vợ Sunandã của Ngài đã hạ sanh một bé trai đặt tên là 
VijJitasena, Ngài khởi sanh sự động tâm (szvega) và nghĩ: “Ta sẽ từ 
bỏ thế gian ngay ngày hôm nay.” 


Vừa quyết định như vậy thì cung điện của Bồ tát tự quay tròn như 
bánh xe của người thợ gốm và bay bổng lên không trung. Giống như 
mặt trăng xuất hiện giữa các vì sao trong mùa thu và tỏa sáng lung 
linh, cung điện đem theo hàng trăm người bay trên không trung như tô 
điểm cho bầu trời thêm rực rỡ. Cuối cùng nó đáp xuống mặt đất nơi 
cây bồ-đề Nigrodha (cây đa) ở chính giữa. 


Rồi Bồ tát bước xuống cung điện, Ngài mặc vào bộ y sa-môn do 
Phạm thiên dâng cúng. Vợ của Bồ tát và các nữ hầu cũng rời khỏi 
cung điện và đi một khoảng xa bốn chục szbha (bằng nửa gãvu¿a). 
Nơi đây, họ dựng lên những cái trại tạm thời giống như doanh trại của 
một đoàn binh. Theo gương Bồ tát, những người đi theo Ngài cũng 
xuất gia làm Sa-môn. 


Sự thành đạo 
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Cùng với những vị Sa-môn đã đi theo Ngài, Bồ tát Kassapa thực 
hành pháp khổ hạnh. Vào ngày rằm tháng tư, ngày thành đạo của 
Ngài, Ngài độ món cơm sữa do người vợ Snandã của Ngài dâng cúng 
và trải qua suốt ngày trong rừng cây keo của địa phương. Đến chiều 
Ngài một mình đi đến cây đại thọ Bồ-đề và trên đường đi nhận tám 
năm cỏ do một người giữ ruộng lúa tên Soma dâng cúng. Khi Ngài 
vừa rải mở cỏ xuống cội cây Bồ-đề thì Vô địch bảo tọa cao mười lăm 
hắc tay xuất hiện. Ngồi kiết già trên bảo tọa, Ngài vận dụng bốn mức 
độ tinh tấn và chứng đắc Phật quả. 


Năm Thắng thời thuyết pháp của Đức Phật Kassapa 
(Dhammäbhisamaya) 


Sau khi chứng đắc Phật quả, Đức Phật Kassapa trú ngụ ở bảy chỗ 
quanh khu vực cây Bồ-đề trong bốn mươi chín ngày. Nhận lời thỉnh 
cầu thuyết pháp của Phạm thiên, Ngài xem xét nên thuyết pháp đến ai 
trước và trông thấy mười triệu vị Sa-môn, là những người đồng tu 
trước kia với Ngài, họ có đầy đủ phước quá khứ có thể chứng đắc Đạo 
Quả. Đức Phật vận dụng thần thông, ngay lập tức xuất hiện nơi ngụ 
của họ tại rừng Nai Isipatana gần thành phố Barãnasĩ. Giữa những vị 
sa-môn này, Đức Phật thuyết bài kinh Chuyển pháp luân giống như 
chư Phật quá khứ đã từng thuyết, nhiều chư thiên và Phạm thiên cũng 
đến đó để thính pháp. Lúc bấy giờ có hai mươi triệu chư thiên và nhân 
loại chứng đắc Đạo Quả giải thoát. 


(Đây là Dhammmnabhisamaya lần thứ nhất) 
Về sau, khi Đức Phật Kassapa du hành về các thị trấn và làng mạc 
để thuyết pháp độ sanh, có một trăm ngàn triệu chư thiên và nhân loại 


chứng đắc Đạo Quả giải thoát. 


(Đây là Dhammmnaäbhisamaya lần thứ hai) 
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Lại một dịp khác, khi Đức Phật Kassapa thị hiện Song thông gồm 
nước và lửa, và thuyết pháp gần cây Asana, cạnh công thành Sundara. 
Cuối thời pháp, có năm chục ngàn triệu chư thiên và nhân loại thông 
đạt Tứ diệu đế và chứng đắc Đạo Quả giải thoát. 


(Đây là Dhammmnaäbhisamaya lần thứ ba) 


Sau khi thị hiện Song thông, Đức Phật Kassapa lên cõi trời Ba- 
mươi-ba (7vafwsa) và tại giảng đường Chánh pháp (Sudhamma), 
Ngài thuyết bảy bộ Vi-diệu-Tạng (Abhidhamm3) đem lại lợi ích cho 
chư thiên và Phạm thiên đã cu hội ở đó để thính pháp; đặc biệt đề tế 
độ cho vị thiên trước kia là Mẹ của Ngài. Lúc bấy giờ có ba trăm ngàn 
triệu chư thiên và nhân loại thông đạt Tứ Diệu Đề và chứng đắc Đạo 
Quả giải thoát. 


(Đây là Dhammmuabhisamaya lần thứ tư) 


Một dịp nọ, có một dạ-xoa có quyền lực giống như đạ-xoa 
Naradeva trong thời của Đức Phật Kakusandha. Dạ-xoa nảy cũng có 
tên là Naradeva. Sau khi giả làm vị vua trị vì ở một kinh đô bên ngoài 
xứ Diêm phủ đề và cũng giả giọng nói, cử chỉ và những đặc điểm khác 
của vua, dạ-xoa giết chết vị vua thật và ăn thịt vị ấy. Sau đó dạ xoa 
năm quyên cai trị toàn vương quốc và giết chết rất nhiều người để ăn 
thịt. Hắn sống tà hạnh với các nữ nhân trong hậu cung. 


Khi các hoàng hậu, công nương và các cung nữ thông minh nhận ra 
rằng: “Người này không phải là chủ của chúng ta, không là đức vua 
của chúng ta. Hắn đích thực là dạ xoa.” Biết rằng mình đã bị phát 
hiện, dạ xoa bèn giết và ăn thịt tất cả họ, rồi tiếp tục đi đến kinh đô 
khác và cũng giả làm vua tương tự như vậy. 


Sau khi giết và ăn thịt nhiều người theo cách này, dạ xoa Naradeva 
đến tại kinh đô Sundara. Dân cư ở đó khi hay tin về sự cai trị đầy hãi 
hùng của hăn, vì sợ chết họ đã bỏ chạy khỏi kinh đô. Trông thấy cảnh 
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trạng hỗn loạn và hoang mang của dân chúng, Đức Phật Kassapa bèn 
đi đến và đứng trước mặt dạ xoa. Khi dạ xoa trông thấy Đức Phật 
đang đứng ngay trước mặt mình, hắn tấn công Đức Phật bằng cách 
phát ra âm thanh như sắm sét. Nhưng không thê làm cho Đức Phật sợ 
hãi, dạ xoa cúi đầu quy y Ngài. Trước đó hắn cũng thách thức Đức 
Phật bằng cách đặt ra những câu hỏi hóc búa và Ngài đã trả lời một 
cách thỏa đáng. Khi Đức Phật ban lời giáo giới và thuyết pháp đến dạ 
xoa Naradeva thì vô số chư thiên và nhân loại đến thính pháp và kết 
quả là họ thông đạt Tứ diệu đề và chứng ngộ Giải thoát. 


(Đây là Dhamnabhisaimaya lần thứ năm) 
Nhất kỳ đại hội Thánh Tăng — Sannipäta 


Đại hội Thánh Tăng đệ tử của Đức Phật Kassapa diễn ra như vầy: 
Tại thành phố Bãrãnasĩ, khi Tissa- con trai của vị quốc sư, trông thấy 
ba mươi hai bảo tướng trên người của Bồ tát Kassapa, chàng trai nhớ 
lại lời đạy của cha rằng “Chỉ những người sẽ thành Phật mới có những 
hảo tướng như vậy.” Chàng trai Tissa hoàn toàn tin vào điều ấy và tự 
nghĩ rằng: “Vị Kassapa này sẽ thành Phật qua sự từ bỏ vĩ đại. Ta sẽ cỗ 
găng để thoát khỏi đau khổ của luân hồi sau khi trở thành vị sa-môn 
trước sự chứng minh của Đức Phật Kassapa.” Do đó, vị ấy đi đến Hy- 
mã-lạp-sơn và xuất gia làm đạo sĩ ngay trước khi Bồ tát Kassapa từ bỏ 
thế gian. Các đạo sĩ trong hội chúng của vị ấy lên đến hai mươi ngàn 
ngƯỜi. 


Về sau, khi nghe tin “Đức Phật Kassapa, sau khi từ bỏ thế gian, bây 
giờ đã thành Phật rồi,” vị ấy cùng các đạo sĩ đồng tu rời khỏi Hy-mã- 
lạp-sơn và tìm đến Đức Phật Kassapa, xin được xuất gia trong giáo 
pháp của Đức Phật. Đức Phật Kassapa bèn gọi: “Hãy đến, này các tỳ 
khưu.” Và đạo sĩ Tissa cùng với hai mươi ngàn đạo sĩ đồng tu của vị 
ấy đều trở thành “Thiện lai tỳ khưu” và chứng đắc đạo quả A-la-hán. 
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Vào ngày rằm tháng Magha, giữa hội chúng hai chục ngàn vị tỳ khưu 
này, Đức Phật Kassapa tụng Óvada Patimokkha. 


(Đây là Sannip#fa độc nhất) 


Tiền thân của Đức Phật Gotama là chàng trai Jotipäla và được 
Đức Phật Kassapa thọ ký 


Lúc bấy giờ Đức Phật đương lai Gotama của chúng ta là chàng trai 
Jotipäla nổi tiếng. Vị ấy tụng các bộ kinh Phệ đà một cách lưu loát, 
thuộc lòng tất cả những bài thánh ca, đạt đến sự toàn thông về các bộ 
Phệ đà và thành tựu về khoa tướng pháp, như giải thích các hảo tướng 
của bậc đại trượng phu, v.v... khoa truyện cô và tất cả các nghệ thuật, 
các nghề thủ công mà đã được truyền lại từ thế hệ này sang thế hệ 
khác. Bồ tát còn làu thông cả về khoa thiên văn và địa lý. 


Jotipala là bạn thân của chàng thợ gốm Ghatikãära, một cận sự nam 
bậc thánh của Đức Phật Kassapa, rất tận tụy với Tam bảo và nồi tiếng 
là bậc A-na-hàm. Ghatikãra dẫn Bồ tát Jotipala đến yết kiến Đức Phật. 


Sau khi nghe Đức Phật thuyết pháp, Jotipäla trở thành vị tỳ khưu 
trước sự chứng minh của Đức Phật. Đây tỉnh tấn và thiện xảo trong 
các phận sự lớn nhỏ, không hề xao lãng đối với ba pháp tu Giới, Định 
và Tuệ, vị ấy có trách nhiệm hoằng dương chánh pháp. 


Sau khi thông thuộc chín phần giáo pháp, Bồ tát tỳ khưu Jotipäla đã 
làm vinh quang giáo pháp của Đức Phật. Biết những đức tánh phi 
thường của Jotipäla, Đức Phật Kassapa bèn tiên tri về vị ấy: “Vị tỳ 
khưu Jotipäla này nhất định sẽ thành Phật, danh hiệu là Gotama ngay 
trong hiền kiếp này.” 


Sau khi nghe lời tiên tri của Đức Phật, vị tỳ khưu cao quý Jotipala 
vô cùng hoan hỷ và nguyện thực hành viên mãn các pháp Ba-la-mật 
tinh tấn hơn. 
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Vì ước nguyện duy nhất của Ngài là chứng đắc Nhất thiết trí nên 
Bồ tát của chúng ta, bậc sẽ thành Thế Tôn của ba cõi, tránh xa tất cả 
các ác nghiệp cần phải xa lánh trong suốt chuỗi dài luân hỏi và tinh 
tấn không thối chuyển trong việc thực hành các thiện nghiệp - mà 
người bình thường hầu như không thê thực hành được - để thành tựu 
viên mãn các pháp Ba-la-mật. 


Chú thích: Theo sự trình bày ở trên, xem ra người thợ gốm 
Ghatikãra đưa người bạn Jotipäla đến yết kiến Đức Phật mà không 
gặp khó khăn. Trên thực tế, vị ấy đã không dễ dàng thành công như 
vậy. Vị ấy đã thuyết phục Jotipala đến nhiều lần và cuối cùng phải 
dùng đến áp lực, nắm tóc của Jotipäla mà kéo đi. Chỉ tiết này được 
nêu ra trong bài kinh Ghatikara, Raja Vagga, Majjh”ủna Pannasa. 


Những chỉ tiết đặc biệt về Đức Phật Kassapa 


Nơi sanh của Đức Phật Kassapa là kinh đô Baranasi do vua KIKT trị 
vì. Cha là Bà-la-môn Brahmadatta và mẹ là nữ Bà-la-môn Dhanavati. 


Ngài sông cuộc đời thê tục trong hai ngàn năm. Ba cung điện là 
Harnsa, Yasa và Sirinanda. 


Vợ là thiêu nữ Bà-la-môn Sunandä với bôn mươi tám ngản thiêu nữ 
bà-la-môn hâu hạ. Con trai là VIjJitasena. 


Phương tiện đưa Ngài đi xuất gia là cung điện. Ngài thực hành khô 
hạnh trong bảy ngày. 


Hai vị Thượng thủ Thinh văn là trưởng lão Tissa và trưởng lão 
BharadvaJa. Thị giả là trưởng lão Sabbamitta. 


Hai đại đệ tử nữ là trưởng lão ni Anulã và trưởng lão ni Uruvelä. 
Cây Bồ-đề là cây Nigrodha. 
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Hai cận sự nam bậc thánh là Sumangala và thợ gốm Ghatikãra. Hai 
cận sự nữ là Ưu-bà di Vijitasenä và Ưu-bà-di Bhaddã. 


Đức Phật Kassapa cao hai mươi hắc tay. Ngài rực rỡ như khối lửa 
lớn, như trăng rằm được vây quanh bởi các vì tinh tú. 


Thọ mạng của loải người trong thời kỳ của Đức Phật Kassapa là hai 
chục ngàn năm. Suốt bốn phần năm của thọ mạng, Đức Phật Kassapa 
đã cứu vớt cho vô số chúng sanh gồm nhân loại, chư thiên và Phạm 
thiên thoát khỏi đại dương luân hồi và đặt họ trên miền đất Niết bản. 


Đức Phật Kassapa tạo ra “hồ chánh pháp” vĩ đại dành cho nhân 
loại, chư thiên và Phạm thiên, cho họ xức dầu “Tứ thanh tịnh giới” để 
trang điểm cho cái tâm của họ, khiến họ mặc vào bộ y phục Tàm-quý, 
phân phát đến họ những bông hoa của Ba mươi bảy pháp trợ bồ-đề 
(Bodhipakkhiya dhamma), đặt chiếc gương trong suốt của Nhập lưu 
đạo tuệ (Sofãpaffi magga ñãng) để họ có thê thấy rõ chính mình, phân 
biệt được những pháp bất thiện và những pháp thiện, giữa thiện 
nghiệp và ác nghiệp. Ngài đặt chiếc gương tựa như mời gọi những 
người đang lang thang tầm cầu Niết bàn đi đến “hồ chánh pháp”. 


Đối với những người lắng nghe lời giáo huấn của Đức Phật, Ngài 
cho họ những chiếc áo giáp Ngũ giới, Thập giới và Tứ thanh tịnh giới 
để họ có thể chống lại kẻ thù phiền não; giúp họ mặc vào chiếc áo 
khoác Tứ thiền hợp thế và Ngũ thiền siêu thế. Cung cấp cho họ vũ khí 
tỉnh tấn cực mạnh gồm bốn mức độ và cho họ tấm khiên Tứ niệm xứ 
để họ có thể phòng thân chống lại các kẻ thù phiền não. Ngài còn cho 
các đệ tử những chiếc lao Minh sát tuệ rất bén nhọn và những cây 
gươm đạo tuệ được mài bén bằng viên đá mài tỉnh tấn. Ngài còn cho 
họ các Giới siêu thế để họ có thể đoạn diệt các phiền não ngũ ngầm. 
Rồi Đức Phật cho họ nhiều vật trang sức như Tam minh và Lục thông 
để họ gắn vào những bộ y phục Thánh quả ở trên người. Đức Phật còn 
tạo ra bó hoa chín Thánh pháp, thêm vào chiếc lọng A-la-hán quả để 
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họ có thể bảo vệ chính mình ngăn chặn sức nóng của các tội lỗi. Đức 
Phật Kassapa cũng tạo ra bông hoa Bát Thánh đạo to lớn dẫn đến hạnh 
phúc của Niết bàn. Rồi Đức Phật Kassapa và chúng Thinh văn đệ tử 
A-la-hán của Ngài viên tịch đại Niết bàn và chấm dứt kiếp sống cuối 
cùng. 


Kinh cảm quán 


Đức Phật Kassapa, Bậc có vô số ân đức. Pháp bảo được Đức Phật 
thuyết giảng là pháp hằng mời gọi những người có trí bằng những lời: 
“Hãy đến đây, hãy nhìn vào và cố gắng thực hành theo.” Tăng bảo, 
chúng Thanh văn đệ tử gồm những bậc Tối thắng, các Ngài đã khéo 
thực hành Pháp bảo. Tất cả đều đã biến mất. Tắt cả các pháp hữu vi 
quả thật vô dụng và không thực chất! 


Bảo tháp 


Như vậy Đức Phật Kassapa, Bậc chiến thắng ngũ ma, Bậc đạo sư 
của chư thiên và nhân loại, đã viên tịch đại Niết bàn tại đại lâm viên 
Setavya, gần thành phố Setavya, trong nước Kãsi. Dân chúng khắp cõi 
Diêm phù đề đồng tâm xây dựng một bảo tháp, trong đó mỗi viên 
gạch lát ở bên ngoài trị giá mười triệu đồng tiền vàng, mỗi viên gạch 
lát ở bên trong trị giá năm triệu - bảo tháp được xây dựng đề tôn thờ 
Xá lợi của Đức Phật Kassapa cao một do tuần. 


Kết thúc lịch sử Đức Phật Kassapa 


Kassapa Buddhavamsa 


‹> lạ 
PHỤ LỤC 


TÓM TẮT VÈẺ CÁC KIẾP SÓNG QUÁ KHỨ CỦA 
ĐỨC PHẬT GOTAMA 
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Theo bộ Chú giải Buddhavarhnsa đã kể lại ở trên, tiền thân của Đức 


Phật Gotama của chúng ta được thọ ký từ hai mươi bốn vị Phật, lần 
lượt từ Đức Phật Nhiên Đăng (Dĩpaikarä) đến Đức Phật Ca-diếp 
(Kassapa). Những kiếp sống quá khứ của Ngài mà trong đó lời tiên tri 
thành Phật được công bố có thể được sắp xếp như sau: 


(a) 


Năm kiếp làm đạo sĩ 


Kiếp làm đạo sĩ Sumedha và được Đức Phật DIipaikarä thọ ký. 


(b) Kiếp làm đạo sĩ Jatila và được Đức Phật Nãrada thọ ký. 


(c) 


Kiếp làm đạo sĩ Susima và được Đức Phật AtthadassT thọ ký. 


(đ) Kiếp làm đạo sĩ Mangala và được Đức Phật Siddhattha thọ ký, 


(e) 


Kiếp làm đạo sĩ SuJata và được Đức Phật Tissa thọ ký. 


Như vậy, Ngài làm thọ ký trong 5 kiếp làm đạo sĩ. 


Kiếp làm Tỳ khưu 


Sự thọ ký cũng xảy ra khi Ngài sanh: 


(a) 


(b) 


(c) 


(d 


`</ 


(e 


` 


@) 


(g) 


Làm Chuyền luân vương và xuất gia tỳ khưu trước sự hiện diện 
của Đức Phật Kondañña. 

Làm Bà-la-môn Mangala và xuất gia tỳ khưu trước sự hiện diện 

của Đức Phật Siddhattha. 

Làm Bà-la-môn Uttara và xuất gia tỳ khưu trước sự hiện diện 
của Đức Phật Sumedha. 

Làm vua Chuyển luân và xuất gia tỳ khưu trước sự hiện điện 

của Đức Phật SuJata. 

Làm vua VIjItävI và xuất gia tỳ khưu trước sự hiện diện của 

Đức Phật Phussa. 

Làm vua Sudassana và xuất gia tỳ khưu trước sự hiện diện của 

Đức Phật Vessabhũ 

Làm vua Khema và xuất gia tỳ khưu trước sự hiện diện của 
Đức Phật Kakusandha. 
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(h) Làm vua Pabbata và xuất gia tỳ khưu trước sự hiện diện của 
Đức Phật Konagamana, và 

() Làm Bà-la-môn Jotipäla và xuất gia tỳ khưu trước sự hiện diện 
của Đức Phật Kassapa. 


Như vậy, Ngài được thọ ký trong 9 kiếp làm tỳ khưu. 
Năm kiếp làm cư sĩ 
Ngài được thọ ký trong 5 kiếp làm cư sĩ: 


(a) Làm Bà-la-môn Atideva và được Đức Phật Revatä thọ ký. 

(b) Làm Bà-la-môn Ajita và được Đức Phật Sobhita thọ ký. 

(c) Làm trưởng giả Jatila và được Đức Phật Padumuttara thọ ký. 

(d) Làm thanh niên Bà-lamôn Kassapa và được Đức Phật 
PIyadassI thọ ký. 

(e) Làm vua Arindama và được Đức Phật SikhI thọ ký. 


Hai kiếp làm Long vương 
Ngài cũng được thọ ký trong kiếp: 


(a) Làm Long vương Atula, từ Đức Phật Sumana và 
(b) Làm Long vương Atula, từ Đức Phật VipassiI. 


Ba kiếp khác 
Ngài nhận được sự thọ ký trong các kiếp sống khác nhau: 


(a) Trong một kiếp làm Sakka, vua của chư thiên, Ngài tiếp nhận 
sự thọ ký từ Đức Phật Dhammadass1. 
(b) Một kiếp khác làm nguyên soái dạ-xoa, Ngài tiếp nhận sự thọ 
ký từ Đức Phật AnomadassI, và 
(c) Một kiếp làm sư tử vương và được Đức Phật Paduma thọ ký. 
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Cơ hội hy hữu được gặp giáo pháp của Đức Phật 


Như chúng ta đã biết, suốt bốn A-tăng-kỳ và một trăm ngàn đại 
kiếp thực hành các pháp Ba-la-mật, chỉ trong hai mươi bốn kiếp từ 
Đức Phật Dĩpañkarä đến Đức Phật Kassapa, Bồ tát Gotama của chúng 
ta mới được gặp giáo pháp của Đức Phật - hãy khắc ghi điều này trong 
tâm. Chúng ta nên nhận biết sâu sắc rằng được gặp Giáo pháp của 
Đức Phật không phải là chuyện đễ, rất hy hữu và đó cũng là một diễm 
phúc vô cùng to lớn. Biết vậy, chúng ta nên tận dụng triệt để cơ hội 
hiếm hoi này, không nên bỏ lỡ. 


Được xuất gia trong Giáo pháp của Đức Phật là điều hy hữu 


Ngay cả một chúng sanh vĩ đại như Bồ tát, bậc đã được thọ ký từ 
Đức Phật Nhiên Đăng, chỉ gặp được giáo pháp hai mươi bốn lần. Thật 
quá hiếm hoi, khi chúng ta xét đến thời gian dài như vậy. Lại nữa, 
trong hai mươi bốn thời kỳ giáo pháp của hai mươi bốn vị Phật ấy, Bồ 
tát của chúng ta chỉ xuất gia tỳ khưu có chín lần. Rõ ràng xuất gia làm 
một vị tỳ khưu là điều nan đắc, đúng như câu kinh “Pabbajitabhävo 
dullabho - Lầm tỳ khưu tất khó.” Đối với vị Bồ tát đã được thọ ký và 
hy hữu lắm mới gặp giáo pháp của Đức Phật để xuất gia làm tỳ khưu, 
thế thì đối với người bình thường còn bội phần khó khăn hơn. 


Tỳ khưu tạm thời hay Tỳ khưu gieo duyên 
(Dullbha Bhikkhu) 


Ngày nay ở các xứ Phật giáo, những người có sự suy xét thấu đáo - 
khi đang vất vả kiếm sống mà gặp những ngày nghỉ, không làm việc, 
họ đắp y xuất gia tạm thời để thời gian nhàn rỗi của họ không trôi qua 
một cách uống phí. Họ muốn tận dụng thời gian ấy đề làm lợi ích cho 
chính họ. VỊ tỳ khưu như vậy được gọi là “Dullabha bhikkhu.” Ý 
nghĩa là: Dù họ không thể xuất gian làm tỳ khưu suốt đời, họ cỗ găng 
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thực hiện thành tựu đời sống Sa-môn trong một thời gian ngắn ngủi, 
đó là cơ hội hiếm hoi và quý báu nhất trong cuộc đời. 


Nếu không suy xét đúng ý nghĩa của nó, người ta chắc chăn sẽ quan 
niệm sai lầm rằng chỉ vị tỳ khưu xuất gia tạm thời như vậy mới là 
'dullabha bhikkhu', còn người xuất gia sa-di khi còn nhỏ và đến khi 
đủ tuổi xuất gia tỳ khưu thì không phải là 'dullabha bhikkhu'. Do 
quan niệm như vậy người ta có khuynh hướng bố thí cúng đường đến 
vị 'dullabha bhikkhu ' nhiều hơn vị tỳ khưu tu lâu từ khi còn nhỏ. Nếu 
cho rằng xuất gia làm tỳ khưu tạm thời là hy hữu và quý báu, tại sao 
không nghĩ rằng sự xuất gia làm tỳ khưu tu lâu dài càng khó hơn. 


Vương thần và sự xuất gia Tỳ khưu 


Có một số người nói rằng vì có điều luật: “Wa bhikkhave rãjabhato 
pabbäjetabbo - Này các tỳ khưu, các vị vương thần không được xuất 
gia làm tỳ khưu Tăng chúng”. Ngay cả họ có xin được xuất gia tỳ 
khưu trong thời gian rãnh rỗi công việc, Tăng đoàn không được phép 
đáp ứng yêu cầu của họ vì nó trái với điều luật, nên các quan chức 
ngày nay không được phép xuất gia. 


Nói như vậy cũng không đúng. Trong phần Chú giải về Rãjabhata 
vatthu, Maha-khandhaka của bộ Chú giải Vinaya Mahäavagga 
Atthakathä có đoạn giải thích rằng : Dù xuất thân từ địa vị vương thần 
nhưng hiện tại người ấy đã không còn lãnh lương bỗng của vua; người 
ấy đã trao chức quyền của mình cho con trai hoặc em trai, đã xin phép 
đức vua được từ quan, người ấy đã làm đầy đủ các phận sự của mình 
và người ấy được phép xuất gia tỳ khưu. Tất cả những người như vậy 
thì hợp lệ để xuất gia làm tỳ khưu. Căn cứ vảo lời giải thích này, các 
viên chức nếu muốn tu tỳ khưu trọn đời, họ có thể làm như vậy sau 
khi hồi lại tiền lương của họ cho nhà nước hoặc sau khi được nhà 
nước cho phép với lời phê chuẩn rằng: “Anh có thể xuất gia nếu anh 
muôn.” 
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Điều Luật: “Không nên thâu nhận các vương thần vào Tăng 
chúng,” được ban hành chỉ liên quan đến những người muốn nương 
vào Tăng chúng để trốn tránh nhiệm vụ được vua giao mà thôi (điều 
này có thê thấy rõ trong bộ kinh Rãjabhata Vatthu). Các nhân viên nhà 
nước ngày này không có ý định trốn tránh công việc, thực tế thì họ 
còn sợ bị đuôi việc là khác. Do đó, những người xuất gia làm tỳ khưu 
tạm thời không đi ngược với điều Luật trong bộ Vinaya Mahãvagga, 
miễn sao họ được cấp trên có thâm quyên cho phép. 


Ngay cả người xuất gia có ý định trốn tránh nghĩa vụ nhà nước là 
phạm vào điều luật. Sự vi phạm này thuộc về những vị tỳ khưu cho 
xuất gia, vị tỳ khưu không vi phạm điều xuất gia. Điều này được đề 
cập trong văn bản Luật tạng. 


Một cách suy nghĩ khác như thế này: 


Ngay cả bậc đại sĩ như Bồ tát của chúng ta, được thọ ký rồi chỉ làm 
tỳ khưu được chín lần dù Ngài đã gặp hai mươi bốn vị Phật. Từ sự 
kiện này người ta có thể nói rằng: “Được thành tựu đời sống của vị tỳ 
khưu là hy hữu.” Nhưng nếu chúng ta xét qua những đoạn trong bộ 
Buddhavamsa: Bốn trăm ngàn vị A-la-hán đi theo Đức Phật Nhiên 
Đăng đi vào thành phố Rammavattĩ để khất thực, và có một trăm ngàn 
vị A-la-hán trong kỳ Đại hội Thánh Tăng lần thứ nhất, với số lượng 
các vị A-la-hán rất lớn nên người ta có thể nghĩ rằng không khó để 
xuất gia làm tỳ khưu. 

Câu nói: “Được xuất gia làm tỳ khưu là hy hữu” có nghĩa rằng 
“Hiếm khi có được những hoàn cảnh thuận duyên như vậy.” Mỗi lần 
Bồ tát gặp giáo pháp của Đức Phật mà Ngài khó xuất gia làm tỳ khưu 
do hoàn cảnh không thuận tiện. Số đông những vị A-la-hán trong thời 
Đức Phật Nhiên Đăng là những bậc thuận duyên xuất Ø1a và đắc đạo. 
Dù cố gắng thế nào chăng nữa, nếu hoàn cảnh không thuận duyên thì 
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cũng khó đạt được kết quả. Nói cách khác, kết quả có thê dễ dàng 
thành đạt khi hoàn cảnh thuận lợi. 


Chính vì các Ngài đã viên mãn các pháp Ba-la-mật trong kiếp quá 
khứ và tất cả những yếu tố khác dẫn đến đạo quả A-la-hán nên các 
Ngài dễ dàng thành tựu pháp xuất gia và chứng đắc Đạo Quả. 


Trong bài kinh Bãälapandita, Suññata Vagga, Uparipaññasa (Trung 
bộ kinh) có một ví dụ về con rùa mù liên quan đến câu nói: 
“Manussattabhävo dullabho - Được làm người là điều khó.” Giả sử 
một người ném cái ách, trong ách có một lỗ xuống biến. Cái ách ấy 
gặp gió từ hướng Đông sẽ trôi đạt về hướng Tây và gặp gió Tây sẽ trôi 
dạt về hướng Đông. Gặp gió Bắc nó sẽ trôi về hướng Nam và sẽ trôi 
về hướng Bắc nếu gặp gió Nam. Con rùa mù ở trong biển cứ một trăm 
năm mới trồi lên mặt nước một lần. Cơ hội đề cái đầu của nó lọt vào 
lỗ hỗng của cái ách quả thật rất hy hữu. Đối với chúng sanh bị đọa vào 
khổ cảnh, thì việc tái sanh làm người quả thật trăm lần khó khăn hơn. 


Theo ví dụ trên thì sự tái sanh làm người là hy hữu. Nhưng trong 
các bộ kinh Apadana, Vimanavatthu, v.v... thì hạnh phúc của cõi 
người và cõi chư thiên có thể đạt được trong nhiều kiếp do quả cúng 
dường một bông hoa đến Xá lợi của Đức Phật. Điều này dẫn đến quan 
niệm răng: “Sanh làm người là dễ chứ không khó.” Bộ kinh Apadãna 
và những bộ tương tự nói rằng những kẻ không thẻ tái sanh làm người 
là do thiếu những duyên cần thiết. Bài kinh Bãlapandita và những bài 
kinh tương tự như vậy có nội dung liên quan đến khả năng tái sanh 
làm người trong nhiều kiếp do sự cúng dường chỉ một bông hoa. Sự 
hy hữu về đời sống tỳ khưu cũng được xem theo cách như thế. 


Nói về kiếp sống làm người, dầu có quan điểm cho là (nếu người ta 
không suy gẫm thấu đáo) sanh làm người không khó vì sự kiện rằng 
dân số trên thế giới ngày một gia tăng, nhưng nên biết răng số chúng 
sanh trong bốn khổ cảnh gấp nhiều lần hơn so với số người trên thế 
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giới. Ngay cả trong cõi súc sanh cũng có vô số chủng loại. Nếu chúng 
ta chỉ xét riêng số lượng của loài người thì vô số chủng loại súc sanh 
quả thật vượt xa hơn nhiều. Kết luận rằng, từ số lượng không kê xiết 
của chúng sanh trong bốn khổ cảnh cũng như số lượng có giới hạn của 
loài người, ta thấy rõ ràng là sự tái sanh vào cõi người quả thật rất hy 


~ 


hữu. 


Tương tự, mỗi lần có Giáo pháp của một vị Phật xuất hiện trong thế 
gian mà được xuất gia vào Tăng chúng thật không dễ dàng. Những 
người có sẵn phước đặc biệt để trở thành tỳ khưu trong Giáo pháp của 
một vị Phật, các vị này không chỉ được trở thành tỳ khưu mà còn trở 
thành những vị A-la-hán nữa. Nhưng không vì thế chúng ta cho rằng 
xuất gia làm tỳ khưu là dễ dàng, chỉ vì họ được gặp Đức Phật trong 
những hoàn cảnh thuận tiện. 


Nói cách khác, người có được hai yếu tố để có thể trở thành tỳ 
khưu là: (1) sanh trong thời kỳ giáo pháp của Đức Phật mà rất khó gặp 
(Buddh uppãda dullãbha), và (2) làm người rất khó xảy ra 
(manussafta dullabha). Dù được sanh làm người nhưng hoản toàn 
không có khả năng thành vị tỳ khưu khi thiếu vắng Giáo pháp của 
Đức Phật hoặc không được xuất gia làm tỳ khưu trong Giáo pháp của 
Đức Phật. Lại càng không thê nếu sanh làm chư thiên, Đề thích, Phạm 
thiên hoặc chúng sanh ở đọa xứ cho dù có xuất hiện Giáo pháp của 
Đức Phật. Trong hai sự kiện này, sanh trong thời kỳ Giáo pháp của 
Đức Phật được gọi là Buddh uppada navama khó xảy ra hơn. Chỉ khi 
nảo có xuất hiện một vị Phật mới có Giáo pháp của Ngài. Và để xuất 
hiện một vị Phật, Ngài đã phải trải qua ít nhất là bốn A-tăng-kỳ và một 
trăm ngàn đại kiếp ngay sau khi nhận được sự thọ ký thành Phật. 
Trong thời gian rất dài như vậy, vị Bồ tát bất thối ấy đã phải tinh tấn 
chuyên cần thực hành viên mãn các pháp Ba-la-mật. Cuối cùng một vị 
Phật xuất hiện và Giáo pháp của Ngài tỏa sáng, nhưng nếu ta không 
được tái sanh làm người hoặc được làm người mà gặp những chướng 
ngại khác thì ta cũng khó có thể trở thành tỳ khưu. Xét cho kỹ điều 
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này, chúng ta có thê nói rằng xuất gia làm tỳ khưu còn khó hơn được 
gặp Giáo pháp của Đức Phật. 


Những người do quả phước đã gieo tạo trong quá khứ, họ có hai 
điều kiện là được gặp Giáo pháp và được làm người khó được - sẽ 
không gặp nhiều khó khăn trên bước đường xuất gia. Quan điểm rằng 
xuất gia làm tỳ khưu là điều đơn giản, căn cứ vào sự kiện hằng chục 
triệu vị A-la-hán trong thời kỳ của Đức Phật Nhiên Đăng có được hai 
điều kiện là làm người và gặp được giáo pháp của Đức Phật. Tuy 
nhiên có được hai cận y duyên này đề trở thành vị tỳ khưu quả thật rất 
khó, cho nên Đức Phật mới dạy rằng: “Xuất gia làm tỳ khưu quả rất 
hy hữu.” 


Đạo sĩ Sumedha, tức Bồ tát của chúng ta, trước khi gặp Đức Phật 
Nhiên Đăng và khi còn trẻ, đã chuyên tâm vào pháp bố thí bằng cách 
cho đi tất cả tài sản của vị Ấy, đã thực hiện pháp xuất gia bằng cách từ 
bỏ đời sống gia đình sống không gia đình, đã chuyên tâm vào giới 
bằng cách thọ trì các giới của đạo sĩ, nỗ lực đạt thiền định và thần 
thông. Sau đó Ngài nhận được sự thọ ký từ Đức Phật Nhiên Đăng rồi 
Ngài suy xét về các pháp Ba-la-mật, nỗ lực và thực hành viên mãn các 
pháp Ba-la-mật bắt đầu từ pháp bồ thí qua bốn cách tu tập trải qua bốn 
A-tăng-kỳ và một trăm ngàn đại kiếp cho đến kiếp sanh làm thái tử 
'Vessantara. 


Trong việc thực hành mười pháp Ba-la-mật (như đã được nêu ra 
trong bộ Atthasalinï và bộ Chú giải Pãthajãtaka), nói về Bồ thí ba-la- 
mật, những kiếp mà Ngài thực hành pháp Bồ thí là vô số kê, đơn cử là 
những kiếp sanh làm Bà-lamôn Akiti, Bà-lamôn Sañkha, vua 
Dhanañjaya, vua Mahã Sudassana, quốc sư Mahã Govinda, vua Nimi, 
thái tử Canda Kumära, trưởng giả Visayha, vua Sivi và thái tử 
Vessantara, v.v... Những điểm đặc biệt được nêu ra trong những bộ 
Chú giải ấy là: Sự bố thí mà Bồ tát thực hiện trong kiếp làm thỏ của 
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Ngài là sự bố thí mạng sống, được xem là pháp Bồ thí Ba-la-mật cao 
nhất (Paramattha dãna pãram]). 


Về Giới Ba-la-mật, những kiếp mà Ngài thọ trì giới là vô số kể, đơn 
cử là những kiếp Ngài sanh làm long vương Campeyya, long vương 
Bhũridatta, voi chúa Chaddanta, thái tử Jayadisa, thái tử Alinasattu, 
v.v... Đặc biệt, sự hy sinh mạng sống để thọ trì giới khi Ngài sanh làm 
long vương Sañkhapäla là Giới Ba-la-mật cao nhất (Paramattha sila 
para1m). 


Về Xuất gia Ba-la-mật, những kiếp Ngài từ bỏ thế gian cũng vô số 
kể, đơn cử là kiếp Ngài từ bỏ vương quốc khi làm thái tử Hatthipäla, 
kiếp làm bậc trí tuệ Ayoghara, v.v... Đặc biệt, sự xuất gia sau khi từ 
bỏ vương quyền trong kiếp sanh làm Cũla Sutasoma, trong kiếp ấy 
Ngài cảm thấy ghê sợ dục lạc tựa như đó là bãi nước bọt không chút 
dính mắc. Đó là Xuất gia Ba-la-mật cao nhất (Paramattha nekkhamma 
param). 


Về Trí tuệ Ba-la-mật, những kiếp Ngài thực hành viên mãn Trí tuệ 
Ba-la-mật cũng vô số kể, chăng hạn như kiếp Ngài sanh làm bậc trí 
tuệ Vidhura, Mahaä Govinda, Kudäla, Araka, Mahosadha, v.v... Đặc 
biệt, trong kiếp sanh làm bậc trí tuệ Senaka, khả năng phán xét của 
Ngài rằng có con rắn trong cái bị da (không nhìn bằng mắt thường), là 
Trí tuệ Ba-la-mật cao nhất (Paramattha pañna parami). (Trong Bồn 
sanh Sattubhasita Jataka) 


Về Tinh tấn Ba-la-mật, những kiếp mà Ngài thực hành tỉnh tấn thì 
vô hạn, đặc biệt sự tinh tấn được thê hiện trong việc bơi qua đại dương 
ở kiếp Ngài sanh làm thái tử Mahäã Janaka (Mahã Janaka Jãtaka) là 
Tinh tấn Ba-la-mật cao nhất. (Paramattha viriya pãram]). 


Trong Bồn sanh Khantiväda, kiếp Ngài làm đạo sĩ KhantivädlI, sự 
nhẫn nại không sân hận của Ngài để cho vua Kaläbu chặt rời từng bộ 
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phận của tứ chi là Nhẫn nại Ba-la-mật cao nhất. (Paramattha khamii 
para1m). 


Trong Bồn sanh Sutasoma, kiếp Ngài sanh làm vua Sutasoma, sự 
chân thật và giữ lời hứa của Ngài đối với vị vua ăn thịt người 
Porisada, là trở lại để giao nộp mạng sống của chính mình, đây là 
Chân thật Ba-la-mật cao nhất. (Paramattha sacca param]). 


Trong Bồn sanh Mugapakkha ( hoàng tử Temiya) việc Ngài là giữ 
im lặng trong mười sáu năm dù phải hy sinh cả tánh mạng, Ngài nhẫn 
nại chịu đựng những thử thách, khi thì hòa hoãn và khi thì khắc 
nghiệt, sự quyết tâm không thối chuyên ấy là Chí nguyện Ba-la-mật 
cao nhất. (Paramattha adhithäãna param]). 


Trong Bồn sanh Ekarãja (hay Suvannasãma), tâm từ của Ngài được 
rải đến vị vua độc ác cũng như đến các loài thú như sư tử, CỌp, V.V... là 
Bác ái Ba-la-mật cao nhất. (Paramattha mettã păram]). 


Trong Bổn sanh Lomaharhsa - Thái độ bình thản của Ngài trước 
cách xử sự của bọn trẻ trong làng như nhồ nước miếng, đàm, nước 
nhày lên người của Ngài cũng như sự tôn kính của các vị bô lão trong 
làng đối với Ngài được thể hiện qua sự cúng dường hoa, vật thơm, 
v.v... thái độ bình thản ấy là Xả Ba-la-mật cao nhất. (Paramattha 
upekkha param1). 


Những câu chuyện được các nhà Chú giải kê lại liên quan đến sự 
thực hành mười pháp Ba-la-mật được rút ra từ bộ Patha Jataka. Ngoại 
trừ năm tích truyện ngoại lệ sau thì tất cả những câu chuyện đều xảy 
ra trong hiền kiếp hiện tại này. 


Năm tích truyện ngoại lệ là: 


(1) Seriva VãnlJa, Appannaka Vagga, Eka NIpata. (Tích truyện này 
xảy ra cách đây năm kiếp, được chứng minh bởi câu Pã]i sau đây 
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trong bộ Chú giải: “4e io pañcame kappe bodhisafto seriva 
rafthe seriva-nãamako kacchaputavänjjo ahosi. - Trong kiếp thứ 
năm, kể từ kiếp hiện tại này, tại xứ Seriva, Bồ tát sanh làm người 
bán rong, thường đi đây đó với những cái bị trên vai và rao bán 
vòng chuỗi hạt.” 
Lomaharnsa Jãtaka, Litta Vagga, Eka Nipãta. (Tích truyện này kể 
về biến cố xảy ra cách nay chín mươi mốt kiếp, được dẫn chứng 
bởi câu Pali trong Chú giải sau đây: “4e eka navuti 
kappamafthake bodhisafIo bahirakam fqpam vữmamsissamT tỉ 
ãj'vaka-pabbajjam pabbajitvä acelako ahosi - Trong kiếp thứ 
chín mươi mốt kế từ kiếp hiện tại, Bồ tát sanh làm đạo sĩ loã thể 
Äjïvaka để tìm hiểu pháp khổ hạnh của ngoại đạo.” 
Araka Jãtaka, Santhava Vagga, Duka Nipäta. (Tích truyện này kê 
về biến cô xảy ra cách đây bảy kiếp, được dẫn chứng từ đoạn 
Chú giải sau đây trong phần kết luận của Bồn sanh: Evzm 
bodhisafIo aparih1najjhano brahmaloke nibbaffitva 
Saftasarnyaf‡aviva†‡akappe na tImam lokam puna ãgamavi - Như 
vậy Bồ tát đã không bị hoại thiền và được tái sanh vào cõi Phạm 
thiên và không đến cõi nhân loại trong khoảng thời gian mà trong 
đó kiếp tiêu hoại bảy lần và tiến triển bảy lần.” 
Kesava Jataka, Cũla Kunäla Vagga, Catukka Nipäta. Câu chuyện 
này kế về biến cô xảy ra cách đây năm trăm bảy chục kiếp. 
Baka Jãtaka, Kukkura Vagga, Sattaka Nipãta. Câu chuyện này kể 
về biến có cũng xảy ra cách đây năm trăm bảy mươi kiếp. 


Hai Bốn sanh Kesava và Baka là những tích truyện mà giữa chúng 


không có khoảng thời gian xen kẽ của kiếp sông. Hai câu chuyện được 
nêu ra chỉ tiết trong bộ Chú giải có thể được kề lại như sau: Trong bốn 


sanh Kesava Jãtaka, đâu tiên Kesava là một đạo sĩ và sau khi mạng 


chung trở thành Phạm thiên Baka. Phạm thiên Baka ấy, đầu tiên tái 
sanh vào cõi Vehapphala (Quãng quả thiên) và sống đến năm trăm đại 


kiếp (mahã kappa). Khi hết tuổi thọ, vị ấy tái sanh vào cõi Subhakinha 


(Biến tịnh thiên), sống sáu mươi bốn đại kiếp. Lại nữa, khi thọ mạng 


Tỳ Khưu Minh Huệ km) 


của vị ây kêt thúc, vị ây tái sanh vào cối Abhassara (Quang âm thiên) 
và sống ở đó trong tám đại kiếp. 


Theo bộ Chú giải, vị ấy chấp tà kiến khi làm Phạm thiên. Điều này 
cho thấy rằng vị ấy sanh đến cõi Äbhassara chỉ sau khi trải qua năm 
trăm đại kiếp ở cõi Vehapphala. và sáu mươi bốn đại kiếp ở cõi 
Subhakinha, tổng cộng là năm trăm sáu mươi bốn đại kiếp. Tương 
truyền rằng Phạm thiên Baka chấp tà kiến khi vị ấy sanh vào cõi 
Äbhassara, và mặc dù không thấy đề cập là vị ấy khởi tà kiến trong 
đại kiếp thứ mấy của tám đại kiếp ở cõi đó. Tuy nhiên khi kết hợp hai 
bốn sanh, ta có thể ấn định rằng khoảng năm trăm bảy chục đại kiếp 
đã trôi qua trước khi vị ấy khởi tà kiến. 


Các thế hệ của các vị A-xà-lê đều có niềm tin rằng bất cứ Bồn sanh 
nào mà trong đó nhà Chú giải không nói về thời gian bắt nguồn của nó 
ở đại kiếp nào (kappa) như “trong đại kiếp như thế tính từ kiếp hiện 
tại,” mà chỉ đơn giản là “z/e” (“vào một thuở nọ”) đều thuộc về đại 
kiếp này. Dựa vào niềm tin này thì những câu chuyện trong bộ 
Atthasälini và bộ Chú giải Pãthajataka đều khởi sanh trong đại kiếp 
hiện tại (kappa) vì chúng chỉ có từ đơn giản là “ae” để nói về thời 
gian tái sanh của Bồ tát. Nhưng tất cả những câu chuyện thuộc về đại 
kiếp này không thể kể ra hết - chúng quá nhiều. Những câu chuyện 
được kế ra chỉ là những câu chuyện có liên quan đến các tình tiết 
trong hiện tại. Số câu chuyện không được kê ra thì nhiều hơn gấp bội. 


Nếu chỉ một số ít câu chuyện thích đáng được thuyết giảng từ vô số 
câu chuyện ấy xảy ra trong đại kiếp này, thì ta có thể suy ra răng 
những câu chuyện kế về sự thực hành các pháp Ba-la-mật của Bồ tát 
không được kể ra phải là vô số. Ngoài ra, xét thấy rằng những kiếp mà 
bồ tát thực hành các pháp Ba-la-mật suốt bốn A-tăng-kỳ và một trăm 
ngàn đại kiếp, không thê tính được bằng kiếp sống bình thường của 
con người, công việc thực hành các pháp Ba-la-mật của các Ngài quả 
thật quá mức tưởng tượng đối với người bình thường. 
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Nói cách khác, nếu người ta nghĩ về các vị Bồ tát rằng những bậc 
đại sĩ này, những bậc đã thực hành các pháp Ba-la-mật cao cả trong 
thời gian dài như vậy, phải công nhận rằng các Ngài đáng được kính 
trọng sâu sắc và đáng ngưỡng mộ vô cùng. 


Trong nhiều kiếp sống mà trong đó Bồ tát của chúng ta đã thực 
hành các pháp Ba-la-mật kết thúc bằng kiếp Ngài sanh làm thái tử 
Vessantara. Bồ tát Sumedha đầu tiên hết đã thực hành Bồ thí ba-la- 
mật bằng cách cho đi tất cả những vật sở hữu của Ngài khi còn là cư sĩ 
và trước khi xuất gia từ bỏ thế gian. Tương tự, khi Ngài đã xuất gia 
làm đạo sĩ và nhận được sự thọ ký thành Phật, Ngài suy xét về các 
nhân tố dẫn đến đạo quả Phật và nhận ra rằng Bồ thí Ba-la-mật là 
pháp đầu tiên và nguyện thực hành theo. Tắt cả điều này chỉ về sự thật 
rằng chính Bồ thí Ba-la-mật mà chư Bồ tát bắt đầu trong sự thực hành 
các pháp Ba-la-mật của các Ngài và các Ngài cũng kết thúc sự thực 
hành viên mãn các pháp Ba-la-mật bằng pháp Bồ thí như trong kiếp 
của thái tử Vessanfara. 


Bồ thí Ba-la-mật cho kết quả là Bhavasampatfi “sự thành tựu về đời 
sống phạm hạnh và của cải (bhogasampørffi)” (Ba-la-mật này đi theo 
như bóng theo hình mà không thể bị ngăn cản cho đến khi hành giả 
chứng ngộ Niết bàn). Nó rất cần thiết đối với tất cả những ai còn tái 
sanh từ kiếp này sang kiếp khác trong luân hồi. (Như đã đề cập trong 
chương Bồ thí Ba-la-mật ở bộ AnudTpam) vì chư Bồ tát là những 
người dẫn dắt chúng sanh trong vòng luân hồi nên các Ngài đặc biệt 
thực hành Ba-la-mật này trong kiếp cuối cùng giống như của thái tử 
Vessantara. Sau khi thực hành pháp Bồ thí Ba-la-mật viên mãn trong 
kiếp cuối cùng, chư vị Bồ tát kết thúc phận sự thực hành Ba-la-mật. 
Sự thực hành của các Ngài đã hoàn tất nên các Ngài từ kiếp cuối cùng 
sanh về cõi Đâu-suất-đà để đợi đúng thời gian thành Phật. 


Tám điểm khác biệt (Vematta) 
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Tám điểm khác biệt này được nêu ra ở cuối phần lịch sử Đức Phật 
Gotama trong bộ Chú giải Buddhavamsa. Trong tác phẩm này, 
vemafia được nêu ra ở cuối lịch sử của hai mươi bốn vị Phật để chúng 
không quá xa với loạt lịch sử có liên quan, bắt đầu từ lịch sử của Đức 
Phật Nhiên Đăng. 


Vemarra là từ Pã|i xuất phát từ chữ Vimara (*vi' nghĩa là “sai biệt 
và marfa nghĩa là “chiều đài” hay “kích cỡ”). Chư Phật có những ân 
đức giống nhau và như nhau, nhưng các Ngài khác nhau về tám điểm 
đặc biệt. 


Tám điểm đặc biệt ấy là: 


. Ayu vemafía - Thọ mạng sai biệt 

. Pamãna vemafa - Xích lượng sai biệt (sự khác biệt về chiều cao ) 

. Kula vemafa - Tộc tánh sai biệt (sự sai biệt về dòng họ) 

. Padhãna vemaffa - Tình cần sai biệt (sự khác biệt về thời gian thực 

hành khổ hạnh ) 

5. Rasmi vemaffa - Hào quang sai biệt (sự khác biệt về hào quang từ 
thân ) 

6. Yana vemafia - Xa thừa sai biệt (sự khác biệt về các phương tiện 
chuyên chở trong việc xuất gia ) 

7. Bodhi vematra - Bồ-đề thọ sai biệt (sự khác biệt về cây giác ngộ ) 

§. Pallanka vematta - Bảo tọa sai biệt (sự khác biệt về bồ đoàn giác 

ngộ ) 


+ C2 t) 


1. Ayu vematta (Thọ mạng sai biệt) 


Ayu vemafta là sự khác biệt về tuổi thọ của chư Phật. Chư Phật 
DIpankaräa, Kondañña. Anomadassl, Paduma, Padumuttara, 
Atthadassr, DhammadassI, Siddhattha và Tissa. Chín vị Phật này xuất 
hiện khi thọ mạng của loài người là một trăm ngàn tuổi. 
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Chư Phật Mangala, Sumana, Sobhita, Nãrada, Sumedha, SuJãta, 
PiyadassI và Phussa. Tám vị Phật này đều xuất hiện khi thọ mạng của 
loài người là chín mươi ngàn tuôi. 


Chư Phật Revatä và Vesabhũ, hai vị Phật này xuất hiện khi thọ 
mạng là sáu ngàn tuôi. 


Đức Phật VipassI xuất hiện khi thọ mạng là tám chục ngàn tuổi; 
Đức Phật Sikhï xuất hiện khi thọ mạng là bảy chục ngàn tuổi; Đức 
Phật Kakusandha xuất hiện khi thọ mạng là bốn chục ngàn tuổi; Đức 
Phật Konagamana xuất hiện khi thọ mạng là ba chục ngàn tuổi; Đức 
Phật Kassapa xuất hiện khi thọ mạng là hai chục ngàn tuổi và Đức 
Phật Gotama của chúng ta xuất hiện thọ mạng là một trăm tuổi. 


Người ta có lẽ lý luận răng những vị Phật này nên có thọ mạng 
bằng nhau vì các Ngài đều là những bậc đại sĩ đã thực hành viên mãn 
các pháp Ba-la-mật ở mức độ cao nhất. 


Về vấn đề này, một bài giải thích chỉ tiết được nêu ra của phần Chú 
giải về bài kinh Mahã Padãna của bộ Sutta Mahã Vagøa Atthakathã 
được trích dẫn như sau: Thọ mạng của loài người trong thế gian tùy 
thuộc vảo sự thọ trì đạo đức chánh pháp của người cai trị. Khi người 
cai trị tuân giữ đạo đức thì tất cả dân chúng trong nước cũng làm theo 
và chư thiên cũng vậy, sẽ làm cho có mưa và ban xuống nhiều điều lợi 
ích khác. Điều này dẫn đến mưa thuận gió hoả và rau trái ngon bổ, 
v.v... khiến dân chúng được khỏe mạnh và sống lâu. Khi người cai trị 
không tuân giữ đạo đức thì người dân cũng vậy và chư thiên cũng 
không quan tâm đến việc tạo mưa đầy đủ và những điều kiện thuận lợi 
khác. Hậu quả là rau trái xấu đi, thiếu dưỡng chất và khí hậu bất 
thường. Kết quả là dân chúng không được khỏe mạnh, và tuổi thọ 
ngắn đi. 
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Như vậy, chư Phật xuất hiện trong thời kỳ có thọ mạng lâu dài sẽ 
trường thọ và chư Phật xuất hiện trong thời kỳ có thọ mạng ngắn thì 
cũng theo quy luật đó. 


Dù tất cả chư Phật có khả năng kéo đài tuổi thọ của các Ngài do kết 
quả của nghiệp quá khứ tác động đến sự thọ sanh, nhưng thọ mạng 
của các Ngài vẫn khác nhau. Theo bộ Chú giải Buddhavarhsa, trong 
đó nói rằng: “Upacita puññasambhäränam dighäyukasamvattanika — 
kammasam-upetanan pi buddhaãnaƒm' yuga-Vasena ãyHDpDamanam 
asamanam ahosi - đù các Ngài có đầy đủ phước quá khứ có thể đem 
lại sự trường thọ, nhưng tuôi thọ của chư Phật vẫn không giống nhau 
tùy theo thọ kiếp (#yw-kappa) của các Ngài.” 


Lẫy một ví dụ trong thế gian - cây gỗ tếch có khả năng sống đến 
một ngàn năm, nhưng nếu hạt của nó được gieo xuống trên vùng đất 
khô căn sỏi đá thì nó không thể sống lâu đến thời gian ấy. Tương tự, 
tuy phước nghiệp của chư vị Bồ tát trong kiếp cuối tạo ra sự thọ sanh 
và có khả năng làm cho thọ mạng được lâu dài, nhưng nếu các Ngài 
chứng đắc Phật quả trong thời kỳ thế gian có thọ kiếp ngắn ngủi, 
giống như cây gỗ tếch mọc ở vùng đất khô căn, thọ mạng của các 
Ngài cũng theo qui luật đó. 


Thọ mạng mà chư Phật xuất hiện 


Chư Phật không xuất hiện trong kiếp mà thọ mạng của loài người 
đang ở trong thời kỳ tăng lên. Vì nếu Đức Phật xuất hiện trong kiếp 
như vậy và thuyết pháp về vô thường, v.v... thì chúng sanh sẽ không 
hiều về các tướng vô thường, khổ và vô ngã của các pháp hữu vi vì 
tuôi thọ của họ quá dài, hết kiếp này sang kiếp khác. Vì lý do này, chư 
Phật không xuất hiện trong những kiếp tăng, các Ngài chỉ xuất hiện 
trong những kiếp giảm mà thôi. 


Ngày cả trong những kiếp giảm, chư Phật cũng chỉ xuất hiện trong 
những kiếp có thọ mạng cao nhất là một trăm ngàn năm. Các Ngài 
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không xuất hiện trong những kiếp có thọ mạng nhiều hơn một trăm 
ngàn năm vì sự thuyết pháp của các Ngài về Tam tướng của các pháp 
hữu vi lúc ấy sẽ giống như nước đồ lá môn. Khi thọ mạng giảm từ một 
trăm ngàn năm đến mức thấp nhất là một trăm năm, trong khoảng thời 
gian ấy chư Phật mới xuất hiện. Khi thọ mạng giảm xuống thấp hơn 
một trăm năm thì chư Phật sẽ không xuất hiện, vì đặc tính của các 
pháp hữu vi hiển lộ rõ ràng, những ô nhiễm tham sân si ngày càng 
tăng, chúng sanh phiền não quá nhiều nên họ không thể chứng ngộ 
được Tam tướng - vô thường, khổ và vô ngã trong thọ mạng ngắn ngủi 
này. Do đó, những thọ kiếp thấp hơn một trăm năm đều không có chư 
Phật xuất hiện. 


Như vậy chư Phật chỉ xuất hiện trong những kiếp có thọ mạng cao 
nhất là một trăm ngàn tuổi và thấp nhất là một trăm tuổi. Tuy chư Phật 
xuất hiện trong khoảng thời gian ấy, nhưng các Ngài chỉ xuất hiện ở 
thọ kiếp nào có thọ mạng phù hợp với thọ mạng của kiếp mà các Ngài 
hoàn tất các pháp Ba-la-mật lúc còn là Bồ tát. Những vị Bồ tát hoàn 
tất phận sự thực hành các pháp Ba-la-mật trong kiếp có tuổi thọ là một 
trăm ngàn năm thì các Ngài sẽ thành Phật trong kiếp có thọ mạng ấy. 
Những vị Bồ tát chưa hoàn tất phận sự thực hành các pháp Ba-la-mật 
và không thể thành Phật trong kiếp có thọ mạng một trăm ngàn năm, 
mà chỉ xuất hiện thành Phật trong những kiếp nào có thọ mạng giống 
như kiếp mà các Ngài hoàn tất các pháp Ba-la-mật. Những kiếp như 
vậy có thể là những kiếp có thọ mạng chín chục ngàn năm, hoặc tám 
chục ngàn năm, bảy chục ngản năm, sáu chục ngàn năm, v.v.... 


Trong hiền kiếp Bhadda kappa này, Đức Phật Kakusandha xuất 
hiện trong kiếp có thọ mạng bốn chục ngàn năm (sau Ngài một trung 
kiếp (amara kappa) trôi qua), và Đức Phật Konägamana xuất hiện 
trong kiếp có thọ mạng ba chục ngàn năm (rồi một trung kiếp trôi 
qua), và Đức Phật Kassapa xuất hiện trong kiếp có thọ mạng hai chục 
ngàn năm. Từ dữ liệu này, chúng ta có thể đoán ra rằng Đức Phật 
Gotama của chúng ta sẽ xuất hiện theo cách tương tự như thế, tức là 
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trong thọ kiếp mười ngàn năm khi một trung kiếp đã trôi qua sau Đức 
Phật Kassapa. Nhưng Ngài không thể xuất hiện khi ấy vì các pháp Ba- 
la-mật của Ngài chưa đạt đến mức thành thục. Ngài cũng không thê 
xuất hiện trong thọ kiếp năm ngàn năm, hoặc một ngàn năm hoặc một 
trăm năm. Lý do là sự thành tựu viên mãn các pháp Ba-la-mật của 
Ngài chỉ xảy ra kiếp Ngài sanh làm thái tử Vessantara. (Chỉ trong kiếp 
ấy các pháp Ba-la-mật của Ngài mới thành tựu viên mãn). Kiếp Ngài 
sanh làm thái tử Vessantara xảy ra trong kiếp có thọ mạng là một trăm 
năm. Kê từ đó phận sự thực hành các pháp Ba-la-mật của Ngài đi đến 
chỗ kết thúc (các pháp Ba-la-mật đã được thành tựu viên mãn). Như 
vậy, Đức Phật Gotama chỉ xuất hiện trong kiếp có cùng thọ mạng là 
một trăm năm. 


2. Pamana Vematta (Xích lượng sai biệt) 
Pamana vemafa là sự khác biệt về chiều cao của chư Phật. 


Chiều cao của sáu vị Phật Dipankarä, Revata, Piyadass, Atthadassi, 
Dhammadassĩ và Vipassĩ là tám mươi hắc tay. 


Chiều cao của bốn vị Phật Kondañña, Maigala, Nãrada và 
Sumedha là tám mươi tám hắc tay. 


Chiêu cao của Đức Phật Sumana là chín mươi hắc tay. 


Chiều cao của năm vị Phật Sobhita Anomadassi, Paduma, 
Padumuttara và Phussa là năm mươi tám hắc tay. 


Chiều cao của Đức Phật Sujãta là năm mươi hắc tay. 


Chiều cao của ba vị Phật Siddhattha, Tissa và Vessabhũ là sáu 
mươi hắc tay. 


Chiều cao của Đức Phật Sikhi là bảy mươi hắc tay. 
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Các chiêu cao của những vị Phật Kakusandha, Konagamana và 
Kassapa lân lượt là bôn mươi, ba mươi và hai mươi hãc tay. 


Đức Phật Gotama cao mười sáu hay mười tám hắc tay. 


Cần chú ý rằng những sai biệt về chiều cao của chư Phật được tạo 
ra do bởi khí hậu và vật thực. Vì chư Phật xuất hiện từ cõi nhân loại 
mang hình hài của con người nên thọ mạng của các Ngài tự nhiên 
giống như thọ mạng của bao người khác trong thời kỳ ấy. Chư Phật 
xuất hiện trong thời kỳ có thọ mạng chín chục ngàn năm thì các Ngài 
cũng sống đến chín chục ngàn năm. Như vậy thọ mạng của chư Phật 
phù hợp với thọ mạng của loài người. 


Tuy nhiên, chiều cao của các Ngài không thể quyết định do thọ 
mạng của các Ngài dù các Ngài xuất hiện có cùng thọ mạng chẳng hạn 
một trăm năm, nhưng chư Phật DIpaikara, Atthadassr và 
Dhammadassï chỉ cao tám mươi hắc tay, còn Đức Phật Kondañña thì 
cao tắm mươi tám hắc tay; chư Phật Anomadassi, Paduma và 
Padumuttara thì cao năm mươi tám hắc tay, chư Phật Siddhattha và 
Tissa thì cao sáu mươi hắc tay. Điều này cho thấy rằng chiều cao của 
chư Phật không liên quan đến thọ mạng của các Ngài. Nếu chư Phật 
có cùng tuổi thọ mà khác nhau về chiều cao như vậy thì chư Phật xuất 
hiện trong những thời kỳ khác nhau cũng thế. 


Qua câu nói trong điều học Nanda Sikkhäpada, Ratanavagga, 
pãcittiya Päli, Vinaya Pitaka, rằng người em trai của Đức Phật - đại 
đức Nanda, chỉ thấp hơn Đức Phật bốn lóng tay, có thể nói rằng những 
người khác cùng thời cao gần băng Đức Phật. Do đó, có thể suy ra 
rằng chiều cao của Đức Phật bằng với chiều cao của những người 
cùng thời với Ngài. Nhưng nói vậy không có nghĩa là hai bên đều cao 
băng nhau một cách chính xác. 


Sở dĩ Đức Phật với những người đồng thời có chiều cao gần bằng 
nhau là do hai yếu tố khí hậu và vật thực. khi người cai trị và dân 
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chúng trong nước không gìn giữ đạo đức (ngoại trừ những bậc Thánh 
và các bậc hiền trí) thì xảy ra khí hậu bất thường và vật thực thiếu chất 
bố dưỡng; nên thê chất của con người cũng bị ảnh hưởng theo, không 
thể phát triển hết mức. Ngược lại, thể chất sẽ phát triển tốt nếu đạo 
đức hưng thịnh trong dân chúng. 


3. Kula vematta (Tộc tánh sai biệt) 
Kula vematta là sự khác biệt về dòng tộc của chư Phật. 


Chư Phật Kakusandha, Konägamana và Kassapa xuất thân từ dòng 
Bà-la-môn, trong khi đó hai mươi hai vị Phật còn lại đều sanh ra trong 
dòng Khattiya (Sát-đế-ly). Khi mọi người trong thế gian công nhận 
những vị Khattiya là cao quý thì chư Phật xuất thân từ dòng dõi 
Khattiya. Khi họ công nhận các vị Bà-la-môn là cao quý nhất thì chư 
Phật sanh ra từ dòng Bà-la-môn. 


4. Padhãna vemat(a (Tỉnh cần sai biệt) 


Padhãna vemata là sự khác biệt về thời gian tu khổ hạnh 
(dukkaracariya) 


Bảy vị Phật Dipaikarä, Kondañña, Sumana, Anomadassi, SuJãta, 
Siddhattha và Kakusandha đều thực hành pháp khổ hạnh trong mười 
tháng. 


Bốn vị Phật Maigala, Sumedha, Tissa và Sikhi đều thực hành khổ 
hạnh trong tám tháng. 


Đức Phật Revatä thực hành khổ hạnh trong bảy tháng và Đức Phật 
Sobhita thực hành khổ hành trong bốn tháng. 


Ba vị Phật Paduma, AtthadassI, và VipassI đều thực hành khô hạnh 
trong nửa tháng (mười lăm ngày). 
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Bốn vị Phật Nãrada, Padumuttara, Dhammadassĩ và Kassapa đều 
thực hành khổ hạnh trong bảy ngày. 


Chư Phật PiyadassI, Phussa, Vessabhũ và Konagamana thực hành 
khổ hành trong sáu tháng. 


Đức Phật Gotama của chúng ta, bậc Thế Tôn của ba cõi, có những 
ân đức bắt khả tư nghì, đã thực hành khô hạnh trong sáu năm. 


Như có những lý do sự bất đồng về thọ mạng, v.v... ở đây cũng có 
duyên cớ sự khác biệt về thời gian thực hành pháp khổ hạnh (đặc biệt 
trong trường hợp của Đức Phật Gotama). Qua tìm hiểu có thể thấy 
rằng sự khác biệt này do bởi nghiệp quá khứ của Ngài. 


Nói rõ hơn - trong bài kinh Pubbakammavilotika Buddhapadana, 
Avataphala Vagga, Apadãna Päli, cuốn 1, chính Đức Phật dạy rằng 
(về ác nghiệp trổ quả trong sự thực hành khổ hạnh của Ngài, nên Ngài 
phải trải qua sáu năm khổ hạnh): “Avacaham jofipälo sugatam 
kassapam tada, v.v... - Trong thời Đức Phật Kassapa, ta là Jotipäla, 
một thanh niên Bà-la-môn. Khi ấy ta đã khờ dại mà xúc phạm Ngài 
băng lời nói: “Làm sao kẻ trọc đầu này có thể chứng đắc A-la-hán và 
Nhất thiết trí được. Những điều ấy rất khó chứng đắc.” Do khâu ác 
nghiệp ấy, ta phải trải qua sáư năm thực hành khổ hạnh trong kiếp 
cuối cùng.” 


Xét về vẫn đề được nêu ra trực tiếp trong Kinh tạng rằng Đức Phật 
đã phải trải qua sáư năm để thực hành pháp khổ hạnh do bởi sự xúc 
phạm trong quá khứ của Ngài; chúng ta có thể hiểu rằng những vị 
Phật thực hành khổ hạnh chỉ trong bảy ngày, như vậy theo đúng với 
phước nghiệp to lớn của các Ngài. 


Do đó, có thê nói rằng sự khác biệt về thời gian thực hành pháp khổ 
hạnh là do ảnh hưởng của nghiệp quá khứ mà các Ngài đã gieo. 
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Tuy các sự khác biệt về thời gian thực hành sa-môn pháp 
(padhana-viriya) ngay trước khi các Ngài thành Phật, nhưng khi các 
Ngài đã đạt được mục tiêu cứu cánh thì mức độ tinh tấn các Ngài đã 
thể hiện, là một trong sáu loại oaI lực của một vị Phật, đều y như nhau. 


5. Rasmi vematta (Hào quang sai biệt) 
Rasmi vemaffa là sự khác biệt về hào quang phát ra từ thân. 


Hào quang của Đức Phật Maigala chiếu sáng khắp mười ngàn thế 
giới; hào quang của Đức Phật Padumuttara chiếu sáng xa mười hai do 
tuần; hào quang của Đức Phật Vipassĩ xa bảy do tuần; hào quang của 
Đức Phật Sikhï xa ba do tuần; hào quang của Đức Phật Kakusandha 
xa mười do tuần; hào quang của Đức Phật Gotama xa một sải tay, tức 
bốn hắc tay. Hào quang của những vị Phật còn lại không thường chiếu 
nhưng nếu muốn, các Ngài có thể làm cho chúng chiếu xa bao nhiêu 
cũng được. 


Taftra rasmi vemaftam aJ]hasayappatibaddham. Yo yaftakam icchafi 
fassa tattaka sarirappabha pharaHI. Mangalassa pana Ticcam pi dasa 
sahassilokadhatumw pharatu 1L ajjhasayo ahosi (Chú giải kinh 
Mahavagøga, Chatthasangayana ) 


Trong các điều sai biệt, hào quang sai biệt có liên quan đến ước 
nguyện của Đức Phật trong thời gian Ngài đang thực hành các pháp 
Ba-la-mật. Vào lúc thực hành các Ba-la-mật, nếu vị Bồ tát ây muốn 
hào quang từ thân sẽ chiếu xa đến bao nhiêu thì khi thành Phật hào 
quang ấy sẽ chiếu xa bấy nhiêu. Tuy nhiên, ước nguyện trong quá khứ 
của Đức Phật Maigala là: “Xin cho hào quang của tôi chiếu sáng khắp 
mười ngàn thế giới. (Trong bộ Tika của bộ Chú giải này, ajjhasaya 
được giải thích là lời nguyện được nói ra, trong khi Bồ tát đang thực 
hành các pháp Ba-la-mật). 
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Khi người ta tìm kiếm nguyên nhân về sự khác biệt giữa hào quang 
của các vị Phật, người ta nói rằng chính do các pháp Ba-la-mật mà các 
Ngài đã thực hành. Các nhà Chú giải đã giải thích trong câu chuyện về 
Đức Phật Mangala, bậc có hào quang chiếu sáng khắp mười ngàn thế 
ĐIỚI. 


Trong kiếp cuối cùng của Ngài, (giống như kiếp bồ tát Gotama 
sanh làm thái tử Vessantara) khi đang thực hành các pháp Ba-la-mật. 
Một thời Bồ tát Mangala đang sống với gia đình trên một ngọn đồi 
giống như đồi Vankapabbata. Một dạ-xoa tên là Kharadathika, trong 
hình tướng một vị Bà-la-môn, đã xin Bồ tát bố thí hai đứa con. Khi 
nghĩ rằng: “Ta sẽ hoan hỷ bố thí chúng,” Ngài thực sự đã làm thế. Khi 
đang đứng dựa vào cái hàng rào bằng các thanh gỗ ở cuối con đường 
mòn, dạ xoa đã ăn thịt đứa con trai và con gái ngay trước mặt Bồ tát, 
tựa như nó đang nhai những cọng sen. Khi Bồ tát nhìn vào dạ xoa, 
Ngài thấy những dòng máu bắn ra từ miệng của dạ xoa giống như 
những ngọn lửa. Nhưng Ngài không chút sầu bi “Ta đã thực hiện tốt 
việc bồ thí.” Nghĩ như vậy, Ngài thực sự hoan hý với việc làm ấy. “Do 
kết quả của việc phước này, xin cho hào quang từ thân của tôi trong 
tương lai sẽ chiếu sáng như vậy.” Bồ tát đã nói lên lời nguyện như 
vậy. Do kết quả của lời nguyện này mà khi thành Phật, hào quang từ 
thân của Ngài chiếu sáng khắp nơi trong mười ngàn thế giới. 


Từ bài giải thích này, chúng ta nên hiểu rằng sự khác biệt về hào 
quang tùy thuộc việc chư Phật đã nguyện hoặc không nguyện trong 
quá khứ. Khi nói về hào quang từ thân, người ta thường ám chỉ về hào 
quang tự nhiên của chư Phật. Nếu được tạo ra bằng oal lực của các 
Ngài theo đúng với ước muốn của các Ngài, thì bất cứ vị Phật nào 
cũng có thể phát sáng xa bao nhiêu tùy thích. Về vấn đề oai lực, hoàn 
toàn không có sự khác biệt. không thể nói rằng “Vị Phật này có oai 
lực ít hơn.” hay “Vị Phật kia có oai lực nhiều hơn.” 


Ba loại hào quang từ thân 
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1. Hào quang By¿mappabha: loại hào quang này thường xuyên phát ra 
từ thân tự nhiên của Đức Phật, dài một sải tay, hào quang phủ 
quanh thân rất dày đặc đến nỗi người ta khó có thê nhìn thấy thân 
của Ngài. Khi người ta nhìn vào ánh sáng của bóng đèn điện cách 
xa khoảng một cây tre, họ sẽ nghĩ rằng đốm sáng là quả cầu lửa. 
Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ và gần hơn người ta có thể nhìn thấy tim 
của bóng đèn đang cháy sáng. Y như vậy, thân của Đức Phật có 
hào quang bao quanh, mỗi chùm hào quang đài một sải tay. Những 
hảo quang ấy dày đặc và rộng lớn được gọi là byamappabhä. 


2. Hào quang 4si/imiccalobhäsa: Loại hào quang này là sự liên tục 
chiếu sáng của loại hào quang byãmappabhä và xa tắm mươi hắc 
tay. 


3. Hào quang Disapharana: Loại hào quang này chiếu khắp vô số 
thế giới do bởi máu của Đức Phật v.v... và hào quang trở nên rõ 
ràng hơn khi Đức Phật quán về giáo lý Patthãna (một trong bảy bộ 
luận) hoặc khi Ngài thị hiện Song thông, hay những trường hợp 
khác. 


Hai loại hào quang 


Phẩm chất đặc biệt từ nước da của Đức Phật mà nhân loại, chư 
thiên và Phạm thiên có thê thấy được thì gọi là hào quang. Theo tạng 
Abhidhamma, hào quang yãmappabhä và hào quang 
asifiniccalobhasa được gọi là hào quang phát sanh do phước nghiệp 
quá khứ; kazưmngja (hay hào quang phát sanh do thời tiết được tạo ra 
bởi nghiệp, „/uja kamưnapaccay4), hai loại hào quang này có nghiệp 
quá khứ là nhân của chúng. Hào quang do tâm sanh (c747a) (hoặc hào 
quang do thời tiết sanh, do tâm làm duyên sanh - ciapaccaya-ufja) 
vì nguyên nhân của nó làm tâm rõ ràng. 


6. Yãna vematta (Xa thừa sai biệt) 
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Yãna vematfa là phương tiện đi lại mà Bồ tát sử dụng trong lúc xuất 
1a. 


Đúc Phật DIpankarä, Sumana, Sumedha, Phussa, SikhT vả 
Konägamana đi xuất gia bằng voi. 


Đức Phật Kondañña, Revata, Paduma, Piyadassl, Vipassr và 
Kakusandha đi xuất gia bằng xe ngựa kéo. 


Đức Phật Mangala, SuJata, AtthadassT, Tissa và Gotama đi xuất gia 
bằng ngựa. 


Đức Phật Anomadassï, Siddhattha và Vesabhũ đi xuất gia bằng kiệu 
vàng. 


Đức Phật Nãrada tự mình đi xuất gia (đi bộ) 


Đức Phật Sobhita, Padumuttara, Dhammadassi và Kassapa đi xuất 
gia bằng cung điện bay bỗng lên không trung. 


Như vậy, sự khác biệt về phương tiện đi lại mà chư Bồ tát trong lúc 
xuất gia được gọi Yãna vematia. 


7. Bodhi vematta (Bồ đề sai biệt) 


Bodhi vematia là sự khác biệt về cây bồ-đề, nơi thành đạo của mỗi 
vị Phật. 


Sự thành đạo của Đức Phật Dipaikarä xảy ra dưới cội cây nigrodha. 


Sự thành đạo của Đức Phật Kondañña xảy ra dưới cội cây 
salakqyqH1. 


Sự thành đạo của chư Phật Mangala, Sumana, Revata và Sobhita 
xảy ra dưới cội cây thiết mộc nãga. 


1) Khưu Minh Huệ 
Đức Phật AnomadassT thành đạo dưới cội cây 4jjuna. 
Chư Phật Paduma và Narada thành đạo dưới cội cây mahãsona. 
Đức Phật Padumuttara thành đạo dưới cội cây salala. 
Đức Phật Sumedha thành đạo dưới cội cây mahãni0a. 
Đức Phật SuJata thành đạo dưới cội cây mahaãvelu. 
Đức Phật PiyadassT thành đạo dưới cội cây kakudha. 
Đức Phật AtthadassT thành đạo dươi cội cây canpaka. 
Đức Phật DhammadassI thành đạo dưới cội cây bimb/ala. 
Đức Phật Siddhattha thành đạo dưới cội cây kanikara. 
Đức Phật T1ssa thành đạo dưới cội cây asana. 
Đức Phật Phussa thành đạo dưới cội cây amalaka. 
Đức Phật VipassI thành đạo dưới cội cây pz/ali. 
Đức Phật Sikhi thành đạo dưới cội cây pundarika. 
Đức Phật Vessabhũ thành đạo dưới cội cây mahãsa1a. 
Đức Phật Kakusandha thành đạo dưới cội cây sir¡sa. 
Đức Phật Konagamana thành đạo dưới cội cây udưnbara. 
Đức Phật Kassapa thành đạo dưới cội cây n0igrodha. 


Đức Phật Gotama thành đạo dưới cội cây assaftha. 
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(Bốn thánh đạo được gọi Bodhi, bởi vì nó dẫn đến trí tuệ giác ngộ 
Tứ diệu đề. Nhất thiết trí được gọi là Bodhi bởi vì nó dẫn đến trí tuệ 
giác ngộ. Định nghĩa của nó là: Bujjhaii” tỉ bodhi — cái gì biết về Tứ 
Diệu Đề và cái gì biết điều cần biết thì cái đó là Bodhi. Cây mà nơi đó 
Bồ tát ngồi giác ngộ Tứ Diệu Đề và những pháp khác cần được thông 
suốt cũng được gọi là Bodhi. Định nghĩa ở đây là: “Bujjhati ettha Tri 
Bodhi — Dưới cái cây vị Bồ tát giác ngộ Tứ Diệu Đề và tất cả những gì 
cần được biết thì được gọi là Bodhi”). 


Sự khác biệt về cây Bodh# nơi chư Bồ tát chứng đắc quả vị Phật 
được gọi là Bồ đề sai biệt (Bodhi vemata ) 


8. Pallanka vematta (Bảo tọa sai biệt) 


Pallanka vemafa là sự khác biệt về chiều cao của bảo tọa của chư 
Phật. 


Bồ đoàn giác ngộ của chư Phật DIipaikara, Revata, PIyadassl, 
AtthadassT, Dhammadassĩ và Vipassĩ cao năm mươi ba hắc tay. 


Bồ đoàn giác ngộ của chư Phật Kondañña, Mangala, Narada và 
Sumedha cao năm mươi bảy hắc tay. 


Bô đoàn giác ngộ của Đức Phật Sumana cao sáu mươi hắc tay. 


Bồ đoàn giác ngộ của chư Phật Sobhita, Anomadassĩ, Paduma, 
Padumuttara và Phussa cao ba mươi tám hắc tay. 


Bồ đoàn giác ngộ của Đức Phật Sujãta cao ba mươi hai hắc tay. 


Bồ đoàn giác ngộ của chư Phật Siddhattha, Tissa và Vessabhũ cao 
bốn mươi hắc tay. 


Bồ đoàn giác ngộ Đức Phật SikhT cao ba mươi hai hắc tay. 
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Bồ đoàn giác ngộ của Đức Phật Kakusandha cao hai mươi sáu hắc 
tay. 


Bồ đoàn giác ngộ của Đức Phật Konägamana cao hai mươi hắc tay. 
Bồ đoàn giác ngộ của Đức Phật Kassapa cao mười lăm hắc tay. 
Bồ đoàn giác ngộ của Đức Phật Gotama cao mười bốn hắc tay. 

Hai loại bảo tọa 


Về vấn đề này, nên lưu ý rằng có hai loại bảo toạ: ãbjzÿana 
pallanka và asana pallanka. Trong hai loại này, abhujana pallanka 
nghĩa là thế ngồi kiết già như trong câu Päli: “øsidafi pallankam 
đãbhujiva” của bài kinh Maha Satipatthãna, v.v... 


Còn ãsana pallanka nghĩa là một loại ghế ngồi. Äsana ppallanka có 
nhiều loại như se//hi pallanka, rãja pallanka, nãga pallanka, deva 
pallanka, dhamma pallanka, bodhi pallanka, v.v.... 


Trong bài Chú giải của bốn sanh Mayhaka, Suci Vagga, Chakka 
Nipäta, có đoạn nói rằng: “Gaccha imam amhakam gharam ãnetvã 
mama pallanke nisidapeva amhakam patiyattabhafftassa paftam 
dãpehi - Ngươi hãy đi thỉnh Đức Phật Độc giác về nhà ta. Hãy thỉnh 
Ngài ngồi trên chiếc ghế của ta và đặt vật thực dành cho ta vào trong 
bát của Ngài.” Đó là chiếc ghế của vị trưởng giả xứ Bãrãnasl, gọi là 
sefthi pallanka - ghễ của những người giàu có. 


Các loại ngai vàng gồm có: 
1. Sihãsana pallanka: Ngai vàng làm bằng gỗ có những hình sư tử ở 


dưới đê và được đặt ở chánh phòng của hoàng cung, nơi mà đức 
vua chủ tọa những cuộc họp triêu. 
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2. Hamsãsana pallanka: Ngai vàng làm bằng gỗ thingan có hình 
thiên nga ở để và được đặt ở giảng đường Jetavana, ở đó đức vua 
đến làm lễ Tam bảo. 

3. Sankhäsana pallanka: Ngai vàng làm bằng gỗ xoài có hình vỏ ốc ở 

đề và được đặt ở trong phòng đề vua ngồi vấn khăn đầu. 

4.. Bhamaräsana pallanka: Ngai vàng làm bằng gỗ karaway có hình 
con ong ở đề và được đặt ở phòng nghỉ của vua. 

5. Gajasana pallanka: Ngai vàng làm bằng gỗ saga có hình con voi 
ở đề và được đặt ở Byai Taik, nơi mà đức vua ban thưởng hoặc ra 
hình phạt. 

6. Mayurãsana pallanka: Ngai vàng làm băng gỗ Pauk, có hình chin 
công ở để và được đặt ở phòng phía bắc nơi mà vua tiếp nhận 
những con voi và những ngựa làm cống phẩm. 

7. Migäsana pallanka: Ngai vàng làm bằng gỗ cây sung có hình con 
nai ở đề và được đặt ở phòng phía nam nơi mà vua chủ toạ 
những buổi họp và 

§. Padumäsana pallanka: Ngai vàng làm bằng gỗ mít có hình hoa 
sen ở đề và được đặt ở phòng phía tây nơi vua ngồi để người ta 
bày tỏ sự tôn vĩnh. 


Tám loại ngai vàng này dành cho vị hoàng đế hoặc tám mươi bốn 
ngàn cái ngai vàng dành cho vị Chuyển luân vương, Mahã Sudassana, 
được gọi là Raja pallanka. 


Ngai vàng của Long vương thì gọi Naga pallanka. 


Loại ngai vàng được nêu ra trong bài kinh Janavasabha, bài kinh 
Mahã Govinda v.v... của bộ Sutta Mahavagga như sau: “Phạm thiên 
Sanankumira có thể ngồi vào chiếc ngai của vị thiên, nếu vị ấy thích.” 
và loại bảo tọa bằng hồng ngọc có kích thước một do tuần dành cho 
đại đức Maha Moggallana, được đề cập trong kinh Cula 
Tanhasankhaya được gọi là Deva pallanka. 
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Loại bảo tọa dành cho hai vị trả lời về Tam tạng, đại đức Upaäli và 
đại đức Änanda, trong cuộc kiết tập Tam tạng lần thứ nhất được giới 
thiệu trong bộ Chú giải Sutta STlakkhandha, v.v... và những bảo tọa 
dành cho các bậc đạo sư như chư Phật, v.v... được gọi là Dhamưna 
pallanka. 


Loại bảo tọa mà tất cả chư vị Bồ tát ngồi kiết già với chí nguyện bắt 
thối: “Ta sẽ không bao giờ rời khỏi chỗ ngồi này chừng nảo ta chưa 
chứng được A-la-hán đạo tuệ và Nhất thiết trí.” Thì được gọi là Bodhi 
pallanka. Vì đó là chỗ ngồi mà chư Phật chiến thắng ngũ ma nên bảo 
tọa ấy được gọi là Vô địch bảo tọa - Aparđjita pallanka. 


Bodhi pallanka là bảo tọa nằm ở hướng Đông cách cây bồ-đề bốn 
hắc tay, cây bồ-đề này mọc trên vùng đất thiêng Bodhi Mandala, cao 
một trăm hắc tay và rất xinh đẹp. Bảo tọa từ lòng đất xuất hiện ngay 
khi Bồ tát rải tám nắm cỏ tại chính chỗ ấy. Bảo tọa ấy có được là do 
kết quả của những phước nghiệp mà Ngài đã gieo tạo trong quá khứ 
khi đang thực hành pháp Ba-la-mật. Bảo tọa được trang trí bằng nhiều 
loại châu báu và rất lộng lẫy. Vì đó là nơi mà Bồ tát chứng đắc đạo 
quả A-la-hán và Nhất thiết trí, nên nó được gọi là Bodhi Pallanka. 
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